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TCVN 5194-1993

BƠM CÁNH- PHƯƠNG PHÁP THỬ
Vane pumps - Test methods

TCVN 5194-1993 thay thế TCVN 5194-90.

TCVN 5194-1993 do Trung tâm khảo nghiệm máy nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm biên soạn. Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng đề nghị. Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành theo Quyết định số 493/QĐ ngày 22 tháng 9 năm 1993.


1. Tiêu chuẩn này quy định phương pháp thử các chỉ tiêu và yêu cầu kỹ thuật đối với bơm ly tâm, bơm hướng chéo, bơm hướng trục phù hợp với TCVN 4208-1993.


2. Kiểm tra các yêu cầu bên ngoài, sự đồng bộ đầy đủ các chi tiết của bơm bằng mắt thường.


3. Chất lượng bề mặt của mối hàn được kiểm tra bằng mắt thường.


4. Kiểm tra chất lượng sơn bằng mắt thường.


5. Kiểm tra độ quay trơn của trục bơm bằng tay.


6. Thử kiểm tra các chỉ tiêu làm việc cơ bản của bơm phù hợp với những quy định trong TCVN 4208-1993.


6.1. Bơm phải được thử trong những điều kiện phù hợp với các tính năng kỹ thuật được đặt ra khi thiết kế.


6.2. Việc sử dụng và chăm sóc kỹ thuật cho bơm trong quá trình thử phải theo đúng những quy định của nhà máy chế tạo.


6.3. Xác định các chỉ tiêu làm việc của bơm và quy luật thay đổi của chúng bằng cách xác định đặc tính làm việc của bơm.


- Đặc tính cột nước biểu thị mối quan hệ giữa cột nước với lưu lượng bơm


- Đặc tính năng lượng biểu thị mối quan hệ giữa công suất, hiệu suất với lưu lượng bơm.


6.4. Với mỗi chế độ thử phải đo các chỉ tiêu sau:


Vòng quay trục bơm (n), vòng/phút


Lưu lượng (Q), m3/h.


Áp suất vào và áp suất ra (P), Pa 

Công suất bơm (N), Kw 


Nhiệt độ nước, nhiệt độ ổ trục bơm (t), 0C.


6.5. Lắp đặt bơm để thử theo sơ đồ chỉ dẫn ở các hình vẽ 1, 2, 3, 4.


6.6. Phương pháp xác định lưu lượng bơm.


a) Đồng hồ đo lượng nước tiêu thụ


b) Bể chứa: Áp dụng cho bơm vừa và nhỏ có lưu lượng dưới 500 m3/h.


c) Đập tràn áp dụng cho bơm lớn.
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		Hình 1. Sơ đồ thử bơm ly tâm, bơm hướng chéo trục hướng ngang

		Hình 3. Sơ đồ thử bơm hướng trục
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		Hình 2. Sơ đồ thử bơm giếng sâu 

		Hình 4: Sơ đồ thử bơm ly tâm, bơm hướng chéo trục đứng





6.7. Đo cột nước bằng áp kế và chân không kế lò xo hoặc áp kế thủy ngân chữ U.

6.7.1. Lỗ ở trên ống bơm dùng để dẫn nước từ bơm tới áp kế có đường kính 3-6mm, miệng lỗ phải nhẵn và vuông góc với mặt trong của ống.


Nếu ống hút và ống xả của bơm có đường kính trong lớn hơn 400 mm thì phải có 4 lỗ phân bố đều theo hai phương vuông góc trên mặt cắt đo. Các lỗ được nối với nhau bằng một ống tròn có đường kính tối thiểu bằng 1,5 lần đường kính lỗ.


6.7.2. Để đảm bảo cho đoạn ống nối áp kế với ống bơm luôn chứa đầy nước thì trên đường ống phải lắp khóa 3 ngả để xả nước và không khí thừa.


6.8. Phương pháp xác định công suất bơm:


a) Đo công suất của động cơ điện dẫn động, có tính đến hiệu suất truyền lực - sử dụng watt kế, ampe kế, vôn kế.


b) Dùng băng phanh điện thuận nghịch (mô tơ cân)


c) Đo mô men xoắn trên trục bơm bằng thiết bị đo biến dạng (tenxơ).


6.9. Đo độ rung nền lắp đặt bơm bằng thiết bị đo rung phù hợp với quy định của TCVN 5128-90-thiết bị đo rung, thuật ngữ và định nghĩa. Thiết bị đo rung phải phù hợp để đo được trị số bình phương trung bình của thông số rung và xác định đặc tính rung theo tiêu chuẩn hiện hành.


6.9.1. Khối lượng của bộ cảm biến rung không lớn hơn 150g.


6.9.2. Tiến hành đo theo hai hướng thẳng góc với nhau: Thẳng đứng và ngang ở các vị trí cách mép ngoài khung bệ máy 350 mm bố trí theo chỉ dẫn ở sơ đồ đo.


[image: image5.emf]

6.10. Đo độ ồn của bơm tiến hành theo TCVN 3150-79


6.11. Đo nhiệt độ nước, nhiệt độ ổ trục bằng nhiệt kế kiểu áp lực, nhiệt kế điện trở hoặc nhiệt kế thủy ngân. Sai số đo không vượt quá ± 10C.

6.12. Đo vòng quay trục bơm bằng đồng hồ đo vòng phút hoặc máy đếm số vòng quay. Sai số tuyệt đối khi đo không được vượt quá 1%.


6.13. Cách lắp ráp và sử dụng các thiết bị đo theo đúng hướng dẫn ở tài liệu thuyết minh kèm theo.


6.14. Trước và sau khi thử phải tiến hành hiệu chỉnh toàn bộ thiết bị và dụng cụ đo.


6.15. Các thiết bị và dụng cụ đo phải có độ chính xác sao cho sai số tương đối giới hạn của các phép đo sau khi tính toán quy về chế độ định mức không được vượt quá quy định ở bảng 1.


Bảng 1


		Thông số đo

		Sai số tương đối giới hạn %



		- Lưu lượng


- Cột nước


- Công suất bơm


- Vòng quay trục bơm


- Hiệu suất

		± 2,5


± 2,5


± 2,5


± 1,5


± 3





6.16. Điều kiện thử: Khi xác định đặc tính làm việc, bơm phải được thử ít nhất ở 10 chế độ lưu lượng phân bố từ 0 đến lớn nhất, bảo đảm sao cho các chế độ lưu lượng kề nhau trong vùng làm việc chủ yếu của bơm không được chênh lệch quá 10% so với lưu lượng định mức.

- Bơm ly tâm bắt đầu thử ở chế độ lưu lượng bằng 0, tiếp đó với các chế độ lưu lượng tăng dần.


- Bơm hướng trục: Chế độ thử đầu tiên là ở mức lưu lượng lớn nhất, tiếp đó giảm dần đến mức bằng 90% lưu lượng nhỏ nhất của vùng làm việc chủ yếu (không được thử ở lưu lượng bằng 0).


6.17. Tiến hành thử


6.17.1. Trước khi thử phải cho bơm chạy rà trơn theo đúng quy định của chế độ sử dụng. Trong quá trình chạy rà, tiến hành theo dõi kiểm tra khả năng làm việc bình thường của bơm và các thiết bị dụng cụ đo.


6.17.2. Cho bơm làm việc ở chế độ lớn nhất để xả hết không khí trong bơm và các dụng cụ đo. Kiểm tra điều chỉnh tốc độ quay theo tốc độ định mức. Lần lượt thử điều chỉnh xác định một số chế độ làm việc khác nhau của bơm để làm cơ sở điều chỉnh các mức lưu lượng khi thử xác định đặc tính của bơm theo điều 6.15.


6.17.3. Thay đổi độ mở của khóa điều chỉnh lưu lượng lắp ở ống đẩy để đạt được các chế độ như quy định ở điều 6.15.

6.17.4. Ở mỗi chế độ thử sau khi bơm đã làm việc ổn định (mômen xoắn, số vòng phút, trục bơm hoặc kim chỉ mức nước trên đập tràn không đổi) đồng thời ghi lại các trị số ở các dụng cụ đo để xác định các chỉ tiêu quy định ở điều 6.4. Mỗi thí nghiệm phải đo 3 lần.

6.17.5. Biên động dao động chỉ số của các dụng cụ đo không được vượt quá quy định của bảng 2.


Bảng 2 


		Thông số đo

		Biên độ dao động lớn nhất so với giá trị trung bình %



		Lưu lượng


Cột nước


Công suất bơm


Vòng quay trục bơm

		± 6,0


± 6,0


± 6,0


± 2,0





6.17.6. Trong quá trình thử khi bơm làm việc ở chế độ định mức, quan sát bằng mắt thường mức độ rò rỉ nước qua các mối ghép cố định đồng thời đo lượng nước rò rỉ qua vòng làm kín ở trục bơm bằng bình đong trong khoảng thời gian 2 phút.


7. Thử độ bền chắc và kín sát của vỏ bơm và các chi tiết làm kín theo điều 1.7 của tiêu chuẩn yêu cầu kỹ thuật bằng cách: dùng một nắp có lắp van an toàn có thể điều chỉnh được, đậy kín ống đẩy của bơm. Trước hết mở van an toàn, cho bơm làm việc ở số vòng quay định mức sau đó đóng dần van an toàn đồng thời theo dõi áp kế đến khi đạt được áp suất bằng 1,5 lần áp suất làm việc lớn nhất quy định của bơm thì dừng lại. Theo dõi bơm làm việc ở mức áp suất đó trong khoảng thời gian từ 5-10 phút. Đối với những bơm không có khả năng đạt được áp suất 1,5 lần áp suất làm việc lớn nhất thì sử dụng một bơm thủy lực cao áp khác để tạo nên áp suất thử.

8. Thử xác định độ tin cậy của bơm được tiến hành trong điều kiện sản xuất theo một chương trình và phương pháp được quy định riêng.


9. Tính toán các chỉ tiêu:


9.1. Lưu lượng (Q) m3/h, m3/s, l/s.


a) Bằng bể chứa:
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Trong đó: 


V - Thể tích nước chảy qua thùng, m3 


t- Thời gian tương ứng với thể tích V chảy vào thùng, s 


b) Bằng đập tràn
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Trong đó:


(- hệ số lưu lượng


b- chiều rộng miệng đập tràn, m


h- chiều cao đầu nước tràn qua miệng đập, m


g- gia tốc rơi tự do, m/s2

Hệ số lưu lượng ( tính toán theo công thức:


( = 0,615 (1 + 
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Trong đó:


h- Tính bằng mm 


s- Chiều sâu từ miệng đập đến đáy đập, mm


9.2. Cột nước bơm:


- Đối với bơm thử theo sơ đồ hình 1


Htn = 0,102 
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- Đối với bơm thử theo sơ đồ hình 2 và hình 3
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- Đối với bơm thử theo sơ đồ hình 4


Htn = 0,02 
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Trong đó:


Qtn - lưu lượng thí nghiệm, m3/s


P2 và P1 - Chỉ số đồng hồ đo áp suất ra và áp suất vào Pa 


r - Khối lượng riêng của nước khi thử bơm Kg/m3

d1 và d2 - Đường kính trong ống hút và ống xả tại vị trí đo áp suất, m 


Z1 và Z2- Độ cao của các điểm đặt đồng hồ áp suất vào và áp suất ra so với mặt chuẩn, m.
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- Độ cao của điểm đặt đồng hồ đo áp suất ra so với mặt chuẩn (hình 4), m.


- Xác định H theo công thức thực nghiệm (công thức 3)
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Chú thích: các chỉ số P1(P2) lấy dấu (+) nếu áp suất đo lớn hơn áp suất khí quyển và lấy dấu (-) nếu áp suất đo nhỏ hơn áp suất khí quyển.


- Trị số 
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 lấy dấu (+) nếu điểm đặt đồng hồ ở phía trên mặt thoáng, lấy dấu (-) nếu điểm đặt đồng hồ phía dưới mặt thoáng.

9.3. Công suất bơm (N), kw


Cách xác định tùy thuộc biện pháp sử dụng (6.8) nếu xác định công suất bơm thông qua động cơ dẫn động:


Nbơm = (tlNđc 


Trong đó:


(tl- Hiệu suất truyền lực, %


Nđc - Công suất của động cơ dẫn động, kw.


9.4. Hiệu suất bơm %:
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Trong đó: Ntn = Công suất bơm, Kw. Xác định được khi thử theo mục 6.8.

9.5. Khi thử nếu vòng quay thực tế của trục bơm không trùng với vòng quay định mức thì phải tính toán quy đổi các chỉ tiêu về chế độ định mức.
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Trong đó: Qqđ, Hqđ, Nqđ - Lưu lượng, cột nước và công suất quy về chế độ vòng quay định mức (nđm)

Qtn, Htn, Ntn - Lưu lượng, cột nước và công suất thực tế ở các điểm đo.
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TCVN 1773-7: 1999


(ISO 789-7: 1991) 


MÁY KÉO NÔNG NGHIỆP - PHƯƠNG PHÁP THỬ - PHẦN 7: XÁC ĐỊNH CÔNG SUẤT TRỤC CHỦ ĐỘNG
Agricultural tractors - Test procedures - Part 7: Axle power determination 


Soát xét lần 3 

TCVN 1773-7: 1999 hoàn toàn tương đương tiêu chuẩn ISO 789-7: 1991.

TCVN 1773: 1999 gồm 18 phần 


TCVN 1773-7: 1999 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN / TC 23 Máy kéo và máy dùng trong nông - lâm nghiệp biên soạn. Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng và Vụ Khoa học Công nghệ và Chất lượng sản phẩm thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành. 


1. Phạm vi áp dụng 


Phần này của TCVN 1773 quy định phương pháp thử nhằm xác định công suất tại một trục hoặc nhiều trục của máy kéo nông nghiệp bánh hơi hoặc xích có một cầu hoặc hai cầu chủ động. 


2. Tiêu chuẩn trích dẫn 


ISO 3448: 1975 Chất lỏng bôi trơn trong công nghiệp - Phân loại độ nhớt ISO 


ISO 4251-1: 1998 Lốp và vành bánh (loạt đang hiện hành) cho máy kéo và máy nông nghiệp - Phần 1: Ký hiệu và kích thước của lốp.


3. Định nghĩa 


Phần này sử dụng các định nghĩa sau:


3.1. Tốc độ định mức của động cơ 


Tốc độ của động cơ do đơn vị chế tạo máy kéo quy định để hoạt động liên tục ở mức toàn tải. 

3.2. Công suất trục chủ động


Là tổng công suất đo được ở tất cả các trục chủ động

3.3. Mômen quay cho phép cực đại 


Mô men quay cực đại do đơn vị chế tạo quy định để sử dụng cho phép thử này 

3.4. Suất tiêu thụ nhiên liệu  

Khối lượng nhiên liệu tiêu thụ trên một đơn vị công

4. Các đơn vị đo và dung sai cho phép 

Các đơn vị đo và dung sai cho phép trong phần này của TCVN 1773-7: 1999 được sử dụng như sau:


a. Tốc độ quay, tính bằng số vòng quay trong một phút: ± 0,5%;

b. Thời gian, tính bằng giây: ± 0,2s;


c. Khoảng cách, tính bằng mét, hoặc milimét: ± 0,5%;

d. lực, tính bằng niutơn: ± 1%;

e. Mômen quay, tính bằng niutơn mét: ± 1%;

f. Khối lượng, tính bằng kilôgam: ± 0,5%;

g. Tiêu thụ nhiên liệu, tính bằng kilôgam trên kilôoat giờ: ± 1%;


h. Áp suất khí quyển, tính bằng: kilôpascal: ± 0,2kPa;

i. Nhiệt độ nhiên liệu, v.v…, tính bằng độ bách phân (0C): ± 0,50C; 


j. Nhiệt độ đo bằng nhiệt kế bầu ướt và bầu khô, tính bằng độ bách phân: ± 0,50C;


5. Yêu cầu chung 


5.1. Yêu cầu kỹ thuật của máy kéo 


Máy kéo đem thử phải phù hợp với các yêu cầu kỹ thuật nêu trong báo cáo thử (xem phụ lục A) và phải sử dụng đúng với hướng dẫn của đơn vị chế tạo để máy hoạt động bình thường. 

5.2. Chạy rà và điều chỉnh ban đầu


Máy kéo phải được chạy rà trước khi thử. Đối với các động cơ đốt cháy bằng tia lửa có lắp thiết bị để người vận hành thay đổi tỷ lệ của hỗn hợp nhiên liệu và không khí thì khi thử phải đặt ở tỷ lệ đã quy định để máy hoạt động bình thường. Việc điều chỉnh bộ chế hòa khí hoặc bơm cao áp phải tuân theo quy định của đơn vị chế tạo. Phải chạy rà máy với bộ điều hòa có tiết lưu được mở hoàn toàn với tốc độ động cơ định mức. 

5.3. Nhiên liệu và chất bôi trơn 


Nhiên liệu đốt cháy bằng sức nén (diezel) dùng để thử phải là nhiên liệu chuẩn theo chỉ dẫn của CEC loại CEC-RF-03-A-84. Đối với động cơ đốt cháy bằng tia lửa, khi thử phải dùng nhiên liệu chuẩn theo chỉ dẫn của CEC loại CEC-RF-01-A-80 đối với xăng có pha chì và CEC-RF-08-A-85 đối với xăng không pha chì (xem phụ lục B, C và D tương ứng).


Các chất bôi trơn dùng trong khi thử phải có đặc điểm phù hợp theo quy định của nhà chế tạo máy và phải biết rõ: tên thương phẩm, loại và cấp độ nhớt phù hợp với tiêu chuẩn ISO 3448. Nếu máy dùng nhiều loại dầu bôi trơn khác nhau thì phải thông báo chính xác các chỗ dùng (động cơ, truyền lực….).


Nếu chất bôi trơn phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia hay quốc tế khác thì phải đưa ra chứng nhận rõ ràng.  

5.4. Thiết bị phụ trợ 


Trong mọi phép thử, các phụ kiện như bơm thủy lực nâng hạ hoặc bộ nén khí chỉ nên ngắt truyền động nếu người lái thấy làm như vậy phù hợp với thực tế công việc, phù hợp với hướng dẫn sử dụng và không cần dùng đến dụng cụ đồ nghề. Nếu không như vậy, các phụ kiện trên cần được duy trì ở thế gài và hoạt động ở mức tải nhỏ nhất.

Nếu máy được trang bị các thiết bị tiêu tốn công suất phụ thêm khác như quạt làm mát thay đổi được tốc độ, hoặc nhu cầu sử dụng không liên tục bộ phận thủy lực hay điện thì không được ngắt bộ phận đó ra hay thay đổi chúng, để đạt yêu cầu thử. Nếu thực tế người lái thấy cần ngắt thiết bị đó ra như đã được nêu trong sổ tay hướng dẫn sử dụng thì có thể ngắt thiết bị đó ra để đạt mục đích thử nghiệm, trong trường hợp đó cần ghi lại trong báo cáo thử. 


Những biến đổi công suất trong quá trình thử do các thiết bị trên gây ra vượt quá ± 5% thì cần ghi lại trong báo cáo thử dưới dạng phần trăm biến đổi so với số trung bình. 


5.5. Điều kiện vận hành


Không được chuẩn các giá trị đo mômen hay công suất thay đổi theo các điều kiện khí quyển hay các yếu tố khác. Áp suất khí quyển không được thấp dưới 96,6 kPa. Nếu không đạt được vì điều kiện độ cao so với mực nước biển, thì cần phải dùng bộ chế hòa khí hay bơm cao áp đã được sửa đổi hay điều chỉnh. Những thay đổi cụ thể này phải được ghi vào báo cáo.


Nhiệt độ xung quanh phải là 230C ± 70C.


Mỗi lần gây tải, trước khi bắt đầu đo số liệu, cần để cho máy đạt được chế độ hoạt động ổn định.  


5.6. Tiêu thụ nhiên liệu

Việc bố trí thiết bị đo nhiên liệu phải đảm bảo sao cho áp suất nhiên liệu ở bộ chế hòa khí hoặc bơm cao áp tương đương với áp suất bình chứa, chứa nửa lượng nhiên liệu trong bình. Nhiệt độ nhiên liệu phải tương đương với nhiệt độ nhiên liệu lấy từ bình chứa ra khi máy kéo hoạt động toàn tải trong 2 giờ. 


Khi nhiên liệu được đo theo thể tích cần tính khối lượng nhiên liệu trên 1 đơn vị công và phải dùng tỷ trọng nhiên liệu tương ứng với nhiệt độ nhiên liệu thích hợp. Giá trị này sau đó được dùng để tính ra số liệu thể tích với tỷ trọng nhiên liệu ở 150C. 


Nếu nhiên liệu tiêu thụ được đo theo khối lượng thì khi tính số liệu thể tích phải dùng giá trị tỷ trọng nhiên liệu (trọng lượng riêng) ở 150C. 

6. Quy trình thử 

6.1. Quy định chung 


Tất cả các trục chủ động của máy kéo phải được lắp với lực kế. Mọi phép đo phải được thực hiện khi bộ phận điều tốc của động cơ đặt ở vị trí tốc độ cực đại. 


Các nội dung thử khác nhau thông thường phải tiến hành liên tục.


Góc nối của trục trung gian giữa trục chủ động và lực kế không vượt quá 20C. 


Nếu nơi thử có dùng thiết bị thải khí thải thì nó không làm ảnh hưởng đến hoạt động của động cơ.

6.2. Lựa chọn tỷ số truyền 


Mọi phép đo phải được thực hiện ở các tỷ số truyền nằm trong khoảng tốc độ tiến nhỏ nhất và lớn nhất theo quy định của đơn vị sản xuất đối với công việc trên đồng, từ 3 ÷ 16km/h. Cần lựa chọn sử dụng một số tối thiểu tỷ số truyền trong mức độ cho phép để đánh giá được hiệu suất truyền lực của các bộ phận làm thay đổi tỷ số truyền khác nhau. 


Nếu máy kéo có bộ chuyển đổi mômen quay kiểu thủy động mà người lái có thể ngắt được thì tiến hành thử với cả hai trường hợp: cho bộ chuyển đổi hoạt động hoặc ngắt.

Nếu máy kéo có bộ truyền lực thay đổi vô cấp thì tiến hành thử ở 6 tỷ số truyền với phân cách xấp xỉ bằng nhau

Những máy kéo có hai cầu chủ động cần phải tiến hành thử cả hai cầu đều hoạt động. 


6.3. Điều khiển tốc độ và mô men quay 


Tốc độ quay và mô men quay tác động trên hai bánh của cùng một trục phải bằng nhau. Trong trường hợp một cầu chủ động không thực hiện thử được với việc gài bộ vi sai thì mô men quay tác động tới mỗi bánh phải được điều khiển sao cho độ chênh lệch tốc độ quay của hai bánh nhỏ hơn 5%. 


Trong trường hợp máy kéo có hai trục được dẫn động mà bộ vi sai giữa hai trục không thể gài thì mô men quay tác động tới mỗi trục phải được điều khiển sao cho độ chênh lệch giữa các độ dài trung bình của các bánh trước và sau phải nhỏ hơn 5%. Dùng chỉ số bán kính động lực học theo ISO 4251-1 để xác định. 


Trong trường hợp máy kéo có hai trục chủ động mà không có bộ vi sai giữa chúng thì công suất ở các trục được đo bằng cách riêng rẽ công suất của mỗi trục. Với mỗi tỷ số truyền được chọn, cần tăng mô men quay trên trục chủ động nào mà đơn vị chế tạo cho là trục đó chịu được mô men cao hơn cho đến khi đạt được tốc độ định mức của động cơ hoặc đến khi đạt được mô men quay cực đại cho phép đối với trục chủ động đó. Nếu không đạt được tốc độ định mức của động cơ thì cần tăng mô men quay trên trục chủ động thứ hai cho đến khi đạt được tốc độ định mức của động cơ hoặc mô men quay cực đại cho phép đối với trục chủ động thứ hai. Nếu vẫn không không đạt được tốc độ định mức của động cơ thì phép đo cần phải kết thúc đối với tỷ số truyền đó. 

Nếu đạt được tốc độ định mức của động cơ thì phép đo sẽ được lặp lại với số lần cần thiết nhằm đạt được mô men quay cực đại cho phép ở trục thứ hai bằng cách giảm mô men quay tác động trên trục thứ nhất mỗi lần khoảng 20% giá trị tác động trong lần đo đầu tiên đối với trục đó. Nếu mô men quay cực đại cho phép ở trục thứ hai đã đạt được, thì cần tăng mô men quay trên trục thứ nhất để đạt được tốc độ định mức của động cơ.


Đối với mỗi phép đo, cần ghi lại tốc độ quay của mỗi bánh, mô men quay tác động lên mỗi bánh, tốc độ quay của động cơ và chi phí nhiên liệu. Cần tính cả công suất của trục chủ động. 

6.4. Các phép đo bổ sung 


Ngoài việc đo đặc tính đã quy định ở trên cần báo cáo những điểm sau đây:


a. Nhiệt độ không khí xung quanh tại điểm đại diện nằm cách phía trước máy kéo khoảng 2 m và cách mặt đất khoảng 1,5m (đối với máy kéo có lắp quạt đẩy thì cần đo nhiệt độ không khí xung quanh tại các vị trí luân phiên thích hợp);


b. Nhiệt độ không khí tại cửa nạp không khí vào động cơ;


c. Áp suất khí quyển;

d. Độ ẩm tương đối của không khí; 


e. Nhiệt độ lớn nhất của chất làm mát (trường hợp động cơ được làm mát bằng không khí thì đo nhiệt độ của khối xi lanh tại các điểm đại diện);


f. Nhiệt độ nhiên liệu ở cửa vào bộ chế hòa khí hoặc bơm cao áp; 


g. Nhiệt độ dầu bôi trơn động cơ; 


h. Nhiệt độ dầu truyền lực.   


PHỤ LỤC A

(quy định)


MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ THỬ


A.1. Địa điểm  

Tên và địa chỉ của đơn vị chế tạo: 



Nơi chạy rà: 



Thời gian chạy rà: 



A.2. Quy cách kỹ thuật của máy kéo 


Máy kéo 


Kiểu: 

Loạt số:



Động cơ


Mã hiệu: 

Kiểu:



Loại:

Loạt số:



Tốc độ định mức: 
v/ph



Xi lanh


Số xi lanh: 

Đường kính:
mm


Hành trình:
mm
Dung tích:
l


Nhiên liệu và hệ thống bơm  


Dung tích thùng nhiên liệu: 

l

Mã hiệu, loại và kiểu bơm cao áp:




Mức điều chỉnh khi chế tạo của nhà máy:

l/h


Mã hiệu, loại và kiểu của vòi phun: 




Mã hiệu, loại và kiểu ma-nhê-tô, cuộn dây và bộ phân phối:



Mã hiệu, loại và kiểu bộ chế hòa khí:




Điều chỉnh phun hoặc thời điểm phun (bằng tay hoặc tự động)



Bình lọc không khí 


Mã hiệu và kiểu: 

Loại:



Bình lọc thô (nếu có)


Mã hiệu và kiểu: 

Loại:



Truyền lực


Bộ ly hợp 

Loại: 

Đường kính các đĩa:



Tốc độ di chuyển định mức 


		Số truyền 

		

		

		

		

		

		



		Bánh sau 


Cỡ lốp 


Chỉ số bán kính động lực học 1)

Số vòng quay của bán trục (v/ph)2) 


Tốc độ chuyển động danh nghĩa 2)

		

		

		

		

		

		



		Bánh trước (nếu là cầu chủ động) 


Cỡ lốp 


Chỉ số bán kính động lực học 1)

Số vòng quay của bán trục (v/ph)2) 


Tốc độ chuyển động danh nghĩa 2)

		

		

		

		

		

		



		1) Xem ở ISO 4251 - 1


2) Ở tốc độ định mức của động cơ

		

		

		

		

		

		





Bộ phận lái 

Loại: 



(Ví dụ, loại điều khiển bằng tay, cơ học, hoặc có trợ lực).  


Các bánh xe 


Vị trí của các bánh lái:




Bánh trước


Nhãn hiệu lốp:

Loại:



(ví dụ loại lốp có lớp bố đặt xuyên tâm hoặc đặt chéo)

Cỡ lốp 


Số lớp bố: 




Chiều dài cơ sở:





mm


Xích 

Loại:

Số lượng mắt xích



Bề rộng mắt xích:

mm


Khối lượng (các thùng chứa đầy nhưng không có người lái)


		Khối lượng

		Trước

		Sau

		Tổng cộng



		Không có tăng trọng 

		

		

		



		Có tăng trọng 

		

		

		





A.3. Đặc điểm nhiên liệu và dầu bôi trơn 

Nhiên liệu 


Tên thương phẩm: 

Chỉ số ốc tan (RON1) 



Chỉ số ố tan hay xê tan: 

Tỷ trọng ở 150C:



Loại: 



Dầu động cơ 


Tên thương phẩm:

Loại:



Cấp độ nhớt:



Dầu truyền lực:


Tên thương phẩm:

Loại:



Cấp độ nhớt:



Nhiệt độ cực đại 


Chất làm mát:
0C


Dầu động cơ:
0C


Nhiên liệu:
0C


Nhiệt độ không khí ở cửa nạp:
0C


Dầu truyền lực: 
0C


Chú thích: 1) RON trị số ốc tan nghiên cứu


Bảng A.1 - Bảng kết quả 

		Số truyền

		Cầu trước

		Cầu sau

		Tổng công suất (kW)

		Chi phí nhiên liệu



		

		Trái

		Phải

		Công suất (kW)

		Trái

		Phải

		Công suất (kW)

		

		Suất tiêu hao nhiên liệu (kg/kWh)

		Lượng tiêu hao theo giờ (l/h)



		

		Mômen quay (N/m)

		Tốc độ (v/ph)

		Mômen quay (N.m)

		Tốc độ (v/ph)

		

		Mômen quay (N.m)

		Tốc độ (v/ph)

		Mômen quay (N.m)

		Tốc độ (v/ph)

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





Chú thích: Lặp lại bảng này nếu các phép đo được thực hiện ở nhiều hơn 6 số truyền 

PHỤ LỤC B

(tham khảo)


NHIÊN LIỆU DÙNG ĐỂ THAM KHẢO ĐỐI CHIẾU CEC RF-01-A-80 CHO CÁC ĐỘNG CƠ ĐỐT CHÁY BẰNG TIA LỬA ĐIỆN - YÊU CẦU KỸ THUẬT - XĂNG CÓ PHA CHÌ

		Đặc điểm

		Các giới hạn và đơn vị

		Phương pháp thử 1)



		Chỉ số ốc tan nghiên cứu (RON)

		Tối thiểu 98

		ISO 5146



		Tỷ trọng tương đối 150C/40C (trọng lượng riêng)

		0,748 ± 0,007

		ISO 3675



		Áp suất hơi Reid

		60kPa ± 4kPa (600mbar ± 40mbar)

		ISO 3007



		Đặc điểm chưng cất

		

		ISO 3405



		Điểm sôi ban đầu

		320C ± 80C

		



		10% thể tích

		500C ± 80C

		



		50% thể tích

		1000C ± 100C

		



		90% thể tích

		1600C ± 100C

		



		Điểm sôi cuối cùng

		1950C ± 100C

		



		Lượng cặn

		Lớn nhất 2% (V/V)

		



		Phân tích hydrocacbon

		

		ISO 3837



		- Olephin

		Lớn nhất 20% (V/V)

		



		- Hương liệu

		Lớn nhất 45% (V/V)

		



		- Chất bão hòa

		Cân bằng

		



		Độ ổn định oxy hóa

		Nhỏ nhất 480 phút

		ISO 7536



		Keo tồn đọng

		Lớn nhất 4mg/100mm3

		ISO 6246



		Hàm lượng lưu huỳnh

		Lớn nhất 0,04% (m/m)

		ISO 4260, ISO 8754



		Hàm lượng chì

		0,25g/dm3 ± 0,015 g/dm3

		ISO 3830



		- Tính chất tẩy rửa lọc sạch

		Hỗn hợp dùng cho động cơ

		



		- Tính chất al-kyl chì

		Không được quy định

		



		Tỷ số cacbon/hydro

		Sẽ được báo cáo

		



		Chú thích: Hỗn hợp CEC-RF-01-A-80 chỉ dùng những nguyên liệu cơ bản thông thường của châu Âu và không bao gồm các thành phần không thông thường như xăng nhiệt phân, nguyên liệu bị phân ly do nhiệt và chất benzol cho động cơ. 



		1) Xem phụ lục E





PHỤ LỤC C

(Tham khảo)


NHIÊN LIỆU DÙNG ĐỂ THAM KHẢO ĐỐI CHIẾU CEC-RF-03-A-84 CHO ĐỘNG CƠ ĐỐT CHÁY BẰNG SỨC NÉN - YÊU CẦU KỸ THUẬT

		Đặc điểm

		Các giới hạn và đơn vị

		Phương pháp thử 



		Tỷ trọng tương đối 150C/40C (trọng lượng riêng)

		

		



		Đặc điểm chưng cất

		

		



		50% thể tích

		Nhỏ nhất 2450C

		



		90% thể tích

		3300C ± 100C

		



		Điểm sôi cuối cùng

		lớn nhất 3700C

		



		Chỉ số xê tan 

		51 ± 2 

		ISO 5165



		Độ nhớt cơ học ở 400C

		3cSt ± 0,5cSt

		ISO 3104



		Hàm lượng lưu huỳnh 

		nhỏ nhất, sẽ được báo cáo lớn nhất 0,3% (m/m) 

		ISO 4260, ISO 8754



		Điểm bốc cháy 

		nhỏ nhất 550C

		ISO 2179



		Điểm sương 

		lớn nhất -50C

		ISO 3015



		Tồn đọng cacbon theo Conradson ở 10% lớp đáy 

		lớn nhất 0,2% (m/m) 

		ISO 6615



		Hàm lượng tro 

		lớn nhất 0,01% (m/m) 

		ISO 6245



		Hàm lượng nước 

		lớn nhất 0,05% (m/m) 

		ISO 3733



		Chất ăn mòn đồng 

		lớn nhất: 1

		ISO 2160



		Lượng axit mạnh

		lớn nhất: 0,2mg KOH/g 

		ISO 6618



		Độ ổn định ôxít hóa 

		2,5 mg/100ml 

		



		Chú thích: Nhiên liệu dùng để tham khảo đối chiếu CEC-RF-03-A-84 chỉ căn cứ vào sản phẩm từ sự chưng cất trực tiếp có hoặc không khử lưu huỳnh bằng hydro và không chứa các phụ gia.





PHỤ LỤC D

(Tham khảo)


NHIÊN LIỆU DÙNG ĐỂ THAM KHẢO ĐỐI CHIẾU CEC RF-01-A-80 CHO ĐỘNG CƠ ĐỐT CHÁY BẰNG TIA LỬA ĐIỆN - YÊU CẦU KỸ THUẬT - XĂNG KHÔNG PHA CHÌ


		Đặc điểm

		Các giới hạn và đơn vị

		Phương pháp thử 1)



		Chỉ số ốc tan nghiên cứu (RON)

		nhỏ nhất 95 

		ISO 5164



		Chỉ số ốc tan động cơ (MON)

		nhỏ nhất 85

		ISO 5163



		Tỷ trọng tương đối 150C/40C (trọng lượng riêng)

		0,755 ± 7

		ISO 3675



		Áp suất hơi Reid

		60kPa ± 4kPa 
(600mbar ± 40mbar)

		ISO 3007



		Đặc điểm chưng cất

		

		



		Điểm sôi ban đầu

		320C ± 80C

		



		10% thể tích

		500C ± 80C

		



		50% thể tích

		1000C ± 100C

		



		90% thể tích

		1670C ± 12,50C

		



		Điểm sôi cuối cùng

		202,50C ± 12,50C

		



		Chất cặn

		lớn nhất 2% (V/V)

		



		Phân tích hydrocacbon

		

		ISO 3837



		- Olephin

		lớn nhất 20% (V/V)

		



		- Hương liệu

		lớn nhất 45% (V/V)

		



		- Chất bão hòa

		cân bằng

		



		Độ ổn định oxy hóa

		nhỏ nhất 480 phút

		ISO 7536



		Keo tồn đọng

		lớn nhất 4mg/100mm3

		ISO 6246



		Hàm lượng lưu huỳnh

		lớn nhất 0,04% (m/m)

		ISO 4260, ISO 8754



		Chất ăn mòn đồng

		lớn nhất: 1

		ISO 2160



		Hàm lượng chì

		lớn nhất 0,005 g/dm3

		ISO 3830



		Hàm lượng phốt pho 

		lớn nhất 0,0013 g/dm3

		ASTM D 3231



		Tỷ số cacbon/hydro

		sẽ được báo cáo

		ASTM D 3606, ASTM D 2267, ASTM D 1319



		1) Cấm sử dụng các chất làm bão hòa ôxy





PHỤ LỤC E


(Tham khảo)


THƯ MỤC CÁC TƯ LIỆU 

[1] ISO 2160: 1985 Các sản phẩm dầu mỏ - Thử lá đồng 


[2] ISO 2179:1986 Lớp phủ bề mặt hợp kim thiếc, niken bằng mạ điện - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.


[3] ISO 3007: 1986 Các sản phẩm dầu mỏ - Xác định áp suất hơi nước - Phương pháp Reid 


[4] ISO 3015: 1974 Dầu từ dầu mỏ - Xác định điểm sương 


[5] ISO 3104: 1976 Các sản phẩm dầu mỏ - Chất lỏng trong suốt và không trong suốt - Xác định độ nhớt động học và tính toán độ nhớt động lực học. 


[6] ISO 3045: 1988 Các sản phẩm dầu mỏ - Xác định đặc tính trưng cất 


[7] ISO 3675: 1976 Các sản phẩm dầu mỏ dạng lỏng và dầu thô - Xác định tỷ trọng hoặc tỷ trọng tương đối trong phòng thí nghiệm - Phương pháp dùng tỷ trọng kế


[8] ISO 3733: 1976 Các sản phẩm dầu mỏ và vật liệu có nhựa đường (bitum) - Xác định nước - Phương pháp trưng cất


[9] ISO 3830: 1981 Các sản phẩm dầu mỏ - Xăng - Xác định hàm lượng chì - Phương pháp monoclorit


[10] ISO 3837 Sản phẩm dầu mỏ lỏng - Xác định loại hydrocacbon - Phương pháp hấp thụ bằng chỉ thị huỳnh quang.


[11] ISO 4260: 1987 Sản phẩm dầu mỏ và hydrocacbon - Xác định hàm lượng lưu huỳnh - Phương pháp đốt cháy Wickbold. 


[12] ISO 5163: 1990 Động cơ và máy bay - Các loại nhiên liệu - Xác định đặc tính gõ - Phương pháp dùng động cơ


[13] ISO 5164: 1990 Nhiên liệu động cơ - Xác định đặc tính va đập - Phương pháp nghiên cứu. 


[14] ISO 5165: 1977 Nhiên liệu Diezel - Xác định chất lượng đốt cháy - Phương pháp Cetane. 


[15] ISO 6245: 1982 Các sản phẩm dầu mỏ - Xác định độ tro 


[16] ISO 6246: 1981 Các sản phẩm dầu mỏ - Nhiên liệu xăng cho động cơ và nhiên liệu máy bay - Xác định keo tồn đọng - Phương pháp bay hơi kiểu ống phun


[17] ISO 6615: 1993 Các sản phẩm dầu mỏ - Xác định cặn cacbon - Phương pháp Conradson 


[18] ISO 6618: 1987 Các sản phẩm dầu mỏ và chất bôi trơn - Số trung hòa - Phương pháp chuẩn độ chỉ thị màu 


[19] ISO 7536 Xăng - Xác định độ ổn định quá trình ôxy hóa - Phương pháp cảm ứng chu kỳ 


[20] ISO 8754 Các sản phẩm dầu mỏ - Xác định hàm lượng lưu huỳnh - Phương pháp huỳnh quang do tia X không phân tán.


[21] ASTM D 1319: 1989 Phương pháp thử chuẩn đối với các loại hydro cacbon chứa trong các sản phẩm dầu mỏ bằng tính hấp thụ chỉ thị huỳnh quang


[22] ASTM D 2267: 1988 Phương pháp thử chuẩn đối với các hương liệu trong dầu mỏ (napta) nhẹ và xăng máy bay nhờ phép sắc ký hơi đốt. 


[23] ASTM D 3231: 1989 Phương pháp thử chuẩn lượng phốt pho trong xăng. 


[24] ASTM D 3606: 1987 Phương pháp thử chuẩn lượng benzen và tôluen trong xăng tinh chế dùng cho động cơ và máy bay nhờ phép sắc ký hơi đốt.
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TCVN 1773-11:1999

ISO 789-11:1996

MÁY KÉO NÔNG NGHIỆP - PHƯƠNG PHÁP THỬ - PHẦN 11: KHẢ NĂNG LÁI CỦA MÁY KÉO BÁNH HƠI 
Agricultural tractors - Test procedures - Part 11: Steering capability of wheeled tractors 


Soát xét lần 3


TCVN 1773-11:1999 phù hợp với ISO 789-11:1996


TCVN 1773-11:1999 thay thế cho nội dung thử quy định ở điều 2.13.4 và 3.6.3 TCVN 1773-1991


TCVN 1773:1999 gồm có 18 phần

TCVN 1773-11:1999 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 23 Máy kéo và máy dùng trong nông-lâm nghiệp biên soạn. Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng và Vụ Khoa học Công nghệ và Chất lượng sản phẩm thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành.


1. Phạm vi áp dụng


Phần này của TCVN 1773 quy định phương pháp thử đối với các cách lái bình thường và lái gấp của máy kéo bánh nông nghiệp có ít nhất hai trục được lắp bánh hơi. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho máy kéo xích nông nghiệp hoặc máy kéo nông nghiệp lái theo kiểu thanh trượt.


2. Tiêu chuẩn trích dẫn

ISO 10998:1995 Máy kéo bánh hơi nông nghiệp - Các yêu cầu đối với điều khiển máy

3. Định nghĩa: Phần này của TCVN 1773 sử dụng các định nghĩa sau:


3.1. Đường kính quay vòng: Đường kính của đường tròn được tạo nên bởi tâm điểm vết tiếp xúc của lốp xe với mặt nền thử của bánh xe vạch ra vòng tròn lớn nhất.


3.2. Bán kính quay vòng: Bán kính của đường tròn được tạo nên bởi tâm điểm tiếp xúc của lốp xe với mặt nền thử của bánh xe, vạch ra vòng tròn lớn nhất.


3.3. Lực lái: Lực tác dụng tiếp tuyến với bán kính mặt ngoài trung bình của vành tay lái để lái máy kéo (xem ISO 10998).


4. Thiết bị, các đơn vị đo và dung sai


4.1. Thiết bị


4.1.1. Dụng cụ đo bán kính quay vòng

4.1.2. Dụng cụ đo lực lái

4.1.3. Dụng cụ đo thời gian thí nghiệm


4.2. Các đơn vị đo và dung sai


Các đơn vị đo và dung sai sau đây được sử dụng trong phần này của TCVN 1773:


a. Thời gian, tính bằng giây: ±0,2s.


b. Khoảng cách, tính bằng mét hoặc milimet: ±0,5%.


c. Lực, tính bằng niutơn: ±1%


d. Khối lượng, tính bằng kg: 0,5%.


e. Áp suất, tính bằng kilôpascal: ±2%.


5. Yêu cầu chung


5.1. Địa điểm thử

Địa điểm thử phải là một mặt bằng khô chắc hoặc lát mặt, có độ bám lốp tốt, có khả năng biểu hiện rõ vết bánh và lưu giữ được không bị xóa do máy kéo quay vòng. Mặt nền thử trông phải thật bằng phẳng, độ dốc theo mọi hướng không quá 3%. Địa điểm thử cần phải rộng rãi đủ để cho máy kéo thực hiện được các phép thử tương ứng.


5.2. Trang bị lốp và bánh xe máy kéo thử

Trang bị lốp, bánh xe và chắn bùn được dùng trong khi thử phải là những loại tạo nên được tải trọng cao nhất tại thiết bị lái (như quy định của nhà máy) khi thay đổi chuyển động của máy kéo. Trong trường hợp này đối với lốp xe có đường kính lớn nhất, nhưng không phải bao giờ cũng như vậy. Phải trình bày trong báo cáo kết quả về trang bị lốp, bánh xe, chắn bùn được dùng ở máy kéo thử (xem phụ lục A) áp suất hơi trong bánh, tăng trọng của máy kéo, mọi sử dụng các bánh kép trước hoặc sau và khối lượng phân bố trên mỗi trục đều phải ghi lại.

6. Thử

6.1. Đặc điểm kỹ thuật của máy kéo được thử

Tất cả các thông số thành phần liên quan tới khả năng lái phải nằm trong phạm vi đặc điểm kỹ thuật của nhà máy. Các máy kéo có thể sử dụng nhiều cỡ lốp khác nhau thì cần được thử với sự bố trí sao cho lực lái lớn nhất. Việc này đạt được bằng cách dùng các lốp có khả năng mang tải cao nhất phù hợp với tốc độ thiết kế cao nhất do nhà máy quy định.


Máy kéo cần phải lắp tăng trọng tới giới hạn cho phép về khối lượng toàn bộ của máy kéo, đồng thời tăng trọng được phân bố trong phạm vi giới hạn cho phép của nhà máy để tạo được lực lái cao nhất.


Áp suất hơi trong bánh phải ở trong phạm vi hướng dẫn của đơn vị chế tạo khi chạy trên đường ở tốc độ thiết kế cao nhất. Nếu bánh trước chủ động thực hiện ngắt chuyển động một cách tự động hoặc bằng tay, cần được thử theo phương thức ngắt truyền động. Không được gài cơ cấu khóa vi sai, trừ phi chúng được gài tự động, trong trường hợp như vậy sẽ giữ ở thế gài tự động.


6.2. Phương pháp thử

Lái máy kéo chuyển động theo một đường xoắn với tốc độ là 10km/h±2km/h, và xuất phát chuyển động từ vị trí tiến thẳng, bắt đầu cho dụng cụ đo thời gian làm việc. Cần khởi đầu một vòng lái từ vị trí tiến thẳng và giữ nguyên lực lái ở trên vành tay lái cho đến khi máy kéo đạt được vị trí tương ứng với bán kính vòng quay là 12m như được trình bày ở hình 1. Ghi lại thời gian chi phí để đạt được vị trí này là lực lái.


Thực hiện một phép thử đầy đủ bằng cách chỉ quay vòng sang trái và một phép thử thứ hai chỉ quay vòng sang phải. Nếu máy kéo được trang bị một nguồn năng lượng để trợ lực việc lái như đã định rõ trong ISO 10998, thì hãy thử tạo nên hư hỏng nguồn này bằng cách tách nguồn năng lượng đó ra và lặp lại các phép thử. Có thể đo bán kính vòng bằng thiết bị đánh dấu hoặc bằng cách đo bán kính vòng thực tế.


7. Báo cáo kết quả thử

Mẫu báo cáo thử thích hợp được trình bày ở phụ lục A. Báo cáo thử bao gồm các thông tin sau:


a. Tên và địa chỉ đơn vị chế tạo;


b. Loại và kiểu máy kéo;


c. Mô tả khối lượng và tăng trọng của máy kéo;


d. Điều khiển máy kéo;


e. Cỡ lốp và áp suất hơi trong bánh máy kéo, tính bằng kilopascal;


f. Đặc tính lái;


g. Điều khiển thử;


h. Số liệu về lực lái và thời gian lái để đạt được bán kính vòng 12m


[image: image1.emf]

Hình 1: Hành trình lái máy

PHỤ LỤC A 

(quy định)


BÁO CÁO KẾT QUẢ THỬ


A.1. Máy kéo

Tên và địa chỉ chế tạo: 



Nhãn hiệu máy kéo ……………………………. Kiểu 



Khối lượng của máy kéo được đưa ra để thử (bao gồm cả tăng trọng)


Cầu trước …………………….. kg    Cầu sau………………….. kg   Tổng cộng ……………….. kg


Mô tả tăng trọng



A.2. Mức điều chỉnh khoảng cách giữa hai bánh

		Danh nghĩa

……………… mm


……………… mm

		Thực tế ở bánh trước 

……………… mm


……………… mm

		Thực tế ở bánh sau


……………… mm


……………… mm





A.3. Các bánh chủ động

□ Hai bánh                                             □ Bốn bánh

□ Trường hợp khác (mô tả)



A.4. Lốp và bánh xe


		Cỡ lốp

Đơn hay kép

Áp suất hơi

		Bánh trước

………………


……………… 

……………… kPa

		Bánh sau


………………


……………… 

……………… kPa





A.5. Thiết bị lái

□ Lái trục trước kiểu Ackermann

□ Được nối bằng khớp

Thiết bị đặc biệt 



Kiểu lái 


□ Bằng tay                                   □ Được hỗ trợ                                  □ Cơ cấu trợ lực

□ Kiểu khác (mô tả)



A.6. Mặt nền thử

□ Được lát mặt                                   □ Đất nện chặt, cứng

A.7. Lực lái và thời gian cần thiết để đạt được bán kính vòng 12m ở tốc độ 10km/h 


		Tình trạng máy kéo

		Lực lái

N 

		Thời gian


S 



		Với động cơ đang vận hành

Vòng trái:


Vòng phải:

		

		



		Hỏng nguồn năng lượng của máy kéo mô phỏng

Vòng trái:


Vòng phải:

		

		





Các nhận xét



Người thực hiện đo



Địa điểm thử



Ngày tháng thử
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ISO 5697 : 1982

XE MÁY DÙNG TRONG NÔNG LÂM NGHIỆP - PHƯƠNG PHÁP THỬ - PHẦN 15: XÁC ĐỊNH TÍNH NĂNG PHANH
Agricultural and forestry vehicles – Test procedures - Part 15: Determination of braking performance


Soát xét lần 3

TCVN 1773-15:1999 phù hợp ISO 5697:1983.

TCVN 1773-15:1999 thay thế cho nội dung thử quy định ở điều 3.6.4 và 5.2.4 TCVN 1773-1991

TCVN 1773:1999 gồm có 18 phần.


TCVN 1773-15:1999 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN / TC 23 Máy kéo và máy dùng trong nông – lâm nghiệp biên soạn. Tổng Cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng và Vụ Khoa học Công nghệ và Chất lượng sản phẩm thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành.


1. Phạm vi và lĩnh vực áp dụng 


Phần này của TCVN 1773 quy định các phương pháp xác định tính năng phanh sử dụng trên đường, căn cứ vào độ giảm tốc và quãng đường phanh đo được và tính năng phanh đỗ xe của xe máy dùng trong nông – lâm nghiệp.


Có thể áp dụng đối với:


a. Máy kéo và xe máy tự hành có tốc độ thiết kế tối đa trên 6km/h;


b. Các máy nông nghiệp loại móc được thiết kế để sử dụng ở các tốc độ vượt quá 6km/h, bao gồm rơ moóc nông nghiệp, các máy móc và công cụ nông nghiệp loại kéo.

2. Tiêu chuẩn trích dẫn


ISO 3965 Máy kéo bánh hơi nông nghiệp – Xác định tốc độ di chuyển lớn nhất.


Phần một


QUY ĐỊNH CHUNG

3. Định nghĩa


Trong phần này sử dụng các định nghĩa sau:


3.1. Máy kéo nông nghiệp: Máy có bánh tự hành có ít nhất hai bánh, hoặc là một máy xích được thiết kế chuyên dùng để kéo, đẩy, chuyên chở để vận hành các công cụ dùng trong nông nghiệp (bao gồm cả lâm nghiệp) và nó có thể được trang bị một rơ móc kiểu sàn chất tải có thể tháo ra được.

3.2. Xe máy nông nghiệp tự hành: Bất kỳ loại xe máy nào, ngoài máy kéo ra có những phương tiện kéo hoặc đẩy riêng, được sử dụng trong nông lâm nghiệp và thiết kế của xe cùng các cơ cấu đã lắp cho xe là thích hợp và được dành để làm công việc trên.


Các loại xe máy như vậy có thể được trang bị để kéo các công cụ và rơ moóc. Ngoài ra có thể có các phương tiện chứa các công cụ và máy móc cần thiết để làm việc cũng như để bảo quản trung gian các vật liệu được sản ra và / hoặc cần đến trong khi làm việc.

3.3. Rơ moóc nông nghiệp: Một xe vận chuyển được dùng trong nông – lâm nghiệp mà thiết kế của xe phù hợp và được dùng để liên hợp với một máy kéo nông nghiệp hoặc với một xe máy nông nghiệp tự hành.

Thuật ngữ “Rơ moóc nông nghiệp” bao gồm các loại nửa rơ moóc mà trục bánh hoặc các trục bánh chỉ chịu đựng một phần khối lượng của rơ moóc.

3.4. Máy hoặc công cụ nông nghiệp: Một loại xe máy được kéo dùng trong nông – lâm nghiệp theo thiết kế của máy và các cơ cấu được lắp vào máy là thích hợp và dùng để làm việc.

Ngoài ra có thể có các phương tiện để chứa các công cụ và bộ phận máy móc cần thiết để làm việc cũng như để bảo quản trung gian các vật liệu được sản xuất và / hoặc cần đến trong khi làm việc.


3.5. Khối lượng xe không tải: Khối lượng của xe được dỡ bỏ tải trọng 

3.6. Xe không chất tải: Một xe vận chuyển trong trạng thái làm việc được, đầy đủ nhiên liệu, chất làm mát và dầu mỡ bôi trơn (ở chỗ thích hợp) và chở một người lái máy (nếu thích hợp) nặng 75 kg nhưng không có người phục vụ, dụng cụ đồ nghề hoặc tải không bắt buộc.


3.7. Xe có chất tải: Trừ phi có chỉ dẫn khác, là một xe có chất tải sao cho đạt đến khối lượng lớn nhất của xe.

3.8. Tải trọng trên trục xe lớn nhất: Tải trọng trục bánh cho phép về mặt kỹ thuật cho mỗi trục bánh do nhà máy quy định (tổng tải trọng trên trục lớn nhất có thể cao hơn khối lượng lớn nhất cho phép về mặt kỹ thuật của xe).


3.9. Khối lượng xe lớn nhất: Khối lượng lớn nhất cho phép về mặt kỹ thuật của xe do đơn vị chế tạo quy định. Khối lượng này có thể cao hơn khối lượng lớn nhất cho phép của cơ quan quản lý nhà nước).

3.10. Cơ cấu phanh: Tổ hợp các chi tiết có chức năng dùng để giảm tốc độ xe đang chuyển động hoặc để dừng xe lại hoặc giữ xe đứng yên tại chỗ nếu xe đã dừng rồi. Cơ cấu phanh bao gồm bộ phận điều khiển cơ cấu phanh, bộ phận truyền động cho cơ cấu phanh và các phanh.


3.10.1. Bộ phận điều khiển cơ cấu phanh: Bộ phận của cơ cấu phanh do người lái máy tác động trực tiếp để cung cấp năng lượng cần thiết cho bộ phận truyền động cơ cấu phanh để điều khiển phanh.


3.10.2. Bộ phận truyền động cho cơ cấu phanh: Tổ hợp các thành phần nối bộ phận điều khiển cơ cấu phanh với các phanh.

Bộ phận truyền động có thể là cơ, thủy lực, hơi, điện hoặc hỗn hợp. Nếu năng lượng phanh nhận được, hoặc được trợ giúp từ một nguồn năng lượng độc lập với người lái nhưng do người lái máy điều khiển thì dự trữ năng lượng ở trong cơ cấu phanh được xem như là một bộ phận của truyền động.

3.10.3. Phanh: Phần tử của cơ cấu phanh ở trong đó các lực đối lập với chuyển động hoặc có xu hướng theo chuyển động được sản sinh ra.


3.11. Cơ cấu phanh sử dụng trên đường: Một cơ cấu mà chức năng của nó là để giảm tốc độ của xe đang chuyển động hoặc để dừng xe lại.


3.12. Cơ cấu phanh đỗ xe: Tổ hợp các bộ phận mà nhờ chúng có thể giữ cho xe đứng yên ngay cả ở trên dốc và khi vắng mặt lái xe.


3.13. Bộ phận giảm tốc: Một bộ phận mà chức năng của nó hoặc để trợ giúp phanh sử dụng trên đường hoặc để giảm tốc độ không phải dừng xe.

3.14. Cơ cấu phanh chống chạy vượt quá (theo quán tính): Cơ cấu phanh trong đó năng lượng cần thiết để sản ra lực phanh được tạo ra do chuyển động của xe được dắt kéo chạy lao về phía xe kéo.


3.15. Phanh lò so: Một cơ cấu phanh trong đó năng lượng cần thiết để phanh, được cung cấp bởi một hoặc nhiều lò so, hệ lò so đó tác động như một bộ tích năng lượng.


3.16. Lực tác động vào bộ phận điều khiển phanh: Tổng tất cả các lực do người lái máy tác động vào bộ phận điều khiển cơ cấu phanh, được đo lại điểm đặt lực ở trên một đường từ điểm đặt lực qua khớp hông người lái máy đối với loại điều khiển bàn đạp bằng chân, hoặc qua cánh tay tới khớp bả ai đối với bộ phận điều khiển vận hành bằng tay.

3.17. Đoạn đường phanh: Là đoạn đường xe chạy từ vị trí bắt đầu điều khiển cơ cấu phanh cho đến khi xe dừng hẳn.


3.18. Độ giảm tốc trung bình: Độ giảm tốc trung bình được tính từ tốc độ ban đầu và đoạn đường phanh theo công thức sau: 
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Trong đó:


a là độ giảm trung bình, tính bằng mét trên giây bình phương

v là vận tốc ban đầu tính bằng mét trên giây 

s là đoạn đường phanh, tính bằng mét


3.19. Độ giảm tốc đo được: Giá trị trung bình của độ giảm tốc đạt được đã ghi lại. Ví dụ như ở khí cụ đo độ giảm tốc.

3.20. Áp suất nhả phanh: Áp suất cần thiết để nhả phanh hoàn toàn trong phạm vi hệ thống truyền động của một phanh lò so được nhả bằng hơi hoặc chất lỏng.

3.21. Lực nhả phanh: Lực cần thiết để nhả phanh hoàn toàn ở bộ phận điều khiển của một phanh lò so được nhả do tác động cơ học.


3.22. Tốc độ thiết kế lớn nhất


Xem ISO 3965


4. Yêu cầu chung

Phải chú ý các yêu cầu chung sau đây khi thực hiện các phương pháp thử được quy định trong tiêu chuẩn này.


4.1. Xe kéo phải lắp với các bộ phận do đơn vị chế tạo dự định dùng để điều khiển cơ cấu phanh của xe bị kéo nếu như xe sau ảnh hưởng đến tính năng phanh của xe kéo.


4.2. Điều kiện của xe, như về khối lượng, cần phải được quy định cho mỗi kiểu thử và phải ghi lại trong báo cáo kết quả thử.


4.3. Đường chạy để thử hoặc hiện trường thử phải có bề mặt khô, mặt bê tông sạch, phủ nhựa hoặc bề mặt tương đương, có độ bám tốt.


4.4. Phải tiến hành thử khi tốc độ gió dưới 10 m/s.


4.5. Nhiệt độ môi trường xung quanh phải ở trong phạm vi từ - 100C đến +350C và phải được ghi lại.


4.6. Các trục bánh xe được phanh phải lắp các lốp có đường kính lớn nhất theo quy định của nhà máy chế tạo. Lốp xe được bơm hơi đến áp suất quy định của đơn vị chế tạo.


4.7. Trước khi bắt đầu một loạt các phép thử thì các phanh phải ở trạng thái hoàn toàn không làm việc và được điều chỉnh phù hợp với hướng dẫn sử dụng của một đơn vị chế tạo. Sau đó trong cùng một loạt các phép thử, không được điều chỉnh phanh thêm bằng tay.

Vào lúc bắt đầu mỗi phép thử, các phanh phải ở trạng thái nguội. Phanh được coi là nguội nếu đáp ứng được một trong các điều kiện sau:


a. Nhiệt độ đo được ở trên đĩa hay ở ngoài trống phanh thấp hơn 1000C;


b. Trường hợp phanh kín hoàn toàn, bao gồm cả kiểu phanh ngâm trong dầu, nhiệt độ đo được ở mặt ngoài hộp phanh phải thấp hơn 500C hoặc ở trong phạm vi đặc tính kỹ thuật do đơn vị chế tạo quy định;


c. Không bị sử dụng phanh trước khi thử một giờ


4.8. Cần đo xác định tính năng làm việc của phanh sử dụng trên đường với điều kiện không khóa các bánh xe cho đến khi xe dừng.

4.9. Yêu cầu đối với độ chính xác đo được ghi ở trong bảng 1 phải được tuân theo khi tiến hành thử.


Bảng 1 – Yêu cầu về độ chính xác đo

		Chỉ tiêu đo

		Dung sai



		Tốc độ di chuyển

		±3 



		Khối lượng xe 

		±3



		Độ giảm tốc độ

		±3



		Quãng đường phanh

		±1



		Lực tác động để điều khiển phanh

		±5



		Áp suất hơi trong bánh

		±5



		Áp suất chất lỏng (hơi) trong hệ thống phanh

		±5





Phần hai

XÁC ĐỊNH TÍNH NĂNG PHANH SỬ DỤNG TRÊN ĐƯỜNG 

5. Mở đầu


Phần này quy định các phương pháp đo xác định tính năng phanh sử dụng trên đường căn cứ vào độ giảm tốc đo được (điều 6) hoặc đoạn đường phanh đo được (điều 7)


Trong cả hai trường hợp, nếu có yêu cầu nhiều kiểu thử thì chúng phải được tiến hành theo trật tự sau:


a) Thử tính năng ở trạng thái nguội – kiểu 0 (xem các điều 6.1.2, 6.2.2, 7.1.2, và 7.2.2);


b) Thử tính năng ở trạng thái nóng – kiểu 1 (xem các điều 6.1.3, 6.2.3, 7.1.3, và 7.2.3);


c) Thử hồi phục – kiểu 3 (không bắt buộc) (xem các điều 6.1.4, 6.2.4, 7.1.4, và 7.2.4);


d) Thử tính năng ở trạng thái nóng – kiểu 2 (ở nơi thích hợp) (xem các điều 6.1.5, 6.2.5, 7.1.5, và 7.2.5)


Chú thích – Phép thử này chỉ áp dụng đối với các xe có tốc độ thiết kế lớn nhất vượt quá 35 km/h và có khối lượng lớn nhất vượt quá 1200 kg


e) Thử hồi phục – kiểu 3 (không bắt buộc) (xem các điều 6.1.6, 6.2.6, 7.1.6, và 7.2.6)


6. Phương pháp thử căn cứ vào độ giảm tốc đo được 


6.1. Quy trình thử máy kéo nông nghiệp và xe máy nông nghiệp tự hành


6.1.1. Quy định chung


Nhiệt độ của hệ thống truyền động và truyền lực cuối cùng của xe khi vận chuyển phải do đơn vị chế tạo quy định.


6.1.2. Thử tính năng phanh ở trạng thái nguội – kiểu 0


6.1.2.1. Điều kiện thử


Mặt nền thử phải không dốc theo chiều dọc quá 1% và cũng không dốc theo chiều ngang quá 3%. Trong khi thử phanh thì trục không được phanh, nếu có khả năng tách ra, không được liên kết với trục được phanh.

Trong trường hợp xe có chất tải thì trục không được phanh cần được chất tải tới tải trọng trên trục lớn nhất. Đối với xe vận chuyển kiểu bánh thì các bánh có trục (hoặc các trục) được phanh phải lắp ốp có đường kính lớn nhất theo quy định của đơn vị chế tạo đối với kiểu xe này. Đối với xe có phanh ở tất cả các bánh thì trục trước phải chịu chất tải tới mức lớn nhất cho phép về mặt kỹ thuật.


Chú thích - Đối với các xe máy nông nghiệp tự hành thì mức khối lượng và tải trọng lên trục phải theo những quy định của đơn vị chế tạo cho công việc vận chuyển.


6.1.2.2. Quy trình thử


Với xe có chất tải thì cho chạy ở tốc độ thiết kế lớn nhất ổn định của xe, hoặc 50 km/h 
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 nếu như tốc độ thiết kế lớn hơn 50 km/h, ngắt truyền động từ động cơ đến trục được dẫn động hoặc nếu không thể được thì di chuyển tay điều khiển tốc độ động cơ tới vị trí tốc độ động cơ tối thiểu.

Chú thích ​– Không được sử dụng bộ phận giảm tốc, bộ phận biến tốc, hoặc cơ cấu phanh phụ khác trong các phép thử phanh, trừ phi chúng được tác động đồng thời bởi bộ phận điều khiển cơ cấu phanh hoặc khi sự giảm tốc như vậy là tự động với quy trình phanh bình thường. Việc mô tả và sử dụng các cơ cấu như vậy phải được ghi vào báo cáo thử.

Tác động trực tiếp một lực không đổi vào bộ phận điều khiển cơ cấu phanh cho đến khi xe dừng lại và tiến hành đo độ giảm tốc.

Lặp lại quy trình thử đối với một loạt các lực khác nhau tác động và bộ phận điều khiển cơ cấu phanh cho đến lực lớn nhất có thể tác động được khi không khóa các bánh xe hoặc đến một lực tác động lớn nhất bằng 600N đối với phanh chân hoặc 400N đối với phanh tay nếu các bánh xe được phanh không khóa.


Lặp lại phép thử đối với xe không chất tải, chỉ có lái xe và nếu cần thì thêm một người chịu trách nhiệm giám sát kết quả thử.


6.1.2.3. Báo cáo kết quả thử


Báo cáo đối với cả hai trường hợp xe có chất tải và không chất tải, mối quan hệ giữa độ giảm tốc đo được và lực tác động vào bộ phận điều khiển cơ cấu phanh, dưới dạng hoặc là đô thị hoặc là bảng các trị số tương ứng (xem phụ lục A).


6.1.3. Thử tính năng phanh ở trạng thái nóng – kiểu 1.


6.1.3.1. Quy định chung


Tất cả xe máy chịu phép thử này đều cần phải đưa thử theo kiểu 0 (điều 6.1.2).

6.1.3.2. Quy trình thử


6.1.3.2.1. Tốc độ thiết kế tối đa không vượt quá 35 km/h


Tiến hành thử trong trường hợp ngắt truyền động từ động cơ tới các bánh chủ động, bất kỳ trường hợp nào có thể tiến hành làm nóng phanh sử dụng trên đường bằng cách vận hành xe đã được chất tải như đã nêu ở điều 6.1.2.1 sao cho mức năng lượng tiêu thụ tương đương với năng lượng sản sinh ra qua cùng một giai đoạn mà một xe có chất tải được phanh ở tốc độ ổn định bằng (80 ± 5)% tốc độ được quy định cho thử phanh ở trạng thái nguội (kiểu 0), trên một đoạn đường 1 km có độ dốc xuống bằng 10%.

Lặp lại phép thử kiểu 0 đối với xe có chất tải ngay khi phanh còn đang nóng, khi tác động lực tạo được độ giảm tốc đo được cao nhất trong phép thử này.


6.1.3.2.2. Tốc độ thiết kế lớn nhất vượt quá 35 km/h

Tiến hành thử với xe có chất tải ghi ở điều 6.1.2.1, làm nóng phanh sử dụng trên đường bằng cách đạp và nhả phanh liên tiếp như sau:


a) Tốc độ ban đầu (v1) khi bắt đầu phanh: bằng (80±5)% tốc độ lớn nhất nhưng không vượt quá 60 km/h;


b) Tốc độ lúc kết thúc phanh (v2): một nửa tốc độ ban đầu (0,5v1);

c) Số lần phanh: Tổng cộng là 20 trong chu kỳ làm nóng phanh;


d) Khoảng thời gian của chu kỳ phanh: Thời gian đo tính giữa thời điểm bắt đầu một lần phanh và thời điểm bắt đầu lần phanh kế tiếp ((t): 60s.

Nếu đặc điểm của xe không cho phép đạt được khoảng thời gian (t theo quy định, thì khoảng thời gian trên có thể được tăng lên.


Trong từng chu kỳ, ngoài thời gian cần thiết để phanh và tăng tốc xe ra, cần phải để một thời gian là 10 giây để cho tốc độ (v1) được ổn định

e) Lực tác động vào bộ phận điều khiển: Đó là lực tương ứng tạo ra được độ giảm tốc, bằng 60% giá trị tối đa, trong phạm vi biến đổi ±5%, của lực tác động lên bộ phận điều khiển trong phép thử kiểu 0 đối với xe có chất tải. Lực tương ứng trên không thay đổi trong mỗi lần đạp phanh;

f) Tăng tốc đến tốc độ ban đầu (v1) càng nhanh càng tốt


Trong thời gian không quá 3 phút ngay khi phanh còn trạng thái nóng, lặp lại phép thử loại 0 đối với xe có chất tải bằng cách tác động lực phanh để tạo được độ giảm tốc đo được tối đa như đã trình bày ở điều 6.1.2.3.

6.1.3.3. Báo cáo kết quả thử


Báo cáo về lực tác động lên bộ phận điều khiển phù hợp với điều 6.1.3.2.1 hoặc 6.3.2.2 tương ứng và độ giảm tốc đo được trong phép thử này (xem phụ lục A).


Báo cáo về chu kỳ làm nóng, nếu chu kỳ đo vượt quá 60s.


6.1.4. Thử hồi phục – kiểu 3 (không bắt buộc)

Việc thử hồi phục không bắt buộc là có thể được tiến hành sau khi phanh đã nguội tới trạng thái lạnh bằng cách lặp lại phép thử kiểu 0 đối với xe có chất tải, sử dụng lực tác động phanh đã được báo cáo trong điều 6.1.2.3 để đạt được độ giảm tốc lớn nhất.


6.1.5. Thử phanh ở trạng thái nóng – kiểu 2

6.1.5.1. Quy định chung


Tất cả xe vận chuyển chịu phép thử này đều phải được thử theo kiểu 1 (điều 6.1.3).


6.1.5.2. Quy trình thử


Làm nóng phanh sử dụng trên đường bằng cách vận hành xe có chất tải như ở điều 6.1.2.1 sao cho tiêu thụ năng lượng tương đương với năng lượng đã ghi được, trong cùng một khoảng thời gian đối với xe được kéo với tốc độ trung bình 30 km/h trên đoạn đường dài 6km có độ dốc xuống 6%, có dùng bộ phận giảm tốc, nếu được lắp, và gài số truyền tương ứng sao cho tốc độ của động cơ không vượt quá giá trị cực đại do đơn vị chế tạo quy định.


Đối với một xe trong đó năng lượng tiêu thụ chỉ từ động cơ dung sai cho phép ở tốc độ trung bình ±5 km/h và phải gài số truyền tạo điều kiện cho tốc độ được ổn định xấp xỉ 30 km/h trên đường có độ dốc xuống 6%.

Lặp lại phép thử kiểu 0 đối với xe có chất tải, tác động một lực phanh tạo ra độ giảm tốc đo được cao nhất như đã được báo cáo ở điều 6.1.2.3.


6.1.5.3. Báo cáo kết quả thử


Báo cáo về lực đã tác động lên phanh và độ giảm tốc đo được trong khi thử (xem phụ lục A).


6.1.6. Thử hồi phục – kiểu 3 (Không bắt buộc)


Việc thử hồi phục không bắt buộc này có thể được tiến hành như mô tả ở điều 6.1.4.


6.2. Quy trình thử xe bị kéo


6.2.1. Quy định chung

Trong tất cả các phép thử tính năng phanh sử dụng trên đường thì xe bị kéo phải liên hợp với một xe kéo được đơn vị chế tạo khuyến cáo sử dụng.


6.2.2. Thử tính năng phanh ở trạng thái nguội – kiểu 0


6.2.2.1 Điều kiện thử


Mặt nền thử không được có độ dốc theo chiều dọc vượt quá 1% và cũng không được có độ dốc theo chiều ngang vượt quá 3%.


Trong trường hợp của xe vận chuyển bị kéo có chất tải thì trục không được phanh phải được chất tải đến mức tải trọng trên trục lớn nhất. Đối với các xe vận chuyển kiểu móc có nhiều trục và được phanh ở tất cả các bánh thì trục trước phải được chất tải đến mức tải trọng trên trục lớn nhất.


6.2.2.2. Quy trình thử


6.2.2.2.1. Tiến hành thử với xe kéo và xe bị kéo có chất tải chạy với tốc độ thiết kế lớn nhất ổn định của xe được kéo nhưng không vượt quá 50 km/h, tiến hành đo độ giảm tốc tương ứng với một loạt các lực khác nhau tác động vào bộ phận điều khiển cơ cấu phanh.

6.2.2.2.2. Nếu bộ phận điều khiển cơ cấu phanh sử dụng trên đường của xe bị kéo là độc lập với bộ phận điều khiển cơ cấu phanh của xe kéo, thì chỉ tác động lên phanh của xe bị kéo.


6.2.2.2.3. Nếu bộ phận truyền động của cơ cấu phanh không thuộc dạng cơ thì tiến hành đo thông số truyền động tương ứng như áp suất chất lỏng trong mỗi lần dừng, bằng một phương pháp sao cho việc đo không gây ảnh hưởng đến đặc tính động lực học của hệ thống phanh.

6.2.2.2.4. Lặp lại quy trình thử tương ứng với một loạt các lực khác nhau tác động vào bộ phận điều khiển cơ cấu phanh tới trục lớn nhất có thể tác động khi không khóa các bánh xe, hoặc lên tới lực tác động lớn nhất bằng 600N đối với phanh chân hoặc 400N đối với phanh tay nếu các bánh được phanh không khóa.


6.2.2.2.5. Nếu xe bị kéo có phanh chống chạy theo quán tính hoặc nếu bộ phận điều khiển cơ cấu phanh sử dụng trên đường không độc lập với bộ phận điều khiển cơ cấu phanh xe kéo thì tiến hành phép thử kiểu 0 đối với xe kéo theo điều 6.1.2. Cần sử dụng một khối lượng như khi liên hợp với xe bị kéo và cùng các lực điều khiển cơ cấu phanh giống như trong phép thử đã quy định ở điều 6.2.2.2.4.


6.2.2.2.6. Đối với mỗi giá trị lực tác động vào bộ phận điều khiển cơ cấu phanh, tiến hành tính toán lực phanh xe bị kéo, tính bằng niutơn theo bất cứ công thức nào thấy phù hợp dưới đây:

a) Nếu chỉ tác động phanh của xe bị kéo


F2 = (m1 + m​2) a3 


Trong đó:


F2 là lực phanh xe bị kéo, tính bằng niutơn

m1 là khối lượng, tính bằng kilôgam, của xe kéo;

m2 là khối lượng tính bằng kilôgam, của xe bị kéo;

a3 là độ giảm tốc đo được, tính bằng mét trên giây bình phương, của liên hợp xe kéo và xe bị kéo.


b) Nếu sử dụng phanh của xe và xe bị kéo:


F2 = (m1 + m2) a3 – m1a1 


Trong đó:


F2, m1, m2 và a3 có cùng ý nghĩa như trong điều a);


a​1 là độ giảm tốc, tính bằng mét trên giây bình phương, đo riêng đối với xe kéo ở cùng giá trị lực tác động vào bộ phận điều khiển cơ cấu phanh xe kéo mà có thể tạo ra độ giảm tốc a3 cho cả liên hợp xe.


6.2.2.2.7. Tương ứng với mỗi giá trị lực phanh F2, tính toán độ giảm tốc tương đương a2, tính bằng mét trên giây bình phương, của xe bị kéo theo công thức sau:
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6.2.2.2.8. Lặp lại phép thử với xe kéo không chất tải


6.2.2.3. Báo cáo kết quả thử


Báo cáo về xe bị kéo trong cả hai trường hợp có chất tải và không chất tải, mối quan hệ giữa độ giảm tốc tương đương và lực tác động vào bộ phận điều khiển cơ cấu phanh hoặc là dưới dạng đô thị hoặc là bảng các giá trị tương ứng (xem phụ lục B).


Nếu bộ phận truyền động của cơ cấu phanh không thuộc dạng cơ, thì cần báo cáo mối quan hệ giữa độ giảm tốc tương đương và thông số truyền động tương ứng, như áp suất chất lỏng, dưới dạng đồ thị hoặc là bảng các giá trị tương ứng (xem phụ lục B).


6.2.3. Thử phanh ở trạng thái nóng – kiểu 1


6.2.3.1. Quy định chung


Tất cả các xe vận chuyển chịu phép thử này đều cần được đưa thử theo kiểu 0 (điều 6.2.2).


6.2.3.2. Quy trình thử


6.2.3.2.1. Tốc độ thiết kế lớn nhất không vượt quá 35 km/h

Phanh sử dụng trên đường phải được thử theo một phương pháp sao cho với xe được chất tải tới khối lượng lớn nhất đã quy định trong phép thử kiểu 0, thì mức tiêu thụ năng lượng để làm nóng phanh sẽ tương đương với năng lượng đã ghi được, trong cùng một khoảng thời gian, đối với xe được kéo ở tốc độ không đổi bằng (80 ± 5)% tốc độ thiết kế lớn nhất của xe trên một đoạn đường dài 1 km có dùng phanh sử dụng trên đường sao cho lực kéo tương đương ở khớp nối xe bị kéo bằng 10% trọng lượng tương ứng với khối lượng tối đa của xe bị kéo.

Lặp lại phép thử kiểu 0 ngay khi phanh còn nóng đối với xe có chất tải, tác động một lực tạo ra độ giảm tốc đo được lớn nhất trong phép thử đó.


6.2.3.2.2. Tốc độ thiết kế lớn nhất vượt quá 35 km/h


Phanh sử dụng trên đường phải được thử theo một phương pháp sao cho với xe được chất tải tới khối lượng lớn nhất đã quy định trong phép thử kiểu 0, thì mức tiêu thụ năng lượng để làm nóng phanh sẽ tương đương với mức năng lượng đã được ghi lại, trong cùng một khoảng thời gian, khi xe vận chuyển được kéo ở tốc độ ổn định bằng 40 km/h trên một đoạn đường dài 1,7 km có dùng phanh sử dụng trên đường để duy trì lực kéo không đổi ở khớp nối xe bị kéo tương ứng 7% trọng lượng ứng với khối lượng lớn nhất của xe bị kéo.

Ngay khi phanh còn đang nóng, lặp lại phép thử kiểu 0 đối với xe có chất tải, tác động một lực phanh tạo ra độ giảm tốc lớn nhất trong phép thử đó.


6.2.3.3. Báo cáo kết quả thử

Báo cáo lực tác động phanh đã áp dụng và kết quả tính toán độ giảm tốc tương ứng theo các điều 6.2.2.2.6 và 6.2.2.2.7.


6.2.4. Thử hồi phục – kiểu 3 (không bắt buộc)


Phép thử hồi phục không bắt buộc có thể được thực hiện sau khi phanh đã nguội cho đến khi lạnh bằng cách lặp lại phép thử kiểu 0 đối với xe có chất tải, tác động lực phanh đã nêu ở điều 6.2.2.3 về độ giảm tốc lớn nhất.


6.2.5. Thử phanh ở trạng thái nóng – kiểu 2 


6.2.5.1. Quy định chung

Tất cả các xe vận chuyển chịu phép thử này phải được thử theo kiểu 1 (điều 6.2.3.).


6.2.5.2. Quy trình thử


Làm nóng phanh sử dụng trên đường bằng cách vận hành xe được chất tải như trong điều 6.2.2.1 sao cho mức tiêu thụ năng lượng là tương đương với năng lượng đã được ghi lại trong cùng một khoảng thời gian khi xe vận chuyển kéo ở vận tốc trung bình là 30 km/h trên một đoạn đường dài 6km có dùng phanh sử dụng trên đường để duy trì một lực kéo không đổi tại khớp nối xe bị kéo tương đương 6% trọng lượng của xe bị kéo ứng với khối lượng lớn nhất.


Ngay khi phanh còn đang nóng, lặp lại phép thử kiểu 0 đối với xe có chất tải, tác động một lực phanh có thể gây ra độ giảm tốc tương ứng cao nhất đã thông báo trong điều 6.2.2.3.

6.2.5.3. Báo cáo kết quả thử


Báo cáo lực phanh áp dụng và độ giảm tốc tương ứng đạt được theo các điều 6.2.2.2.6 và 6.2.2.2.7.


6.2.6. Thử hồi phục – kiểu 3 (không bắt buộc)


Thử hồi phục không bắt buộc có thể được tiến hành như đã mô tả ở điều 6.2.4.


7. Phương pháp thử căn cứ vào đoạn đường phanh đo được 


7.1. Quy trình thử máy kéo nông nghiệp và xe máy nông nghiệp tự hành


7.1.1. Quy định chung


Nhiệt độ ở hệ thống truyền lực và truyền lực cuối cùng của xe phải đúng như chỉ dẫn của đơn vị chế tạo cho công việc vận chuyển.


7.1.2. Thử tính năng phanh ở trạng thái nguội – kiểu 0


7.1.2.1. Điều kiện thử


Mặt nền thử phải không có độ dốc theo chiều dọc vượt quá 1% và cũng không có độ dốc theo chiều ngang quá 3%. Trong khi thử phanh thì trục không bị phanh, nếu có thể phân khai được, sẽ không được nối với trục được phanh.

Trong trường hợp của xe có chất tải, thì trục không bị phanh phải được chất tải đến tải trọng trên trục lớn nhất của trục. Đối với xe máy kiểu bánh thì các bánh có trục bị phanh phải được lắp với lốp có đường kính lớn nhất theo quy định của đơn vị chế tạo đối với loại xe đó.


Đối với xe có phanh ở tất cả các bánh thì trục trước phải được chất tải tới tải trọng trên trục lớn cho phép về mặt kỹ thuật.


Chú thích – Đối với xe máy nông nghiệp tự hành thì khối lượng và tải trọng trên trục sẽ theo quy định của đơn vị chế tạo cho công việc vận chuyển.


7.1.2.2. Quy trình thử


Tiến hành thử với xe có chất tải chạy ở tốc độ thiết kế lớn nhất đã ổn định của xe, hoặc 50 km/h + 10% nếu tốc độ thiết kế lớn hơn 50 km/h, ngắt truyền động từ động cơ đến trục chủ động hoặc nếu không thể thực hiện được thì di chuyển cần điều khiển tốc độ động cơ tới vị trí tốc độ động cơ nhỏ nhất.


Chú thích – Không được sử dụng hộp giảm tốc phụ, bộ biến tốc hoặc cơ cấu phanh phụ khác trong các phép thử phanh trừ phi chúng được bộ phận điều khiển cơ cấu phanh tác động đồng thời hoặc sự giảm tốc như vậy là tự động với quy trình phanh bình thường. Việc mô tả và sử dụng các cơ cấu như vậy phải được ghi vào báo cáo thử.


Đo đoạn đường phanh tương ứng với một loạt giá trị lực tác động khác nhau vào bộ phận điều khiển cơ cấu phanh và tính toán các giá trị độ giảm tốc trung bình tương ứng, tính bằng mét trên giây bình phương, theo điều 3.1.8

Lặp lại quy trình thử đối với một loạt lực khác nhau tác động vào bộ phận điều khiển cơ cấu phanh cho đến khi lực lớn nhất có thể tác động được khi không khóa các bánh xe, hoặc cho đến một lực tác động lớn nhất bằng 600N đối với phanh chân hoặc 400N đối với phanh tay nếu các bánh xe được phanh không khóa.


Lặp lại phép thử đối với xe không chất tải chỉ có lái xe và nếu cần thì thêm một người chịu trách nhiệm giám sát kết quả thử.


7.1.2.3. Báo cáo kết quả thử


Báo cáo đối với cả hai trường hợp xe có chất tải và không chất tải, mối quan hệ giữa đoạn đường phanh và lực tác động vào bộ phận điều khiển cơ cấu phanh dưới dạng đồ thị hoặc bảng các số liệu tương ứng (xem phụ lục A).


7.1.3. Thử phanh ở trạng thái nóng – kiểu 1


7.1.3.1. Quy định chung


Tất cả các xe vận chuyển chịu phép thử này cần được đưa thử theo kiểu 0 (điều 7.1.2). 


7.1.3.2. Quy trình thử


7.1.3.2.1. Tốc độ thiết kế lớn nhất không vượt quá 35 km/h.


Tiến hành thử với điều kiện ngắt truyền động từ động cơ đến các bánh chủ động, làm nóng phanh sử dụng trên đường trong bất kỳ trường hợp nào có thể thực hiện được bằng cách vận hành xe được chất tải như ở điều 7.1.2.1 theo một phương pháp sao cho mức tiêu thụ năng lượng tương đương với năng lượng sản sinh ra trong cùng một giai đoạn mà một xe có chất tải được phanh ở tốc độ ổn định bằng (80 ± 5)% tốc độ được quy định để thử theo kiểu 0, trên một đoạn đường dài 1 km có độ dốc xuống 10%.

Ngay khi phanh còn nóng, trong thời gian không quá 3 phút lặp lại phép thử kiểu 0 đối với xe có chất tải. Tác động một lực có thể gây nên đoạn đường phanh ngắn nhất.


7.1.3.2.2. Tốc độ thiết kế lớn nhất vượt quá 35 km/h.


Tiến hành thử với xe có chất tải như trong điều 7.1.2.1, làm nóng phanh sử dụng trên đường bằng cách tác động và nhả phanh liên tục như sau:


a) Tốc độ ban đầu (v1) khi bắt đầu phanh: (80 ± 5)% tốc độ lớn nhất, nhưng không vượt quá 60 km/h;

b) Tốc độ lúc kết thúc phanh (v2): một nửa tốc độ ban đầu; (0,5v1);


c) Số lần phanh: tổng cộng là 20 trong chu kỳ làm nóng phanh;


d) Khoảng thời gian của chu kỳ phanh: khoảng thời gian giữa hai thời điểm bắt đầu phanh của hai lần phanh kế tiếp ((t): 60s.


Nếu đặc tính của xe không cho phép xác định được khoảng thời gian (t đã quy định, thì khoảng thời gian trên có thể được tăng lên.


Đối với mỗi chu kỳ, ngoài thời gian cần thiết để phanh và tăng tốc xe ra, cần dành một thời gian 10s để tốc độ (v​1) được ổn định.


e) Lực tác động vào bộ phận điều khiển: trong phạm vi biến đổi ±5%, lực tương ứng tạo ra được độ giảm tốc bằng 60% giá trị tối đa của lực tác động lên bộ phận điều khiển đạt được trong phép thử kiểu 0 đối với xe có chất tải: Lực tương ứng trên không thay đổi trong mỗi lần phanh;


f) Tăng tốc đến tốc độ ban đầu (v1) càng nhanh càng tốt.


Ngay khi phanh còn nóng, lặp lại phép thử kiểu 0 đối với xe có chất tải tác động lực tạo nên quãng đường phanh ngắn nhất.

7.1.3.3. Báo cáo kết quả thử


Báo cáo lực tác động và quãng đường phanh (độ giảm tốc trung bình tính toán) đo được trong phép thử này (xem phụ lục A).


Báo cáo về chu kỳ làm nóng nếu vượt quá 60s.


7.1.4. Thử hồi phục - kiểu 3 (không bắt buộc)


Phép thử hồi phục không bắt buộc này có thể được tiến hành sau khi phanh đã nguội tới trạng thái lạnh bằng cách lặp lại phép thử kiểu 0 đối với xe có chất tải, bằng lực phanh đã được nêu trong điều 7.1.2.3 về đoạn đường phanh ngắn nhất.


7.1.5. Thử phanh ở trạng thái nóng - kiểu 2

7.1.5.1. Quy định chung


Tất cả các xe chịu phép thử này đều phải được thử theo kiểu 1 (điều 7.1.3).


7.1.5.2. Quy trình thử


Làm nóng phanh sử dụng trên đường bằng cách vận hành xe có chất tải như ở điều 7.1.2.1 sao cho mức tiêu thụ năng lượng tương đương với năng lượng đã ghi được trong cùng một khoảng thời gian, đối với xe được kéo với tốc độ trung bình bằng 30 km/h trên một đoạn đường dài 6 km có độ dốc xuống 6%, có dùng bộ giảm tốc, nếu được lắp, và gài số truyền tương ứng sao cho tốc độ động cơ không vượt quá giá trị cực đại do đơn vị chế tạo quy định.

Đối với một xe trong đó năng lượng phanh tiêu thụ chỉ từ động cơ dung sai cho phép tốc độ trung bình bằng ±5 km/h và phải gài ở số truyền tạo điều kiện cho tốc độ ổn định xấp xỉ 30 km/h trên đường có độ dốc xuống 6%.


Lặp lại phép thử kiểu 0 đối với xe có chất tải, tác động lực phanh có thể tạo nên quãng đường phanh ngắn nhất (độ giảm tốc tính toán cao nhất) nêu trong điều 7.1.2.3.


7.1.5.3. Báo cáo kết quả thử


Báo cáo lực tác động và quãng đường phanh (độ giảm tốc trung bình tính toán) đo được trong khi thử (xem phụ lục A).


7.1.6. Thử hồi phục – kiểu 3 (không bắt buộc)


Phép thử hồi phục không bắt buộc này có thể tiến hành như đã mô tả ở điều 7.1.4.


7.2. Quy trình thử xe bị kéo


7.2.1. Quy định chung


Trong tất cả các phép thử tính năng phanh sử dụng trên đường thì xe bị kéo phải liên hợp với một xe kéo được đơn vị chế tạo khuyến cáo sử dụng.


7.2.2. Thử tính năng phanh ở trạng thái nguội – kiểu 0


7.2.2.1. Điều kiện thử


Mặt nền thử phải không có độ dốc theo chiều dọc vượt quá 1% và cũng không có độ dốc theo chiều ngang quá 3%.


Trong trường hợp xe bị kéo có chất tải thì trục không được phanh phải được chất tải đến mức tải trọng trên trục lớn nhất. Đối với các xe bị kéo có nhiều trục và được phanh ở tất cả các bánh thì trục trước phải được chất tải đến mức tải trọng trên trục lớn nhất.


7.2.2.2. Quy trình thử


7.2.2.2.1. Tiến hành thử với xe kéo và xe bị kéo có chất tải chạy ở tốc độ thiết kế lớn nhất ổn định của xe bị kéo nhưng không vượt quá 50km/h, tiến hành đo đoạn đường phanh tương ứng với một loạt các lực khác nhau tác động vào bộ phận điều khiển cơ cấu phanh. Tính toán các giá trị giảm tốc trung bình tương ứng với một loạt các lực khác nhau tác động vào bộ phận điều khiển cơ cấu phanh. Tính toán các giá trị giảm tốc trung bình tương ứng, tính bằng mét trên giây bình phương, theo điều 3.1.8.


7.2.2.2.2. Nếu bộ phận điều khiển cơ cấu phanh sử dụng trên đường của xe bị kéo độc lập với bộ phận điều khiển cơ cấu phanh của xe kéo, thì chỉ tác động lên phanh của xe bị kéo.


7.2.2.2.3. Nếu bộ phận truyền động cơ của cơ cấu phanh không thuộc dạng cơ thì tiến hành đo thông số truyền động tương ứng như áp suất chất lỏng trong mỗi lần dừng, bằng một phương pháp sao cho việc đo không ảnh hưởng đến đặc tính động lực học của hệ thống phanh.

7.2.2.2.4. Lặp lại quy trình thử tương ứng với một loạt các lực khác nhau tác động vào bộ phận điều khiển cơ cấu phanh tới lực lớn nhất có thể tác động được khi không khóa các bánh xe hoặc lên tới lực tác động lớn nhất bằng 600N đối với phanh chân hoặc 400N đối với phanh tay nếu các bánh được phanh không khóa.

7.2.2.2.5. Nếu xe bị kéo có phanh chống chạy theo quán tính hoặc nếu bộ phận điều khiển cơ cấu phanh sử dụng trên đường không độc lập với bộ phận điều khiển cơ cấu phanh xe kéo thì tiến hành phép thử kiểu 0 đối với xe kéo theo điều 7.1.2. Cần sử dụng một khối lượng như khi liên hợp với xe bị kéo và cùng các lực điều khiển cơ cấu phanh giống như trong phép thử đã quy định ở điều 7.2.2.2.4.


7.2.2.2.6. Đối với mỗi giá trị lực tác động vào bộ phận điều khiển cơ cấu phanh, tiến hành tính toán lực phanh xe bị kéo, tính bằng Niutơn theo bất cứ công thức nào phù hợp dưới đây:

a) Nếu chỉ tác động vào phanh của xe bị kéo


F2 = (m1 + m2) a3 

Trong đó:

F2 là lực phanh xe bị kéo, tính bằng niu tơn;


M1 là khối lượng tính bằng kilôgam, của xe kéo;

M2 là khối lượng tính bằng kilôgam, của xe bị kéo;

a3 là độ giảm tốc trung bình, tính bằng mét trên giây bình phương, của liên hợp xe kéo và xe bị kéo.


b) Nếu tác động vào phanh của xe kéo và của xe bị kéo


F2 = (m1 + m2) a3 – m1a1 


Trong đó:


F2, m1, m2 và a3​ có cùng ý nghĩa như trong điều kiện a);

a1​ là độ giảm tốc trung bình, tính bằng mét trên giây bình phương, đo với riêng xe kéo ở cùng giá trị lực tác động vào bộ phận điều khiển cơ cấu phanh xe kéo có thể tạo ra độ giảm tốc a3 cho cả liên hợp xe.


7.2.2.2.7. Đối với mỗi giá trị của lực phanh F2 tính toán độ giảm tốc trung bình tương ứng a2 tính bằng mét trên giây bình phương của xe bị kéo theo công thức sau:
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7.2.2.2.8. Đối với mỗi giá trị của độ giảm tốc trung bình tương ứng a2 tính toán đoạn đường phanh tương ứng s2 tính bằng mét của xe bị kéo theo công thức sau:
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Trong đó v là tốc độ ban đầu đã đo tính bằng mét trên giây, của xe bị kéo.


7.2.2.2.9. Lặp lại phép thử với xe bị kéo không chất tải.


7.2.2.3. Báo cáo kết quả thử


Báo cáo về xe bị kéo trong cả hai trường hợp có chất tải và không có chất tải; Mối quan hệ giữa lực tác động, đoạn đường phanh và độ giảm tốc trung bình dưới dạng đồ thị hoặc là bảng giá trị tương ứng (xem phụ lục B).

Nếu truyền động của cơ cấu phanh không thuộc dạng cơ thì cần báo cáo mối quan hệ giữa đoạn đường phanh, độ giảm tốc trung bình và thông số truyền động tương ứng như áp suất chất lỏng (xem phụ lục B).

7.2.3. Thử phanh ở trạng thái nóng – kiểu 1 


7.2.3.1. Quy định chung


Tất cả các xe vận chuyển chịu phép thử này đều cần được thử theo kiểu 0 (điều 7.2.2).


7.2.3.2. Quy trình thử


7.2.3.2.1. Tốc độ thiết kế lớn nhất không vượt quá 35 km/h.


Phanh sử dụng trên đường phải được thử theo một phương pháp sao cho với xe được chất tải tới khối lượng lớn nhất đã quy định trong phép thử kiểu 0, thì mức tiêu thụ năng lượng để làm nóng phanh là tương đương với năng lượng đã ghi được, trong cùng một khoảng thời gian, đối với xe được kéo ở tốc độ không đổi bằng (80 ± 5)% tốc độ thiết kế lớn nhất của xe trên một đoạn đường dài 1 km có dùng phanh sử dụng trên đường sao cho lực kéo tương ứng ở khớp nối xe bị kéo bằng 10% trọng lượng tương ứng với khối lượng lớn nhất của xe bị kéo.


Ngay khi phanh còn nóng, lặp lại phép thử kiểu 0 đối với xe có chất tải, tác động một lực tạo ra quãng đường phanh tương ứng ngắn nhất (độ giảm tốc lớn nhất) trong phép thử đó.


7.2.3.2.2. Tốc độ thiết kế lớn nhất vượt quá 35 km/h


Phanh sử dụng trên đường phải được thử theo một phương pháp sao cho với xe vận chuyển đã được chất tải tới khối lượng lớn nhất đã quy định trong phép thử kiểu 0 thì mức tiêu thụ năng lượng để làm nóng phanh sẽ tương đương với mức năng lượng đã được ghi lại trong cùng một khoảng thời gian khi xe vận chuyển được kéo ở tốc độ ổn định bằng 40 km/h trên một đoạn đường dài 1,7 km có dùng phanh sử dụng trên đường để duy trì lực kéo không đổi ở khớp nối xe bị kéo tương ứng bằng 7% trọng lượng ứng với khối lượng lớn nhất của xe bị kéo.

Ngay khi phanh còn đang nóng, lặp lại phép thử kiểu 0 đối với xe có chất tải, tác động một lực có thể tạo ra đoạn đường phanh tương ứng ngắn nhất (độ giảm tốc lớn nhất) trong phép thử đó.


7.2.3.3. Báo cáo kết quả thử


Báo cáo lực tác động phanh đã áp dụng vào đoạn đường phanh tương ứng đạt được và độ giảm tốc đã tính theo các điều 7.2.2.2.1, 7.2.2.2.6, 7.2.2.2.7 và 7.2.2.2.8.

7.2.4. Thử hồi phục – kiểu 3 (Không bắt buộc)


Thử hồi phục không bắt buộc có thể được tiến hành sau khi phanh nguội tới trạng thái lạnh bằng cách lặp lại phép thử kiểu 0 đối với xe có chất tải, tác dụng lực phanh đã báo cáo ở điều 7.2.2.3.


7.2.5. Thử phanh ở trạng thái lỏng – kiểu 2


7.2.5.1. Quy định chung


Tất cả các xe vận chuyển chịu phép thử này cần được đưa thử theo phép thử kiểu 1 (điều 7.2.3).


7.2.5.2. Quy trình thử


Làm nóng phanh sử dụng trên đường bằng cách vận hành xe được chất tải như trong điều 7.2.2.1 theo một phương pháp sao cho mức tiêu thụ năng lượng là tương đương với năng lượng đã được ghi lại, trong cùng một khoảng thời gian, trong điều kiện thử đường có độ dốc xuống 6% ở tốc độ trung bình của xe bằng 30 km/h trên một quãng đường dài 6 km.

Ngay khi phanh còn đang nóng, lặp lại phép thử kiểu 0 đối với xe có chất tải, tác động một lực phanh có thể tạo ra được đoạn đường phanh tương ứng ngắn nhất (độ giảm tốc trung bình tương ứng) đã được báo cáo ở điều 7.2.3.3.


7.2.5.3. Báo cáo kết quả thử


Báo cáo lực phanh đã áp dụng và đoạn đường phanh tương ứng đã đạt được và độ giảm tốc đã tính toán theo các điều 7.2.2.2.1, 7.2.2.2.6, 7.2.2.2.7 và 7.2.2.2.8.


7.2.6. Thử hồi phục – kiểu 3 (Không bắt buộc)


Phép thử hồi phục không bắt buộc này có thể được tiến hành như đã mô tả ở điều 7.2.4.


Phần ba 


XÁC ĐỊNH TÍNH NĂNG PHANH ĐỖ XE


8. Phương pháp thử


8.1. Điều kiện thử


8.1.1. Việc thử phải được tiến hành đối với xe có chất tải

8.1.2. Trong trường hợp của phanh lò so, các phép đo phải được thực hiện với áp suất và lực nhả phanh bằng không.


8.2. Quy trình thử

8.2.1. Thử trọng lực 


Tiến hành thử với xe đứng quay đầu lên hoặc xuống một dốc quy định, thực hiện đo lực tác động cần thiết vào cần điều khiển cơ cấu phanh đỗ xe sao cho phanh có khả năng giữ được xe đứng im tại chỗ.


Nếu cần thiết phải tác động cần điều khiển nhiều lần để giữ xe đứng im tại chỗ thì ghi lại lực lớn nhất đã tác động.


Lặp lại quy trình thử với xe quay đầu theo hướng ngược lại


8.2.2. Thử mô phỏng trọng lực


Nếu đường dốc theo quy định không sẵn có, phép thử có thể được tiến hành ở trên một mặt bằng như đã xác định ở điều 4.3 với lực hấp dẫn được tác động liên tục và không đổi đối với cả hai hướng quay về phía trước và hướng ngược lại của xe.


8.2.3. Lực nhả phanh lò so 


Phải đo lực hoặc áp suất nhả phanh lò so.


8.3. Báo cáo kết quả thử


Phải báo cáo các điều sau đây đối với cả hai phép thử phanh lên dốc và phép thử mô phỏng trọng lực.


a) Độ dốc hoặc độ dốc tương đương:


Lên dốc ….………………%

Xuống dốc ………………%


b) Lực tác động lên bộ phận điều khiển cơ cấu phanh:


Lên dốc ….………………N


Xuống dốc ………………N


hoặc 


áp suất nhả phanh 


Lên dốc ….………………kPa


Xuống dốc ………………kPa


hoặc 


Lực nhả phanh 


Lên dốc ….………………N


Xuống dốc ………………N


c) Đặc tính kỹ thuật của xe vận chuyển 


Nhãn hiệu …………………………..


Kiểu …………………………………


Loại ………………………………….


Số đợt sản xuất ……………………


PHỤ LỤC A


(quy định)


BÁO CÁO KẾT QUẢ THỬ

Tên và địa chỉ đơn vị chế tạo 


Đơn vị yêu cầu thử 



Đặc tính kỹ thuật của xe 


Nhãn hiệu 

Kiểu 


Loại 

Số đợt sản xuất 



Khối lượng không tải 
kg
Khối lượng lớn nhất 
 kg 

		Khối lượng mỗi trục bánh phải chịu đựng 


(khi thử ………………………………… kg) 

		Khối lượng lớn nhất được phép của kỹ thuật ở mỗi trục bánh … kg 

Tốc độ thiết kế lớn nhất ………. km/h





Lốp xe 

Cỡ lốp, mỗi trục bánh 



Áp suất hơi trong bánh, mỗi trục 
kPa


Đặc tính kỹ thuật của cơ cấu phanh


Nhãn hiệu 



Loại 



Kết quả thử 


Nhiệt độ môi trường xung quanh 
0C


Thử tính năng trạng thái nguội – kiểu 0


Tốc độ trước lúc thực hiện phanh …… km/h.


		Ở khối lượng lớn nhất

		Lực tác động, N

		

		

		

		

		

		



		

		Độ giảm tốc trung bình m/s2

		

		

		

		

		

		



		

		Đoạn đường phanh 

		

		

		

		

		

		



		Không tải 

		Lực tác động, N 

		

		

		

		

		

		



		

		Độ giảm tốc trung bình m/s2

		

		

		

		

		

		



		

		Đoạn đường phanh, m

		

		

		

		

		

		





Đồ thị biểu diễn kết quả thử máy kéo nông nghiệp và xe máy nông nghiệp tự hành 
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Lực tác động, N, và độ giảm tốc đo được, m/s2 


Thử phanh ở trạng thái nóng – kiểu 1


Lực tác động vào cơ cấu phanh 
N

Độ giảm tốc đo được 
m/s2 


Đoạn đường phanh 
 m


Độ giảm tốc trung bình 
 m/s2 


Thử phanh ở trạng thái nóng – kiểu 2 

Lực tác động vào cơ cấu phanh 
N


Độ giảm tốc đo được 
m/s2 


Đoạn đường phanh 
 m


Độ giảm tốc trung bình 
 m/s2 


PHỤ LỤC B


(Quy định)


BÁO CÁO KẾT QUẢ THỬ CÁC XE MÁY BỊ KÉO

Tên và địa chỉ đơn vị chế tạo xe máy bị kéo 



Đơn vị đề nghị thử 



Đặc tính kỹ thuật của xe 


Nhãn hiệu 

Kiểu 



Loại 

Số đợt sản xuất 



Khối lượng không tải 
kg
Khối lượng không tải 
 kg 


		Khối lượng mỗi trục bánh phải chịu đựng
(khi thử ………………………………… kg) 

		…………………………………………………. kg 


..……………………………………………….. kg





Tốc độ thiết kế lớn nhất được dùng cho xe máy: 

 km/h

Lốp xe

Cỡ lốp, mỗi trục bánh 



Áp suất hơi trong bánh, mỗi trục 
kPa


Đặc tính kỹ thuật của cơ cấu phanh


Nhãn hiệu 



Loại 



Kết quả thử 


Nhiệt độ môi trường xung quanh 
0C


Thử tính năng trạng thái nguội – kiểu 0


		Ở khối lượng lớn nhất

		Lực tác động vào cơ cấu phanh, N

		

		

		

		

		

		



		

		Áp suất chất lỏng truyền động
, kPa

		

		

		

		

		

		



		

		Độ giảm tốc trung bình tương ứng, m/s2

		

		

		

		

		

		



		

		Đoạn đường phanh tương ứng, m

		

		

		

		

		

		



		Không tải 

		Lực tác động vào cơ cấu phanh, N 

		

		

		

		

		

		



		

		Áp suất chất lỏng truyền động1, kPa

		

		

		

		

		

		



		

		Độ giảm tốc trung bình tương ứng, m/s2

		

		

		

		

		

		



		

		Đoạn đường phanh tương ứng, m

		

		

		

		

		

		





Đồ thị biểu diễn kết quả thử xe máy bị kéo 
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Lực tác động vào, N, hoặc áp suất chất lỏng truyền động, kPa, hoặc độ giảm tốc tương ứng m/s2 


Chú thích: Độ giảm tốc tương ứng được xác định từ phép thử độ giảm tốc đo được

Thử phanh ở trạng thái nóng – kiểu 1


Lực tác động vào cơ cấu phanh 
N


Độ giảm tốc đo được 
m/s2 


Đoạn đường phanh 
 m


Độ giảm tốc trung bình 
 m/s2 


Thử phanh ở trạng thái nóng – kiểu 2 


Lực tác động vào cơ cấu phanh 
N


Độ giảm tốc đo được 
m/s2 


Đoạn đường phanh 
 m


Độ giảm tốc trung bình 
 m/s2 

� Ở nơi thích hợp
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TCVN 1773-14: 1999


ISO 5131:1996

MÁY KÉO VÀ MÁY DÙNG TRONG NÔNG - LÂM NGHIỆP - PHƯƠNG PHÁP THỬ - PHẦN 14: ĐO TIẾNG ỒN Ở VỊ TRÍ LÀM VIỆC CỦA NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN MÁY - PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRA 
Tractors and machinery for agriculture and forestry - Test procedures - Part 14: Measurement of noise at the operator’s position - Survey method 


Soát xét lần 3

TCVN 1773-14: 1999 phù hợp với ISO 5131: 1996


TCVN 1773-14: 1999 thay thế cho nội dung thử quy định ở điều 2.9.7 TCVN 1773-1991. 


TCVN 1773: 1999 gồm có 18 phần.

TCVN 1773-14: 1999 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN / TC 23 Máy kéo và máy dùng trong nông - lâm nghiệp biên soạn. Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng và Vụ Khoa học Công nghệ và Chất lượng sản phẩm thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành. 

1. Phạm vi áp dụng 

Phần này của tiêu chuẩn Việt Nam 1773 quy định phương pháp đo tiếng ồn ở vị trí của một (hay nhiều người điều khiển máy kéo hoặc máy móc sử dụng trong nông - lâm nghiệp. Tiếng ồn đo được chỉ liên quan máy chính, áp dụng cho máy kéo và máy tự hành có người điều khiển, hoặc ngồi trên máy kéo, hoặc đi bộ. Các kết quả đo sẽ cung cấp thông tin giúp cho người điều khiển máy biết để tránh được những mức ồn có thể làm cho thính giác bị nguy hiểm.


Phương pháp thử quy định trong tiêu chuẩn này là phương pháp kiểm tra như được định rõ trong ISO 2204 


Tiêu chuẩn này cũng quy định các điều kiện chung đối với việc đo và báo cáo về tiếng ồn tại một vị trí làm việc của người điều khiển ở trên máy kéo nông - lâm nghiệp và các máy làm việc ở trên đồng. 


Các điều kiện bổ sung đối với phép đo tiếng ồn có liên quan với các máy riêng biệt thì được quy định trong các quy định sau: 


Phụ lục A - Máy kéo nông - lâm nghiệp 


Phụ lục B - Máy nông nghiệp tự hành


Phụ lục C - Máy nông nghiệp do người đi bộ điều khiển.


Phụ lục D - Máy bốc xếp vận chuyển cây và máy gom, kéo vận chuyển cây dùng trong lâm nghiệp.

Các điều kiện quy định do vận hành máy trong các phép đo được trù tính để tạo điều kiện có được cơ sở đánh giá thực tế và có thể lặp lại được tiếng ồn lớn nhất mà người điều khiển buộc phải chịu đựng khi vận hành máy. 


Chú thích 1 - Các phụ lục thêm ở sau sẽ quy định, ví dụ, những điều kiện bổ sung cho máy nông - lâm nghiệp khác có thể được đưa vào trong những lần soát xét sau tương lai tiêu chuẩn này. 


2. Tiêu chuẩn trích dẫn 

ISO 2204 : 1979 độ vang âm - Hướng dẫn cho các tiêu chuẩn quốc tế về đo tiếng ồn âm thanh truyền trong không khí và đánh giá ảnh hưởng của tiếng ồn tới con người. 


ISO 5353: 1995 Máy móc san ủi và các máy kéo và máy dùng trong nông - lâm nghiệp - Điểm chỉ báo chỗ ngồi.


IEC 651: 1997 Máy đo mức âm thanh.


IEC 942: 1998 Thiết bị hiệu chuẩn âm thanh.


IEC 1260: 1995 âm học - Các bộ lọc dải ốc ta và dải ốc ta phân đoạn. 


3. Các yêu cầu đo 


3.1. Tất cả các số liệu đo của máy đo mức âm thanh phải được lấy trong thời gian gây tải S. 


3.2. Các giá trị đo được sẽ là các mức áp suất âm thanh chất tải A cho các mức âm thanh toàn bộ được biểu thị bằng đề xi ben. 


3.3. Không bắt buộc phân tích phổ âm thanh. Khi được yêu cầu thì các giá trị đo được sẽ là các mức áp suất âm thanh dải ốc ta, tính bằng đề xi ben. 


4. Thiết bị đo 


4.1. Một máy đo mức âm thanh đáp ứng được ít nhất những yêu cầu của IEC 651 đối với dụng cụ đo loại 1, sẽ được sử dụng mặc dù sự phù hợp về phương tiện này cũng không nhất thiết phải hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu về độ chính xác do người sử dụng tiêu chuẩn này hoặc do cơ quan có thẩm quyền đòi hỏi. 


4.2. Nếu dùng thiết bị đo khác thay thế, bao gồm thiết bị ví dụ như máy ghi âm và/hoặc máy ghi mức âm thanh thì các sai lệch đo của nhiều phần trong chuỗi phép đo không được vượt quá những sai lệch đã quy định trong các mục tương ứng của IEC 165. Nếu máy ghi âm được dùng làm một bộ phận của thiết bị đo thì có thể cần các hệ thống gây tải thích hợp cho việc ghi và sao lại, nhằm có được một tỉ số giữa tín hiệu - tiếng ồn cân xứng trên toàn bộ dải tần số cần quan tâm.


4.3. Việc đo phổ tần số âm thanh được tiến hành bằng cách dùng bộ phận phân tích tần số phù hợp với các bộ lọc ốc ta theo đúng với yêu cầu của IEC 1260 cho bộ lọc cấp 1. 


Chú thích 2 - Cần đặc biệt chú ý khi dùng micro có đường kính lớn hơn 13 mm, để đảm bảo là đặc tính của micrô không dẫn đến những sai sót khi âm thanh là chỉ từ một hướng. Khi cần thiết nên dùng đầu đọc âm thanh có góc đặt ngẫu nhiên để đảm bảo tính chất thu theo nhiều hướng sẽ không kém hơn so với khi dùng dụng cụ đo mức âm thanh loại 2 như quy định trong IEC 651. Ở bên trong buồng lái, do bản chất âm thanh là đa hướng nên thông thường có thể tránh được những sai số do đặc tính thu một hướng của micrô. 

4.4. Hiệu chỉnh thiết bị vào lúc đo phải phù hợp với tất cả các điểm liên quan tới IEC 165. Tiến hành kiểm tra thiết bị đo theo những gian cách thích hợp và ít nhất là ngay trước và sau mỗi kỳ đo có dùng thiết bị hiệu chỉnh âm thanh theo đúng yêu cầu của IEC 942 đối với thiết bị hiệu chỉnh cấp 1. 


Thiết bị hiệu chỉnh phải được kiểm tra hàng năm để kiểm tra các số liệu ra việc hiệu chỉnh ban đầu của thiết bị phải phù hợp với các tiêu chuẩn quốc gia. 


5. Môi trường âm thanh, các điều kiện thời tiết và tiếng ồn nền 


5.1. Địa điểm thử phải là một khoảng không gian trống phẳng trong phạm vi ít nhất là từ 20 m từ máy được thử. Không được có chướng ngại vật có thể gây dội âm thanh rõ rệt như là các tòa nhà, rào chắn kiên cố, cây cối hoặc xe cộ khác. Ở địa điểm có sử dụng xe lực kế hoặc ghi tín hiệu thì phải bố trí xe đó được kéo hoặc được truyền động cách xa một đoạn đủ để tránh được nhiễu tín hiệu.


5.2. Nhiệt độ không khí phải nằm trong phạm vi từ -50C đến 300C và tốc độ gió ở vị trí làm việc của người lái không vượt quá 5m/s. Các điều kiện khí tượng khác phải sao cho không làm ảnh hưởng tới công việc. 


5.3. Mức ồn gốc và mức áp suất âm thanh ở mức tải A của tiếng ồn của gió phải thấp hơn mức đo được trong quá trình thử ít nhất là 10 dB. Nơi có yêu cầu phân tích phổ âm thanh thì mức ồn gốc phải thấp hơn mức tương ứng ở mỗi dải tần đo được trong quá trình thử ít nhất là 10 dB. 


5.4. Trong quá trình đo không được có thêm người khác ngoài điều khiển máy hay máy kéo ở vị trí lái hoặc buồng lái khi đang đo tiếng ồn ở vị trí của những người điều khiển khác ở trên máy thì số lượng người đã được quy định điều khiển máy cần phải có mặt. Không được có thêm người khác ngoài (các) người điều khiển ở vị trí đó để ảnh hưởng tới việc đo tiếng ồn. 


6. Điều khiển máy kéo hoặc máy tự hành 


Máy kéo hoặc máy tự hành phải phù hợp với đặc tính kỹ thuật sản phẩm của nhà chế tạo và phải vận hành theo đúng hướng dẫn của nhà máy. Động cơ, hệ thống truyền lực và hệ thống thủy lực phải được vận hành theo chế độ làm việc phù hợp để làm ổn nhiệt độ trước khi tiến hành đo. 


Các điều kiện riêng đối với các loại máy móc đặc biệt thuộc phạm vi tiêu chuẩn này thì được cung cấp trong các phụ lục A đến D.


7. Người điều khiển 


Đối với những máy do người đi bộ hoặc đứng điều khiển thì phải lựa chọn người điều khiển có chiều cao

[image: image1.wmf]m
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. Các người ngồi điều khiển không được mặc quần áo giầy khác thường hoặc đội bất kỳ mũ hoặc khăn quàng có thể làm ảnh hưởng tới việc đo tiếng ồn.

8. Vị trí của micrô 


8.1. Đối với người điều khiển ngồi thì micrô được bố trí ở cách phía bên mặt phẳng trung tâm chỗ ngồi một khoảng cách là 250 mm ± 20 mm ở phía bên mà mức áp suất âm thanh đạt tới cao hơn. Trục của micrô phải nằm ngang và màng rung thì quay mặt về phía trước. Tâm của màng rung ở cách điểm chỉ báo chỗ ngồi về phía trên là 700 mm ± 20 mm và dịch về phía trước điểm này một đoạn bằng 100 mm ± 20 mm. Cần tránh để micrô bị rung quá mức.


Điểm chỉ báo chỗ ngồi được xác định theo ISO 5353. 


8.2. Đối với các người điều khiển đứng hoặc đi bộ thì phải treo micrô vào mũ có dạng hở được đội trên đầu người điều khiển hoặc treo vào bộ dây đeo vào bả vai. Đội và đeo như vậy cần bảo đảm trục micrô nằm ngang và màng rung ở cách phía bên mặt phẳng trung tâm đầu người điều khiển một khoảng bằng 250 mm ± 20 mm và ở trong cùng mặt phẳng thẳng đứng ngang tầm lông mày người lái và quay mặt về phía trước. Phía bên đầu người điều khiển được chọn để bố trí micrô là phía mà áp suất âm thanh đạt tới cao hơn. Người điều khiển cần tiếp tục quay mặt về phía trước trong quá trình đo tiếng ồn. 


9. Phương pháp đo tiếng ồn


Thực hiện ít nhất 3 phép đo ở mỗi vị trí của micrô như đã xác định ở mục 8 và đối với mỗi điều kiện làm việc. Nếu độ phân tán của các kết quả đo mức áp suất âm thanh ở mức tải A thu nhận được trong các điều kiện đo mà vượt quá 3 dB thì tiến hành đo thêm cho đến khi các giá trị đọc của 3 lần đo liên tiếp giảm xuống trong khoảng 3 dB. Lấy giá trị trung bình cộng của 3 giá trị đọc này là kết quả thử. 

Đo mức ồn trên máy kéo hoặc máy tự làm việc theo quy định của phụ lục tương ứng. Trình bày rõ ràng tần số chất tải A lớn và sự điều khiển thời gian chất tải S của dụng cụ đo trong báo cáo kết quả đo. Tiến hành đo sau khi máy chạy ổn định 10 s. 


Khi các mức áp suất âm thanh thay đổi nhiều không ổn định do đặc điểm của loại máy và không thể đáp ứng được yêu cầu độ phân tán 3 dB đã quy định ở trên đối với các giá trị đọc liên tục thì số lượng từng phép đo riêng rẽ phải lớn hơn phạm vi phân tán thay đổi tính bằng đề xi ben. Lấy trị số trung bình cộng như là kết quả thử. 


Trong mọi trường hợp, bất kỳ giá trị đỉnh nào vượt hẳn ra ngoài đặc tính với mức âm thanh đo được thì phải loại bỏ. 


Phần số nguyên của kết quả nhận được từ phương pháp trên được coi là giá trị thông báo. 


Chú thích 3 - Không bắt buộc, tùy theo yêu cầu của nhà máy, các mức áp suất dải ốc ta vượt qua vi phạm tần số trung tâm 31,5 Hz tới 8000 Hz có thể xác định được và báo cáo bổ sung thêm ngoài kết quả đo các mức áp suất âm thanh được chất tải A. 


10. Báo cáo kết quả thử 


Báo cáo kết quả thử bao gồm các phần sau:


a. số hiệu phê chuẩn của tiêu chuẩn này; 


b. số báo cáo và ngày tháng thử; 


c. tất cả thông tin cần thiết để nhận biết đầy đủ máy kéo hoặc máy khác; 


d. tất cả thông tin cần thiết để nhận biết đầy đủ buồng lái nếu có lắp; 


e. địa điểm thử; 

f. điều kiện bề mặt và tính chất nền mà ở trên đó thử máy kéo hoặc máy khác; 


g. trang bị dụng cụ đo được dùng để thử; 


h. tốc độ động cơ phù hợp với các điều kiện thử: tốc độ tiến của máy kéo hoặc tốc độ tiến của máy khác nếu như phù hợp; kết quả đo thu nhận được từ việc thử căn cứ theo phụ lục tương ứng; 


i. ngoài ra báo cáo thử cũng có thể bao gồm các chi tiết về người điều khiển máy tiến hành thử, bao gồm cả vị trí làm việc;


j. chuyên gia phụ trách thử.


Biểu báo cáo kết quả thử mẫu được trình bày ở phụ lục E.


PHỤ LỤC A

(Quy định)


MÁY KÉO NÔNG - LÂM NGHIỆP 

A.1. Quy định chung 

Đối với máy kéo thì không tiến hành đo khi máy kéo thực hiện các công việc nông lâm nghiệp. Thường tiến hành thử với máy kéo được chất tải bằng cách sử dụng tải kéo do xe lực kế cung cấp. 

A.2. Vận hành máy kéo 


Đối với các phép đo này thì máy kéo bánh hơi sẽ hoạt động ở trên nền bê tông hoặc nhựa khô ráo, độ dốc theo phương nằm ngang ở trong phạm vi 20, bề mặt sạch sẽ không có sỏi, lá cây… Các máy kéo xích và máy kéo bánh sắt thì hoạt động ở trên nền đất cỏ bằng phẳng, nằm ngang hoặc mặt đất không có cỏ dại hoặc thực vật. Đường chạy thử nghiệm phải có đoạn thẳng dài ít nhất là 150 m để bảo đảm cho tốc độ máy kéo được ổn định trong khoảng thời gian đủ để thực hiện các phép đo. 


Máy kéo không phải lắp tăng trọng. Máy kéo bánh phải được lắp lốp đúng tiêu chuẩn, không mòn quá 50%. Trước khi đo tiếng ồn phải tiến hành thử kiểm tra công suất tại trục trích công suất hoặc bằng các phương pháp khác để xác minh là công suất của động cơ ở trong phạm vi 5% giá trị định mức của nhà máy. 

A.3. Buồng lái và các trang bị phụ 


A.3.1. Nếu có lắp buồng lái thì mức áp suất âm thanh phải được đo trong điều kiện tất cả các chỗ hở, cửa ra vào, cửa sổ, nắp thông gió và kính chắn gió đều đóng. 

Một loạt những phép đo bổ sung không bắt buộc có thể thực hiện với tất cả cửa đều mở, nghĩa là chúng được thiết kế hoạt động ở vị trí mở và chúng không gây hại gì trong lúc sử dụng bình thường của máy kéo. Ngoại trừ đối với phép đo trên là kính chắn gió vẫn giữ nguyên ở vị trí đóng. 


Chú thích 4. Thực hiện phép đo với cửa vào, cửa sổ và nắp thông gió đều mở chỉ nhằm mục đích thông tin, để thực hiện người sử dụng được biết về bất kỳ điều kiện hoạt động nào mà ở đó mức áp suất âm thanh có thể là có hại và vượt qua mức đo được ở trong buồng lái kín. 


Trong khi các phép đo đang được thực hiện thì các bộ phận thông thường là hoạt động đồng thời với động cơ (ví dụ quạt làm mát động cơ) phải cho làm việc, còn các trang bị khác do động cơ cung cấp năng lượng hoặc tự chạy bằng nguồn năng lượng khác (ví dụ như gạt nước mưa, lò sưởi, quạt thông gió, trục trích công suất) không được hoạt động. 


A.3.2. Các phép đo tiếng ồn bổ sung có thể được tiến hành không bắt buộc với động cơ làm việc ở tốc độ quay tối đa và tất cả trang bị phụ điều hòa không khí đều làm việc. Lò sưởi và quạt thông gió sẽ làm việc ở nấc điều chỉnh tối đa. 


A.3.3. Các phép đo bổ sung có thể được thực hiện không bắt buộc với động cơ không làm việc và các trang bị phụ như là quạt thông gió và các trang bị điện khác làm việc ở chế độ tối đa. Cần xác định ít nhất là công suất danh nghĩa của trang bị phụ đưa tới cho đầu cực của trang bị. 

A.4. Đo tiếng ồn 

A.4.1. Quy định chung 


Việc đo tiếng ồn tiến hành trong lúc máy kéo làm việc khi:


a. Không có tải ở thanh kéo, hoặc 


b. Có tải ở thanh kéo.


Độ trượt bánh hơi trong các phép đo này không được vượt quá 15% và độ trượt dải xích không được vượt quá 7%. 


Trường hợp tiến hành đo đối với máy kéo bốn bánh chủ động (4 WD) thì lấy giá trị cao hơn của hai phép đo khi gài và ngắt đầu cầu trước là mức áp suất âm thanh quy định cho máy kéo hai bánh chủ động (2 WD). 


A.4.2. Phương pháp không tải 


Phải đặt micrô ở phía bên người điều khiển cho mức áp suất âm thanh cao nhất như đã xác định lúc kiểm tra sơ bộ ban đầu thực hiện với máy kéo làm việc không tải ở số truyền hoặc điều kiện để đạt được tốc độ tiến xấp xỉ 7,5 km/h tương ứng với tốc độ quay định mức của động cơ theo quy định của nhà máy.


Phải tiến hành đo tiếng ồn với máy kéo hoạt động không tải ở số truyền hoặc điều kiện đạt được tốc độ 7,5 km/h tương ứng với tốc độ quay định mức của động cơ theo quy định của nhà máy.


Cánh bướm tiết lưu phải mở hoàn toàn hoặc cần điều khiển bộ điều tốc phải đặt tại vị trí tương ứng với tốc độ quay lớn nhất của động cơ. 


Mức ổn định xác định được trong khi máy hoạt động cần được ghi lại cùng với việc phân tích ốc ta tùy theo yêu cầu. 


A.4.3. Phương pháp kéo tải 


A.4.3.1. Phải đặt micrô ở phía người điều khiển cho mức âm thanh cao nhất như đã xác định lúc kiểm tra sơ bộ ban đầu, thực hiện với máy kéo làm việc có tải và cánh bướm ga mở hoàn toàn hoặc cần điều khiển bộ điều tốc đặt tại vị trí tương ứng với tốc độ quay lớn nhất của động cơ và ở số truyền hoặc điều kiện có thể cho tốc độ tiến xấp xỉ 7,5 km/h tương ứng với tốc độ quay định mức của động cơ theo quy định của nhà máy. 


A.4.3.2. Phải thực hiện đo mức áp suất âm thanh được chất tải A với phân tích ốc ta tùy chọn ở số truyền hoặc điều kiện có thể cho tốc độ xấp xỉ 7,5 km/h tương ứng với tốc độ quay định mức của động cơ theo quy định của nhà máy.

Cần điều khiển bộ điều tốc phải ở vị trí cung cấp hoàn toàn. Khởi đầu với không tải, sau đó tải phải được tăng dần lên cho đến khi phát hiện được mức áp suất âm thanh lớn nhất. Sau mỗi lần tăng tải phải dành thời gian để mức ồn được ổn định trước khi tiến hành đo. Điều kiện tải phải bảo đảm sao cho động cơ luôn luôn hoạt động dưới sự điều khiển của bộ điều tốc. 


A.4.3.3. Phải tiến hành đo tiếng ồn ở tất cả các số truyền hoặc các điều kiện khác nhau và sử dụng cùng một phương pháp. Chỉ những mức áp suất âm thanh vượt quá những mức ghi theo điều 4.3.2 trên 1 dB thì mới cần ghi lại cùng với phân tích ốc ta theo yêu cầu. 


Đối với hệ truyền lực vô cấp phải tiến hành đo tiếng ồn ở 4 tốc độ cách đều nhau trong phạm vi từ 4 km/h đến 16km/h.


A.4.3.4. Cũng phải đo và báo cáo về tiếng ồn ở tốc độ thiết kế lớn nhất của máy kéo nhưng chỉ áp dụng với thử không tải. 


A.5. Báo cáo kết quả thử 


Báo cáo kết quả thử phải phù hợp với điều 10 và bao gồm các kết quả đo theo điều 9 và điều A.4 

PHỤ LỤC B

(Quy định)


MÁY MÓC NÔNG NGHIỆP TỰ HÀNH 

B.1. Vận hành máy 

Phải tiến hành đo tiếng ồn với máy tĩnh tại ở trên nền đất hoặc nền đất cỏ ngắn phù hợp với các yêu cầu đối với âm thanh ở điều 5 Động cơ của máy phải làm việc ở tốc độ định mức của nhà máy và tất cả các cơ cấu máy phải hoạt động theo chức năng như khi làm công việc điển hình liên tục ở trên đồng nhưng không có cây trồng hoặc các vật liệu khác chuyển qua máy. Tất cả các thùng chứa hoặc các thùng đựng hạt ngũ cốc hoặc các vật liệu khác đều phải để trống. 

Micrô phải được đặt phía bên người điều khiển cho mức áp suất âm thanh cao hơn. 

Chú thích 5: Từ thông tin sẵn có trong trường hợp của máy liên hợp thu hoạch, hình như là mức ồn đo được khi máy đứng tĩnh tại với tất cả các cơ cấu máy đều hoạt động sẽ không chênh lệch nhiều so với khi làm việc. 


B.2. Buồng lái và các trang bị phụ 


B.2.1. Nếu có lắp buồng lái thì mức áp suất âm thanh phải được đo với tất cả các chỗ hở, cửa ra vào, cửa sổ, nắp thông gió và kính chắn gió đều đóng. 


Một loạt những phép đo bổ sung không bắt buộc có thể được thực hiện với tất cả các cửa đều mở, miễn là chúng được thiết kế để hoạt động ở vị trí mở và chúng không hại gì trong lúc sử dụng bình thường. Ngoại trừ đối với phép đo trên là kính chắn gió vẫn giữ nguyên ở vị trí đóng.

Chú thích 6 - Các phép đo với cửa ra vào, cửa sổ và nắp thông gió đều mở được thực hiện chỉ vì mục đích thông tin, để bảo đảm là người sử dụng được biết về một vài điều kiện hoạt động mà ở đó mức áp suất âm thanh có thể là có hại và vượt qua mức đo được ở trong buồng lái chính. 


B.2.2. Các phép đo tiếng ồn bổ sung có được tiến hành không bắt buộc với động cơ làm việc ở tốc độ quay tối đa và tất cả trang bị điều hòa không khí bổ sung đều làm việc. Lò sưởi hoặc các quạt thông gió sẽ làm việc ở mức điều chỉnh tối đa. 

B.2.3. Các phép đo tiếng ồn bổ sung có thể được thực hiện không bắt buộc với động cơ làm việc và các trang bị phụ như quạt thông gió và các thiết bị điện khác làm việc ở mức điều chỉnh tối đa. Cần khẳng định ít nhất là công suất danh định vào của trang bị phụ được đưa tới các đầu cực của trang bị. 

B.3. Đo tiếng ồn 


Mức áp suất âm thanh được chất tải A và các mức áp suất ở dải ốc ta tùy chọn phải được đo và báo cáo đối với các điều kiện hoạt động đã xác định ở trên. 


B.4. Báo cáo kết quả thử 


Báo cáo kết quả thử phải phù hợp với điều 10 và sẽ bao gồm các kết quả đo theo các điều 9 và B3.


PHỤ LỤC C

(Quy định)


MÁY MÓC NÔNG NGHIỆP DO NGƯỜI ĐI BỘ ĐIỀU KHIỂN 


C.1. Vận hành máy 


Chú thích 7 - Loại bỏ các trang bị do người lái máy mang theo khi làm việc. 


Phải tiến hành đo tiếng ồn với máy tĩnh tại ở trên nền đất hoặc nền đất có lớp cỏ ngắn phù hợp với các yêu cầu âm thanh ở điều 5. Động cơ của máy phải làm việc ở tốc độ định mức của nhà máy với tất cả các cơ cấu máy phải hoạt động như khi thực hiện công việc điển hình ở trên đồng. Bộ phận làm đất hoặc các thành phần chuyển động sẽ không tác động vào đất hoặc cây trồng. 


Micrô phải được đặt ở phía bên người điều khiển cho mức áp suất âm thanh cao hơn.

C.2. Đo tiếng ồn 


Mức áp suất âm thanh được gây tải A và các mức áp suất ở dải ốc ta tùy chọn phải được đo và báo cáo ở một điều kiện vận hành như đã xác định ở trên. 


C.3. Báo cáo kết quả thử 


Báo cáo kết quả thử phải phù hợp với điều 10 và sẽ bao gồm các kết quả đo theo điều 9 và C.2.

PHỤ LỤC D

(Quy định)


MÁY BỐC XẾP VẬN CHUYỂN CÂY VÀ MÁY GOM - KÉO VẬN CHUYỂN CHUYỂN CÂY 


D.1. Định nghĩa 

D.1.1. Máy bốc xếp - vận chuyển cây: Máy tự hành thường tự bốc xếp, được thiết kế để vận chuyển cây hoặc các phần của cây bằng cách mang chúng đi hoàn toàn tách ra khỏi đất. 


D.1.2. Máy gom - kéo cây: Máy tự hành được thiết kế để vận chuyển cây hoặc các phần của cây bằng cách kéo lê. 


D.2. Vận hành máy 


Đối với các phép đo này thì các máy bánh hơi phải được vận hành ở trên đường bê tông hoặc nhựa khô ráo, độ dốc theo phương nằm ngang ở trong phạm vi 20, mặt đường sạch sẽ không có sỏi, lá cây… các máy xích và máy bánh sắt phải hoạt động ở trên nền đất hoặc đất cỏ bằng phẳng nằm ngang hoặc trên mặt đất không có cỏ dại và thực vật. Đường chạy để thử phải có một đoạn thẳng dài ít nhất 150 m để bảo đảm là tốc độ của máy được ổn định trong một khoảng thời gian đủ để thực hiện các phép đo. 

Máy không được lắp tăng trọng. Các máy bánh hơi phải được lắp bánh hơi tiêu chuẩn không mòn quá 50%. Trước khi đo tiếng ồn phải thử để kiểm tra công suất động cơ của máy qua trục trích công suất hoặc bằng các phương pháp khác để xác nhận là công suất của động cơ trong phạm vi 5% giá trị định mức của nhà máy. 


D.3. Buồng lái và các trang bị phụ 


D.3.1. Phương pháp đo áp dụng cho máy có lắp hoặc không lắp buồng lái


Nếu có lắp buồng lái thì mức áp suất âm thanh phải được đo với tất cả các chỗ hở, cửa ra vào, cửa sổ, nắp thông gió và kính chắn gió đều đóng. 


Một loạt những phép đo bổ sung không bắt buộc có thể được thực hiện với tất cả các cửa đều mở, nghĩa là chúng được thiết kế để hoạt động ở vị trí mở và chúng không gây hại gì trong khi sử dụng máy bình thường. Ngoại trừ đối với phép đo trên là kính chắn gió vẫn được đóng. 


Chú thích 8 - Các phép đo với cửa ra vào, cửa sổ và nắp thông gió đều mở được thực hiện chỉ vì mục đích thông tin để đảm bảo là người sử dụng được thông báo cho biết về một vài điều kiện hoạt động mà ở đó các mức áp suất âm thanh có thể là có hại và vượt quá mức đo được ở trong buồng lái kín. 


Trong khi các phép đo đang được thực hiện thì các bộ phận hoạt động đồng thời với động cơ (thí dụ quạt làm mát động cơ), phải cho làm việc, còn các trang bị bổ sung thêm do động cơ cung cấp năng lượng hoặc hoạt động bằng nguồn năng lượng khác (thí dụ như kính chắn gió, gạt nước mưa, lò sưởi, quạt thông gió, trục truyền công suất) sẽ không hoạt động. 


D.3.2. Các phép đo tiếng ồn bổ sung có thể được tiến hành không bắt buộc với động cơ làm việc ở tốc độ lớn nhất và tất cả trang bị điều hòa không khí bổ sung đều làm việc. Lò sưởi hoặc các quạt thông gió phải làm việc ở mức điều chỉnh tối đa. 


D.3.3. Các phép đo tiếng ồn bổ sung có thể được thực hiện không bắt buộc với động cơ không làm việc, còn các quạt thông gió và các trang bị điện khác.. đều làm việc ở chế độ tối đa. Cần khẳng định ít nhất là công suất danh định vào của trang bị phụ được đưa tới các đầu cực của trang bị phụ. 

D.4. Đo tiếng ồn 


Micrô phải được đặt ở phía bên người điều khiển cho mức áp suất âm thanh cao hơn.

Mức áp suất âm thanh được chất tải A và các mức áp suất dải ốc ta tùy chọn phải được đo và báo cáo theo các chế độ hoạt động sau đây: 


a. điều khiển cho máy tiến không tải ở số truyền cao nhất với cần điều khiển bộ điều tốc: mở hoàn toàn.


b. điều khiển cho máy tiến không tải với tay điều khiển bộ điều tốc mở hoàn toàn ở số truyền cho tốc độ xấp xỉ 4 km/h tương ứng với tốc độ quay định mức của động cơ theo quy định của nhà máy.


Chú thích 9 - Khi các mức áp suất âm thanh dải ốc ta, tùy chọn, được đo, yêu cầu là máy cần được vận hành theo cách vận hành cho mức áp suất âm thanh cao nhất. 


D.5. Báo cáo kết quả thử 


Báo cáo kết quả thử phải phù hợp với điều 10 và sẽ bao gồm các kết quả đo theo điều 9 và D.4


PHỤ LỤC E

(Quy định)


MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ THỬ 


Thử tiếng ồn phù hợp với TCVN 1773-14 (ISO 5131) 

Số báo cáo 
Ngày tháng thử 



Các chi tiết về máy:

1. Nhà máy:




2. Số kiểu:




3. Công suất định mức tại trục trích công suất và tốc độ tương ứng



4. Tốc độ động cơ chạy không lớn nhất:


5. Loại truyền lực: 


6. Loại chỗ ngồi/các loại: 


7. Cỡ lốp hoặc xích: 


Trước 


Sau 


8. Số lượng bánh chủ động 


Đặc điểm kỹ thuật của buồng lái hoặc kết cấu bảo vệ 


a. Mô tả tóm tắt: 


b. Các chi tiết về vật liệu được sử dụng để cách âm các kết cấu bảo vệ 


1. Vật liệu để lát bên trong: 


Mái 
Vật liệu và kích thước


Cửa ra vào 
Vật liệu và kích thước


Sàn: 
Vật liệu và kích thước


Tấm lát trước
Vật liệu và kích thước


Tấm lát sau 
Vật liệu và kích thước


Bảng dụng cụ và trụ lái (phần trên cùng)
Vật liệu và kích thước


2. Trống giáo lùa 
Vật liệu và kích thước


3. Kính 
(loại và độ dày)

4. Các trang bị điện khác 
(nhãn hiệu và loại)


Điều kiện thử  


a. Địa điểm thử: 
(vị trí)

b. Mặt nền thử



c. Thiết bị đo kiểm 


		

		Loại 

		Số đợt sản xuất 



		1. Máy đo mức âm thanh 

		…………………..

		…………………..



		2. Micro 

		…………………..

		…………………..



		3. Bộ lọc ốc ta 

		…………………..

		…………………..



		4. Máy ghi âm 

		…………………..

		…………………..



		5. Thiết bị hiệu chỉnh âm thanh 

		…………………..

		…………………..



		6. Bộ phân tích ốc ta 

		…………………..

		…………………..





Các kết quả phù hợp với phụ lục tương ứng (thí dụ đối với phụ lục A) 


		Số truyền/Điều kiện/phương pháp Điều khoản chỉ dẫn

		Lực kéo kN

		Tốc độ di chuyển km/h

		Mức áp suất âm thanh được chất tải, dB



		

		

		

		Buồng lái đóng kín

		Mở buồng lái

		



		

		

		

		4WD


2WD

		4WD


2WD

		2WD



		A.4.2

		Không có

		

		

		

		



		A.4.3.2

		

		

		

		

		



		A.4.3.5


Số truyền 2


Số truyền 8,


….

		

		

		

		

		



		A.4.3.4

		Không có

		

		

		

		





Các mức thanh dải ốc ta 

		Số truyền/Điều kiện/phương pháp, Điều khoản chỉ dẫn

		Các mức áp suất âm thanh, dB



		

		Tần số trung tâm, Hz



		

		31,5

		63

		125

		250

		500

		1000

		2000

		4000

		8000



		A.4.2

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		A.4.3.2 Các số truyền

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		A.4.3.4 Các cố truyền

		

		

		

		

		

		

		

		

		





Người điều khiển 


Chiều cao, mm



Vị trí làm việc



Các quan sát chung 



Cơ quan thử máy 



		Điều khiển tiến hành thử
…………………….

		Phê duyệt 
………….
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Soát xét lần 3

TCVN 1773-18: 1999 thay thế cho nội dung thử quy định ở điều 3.11 và 5.7 TCVN 1773-1991. 

TCVN 1773: 1999 gồm có 18 phần. 


TCVN 1773-18: 1999 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN / TC 23 Máy kéo và máy dùng trong nông - lâm nghiệp biên soạn. Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng và Vụ Khoa học Công nghệ và Chất lượng sản phẩm thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành. 


1. Phạm vi áp dụng 

Tiêu chuẩn này quy định những chỉ tiêu chính và phương pháp xác định để đánh giá độ tin cậy sử dụng máy kéo nông nghiệp và những máy kéo lâm nghiệp có công dụng tương tự. 

2. Chỉ tiêu độ tin cậy 


2.1. Độ tin cậy là một chỉ tiêu mang tính chất tổng hợp, tùy theo công dụng, điều kiện sử dụng tính chất đó có thể được biểu thị bằng nhiều tính chất (chỉ tiêu) khác nhau. Phạm vi của tiêu chuẩn này chỉ đề cập tới độ tin cậy trong sử dụng máy trực tiếp phục vụ sản xuất. Nó không bao gồm các tính chất khác như tính bền vững bảo quản, tính bền vững lâu dài (tuổi thọ) của máy. 


2.2. Định nghĩa 


2.2.1. Tiêu chuẩn này sử dụng định nghĩa các thuật ngữ “Trạng thái đúng của máy”, “Trạng thái có khả năng làm việc của máy”, “Tính không hỏng” “Tính thuận tiện sửa chữa” “Hệ số tin cậy sử dụng” và “Hệ số sử dụng kỹ thuật” cho trong TCVN 4416-87 - Độ tin cậy trong kỹ thuật - Thuật ngữ và định nghĩa.


2.2.2. Giờ máy: Chỉ số thời gian đồng hồ lắp trên máy kéo. 


2.3. Các chỉ tiêu đánh giá độ tin cậy sử dụng 


2.3.1. Máy kéo phải có trạng thái đúng được thể hiện như sau: 

2.3.1.1. Khi làm việc các hệ thống của máy kéo phải bảo đảm tình trạng kỹ thuật như quy định ở phụ lục A của tiêu chuẩn này. 


2.3.1.2. Các thông số kỹ thuật thực tế của máy phải phù hợp với mọi yêu cầu và các chỉ số đã được quy định trong các tài liệu kỹ thuật kèm theo máy.


2.3.2. Trong quá trình thử không xảy ra hư hỏng lặp lại, quá 2 lần đối với cùng một chi tiết máy. 


2.3.3. Trong suốt quá trình thử 300 giờ máy làm việc có tải đối với máy kéo đang được sản xuất loạt và 500 giờ máy làm việc có tải đối với những mẫu máy kéo mới do trong nước sản xuất - những máy kéo chưa qua thử mẫu - không được xảy ra những hư hỏng thuộc nhóm III (quy định ở phụ lục B của tiêu chuẩn này). 


Đối với mẫu máy kéo nhập của nước ngoài thì trong 1000 giờ máy làm việc có tải không được xảy ra những hư hỏng thuộc nhóm III (quy định ở phụ lục B của tiêu chuẩn này).


2.3.4. Sau khi kết thúc thử, tình trạng kỹ thuật chung của máy kéo phải ở “Trạng thái có khả năng làm việc ngay” và những thông số cơ bản phải đạt được các yêu cầu sau: 


So với giá trị ban đầu trước khi thử: 


- Tốc độ quay định mức của trục khuỷu không được giảm quá 1% 


- Công suất định mức không được giảm quá 2% 


- Suất tiêu thụ nhiên liệu ở công suất định mức không tăng quá 1% 


- Tỷ lệ tiêu hao dầu bôi trơn động cơ so với tiêu thụ nhiên liệu chính phải ít hơn 2% 


- Khe hở ăn khớp ở các cặp bánh răng chính (các cặp bánh răng của các số truyền làm việc chính, cặp bánh răng truyền lực chính, cặp bánh răng truyền lực cuối cùng) khe hở ở các ổ đầu to thanh truyền và cổ trục khuỷu không được vượt quá 30% phạm vi giới hạn khe hở cho phép làm việc và các vết ăn khớp của bánh răng phải đạt đúng quy định kỹ thuật. 


2.3.5. Các chỉ tiêu tin cậy sau khi đã đáp ứng được yêu cầu ở điều kiện 3.3 phải đạt các mức sau:

2.3.5.1. Tính không hỏng: thời gian làm việc trung bình xảy ra một lần hỏng không ít hơn 75 giờ máy. 


2.3.5.2. Tính thuận tiện sửa chữa: thời gian trung bình một lần khắc phục hư hỏng không lớn hơn 1,5 giờ/1 lần hư hỏng. 


2.3.5.3. Hệ số tin cậy sử dụng: không nhỏ hơn 0,98 

2.3.5.4. Hệ số sử dụng kỹ thuật: không nhỏ hơn 0,92. 


3. Phương pháp thử đánh giá độ tin cậy sử dụng 


3.1. Quy định chung 


Trong phần này của tiêu chuẩn quy định phương pháp thử sử dụng thời gian dài trong điều kiện sản xuất để xác định các chỉ tiêu đánh giá độ tin cậy được quy định ở trong phần một.


3.2. Các đơn vị đo và dung sai cho phép

Các đơn vị đo và dung sai cho phép sau đây được sử dụng trong tiêu chuẩn này. 


Lượng làm việc chung và lượng làm việc trong ngày của máy kéo, tính bằng giờ máy ± 0,5 giờ máy

Khối lượng công việc đã làm được trong ngày của máy kéo, tính bằng giờ (hecta, tấn, kilômét…) ± 5%


Lượng nhiên liệu tiêu thụ trong ngày, tính bằng kilôgam (lít) ± 3%. 


Lượng dầu mỡ bôi trơn tiêu thụ trong các hệ thống kể cả đổ thêm trong ngày, tính bằng kilôgam (lít) ± 3%. 


Lượng nhiên liệu, dầu mỡ bôi trơn tiêu thụ để chăm sóc kỹ thuật, tính bằng kilôgam (lít) ± 5%


Lượng làm việc tới hỏng của các chi tiết máy, tính bằng giờ máy ± 0,5 giờ máy


Thời gian khắc phục hư hỏng, tính bằng giờ ± 1%. 


Thời gian thao tác để tiến hành chăm sóc kỹ thuật của mỗi công nhân, tính bằng phút ± 2 phút. 


3.3. Yêu cầu chung 


3.3.1. Mẫu thử 

3.3.1.1. Mỗi lần thử số lượng máy kéo phải sử dụng là ≥ 2 máy, lấy ngẫu nhiên trong lô sản phẩm. 

3.3.1.2. Trước khi thử máy kéo phải được rà trơn theo đúng quy định của nhà chế tạo. 

3.3.1.3. Trong quá trình thử: việc sử dụng, điều chỉnh và chăm sóc kỹ thuật cho máy kéo phải theo đúng những quy định của nhà chế tạo. 

3.4. Kiểm tra giám định tình trạng kỹ thuật ban đầu của máy 


3.4.1. Việc kiểm tra giám định tình trạng kỹ thuật của máy kéo theo các chỉ tiêu quy định ở điều 3.1 trong phần một của tiêu chuẩn này được thực hiện vào giai đoạn đầu - khi chuẩn bị thử (theo chương trình chung thử toàn bộ máy kéo) bằng cách tiến hành giám định ban đầu theo quy trình sau đây:


3.4.1.1. Kiểm tra mức độ hoàn chỉnh, đầy đủ các bộ phận máy kéo theo thiết kế và đối chiếu hiện vật với danh mục phụ kiện kèm theo; toàn bộ hồ sơ kỹ thuật, các dụng cụ và phụ tùng dự trữ.

3.4.1.2. Bằng quan sát, kiểm tra tình trạng kỹ thuật chung của máy, sơ bộ đánh giá chất lượng chế tạo, phát hiện những sai lệch và khuyết tật của những chi tiết máy. 


3.4.1.3. Khởi động cho máy làm việc. Căn cứ vào các tiêu chuẩn kỹ thuật đã quy định trong phụ lục A, tiến hành kiểm tra đánh giá tình trạng kỹ thuật chung khi làm việc của các hệ thống trên máy kéo như động cơ, các cơ cấu điều khiển: ly hợp, phanh, hộp số, hệ thống truyền lực, hệ thống lái, hệ thống thủy lực.


Việc kiểm tra này được tiến hành tiếp tục khi rà trơn để có thể đánh giá được đầy đủ và chính xác hơn. 


3.5. Thử kiểm tra xác định độ tin cậy sử dụng 


3.5.1. Nội dung thử 

Cho máy kéo làm việc trong điều kiện sản xuất, tiến hành xác định các chỉ tiêu sau: 

1) Tổng thời gian làm việc, tính bằng giờ máy


2) Tổng số lần hư hỏng của toàn máy 


Trong đó bao gồm số lần hư hỏng của từng nhóm phức tạp:

- Nhóm I 


- Nhóm II

- Nhóm III


3) Tổng thời gian để khắc phục các hư hỏng, tính bằng giờ

4) Tổng thời gian để chăm sóc kỹ thuật theo quy định, tính bằng giờ


5) Thời gian làm việc trung bình ứng với một lần hư hỏng, tính bằng giờ máy


6) Thời gian trung bình một lần khắc phục hư hỏng, tính bằng giờ 

7) Đánh giá tính thuận tiện (thích ứng) chăm sóc kỹ thuật với điều kiện sử dụng thực tế 


8) Đánh giá tính thuận tiện (thích ứng sửa chữa)


9) Hệ số tin cậy sử dụng (Kt) 


10) Hệ số sử dụng kỹ thuật (Ks). 


3.5.2. Điều kiện thử 


Việc thử được thực hiện trong điều kiện sản xuất thực tế phù hợp với nhiệm vụ kỹ thuật khi thiết kế máy. 


3.5.2.1. Phải theo dõi máy kéo làm việc trong sản xuất thực tế với thời gian làm việc ít nhất là 300 giờ máy có tải - khi thử kiểm tra, 500 giờ máy có tải - khi thử mẫu (không kể thời gian rà trơn) đối với máy kéo do trong nước chế tạo; 1000 giờ máy có tải đối với máy kéo nhập của nước ngoài và theo dõi kiểm tra chi tiết đối với mỗi liên hợp máy từ 3 đến 5 ngày làm việc ở các thời điểm khác nhau trong quá trình làm việc (khi có yêu cầu đánh giá công nghệ sử dụng).


3.5.2.2. Công việc được tiến hành khi thử bao gồm:


- Cày phay ruộng khô;


- Lồng ruộng nước; 


- Vận chuyển trên vùng đồi, đường xấu, địa hình phức tạp.


3.5.2.3. Chế độ thử 


Chế độ thử được lựa chọn bảo đảm sao cho mức tải trung bình sử dụng so với công suất định mức của động cơ phải đạt:


- Trên 80% đối với máy kéo bánh;


- Trên 85% đối với máy kéo xích;


3.5.2.4. Chiều dài đường làm việc


Kích thước ruộng cần được lựa chọn sao cho bảo đảm ít nhất 50% khối lượng công việc được thực hiện trên những thửa ruộng có chiều dài đường làm việc như sau:


- Từ 30 m đến 50 m đối với những máy kéo cỡ dưới 0,9T; 


- Từ 51 m đến 70 m đối với những máy kéo từ 0,9T trở lên;


3.5.3. Tiến hành thử


3.5.3.1. Việc thử để kiểm tra xác định độ tin cậy sử dụng trong điều kiện sản xuất được tiến hành đồng thời với đánh giá công nghệ sử dụng và thực hiện việc giám định kỹ thuật đối với máy kéo trong suốt quá trình thử và sau khi kết thúc thử. 


3.5.3.2. Việc theo dõi, quan sát hoạt động của máy ở trên đồng ruộng thì tiến hành theo TCVN 1773-17: 1998 Phương pháp đánh giá công nghệ sử dụng trong điều kiện sản xuất. 

3.5.3.2. Giám định kỹ thuật trong quá trình thử 


Việc giám định được thực hiện liên tục trong quá trình thử. Đặc biệt chú ý kiểm tra bảo dưỡng các cấp đối với máy theo quy định của nhà máy chế tạo. Nội dung giám định bao gồm: 


1) Theo dõi quan sát và đánh giá tình trạng kỹ thuật của máy trong sử dụng thời gian dài nhằm mục đích phát hiện những ưu nhược điểm về kết cấu và chế tạo, những nguyên nhân phát sinh khuyết tật, hư hỏng, gãy vỡ, biến dạng. 


2) Kiểm tra và phân tích nguyên nhân các chi tiết máy bị hư hỏng: Xác định những đặc tính và nguyên nhân hư hỏng, mòn gãy nhanh của các chi tiết máy bằng cách kiểm tra, quan sát những chi tiết máy bị hư hỏng và các chi tiết máy lắp ghép với chúng. Phân tích các điều kiện, chế độ và thời gian làm việc của các chi tiết máy này ở trên máy và khi cần thiết đưa phân tích ở trong phòng thí nghiệm về vật liệu và chất lượng chế tạo. 

3) Phải thống kê ghi chép đầy đủ vào bản quan sát theo dõi hoạt động của máy những trường hợp hư hỏng, gãy vỡ, mòn nhanh của các chi tiết. Mô tả đầy đủ tính chất hư hỏng, thời gian và điều kiện làm việc của các chi tiết, khi cần phải chụp ảnh, những biện pháp và thời gian cần thiết để khắc phục, chi phí nguyên vật liệu để sửa chữa. 

4) Khi xác định đặc điểm hư hỏng thì chỉ tính đến nguyên nhân kết cấu và chế tạo gây nên còn những nguyên nhân do sử dụng không đúng quy trình hoặc do máy công tác thì không tính đến.


5) Nếu một chi tiết máy bị hư hỏng dẫn đến phá hủy khả năng làm việc của nhiều chi tiết khác ở trong cụm máy thì chỉ tính là một hư hỏng và tính chất hư hỏng được xác định theo chi tiết hư hỏng. 


6) Khi thay đồng bộ các chi tiết lắp ghép của một cụm thì cũng tính là một hư hỏng. 


Ví dụ: Thay đồng bộ bạc lót và trục, xích và các chốt xích.

7) Nếu phát hiện các chi tiết máy trong cụm mới đồng thời bị hư hỏng do khuyết tật kết cấu hoặc chế tạo thì cần phân biệt hai trường hợp:

a) Nếu cùng một nguyên nhân gây hư hỏng thì chỉ tính là một hư hỏng; 


b) Nếu có nhiều nguyên nhân hư hỏng thì số lượng hư hỏng tính bằng số lượng; nguyên nhân 

8) Thời gian chi phí để khắc phục những hư hỏng bao gồm: Thời gian để kiểm tra phát hiện, tháo lắp sửa chữa những bộ phận bị hư hỏng và điều chỉnh máy sau khi sửa chữa. Không tính đến thời gian phát sinh do nguyên nhân tổ chức bất thường. 


3.5.3.4. Giám định kỹ thuật sau khi kết thúc thử 

Tiến hành giám định kỹ thuật sau khi kết thúc với mục đích thu nhận đầy đủ những tài liệu về chất lượng chế tạo và kết cấu của máy. Việc giám định kỹ thuật được thực hiện đối với toàn bộ máy và đặc biệt đối với các chi tiết máy trong quá trình làm việc có chuyển động và chịu tải lớn. Nội dung giám định bao gồm: 


1) Đánh giá tình trạng kỹ thuật chung của máy, của các cụm máy và chi tiết máy bằng phương pháp chuẩn đoán kỹ thuật - kiểm tra không tháo máy - bằng những dụng cụ chuyên dùng. Kiểm tra xác định và đối chiếu so sánh các chỉ tiêu kỹ thuật của máy trước và sau khi thử: các chỉ tiêu quy định ở điều 3.4 trong phần một của tiêu chuẩn này (căn cứ vào kết quả thử theo chương trình thử đánh giá chung toàn bộ máy kéo. Ví dụ như thử động cơ, lực kéo, thử hệ thống treo thủy lực…); 


2) Thành lập bảng thống kê về số lượng và đặc điểm những thiếu sót về mặt chế tạo và kết cấu của các chi tiết bị gãy, mòn, biến dạng trong khi thử; 


3) Đánh giá tính thuận tiện chăm sóc kỹ thuật 


Tính chất này được thể hiện bởi mức độ đơn giản, dễ dàng khi tiến hành chăm sóc kỹ thuật, điều chỉnh các bộ phận. Thời gian, công lao động cần thiết để hoàn thành công việc. Sự đầy đủ dụng cụ chăm sóc kỹ thuật.


4) Đánh giá tính thuận tiện sửa chữa 


Tính chất này được biểu thị bằng các chỉ tiêu sau:


a) Sự thuận tiện khi tháo lắp. Thời gian và công lao động cần thiết để hoàn thành công việc; 


b) Khả năng đáp ứng được yêu cầu sửa chữa của chi tiết máy, cụm máy … trong điều kiện hiện tại; 


c) Sự thuận tiện điều chỉnh các bộ phận của máy kéo sau khi sửa chữa;


d) Mức độ sử dụng trang thiết bị chuyên môn để tháo lắp khi sửa chữa và thay thế các chi tiết. 


3.5.4. Tính toán các chỉ tiêu


3.5.4.1. Số lần hư hỏng trung bình trong suốt thời kỳ thử trong một máy kéo 




[image: image1.wmf]å


=


=


n


i


i


tb


n


n


n


1


1




Trong đó: 

(ni là tổng số lần hư hỏng cho cả lô máy được thử; 


N là số lượng máy kéo được thử. 


3.5.4.2. Tính không hỏng


Thời gian làm việc trung bình ứng với một lần hư hỏng, giờ máy
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Trong đó: 


TM là thời gian làm việc trung bình của một máy kéo trong suốt thời kỳ thử, giờ máy


3.5.4.3. Tính thuận tiện sửa chữa 


Thời gian trung bình một lần khắc phục hư hỏng, giờ
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Trong đó: 


n là tổng số lần hư hỏng cho cả lô máy được thử


(ti là tổng thời gian để khắc phục hư hỏng cho cả lô máy được thử, giờ. 


3.5.4.4. Hệ số tin cậy sử dụng 
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Trong đó T6 là tổng thời gian trung bình để khắc phục hư hỏng cho một máy kéo trong suốt quá trình thử, giờ.


3.5.4.5. Hệ số sử dụng kỹ thuật 
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Trong đó T5 là tổng thời gian trung bình để chăm sóc kỹ thuật cho một máy kéo trong suốt quá trình thử, giờ.


Chú thích: Trong trường hợp máy kéo không trang bị đồng hồ ghi giờ máy thì khi tính toán sẽ thay thế TM  bằng T1 (tổng thời gian làm việc thuần túy trung bình của một máy kéo trong suốt quá trình thử). 
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Trong đó: 


Ftc là tổng diện tích mà liên hợp máy kéo với máy nông nghiệp làm được trong quá trình thử, ha; 


Wtt là năng suất giờ thuần túy (lấy trong bảng kiểm tra ngày làm việc của liên hợp máy) ha/h. 


3.6. Báo cáo kết quả thử 


a) Kết quả theo dõi kiểm tra và tính toán các chỉ tiêu theo nội dung thử được ghi vào các bảng 1 và 2 phụ lục C của tiêu chuẩn này; 


b) Trình bày các kết quả kiểm tra kỹ thuật bao gồm những nhận xét đánh giá về tình trạng kỹ thuật chung của máy, của các hệ thống ở trên máy khi hoạt động. 


So sánh các chỉ tiêu làm việc của máy trước và sau khi thử.    


Những nhận xét đánh giá về kết cấu máy, chất lượng chế tạo, lắp ráp, khả năng làm việc vững chắc, ổn định trong sử dụng lâu dài, tính thuận tiện chăm sóc kỹ thuật, tính thuận tiện sửa chữa và các chỉ tiêu tổng hợp đánh giá độ tin cậy. 


PHỤ LỤC A 

(Quy định)


TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG KỸ THUẬT CHUNG KHI LÀM VIỆC CỦA CÁC HỆ THỐNG TRÊN MÁY KÉO


A.1. Quy định chung 

Tất cả các cụm máy, các chi tiết trên máy phải đầy đủ và bảo đảm chất lượng theo tiêu chuẩn kỹ thuật.


A.2. Động cơ 


A.2.1. Động cơ chính phải khởi động được dễ dàng, thời gian không quá 2 đến 3 phút khi khởi động bằng động cơ khởi động, không quá 2 đến 3 lần khởi động bằng điện và mỗi lần không quá 15 giây. Khi động cơ chính bắt đầu làm việc, bộ phận tự động phân tách động cơ khởi động ra khỏi động cơ chính. 


A.2.2. Bất kỳ động cơ làm việc ở chế độ tải nào, nhiệt độ nước và dầu không được quá 950C. Khi đến nhiệt độ làm việc bình thường, động cơ phải phát huy đầy đủ công suất theo đúng các chỉ tiêu kỹ thuật, không có khói, khi quá tải cho phép có ít khói đen. 


A.2.3. Trong điều kiện nhiệt độ làm việc bình thường, bất kỳ động cơ làm việc ở chế độ tải nào, áp suất dầu bôi trơn động cơ và áp suất nhiên liệu của bơm cao áp phải bảo đảm nằm trong giới hạn cho phép. 


A.2.4. Khi động cơ làm việc, dầu, nước không được rò chảy qua các đệm, các khớp nối không được lọt hơi qua các chỗ lắp ráp có đệm. 

A.2.5. Tay cung cấp nhiên liệu phải giữ được ở bất cứ vị trí nào. Vị trí cực đại và cực tiểu của tay cung cấp nhiên liệu phải tương ứng với vị trí cực đại và cực tiểu của cần bộ điều tốc. 


A.3. Ly hợp 


A.3.1. Ly hợp phải ngắt nhẹ nhàng và tách hoàn toàn, bảo đảm khởi hành máy êm dịu, phải truyền đủ mô men quay khi đóng.


A.3.2. Ly hợp động cơ khởi động phải ngắt hoàn toàn, bảo đảm khi gài các bánh răng truyền động không có chỗ kêu. 


A.3.3. Phanh ly hợp phải hãm nhanh các phần di động, bảo đảm gài các số truyền nhanh chóng không có tiếng kêu.


A.3.4. Ly hợp chuyển hướng phải truyền đủ mô men, không trượt và tác động chuyển hướng hai bên đều nhau khi kéo tay điều khiển ly hợp. Bình thường khi cả hai ly hợp đều đóng, phải bảo đảm máy kéo chạy thẳng. Khi ngắt hoàn toàn một bên ly hợp chuyển hướng và đạp phanh máy phải quay tại chỗ. 


A.3.5. Các cần bẩy, các tay điều khiển ly hợp phải dịch chuyển dễ dàng và đúng hành trình quy định, không vướng kẹt. Khi thôi tác động các bàn đạp hai tay điều khiển phải tự động trở về vị trí ban đầu.


A.4. Hộp số và hộp giảm tốc 


A.4.1. Bộ phận hãm gài số chỉ cho phép gài hoặc ra số khi ly khai ly hợp hoàn toàn, các số truyền không tự bật ra hay gài vào. 

A.4.2. Gài và phân khai các số dễ dàng, êm dịu, không có tiếng kêu. 

A.4.3. Ở bất kỳ chế độ tải nào hộp số cũng không được nóng hoặc có tiếng kêu lớn. 


A.5. Truyền lực chính và truyền lực cuối cùng 


A.5.1. Bộ phận hãm sai động phải gài và phân khai dễ dàng, không vướng kẹt, không tự động ăn khớp

A.5.2. Truyền lực chính và truyền lực bìa: khi làm việc ở các số truyền và các phụ tải khác nhau không có tiếng kêu lớn và bất thường. 


A.5.3. Tay gài trục trích công suất phải gài dễ dàng, không vướng kẹt, không tự động gài hoặc phân khai. 


A.5.4. Bộ phận tăng mô men quay có tác dụng nhanh sau khi gài. 


A.6. Bộ phận chuyển động và phanh. 


A.6.1. Phanh phải hãm được máy khi làm việc ở bất kỳ tốc độ nào và giữ được máy đứng trên đất khô có độ dốc 200 (máy kéo xích ở 250). Khi đạp phanh từ từ máy không chuyển động giật, khi đạp phanh 1/3 hành trình toàn phần thì phanh phải bắt đầu tác động. Khi không đạp phanh thì guốc phanh hoặc dải phanh phải tách khỏi trống phanh, không có hiện tượng cọ sát với trống phanh. Ở máy kéo bánh hơi, khi chạy trên đường bằng phẳng với tốc độ 20 km/h, nếu phanh thì lực đạp phanh, quãng đường phanh và độ lệch hướng đạt mức quy định của tiêu chuẩn. 


A.6.2. Vành tay lái (vô lăng) của máy kéo bánh hơi phải bảo đảm vòng hai phía nhẹ nhàng, không vướng kẹt, góc độ vòng hai bên phải bằng nhau. Hành trình tự do của vành tay lái phải bảo đảm tiêu chuẩn. Các khớp cầu của hình thang lái phải quay tự do và không có kẽ hở. Lực lái phải bảo đảm mức quy định của tiêu chuẩn. 


A.6.3. Bộ phận tăng lực lái phải làm việc êm dịu nhẹ nhàng.  

A.6.4. Khi chuyển động các bánh xe đè xích, đỡ xích, tăng xích phải quay liên tục, không vướng kẹt, không bị nóng và không có tiếng kêu va đập đột ngột. Hai dải xích phải song song, các gờ của guốc xích không tì sát vào một mép của các bánh đè xích, đỡ xích và tăng xích. 

A.6.5. Các vành bánh ở máy kéo bánh hơi không cong, vênh, rạn nứt, lốp lắp đúng chiều và bơm đủ áp suất quy định.

A.6.6. Độ chụm bánh trước các máy kéo bánh hơi phải bảo đảm đúng tiêu chuẩn quy định. 

A.7. Các trang bị phụ 

A.7.1. Tất cả các mối nối bằng bu lông, mối hàn, đinh tán phải chặt, chắc chắn và đầy đủ, bu lông đai ốc phải đúng chìa vặn, đinh tán phải chắc, dùng búa gõ không có tiếng rè đục. 


A.7.2. Trang bị chiếu sáng và tín hiệu phải hoạt động tốt không hư hỏng và làm việc không ổn định.


A.7.3. Tiết chế điện trong quá trình làm việc không bị nóng, hoạt động linh hoạt, đóng mở đúng lúc.


A.7.4. Các đường dây điện phải đầy đủ không được sước lớp vỏ cách điện, các chỗ nối phải được bọc cách điện cẩn thận. Phải lắp đủ và đúng các cầu chì bảo vệ ở các mạch quy định. 

A.8. Hệ thống thủy lực


A.8.1. Tay gài bơm thủy lực phải gài dễ dàng, không tự động gài hoặc phân khai.  


A.8.2. Các tay điều khiển hộp phân phối có thể đưa về các thế hệ dễ dàng, không vướng kẹt khi chuyển thế làm việc không được có hiện tượng rung giật trong hệ thống thủy lực. Cuối thế nâng, hạ tay điều khiển phải tự động trở về vị trí trung hòa (đối với hệ thống thủy lực từng cụm riêng biệt). 


A.8.3 Khi làm việc, dầu trong hệ thống thủy lực không được nóng quá 750C, dầu không được rò chảy ra bất cứ chỗ nào. Kiểm tra bằng cách đưa tay điều khiển về thế nâng hoặc hạ giữ cho đến khi van an toàn hoạt động. Không được có không khí trong các đường dầu của hệ thống thủy lực. 


A.8.4 Tải trọng nâng phải đạt mức quy định cho từng máy. Thời gian nâng từ vị trí thấp nhất lên đến vị trí cao nhất phải nằm trong giới hạn cho phép từ 2,2 giây đến 3,5 giây để nâng và từ 1 giây đến 1,5 giây cho hạ. 


A.8.5 Khi động cơ ngừng làm việc tay điều khiển hộp phân phối để ở vị trí trung hòa, sau 30 phút cần pít tông của xi lanh lực không tự tụt xuống 7 mm đến 10 mm. Các đường ống dầu phải đầy đủ và bảo đảm kín sát. 

PHỤ LỤC B 

(Quy định)


PHÂN NHÓM THEO MỨC ĐỘ PHỨC TẠP KHI KHẮC PHỤC NHỮNG SAI LỆCH VÀ HƯ HỎNG CỦA MÁY KÉO TRONG QUÁ TRÌNH THỬ 


B.1. Hư hỏng nhẹ những bộ phận và những chi tiết ở bên ngoài. Công nhân sử dụng có thể khắc phục ở ngay tại nơi sản xuất bằng cách sửa chữa hoặc thay thế những chi tiết đơn giản như bu lông hoặc đai ốc, lò so… khắc phục chảy dầu, nhiên liệu mà không phải tháo rời các bộ phận máy. Khi khắc phục các hư hỏng này phải thực hiện sớm hơn quy định những công việc thuộc chăm sóc kỹ thuật hàng ngày, định kỳ số 1 và số 2. 


B.2. - Những chi tiết bị biến dạng nứt, mòn, gãy bố trí ở những vị trí dễ thấy, dễ khắc phục. 


- Những sai lệch hư hỏng ở những vị trí khó thấy hơn bên trong các cụm chi tiết chính, để khắc phục phải tháo gỡ phần bao che (không cần tháo rời các chi tiết chính).


- Những hư hỏng để khắc phục chúng cần phải thực hiện sớm hơn quy định những công việc thuộc chăm sóc định kỳ số 3. 


B.3. - Những hư hỏng để khắc phục chúng cần phải tháo rời các bộ phận chính (động cơ, truyền lực)


- Những hư hỏng để khắc phục cần phải tháo cụm chi tiết các cơ cấu ra khỏi khung, bệ máy hoặc thay toàn bộ một trong các cụm chi tiết. 


- Hư hỏng những chi tiết chính của máy thuộc nhóm cơ bản.

PHỤ LỤC C

(Quy định)


CÁC BIỂU MẪU GHI KẾT QUẢ THỬ 


Bảng C.1 - Tổng hợp những sai lệch và hư hỏng phát hiện được trong quá trình thử máy kéo (nhãn hiệu, kiểu, số)….


		Ngày tháng

		Tên chi tiết máy 

		Khối lượng công việc đã làm được giờ máy 

		Đặc điểm của các sai lệch hoặc hư hỏng

		Nguyên nhân hư hỏng

		Biện pháp khắc phục 

		Số lần hư hỏng

		Nhóm phức tạp

		Thời gian để khắc phục, h

		Chi phí lao động để khắc phục người-giờ



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





Bảng C.2 - Tổng hợp mức thay đổi giá trị của các thông số cơ bản sau khi thử máy kéo (nhãn hiệu, kiểu, số)………

		Các thông số

		Mức thay đổi so với giá trị ban đầu trước khi thử, %



		

		Cho phép

		Thực tế



		1. Tốc độ quay định mức của trục khuỷu

		

		



		2. Công suất định mức của động cơ

		

		



		3. Suất tiêu thụ nhiên liệu ở công suất định mức 

		

		



		4. Tỉ lệ tiêu hao dầu bôi trơn động cơ so với tiêu thụ nhiên liệu chính 

		

		



		5. Giới hạn khe hở ăn khớp cho phép làm việc ở các cặp bánh răng: 

		

		



		Số truyền 

		

		



		-

		

		



		-

		

		



		truyền lực chính

		

		



		truyền lực cuối cùng

		

		



		6. Vết ăn khớp (đúng hoặc sai quy định kỹ thuật) 

		

		



		7. Giới hạn khe hở cho phép làm việc ở các ổ đầu to thanh truyền và cổ trục khuỷu

		

		



		cổ trục

		

		



		-

		

		



		-

		

		





Chú thích: Ghi thêm dấu “+” vào trước giá trị tăng, “-“ vào trước giá trị giảm.

Bảng C.3 - Tổng hợp các chỉ tiêu đánh giá độ tin cậy sử dụng của máy kéo (nhãn hiệu, kiểu, số)………

		Các chỉ tiêu

		Trị số 



		

		Cho phép

		Thực tế



		1. Tổng thời gian làm việc, giờ máy 

		

		



		2. Tổng số lần hư hỏng của toàn máy

		

		



		Trong đó bao gồm số lần hư hỏng của từng nhóm phức tạp:

		

		



		Nhóm I

		

		



		Nhóm II

		

		



		Nhóm III

		

		



		3. Tổng thời gian để khắc phục các hư hỏng, giờ

		

		



		4. Tổng thời gian để thực hiện chăm sóc kỹ thuật theo quy định, giờ

		

		



		5. Thời gian làm việc trung bình với 1 lần hư hỏng, giờ máy

		

		



		6. Thời gian trung bình một lần khắc phục hư hỏng, giờ

		

		



		7. Hệ số tin cậy sử dụng (Kt) 

		

		



		8. Hệ số sử dụng kỹ thuật (Ks) 
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MÁY KÉO NÔNG – LÂM NGHIỆP - PHƯƠNG PHÁP THỬ - PHẦN 17: ĐÁNH GIÁ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG TRONG ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT
Agricultural and forestry tractors – Test procedures - Part 17: Methods of operational – technological evaluation under pratical field conditions


Soát xét lần 3


TCVN 1773-17: 1999 thay thế cho nội dung thử quy định ở điều 3.11 và 5.6 TCVN 1773 – 1991.


TCVN 1773:1999 gồm có 18 phần.


TCVN 1773-17:1999 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 23 Máy kéo và máy dùng trong nông-lâm nghiệp biên soạn. Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng và Vụ Khoa học Công nghệ và Chất lượng sản phẩm thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành.


1. Phạm vi áp dụng


Phần này của TCVN 1773 qui định phương pháp đánh giá công nghệ sử dụng trong điều kiện sản xuất đối với máy kéo nông nghiệp và máy kéo lâm nghiệp có công dụng tương tự.


2. Định nghĩa


Trong phần này sử dụng các định nghĩa sau:


2.1. Thời gian làm việc thuần túy: Thời gian các cơ cấu làm việc chính của máy công tác được liên hợp với máy kéo đều chịu tải và đang thực hiện một quá trình sản xuất nhất định. 


2.2. Các thành phần thời gian trong ngày làm việc của liên hợp máy: sử dụng các định nghĩa ghi trong phụ lục B của tiêu chuẩn này.


2.3. Thời gian làm việc trên đồng: Thời gian được sử dụng trực tiếp để hoàn thành công việc canh tác trên đồng. Đó là tổng các thời gian làm việc thuần túy, thời gian quay vòng và di chuyển vào vạt ruộng, thời gian phục vụ kỹ thuật theo yêu cầu của công nghệ sử dụng và thời gian khắc phục những trở ngại gây gián đoạn quá trình sản xuất.


2.4. Năng suất giờ thuần túy: Khối lượng công việc đã làm được trong một giờ làm việc thuần túy.


2.5. Năng suất giờ làm việc trên đồng: Khối lượng công việc đã làm được trong 1 giờ làm việc trên đồng.


2.6. Hệ số sử dụng thời gian làm việc: Tỉ số giữa thời gian làm việc thuần túy trong ngày và thời gian làm việc trong ngày của liên hiệp máy.


2.7. Hệ số phục vụ công nghệ sử dụng: Tỉ số giữa thời gian làm việc thuần túy và tổng các thời gian làm việc thuần túy, thời gian phục vụ kỹ thuật theo yêu cầu của công nghệ sử dụng.


2.8. Hệ số tin cậy của công nghệ sử dụng: Tỉ số giữa thời gian làm việc thuần túy và tổng các thời gian làm việc thuần túy, thời gian khắc phục những trở ngại gây gián đoạn quá trình sản xuất.


2.9. Chi phí nhiên liệu: Lượng nhiên liệu đã tiêu thụ để thực hiện một đơn vị công việc, ví dụ: cày 1 hecta đất, xay xát 1 tấn lúa.


3. Các đơn vị đo và dung sai cho phép


Các đơn vị đo và dung sai cho phép sau đây được sử dụng trong tiêu chuẩn này:


		a) Các thành phần thời gian trong ngày làm việc trên đồng theo số liệu quan sát, tính bằng phút.

		±2,0 phút



		b) Khoảng cách, tính bằng mét 

		± 1%



		c) Độ sâu canh tác, tính bằng centimet 

		± 5%



		d) Khối lượng công việc đã làm được trong ngày, tính bằng giờ, hecta, tấn, tấn/kilômet

		± 5%



		e) Lượng nhiên liệu tiêu thụ để sản xuất, tính bằng kg


- Trong ngày theo dõi kiểm tra chi tiết hoạt động của máy


- Trong sản xuất đại trà 

		± 2%


± 3%



		f) Dầu mỡ bôi trơn tiêu thụ để chăm sóc kỹ thuật, tính bằng kilôgam

		± 5%





4. Lấy mẫu

4.1. Số lượng máy kéo sử dụng cho mỗi lần thử phải ≥ 2 máy, lấy ngẫu nhiên trong lô sản phẩm.


4.2. Máy kéo được đưa đi thử phải kèm theo các hồ sơ kỹ thuật sau:


a) đặc tính kỹ thuật của máy kéo


b) bảng thuyết minh về cấu tạo của máy, những yêu cầu kỹ thuật và hướng dẫn tháo lắp, sử dụng và chăm sóc kỹ thuật cho máy.


c) bảng kê các dụng cụ và phụ tùng dự trữ kèm theo.


d) báo cáo và biên bản kết quả thử của nhà máy (của đơn vị thiết kế chế tạo).


5. Các yêu cầu trong khi thử


5.1. Máy kéo phải được thử trong những điều kiện đất đai, cây trồng phù hợp với đặc tính kỹ thuật của máy và theo đúng yêu cầu nông học.


5.2. Đối với máy kéo mới thiết kế chế tạo hoặc mới nhập thăm dò thì phải tiến hành thử ít nhất ở hai vùng có điều kiện khí hậu, đất đai khác nhau – các vùng có dự kiến sử dụng rộng rãi máy kéo được thử.

5.3. Trong quá trình thử, việc sử dụng, điều chỉnh và chăm sóc kỹ thuật cho máy kéo phải theo đúng những qui định của nhà máy chế tạo.


5.4. Phải theo dõi máy kéo làm việc trong sản xuất thực tế với thời gian làm việc có tải ít nhất là 300 giờ máy khi thử kiểm tra và 500 giờ máy khi thử mẫu. Trong suốt quá trình thử cần tổ chức quan sát, theo dõi kiểm tra chi tiết đối với mỗi liên hiệp máy từ 3-5 ngày làm việc ở các thời điểm khác nhau ở mỗi vụ. Yêu cầu thời gian làm việc thực tế ở trên đồng mỗi ngày ít nhất là 6 giờ.


5.5. Việc thử trong điều kiện sản xuất phải được tiến hành với tất cả các công việc chính của sản xuất nông nghiệp.


- Đối với máy kéo có công dụng chung thì công việc chính được tiến hành khi thử là cày và phay ruộng khô, lồng và phay ruộng nước.


- Đối với máy kéo chuyên dùng thì công việc chính được tiến hành khi thử sẽ căn cứ theo đặc tính kỹ thuật của máy mà qui định.


5.6. Chế độ thử cần được lựa chọn bảo đảm sao cho mức tải trung bình sử dụng so với công suất định mức của động cơ đạt trên 80% đối với máy kéo bánh và trên 85% đối với máy kéo xích


6. Chuẩn bị thử 


6.1. Chuẩn bị đầy đủ các biểu bảng ghi chép theo qui định.


6.2. Tiến hành rà trơn máy kéo theo chế độ rà do nhà máy chế tạo qui định. Trong khi rà phải theo dõi, phát hiện và khắc phục kịp thời những hư hỏng, những sai lệch so với hướng dẫn của nhà máy chế tạo trước khi thử.


6.3. Tiến hành đo đạc, xác định các thông số về điều kiện làm việc trên đồng.


7. Tiến hành thử 


Thử đánh giá công nghệ sử dụng trong điều kiện sản xuất được tiến hành đồng thời với thử đánh giá độ tin cậy sử dụng 

7.1. Tiến hành theo dõi kiểm tra chi tiết đối với mỗi liên hiệp máy từ 3 đến 5 ngày làm việc bằng phương pháp quan sát thống kê liên tục thời gian làm việc của liên hiệp máy. Phải ghi chép đầy đủ, chi tiết các yếu tố theo qui định vào bảng quan sát: bảng 1 phụ lục A.


Nội dung bao gồm:


7.1.1 Thông số về điều kiện làm việc 


a) Địa điểm làm việc, hình dáng và kích thước ruộng, địa bàn, loại đất, độ ẩm và độ cứng của đất đối với ruộng khô (đo 3 điểm đại diện trên ruộng và tính trung bình), mức nước – bùn, tình hình canh tác và cây trồng vụ trước, mức độ cỏ rác ở trên ruộng. Nhiệt độ không khí, độ ẩm không khí.


b) Loại công việc, thành phần liên hợp máy (máy kéo và máy nông nghiệp), bề rộng cấu tạo của máy nông nghiệp, số truyền làm việc. Số lượng và trình độ chuyên môn của công nhân sử dụng máy.


7.1.2. Thông số và kết quả hoạt động của liên hiệp máy 


a) Độ sâu, bề rộng và tốc độ làm việc thực tế 

b) Khối lượng công việc đã làm việc được trong ngày. Tỷ lệ lỏi sót (tỷ lệ giữa diện tích do kết cấu của máy không thể làm được ở đầu bờ góc ruộng đối với diện tích của cả ruộng).


c) Tổng thời gian làm việc, các yếu tố thời gian của từng khâu công việc, thời gian dừng về kỹ thuật, vì chạy không, vì lý do khác ….


d) Lượng nhiên liệu, dầu, nước đã tiêu thụ trong ngày.


7.1.3. Những trường hợp hư hỏng, gây vỡ, mòn nhanh của các chi tiết. Mô tả đầy đủ tính chất hư hỏng, thời gian, điều kiện làm việc của các chi tiết, khi cần thiết phải chụp ảnh, những biện pháp và thời gian cần thiết để khắc phục, chi phí nguyên vật liệu để sửa chữa.


7.2. Mỗi ngày làm việc phải có một bản theo dõi. Nếu trong một ngày mà máy phải làm việc với nhiều loại ruộng đất khác nhau thì đối với mỗi loại ruộng, đất, phải lập riêng một bản theo dõi.


7.3. Thành phần thời gian trong ngày làm việc xác định theo phụ lục B. Những ký hiệu qui ước đặc trưng cho từng khâu công việc phải được thống nhất trong tất cả các bản theo dõi.

7.4. Khi theo dõi chung trong sản xuất đại trà, không phải thống kê đầy đủ các yếu tố thời gian như khi kiểm tra chi tiết hoạt động của máy kéo, nhưng phải theo dõi xác định các chỉ tiêu sau:


- Thời gian làm việc chung trong ngày, h và giờ máy.


- Khối lượng công việc đã làm được trong ngày, ha


- Tiêu thụ nhiên liệu trong ngày, kg


- Số công nhân phục vụ trong ngày


7.5. Sau mỗi ngày làm việc phải tiến hành đo khối lượng công việc đã làm được trong ngày, tiêu thụ nhiên liệu, dầu, nước.


7.6. Khi xác định đặc điểm ruộng đất và đánh giá chất lượng của liên hợp máy về mặt nông học phải theo đúng các phương pháp thử máy nông nghiệp tương ứng đã qui định.


7.7. Độ ổn định của các chỉ tiêu làm việc của động cơ và hệ thống theo thủy lực trong quá trình sử dụng lâu dài được đánh giá trên cơ sở so sánh những kết quả thử động cơ và thử hệ thống treo thủy lực vào các giai đoạn trước (sau khi rà trơn) giữa và sau khi kết thúc thử thời gian dài trong sản xuất.

8. Tính toán các chỉ tiêu.


Kết cấu thời gian ngày làm việc theo xếp loại ở phụ lục B.


8.1. Năng suất giờ thuần túy (Wtt), ha/h (t.km/h…)
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Trong đó:


F là khối lượng công việc làm được trong ngày, ha (t.km…)


T1 là thời gian làm việc thuần túy trong ngày, h


8.2. Năng suất giờ làm việc trên đồng (Wđ​), ha/h
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Trong đó:

Tđ là thời gian làm việc trên đồng trong ngày làm việc, h.


Tđ = T1 + T2 + T3 + T4

Khi tính toán, thời gian dừng không thuộc về máy kéo và không nằm trong qui định của công nghệ sử dụng liên hiệp máy thì không đưa vào thời gian ngày làm việc.


8.3. Chi phí nhiên liệu (g) kg/ha
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Trong đó:


G là nhiên liệu tiêu thụ trong ngày làm việc, kg.


8.4. Hệ sử dụng thời gian làm việc
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Trong đó:


TL  là thời gian làm việc chung trong ngày của liên hợp máy, h


TL = Tđ + T5 + T6 + T8


8.5. Hệ số phục vụ công nghệ sử dụng (K3)
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Trong đó:


T3 là thời gian phục vụ kỹ thuật để bảo đảm công nghệ sử dụng cho liên hợp máy, h;


T1 là thời gian làm việc thuần túy trong ngày, h.


8.6. Hệ số tin cậy của công nghệ sử dụng (K4)
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Trong đó:


T4 là thời gian để khắc phục những trở ngại gây gián đoạn công nghệ sử dụng của liên hợp máy h.


8.7. Tỉ lệ tiêu thụ dầu bôi trơn (gt), % so với lượng nhiên liệu chính đã tiêu thụ trong từng giai đoạn và cả quá trình thử
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Trong đó:

Gt là lượng dầu bôi trơn tiêu thụ trong 1 giai đoạn nhất định, kg;


Q là lượng nhiên liệu chính tiêu thụ tương ứng trong giai đoạn đó, kg.


8.8. Chi phí lao động trực tiếp phục vụ cho liên hợp máy (H), người – giờ/ha
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Trong đó:


A là số công nhân làm việc trên liên hợp máy, người;


Wtt là năng suất giờ thuần túy, ha/h.


9. Báo cáo kết quả thử


Kết quả theo dõi kiểm tra và tính toán các chỉ tiêu đánh giá công nghệ sử dụng trong điều kiện sản xuất được ghi vào các bảng 1, 2, 3 phụ lục A.


Đánh giá về khả năng liên hợp máy kéo với các máy nông nghiệp đang sử dụng, khả năng thực hiện các khâu canh tác khác nhau đối với các cây trồng. Phân tích so sánh các chỉ tiêu với các mức hiện hành.

PHỤ LỤC A

(Qui định)


CÁC BIỂU MẪU GHI KẾT QUẢ THỬ

Bảng A1: Bảng quan sát ngày làm việc của liên hợp máy

		Loại công việc …………………………


Địa điểm làm việc …………………….


Máy kéo (nhãn hiệu, kiểu số) …………


Năm sản xuất ………………………….


Máy nông nghiệp (nhãn hiệu, số) …..


       Bề rộng cấu tạo, cm ………………


       Độ sâu canh tác, cm ………………


Số công nhân làm việc trên máy ………


      Bậc chuyên môn …………………….


Sơ đồ ruộng canh tác (kích thước, diện tích và hướng chuyển động của liên hợp máy)




		Ngày quan sát ………………..

Thời gian quan sát giờ phút, giây 


      Bắt đầu ……………..


      Kết thúc …………….


      Kéo dài ……………...


Tiêu thụ nhiên liệu, kg ………….


      Có trước lúc quan sát ……….


      Đổ thêm ……………


      Còn lại …………….


      Đã tiêu thụ ………..


Tiêu thụ vật liệu phụ, kg


      Dầu bôi trơn động cơ ……………


      Dầu mỡ bôi trơn khác ……………


      Xăng …………


Chỉ số giờ máy ………


      Đầu ngày …………..


      Cuối ngày ………….


      Đã làm việc …………





Đặc điểm điều kiện làm việc:

Loại đất và thành phần cơ giới (cát, cát pha, thịt nhẹ, trung bình, nặng) …………………………..


Địa hình (bằng phẳng, dốc, lượn sóng) ………………………………………………………………..


Tình trạng ruộng (cỏ dại, gốc rạ, sau khi cày độ ẩm và độ cứng, mức nước, mức bùn): ………..


……………………………………………………………………………………………………………….


Tình hình canh tác vụ trước:


Cây trồng ………………….


Chiều cao cỏ dại, gốc rạ, cm ………………….


Số cây cỏ dại trong 1 mét vuông ……………

Tình hình thời tiết


Nắng, mưa, râm mát, gió …………………….


 Nhiệt độ không khí ngoài trời ……………..0C


Nhiệt độ không khí trong buồng lái ………………………0C


Độ sâu làm việc đo ở nhiều vị trí, cm …………………………………………………………………….


Độ sâu trung bình, cm  ………………………………………………………………………….........


Bề rộng làm việc đo ở nhiều vị trí, cm  ………………………………………………………………

Bề rộng trung bình, cm  ………………………………………………………………………………


Vận tốc làm việc thực tế đo tại ruộng, km/h  ………………………………………………………


Đánh giá về điều kiện làm việc trên liên hợp máy  …………………………………………………


……………………………………………………………………. ……………………………………..

Bảng A.1. (kết thúc)

		Ngày ……… Liên hợp máy ………. Số trang …………



		Số thứ tự khâu công việc

		Tên các khâu công việc và các lần máy dừng (máy làm gì và nguyên nhân máy dừng)

		Số truyền của máy kéo

		Thời điểm kết thúc của khâu công việc

		Thời gian kéo dài

		Ký hiệu

		Chú thích



		

		

		

		Giờ

		Phút

		Giây

		

		

		



		

		

		

		 

		

		

		

		

		





Bảng A.2 – Tổng hợp theo dõi ngày làm việc trong điều kiện sản xuất

Máy kéo (nhãn hiệu, kiểu, số) ………………………………………………………………………


		Danh mục các chỉ tiêu

		Giá trị các chỉ tiêu trong ngày làm việc



		

		Ngày 1

		Ngày 2

		Ngày n

		Tổng cộng



		Ngày quan sát


Địa điểm làm việc


Máy nông nghiệp (nhãn hiệu ….)


Khâu công việc


Đặc điểm ruộng canh tác


Loại đất và thành phần cơ giới


Địa hình


Cây trồng vụ trước


Tình trạng mặt ruộng


Độ ẩm của đất, %


Độ cứng của đất, N/m2

Mực nước, cm


Mức bùn, cm


Chiều cao cỏ dại, cm


Mật độ cỏ dại, khóm (cây)/m2

Bề rộng làm việc của máy nông nghiệp, cm


Độ sâu canh tác, cm


Tốc độ làm việc, km/h


Thời gian làm việc trong ngày, h (giờ máy)


Diện tích đã làm được, ha


Nhiên liệu tiêu thụ trong ngày, kg


Thời gian làm việc thuần túy, h


Các thời gian khác, h


(theo xếp loại trong phụ lục B)


…………………………………..


…………………………………..

		

		

		

		





Chú thích:

- Tình trạng mặt ruộng: Cần ghi rõ hiện tượng: ruộng gốc rạ, cỏ dại, chưa cày hoặc đã cày bằng trâu, bằng máy …


- Tùy công việc cụ thể mà loại bỏ chỉ tiêu không phù hợp: ví dụ với ruộng khô thì loại bỏ mức bùn và mức nước …

Bảng A.3.  Tổng hợp các chỉ tiêu đánh giá công nghệ sử dụng điều kiện sản xuất


Máy kéo (nhãn hiệu, kiểu, số) ………………………………………………………………………


		Các chỉ tiêu

		Trị số



		

		Trong ngày kiểm tra

		Toàn bộ thời gian thử



		Tổng hợp các chỉ tiêu theo dõi hoạt động:


Tổng khối lượng công việc đã làm được, ha


Tổng thời gian làm việc, h (giờ máy)


Tổng thời gian làm việc thuần túy, h


Tổng thời gian làm việc trên đồng, h

Tổng nhiên liệu đã tiêu thụ, kg


Tổng lượng dầu bôi trơn động cơ đã tiêu thụ, kg


Năng suất:


Giờ thuần túy, ha/h


Giờ làm việc trên đồng, ha/h


Suất tiêu thụ nhiên liệu, kg/h


Tỉ lệ tiêu thụ dầu bôi trơn động cơ so với nhiên liệu chính, %


Các hệ số:


Sử dụng thời gian làm việc


Phục vụ công nghệ sử dụng


Tin cậy của công nghiệp sử dụng


Chi phí lao động trực tiếp phục vụ cho liên hợp máy, người giờ/ha.

		

		





PHỤ LỤC B

(Qui định)


Bảng B1 – Thành phần thời gian làm việc của liên hợp máy


		Các nhóm thành phần thời gian

		Ký hiệu

		Các yếu tố thời gian bao gồm trong từng nhóm



		Thời gian làm việc thuần túy của máy kéo

		T1

		* Đối với công việc canh tác ở trên ruộng, công việc tĩnh tại

- Thời gian các cơ cấu làm việc chính của máy công tác được liên hợp với máy kéo, đều chịu tải và đang thực hiện một quá trình sản xuất nhất định.


* Đối với những công việc vận chuyển – thời gian di chuyển của máy móc có tải và không tải theo một hành trình đã quy định.


* Đối với những công việc bốc xếp – thời gian hoàn thành một chu trình bốc xếp



		Thời gian quay vòng và di chuyển vào vạt

		T2

		Thời gian quay vòng và di chuyển ở đầu và cuối vạt ruộng, có gây gián đoạn quá trình sản xuất chính



		Thời gian phục vụ kỹ thuật theo yêu cầu của công nghệ sử dụng

		T3

		Thời gian thực hiện những khâu công việc phụ để đảm bảo công nghệ sử dụng (nạp hạt giống vào máy gieo, thay đổi phương tiện vận chuyển) và những điều chỉnh kỹ thuật khi thay đổi những điều kiện làm việc



		Thời gian khắc phục những trở ngại gây gián đoạn công nghệ sử dụng

		T4

		Chi phí thời gian do máy kéo bị trượt và để khắc phục ngăn ngừa các bộ phận làm việc của máy công tác khỏi bị kẹt và các vi phạm khác đối với công nghệ sử dụng.



		Thời gian chăm sóc kỹ thuật

		T5

		Các chi phí thời gian để chăm sóc kỹ thuật hàng ngày cho máy kéo, để khởi động và hâm nóng động cơ, để thực hiện liên hợp máy kéo với máy nông nghiệp và đưa máy nông nghiệp vào thế vận chuyển hoặc làm việc



		Thời gian khắc phục hư hỏng

		T6

		Thời gian để khắc phục các hư hỏng và sai lệch của máy kéo, để khôi phục lại các điều chỉnh của máy



		Thời gian nghỉ ngơi của công nhân phục vụ liên hợp máy

		T7

		Thời gian nghỉ giải lao của công nhân phục vụ có gián đoạn quá trình sản xuất chính



		Thời gian di chuyển chạy không của liên hợp máy

		T8

		Thời gian di chuyển của liên hợp máy không trực tiếp góp phần hoàn thành khâu công việc đang thực hiện



		Thời gian dừng vì các nguyên nhân không phụ thuộc vào liên hợp máy

		T9

		Thời gian dừng do các nguyên nhân tổ chức, thời tiết và do phải thực hiện các công việc thí nghiệm với máy kéo và máy nông nghiệp.
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TCVN 1773-10:1999


(ISO 789-10:1996)

MÁY KÉO NÔNG NGHIỆP - PHƯƠNG PHÁP THỬ - PHẦN 10: CÔNG SUẤT THỦY LỰC TẠI MẶT PHÂN GIỚI MÁY KÉO VÀ CÔNG CỤ
Agricultural tractors – Test procedures - Part 10: Hydraulic power at tractor/implement interface


Soát xét lần 3


TCVN 1773-10:1999 hoàn toàn tương đương tiêu chuẩn ISO789-10:1996.

TCVN 1773:1999 gồm có 18 phần.

TCVN 1773-10:1999 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN / TC 23 Máy kéo và máy dùng trong nông-lâm nghiệp biên soạn. Tổng Cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng và Vụ Khoa học Công nghệ và Chất lượng sản phẩm thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành.

1. Phạm vi áp dụng 


Phần này của TCVN 1773 quy định các phương pháp thử để xác định áp suất thủy lực tại cụm thủy lực ngoại vi như đã quy định trong ISO 10448. Phương pháp thử kèm theo bao gồm việc đo công suất thủy lực tối đa có thể truyền qua.


2. Tiêu chuẩn trích dẫn


ISO 730-1:1994 Máy kéo bánh nông nghiệp – Cơ cấu treo 3 điểm phía sau – Phần 1: Các loại 1, 2, 3 và 4


ISO 3448:1992 Các chất bôi trơn dạng lỏng trong công nghiệp – Phân loại độ nhớt ISO. 


ISO 5675:1992 Máy kéo và máy nông nghiệp - Bộ nối ghép nhanh bằng thủy dùng cho mục đích chung.

ISO 6149-1:1993 Mối nối dùng trong thủy lực và công dụng chung – Lỗ đầu nối ống có ren theo ISO 261 và vòng làm kín – Phần 1: Lỗ có vòng làm kín rãnh vát.


ISO 6149-2:1993 Mối nối dùng trong thủy lực và công dụng chung – Lỗ đầu ống nối có ren theo ISO 261 và vòng làm kín – Phần 2: Đầu nối cao áp (loại S) – Kích thước, kiểu, phương pháp thử và yêu cầu.


ISO 6149-3:1993 Mối nối dùng trong thủy lực và công dụng chung – Lỗ đầu ống nối có ren theo ISO 261 và vòng làm kín – Phần 3: Đầu nối thấp áp (loại L) – Kích thước, kiểu, phương pháp thử và yêu cầu.


ISO 10448:1994 Máy kéo nông nghiệp – Áp suất thủy lực cho công cụ

3. Định nghĩa


Phần này sử dụng các định nghĩa sau:


3.1. Máy kéo nông nghiệp 


Máy có bánh tự hành có ít nhất hai trục bánh hoặc là một máy xích được thiết kế chuyên dùng để kéo, đẩy, chuyên chở để vận hành các công cụ dùng trong nông nghiệp (bao gồm cả lâm nghiệp) và nó có thể được trang bị một rơ moóc kiểu sàn chất tải có thể tháo ra được.

3.2. Tốc độ định mức của động cơ


Tốc độ quay lớn nhất tính bằng vòng/phút do đơn vị kéo quy định để hoạt động lâu dài ở mức toàn tải


3.3. Cụm thủy lực ngoại vi 


Nguồn thủy lực lấy từ hệ thống thủy lực của máy kéo nông nghiệp có thể sử dụng cho máy công tác gắn treo, nối khớp hoặc liên hợp với máy kéo. (ISO 10448:1994).

3.4. Cặp khớp nối 

Một cặp gồm những phần nối bao thủy lực kết hợp với những phần nối bị bao, như quy định trong ISO 5675, được lắp trên máy kéo nông nghiệp và nối hệ thống thủy lực cho phép dòng chảy đi từ một khớp nối này đến khớp nối khác. (ISO 10448 : 1994)


3.5. Áp suất chênh lệch có ích


Độ chênh lệch áp suất thủy lực ở trạng thái ổn định giữa hai bộ phận nối bị bao ở phía máy công tác (ISO 10448: 1994)


3.6. Áp suất cực đại

Áp suất thủy lực tối đa ở trạng thái ổn định tại mỗi phần nối bị bao khi ghép với một cặp nối. (ISO 10448:1994).


3.7. Áp suất phản hồi vòng cực đại


Áp suất thủy lực ổn định tối đa phần nối bị bao của dòng chảy ngược về hệ thống thủy lực mà từ đó nó có thể bị đổi chiều để chảy qua phần nối bị bao trên.


3.8. Áp suất bề thùng chứa cực đại


(1) Với khớp nối: Áp suất thủy lực ổn định tối đa tại phần nối bị bao của dòng chảy trực tiếp về thùng chứa.

(2) Không có khớp nối: Áp suất thủy lực ổn định tối đa tại một lỗ có ren M 22 x 1,5 hoặc M 27 x 2 theo ISO 6149-1, ISO 6149-2 hoặc ISO 6149-3 của dòng chảy trực tiếp về thùng chứa (ISO 10448:1994).


3.9. Áp suất thủy lực định mức cực đại

Áp suất tối đa do đơn vị chế tạo máy kéo quy định 


3.10. Áp suất cực đại tức thời


Áp suất tối đa tức thời tại mỗi phần nối bị bao được liên kết với một cặp khớp nối (ISO 10448:1994).


4. Đơn vị đo và dung sai cho phép


Đơn vị đo và dung sai cho phép dưới đây áp dụng cho giá trị tối đa đo được, được sử dụng trong phần này của TCVN 1773-10:1999.


a) Tốc độ quay, tính bằng số vòng quay trong một phút: ±0,5%;

b) Thời gian, tính bằng giây: ±0,2s;


c) Nhiệt độ, tính bằng độ bách phân: ±20C (áp dụng cho các lần đọc thực tế);


d) Áp suất, tính bằng megapascal: ±0,002%;


e) Lưu lượng tính bằng lít trong 1 phút: ±2%.


5. Yêu cầu chung


5.1. Đặc tính kỹ thuật 


Máy kéo đem thử phải phù hợp với các đặc tính kỹ thuật nêu trong báo cáo thử (xem phụ lục A) và phải sử dụng đúng với hướng dẫn của đơn vị chế tạo để máy hoạt động bình thường.


5.2. Chạy rà và điều chỉnh ban đầu


5.2.1. Máy kéo phải được chạy rà trước khi thử


5.2.2. Dầu thủy lực phải đúng quy định của đơn vị chế tạo và tính đồng nhất về chủng loại và độ nhớt phải phù hợp với ISO 3448.


5.2.3. Tay điều khiển bướm ga hoặc bộ điều tốc phải được đặt ở vị trí tốc độ định mức của động cơ. Tuy nhiên, trong trường hợp đơn vị chế tạo ưu tiên việc thực hiện các phần riêng biệt của phép thử ở những tốc độ động cơ khác nhau, thì tốc độ thử của động cơ phải được ghi lại một cách liên tục.

5.2.4. Khi bắt đầu mỗi lần thử, nhiệt độ dầu thủy lực trong thùng chứa của máy phải ở 650C ± 50C và được ghi chép lại. Nếu không đạt được nhiệt độ trên, do có bộ phận làm mát bằng dầu hoặc thành phần hệ thống khác, thì nhiệt độ đo được trong thời gian thử phải được trình bày trong báo cáo kết quả thử.

5.2.5. Mọi bộ phận điều khiển lưu lượng gắn trên máy kéo phải được điều chỉnh để đạt được lưu lượng tối đa.


6. Thử áp suất thủy lực có ích 


6.1. Trạng thái ổn định


6.1.1. Điều kiện thử


Các điều kiện thử nhằm xác định áp suất cực đại, áp suất chênh lệch có ích tối thiểu, áp suất phản hồi vòng cực đại và áp suất về thùng chứa cực đại như sau:

a) Cụm thử phải được tạo thành vòng khép kín giữa một cặp khớp nối. Cụm thử bao gồm một cụm thử ống mềm có đường kính trong tối thiểu là 10mm với các phần nối bị bao phù hợp với ISO 5675 cỡ 12,5 ở mỗi đầu và bao gồm hai đồng hồ đo áp suất đặt ngay sát cạnh mỗi phần nối, một lưu lượng kế và một van hạn chế điều chỉnh được để thay đổi lưu lượng (xem hình 1).
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Hình 1 – Cụm thử trạng thái ổn định


b) Khi xác định áp suất về thùng chứa cực đại có khớp nối thì một đầu của cụm thử phải nối với khớp nối nào dẫn trực tiếp tới thùng chứa của máy kéo hoặc lỗ về thùng chứa theo đúng quy định của đơn vị chế tạo và đầu còn lại của cụm thử phải nối với nửa còn lại của cặp khớp nối.

c) Khi xác định áp suất về thùng chứa cực đại không có khớp nối thì cụm thử phải được thay đổi bằng cách tháo khớp nối ở đầu về thùng chứa và lắp vào đó những chi tiết nối phù hợp để nối trực tiếp với lỗ về thùng chứa.

6.1.2. Phương pháp thử


6.1.2.1. Lưu lượng qua cặp khớp nối đơn


Cho cụm thủy lực ngoại vi của máy kéo hoạt động để đưa dầu chảy qua cụm thử. Điều chỉnh van hạn chế hoặc tốc độ động cơ để đạt được lưu lượng chuẩn 30 l/phút đối với máy kéo loại 1 và 50 l/phút đối với máy kéo loại 2 và 3 như đã quy định trong ISO 730-1. Ghi lại áp suất ngay sát khớp nối chỗ dầu đang được đưa ra khỏi máy kéo, áp suất gần khớp nối chỗ có dầu chảy trở lại vào máy kéo, lưu lượng dầu và nhiệt độ dầu trong thùng chứa. Áp suất phản hồi vòng cực đại (xem 3.7) là áp suất gần khớp nối mà tại đó dầu chảy vào máy kéo.

Tính toán áp suất chênh lệch có ích bằng cách lấy áp suất dầu đưa ra từ máy kéo trừ đi áp suất dầu trở lại vào máy kéo.


Đóng van hạn chế. Ghi lại áp suất gần khớp nối nơi có dầu đưa ra từ máy kéo để xác định áp suất cực đại.


6.1.2.2. Lưu lượng vào lỗ dầu về thùng chứa có khớp nối

Cho cụm thủy lực ngoại vi của máy kéo hoạt động để đưa dầu chảy qua cụm thử. Điều chỉnh van hạn chế hoặc tốc độ động cơ để đạt được lưu lượng chuẩn 30 l/ph đối với các máy kéo loại 1, hoặc 50 l/ph đối với các máy kéo loại 2 và 3 như quy định trong ISO 730-1. Ghi lại áp suất gần khớp nối nơi dầu đang được đưa ra khỏi máy kéo, áp suất gần khớp nối nơi có dầu chảy trở lại máy kéo, lưu lượng dầu và nhiệt độ dầu trong thùng chứa.

6.1.2.3. Lưu lượng vào lỗ dầu về thùng chứa không có khớp nối


Cho cụm thủy lực ngoại vi của máy kéo hoạt động để đưa dầu chảy qua cụm thử. Điều chỉnh van hạn chế hoặc tốc độ động cơ để đạt được lưu lượng chuẩn 30 l/ph đối với các máy kéo loại 1, hoặc 50 l/ph đối với các máy kéo loại 2 và 3 như quy định trong ISO 730-1. Ghi lại áp suất gần khớp nối nơi dầu đang được đưa ra khỏi máy kéo, áp suất gần khớp nối nơi có dầu chảy trở lại máy kéo, lưu lượng dầu và nhiệt độ dầu trong thùng chứa

6.2. Áp suất cực đại tức thời

6.2.1. Điều kiện thử


Áp suất cực đại tức thời được xác định nhờ cụm thử lắp thành vòng khép kín giữa một cặp khớp nối (xem hình 2). Cụm thử phải bao gồm một xi lanh thủy lực tác dụng kép không có giảm chấn, và một cặp ống mềm thủy lực dài 2500 mm ± 100 mm có đường kính trong 10 mm với phần nối bị bao phù hợp với ISO 5675 cỡ 12,5 ở mỗi đầu. Xi lanh phải có đường kính 80 mm ± 5 mm, đường kính cần pitông 30 mm ± 5 mm và hành trình 200mm ± 10 mm. Bộ chuyển đổi áp suất và thiết bị ghi có khả năng chỉ thị tốc độ tăng áp suất 700 MPa/s phải được lắp đặt trong vòng 100 mm của mỗi phần nối bị bao liên kết xi lanh thủy lực với máy kéo.
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Hình 2 – Cụm thử áp suất cực đại tức thời


6.2.2. Phương pháp thử 


Cho cụm thủy lực ngoại vi của máy kéo hoạt động để mở rộng, thu hẹp dung tích xi lanh đủ 15 chu kỳ hoàn toàn.


Ghi lại áp suất cực đại quan sát trong giai đoạn xi lanh được mở rộng trong khoang của 15 chu kỳ chuyển dịch, đó là “áp suất cực đại tức thời”.


6.3. Báo cáo kết quả thử áp suất thủy lực có ích

Báo cáo kết quả thử phù hợp được trình bày ở phụ lục A. Các vấn đề sau đây cần được báo cáo.

a) áp suất cực đại và áp suất cực đại tức thời;


b) áp suất chênh lệch có ích sử dụng cặp khớp nối đơn đối với lưu lượng chuẩn 30 l/ph cho máy kéo loại 1 hoặc 50 l/ph cho máy kéo loại 2 hay loại 3;

c) áp suất phản hồi vòng cực đại;


d) áp suất dầu về thùng chứa cực đại có hoặc không có khớp nối;


e) nhiệt độ dầu tối thiểu và tối đa quan sát được, thể hiện phạm vi thay đổi nhiệt độ.


7. Thử công suất thủy lực có ích cực đại


7.1. Điều kiện thử


Điều kiện thử để đo công suất thủy lực có ích cực đại như sau:


a) Cụm thử phải được tạo thành vòng khép kín giữa một hay nhiều cặp khớp nối. Cụm thử này phải bao gồm ống mềm có đường kính trong danh nghĩa 12mm với phần khớp nối bị bao phù hợp với ISO 5675 cỡ 12,5 ở mỗi đầu, hai đồng hồ đo áp suất đặt trong vòng 100mm của mỗi khớp nối tương ứng, một van hạn chế điều chỉnh được và bộ đo lưu lượng (xem hình 3). Van hạn chế để ở vị trí mở hoàn toàn và bộ đo lưu lượng cần có độ giảm áp phối hợp nhỏ hơn 0,2 MPa ở 60 l/ph.


b) Nếu công suất thủy lực ở tất cả các cặp khớp nối đều được đo thì những phần khớp nối bị bao thứ hai phải được lắp song song (xem hình 3).


7.2. Phương pháp thử


7.2.1. Công suất thủy lực có ích cực đại qua cặp khớp nối đơn

Cho cụm thủy lực ngoại vi hoạt động để đưa dầu chảy qua cụm thử. Từ từ điều chỉnh van hạn chế từ mở hoàn toàn đến đóng hoàn toàn, đồng thời ghi lại các giá trị áp suất ở hai vị trí, và lưu lượng. Nếu thiết bị ghi liên tục không được sử dụng thì van hạn chế phải được điều chỉnh sao cho lượng gia tăng nhỏ vừa đủ để xác định được công suất thủy lực có ích cực đại.


Công suất thủy lực có ích, P đo bằng kilowat, từ một cặp khớp nối đơn được tính theo công thức sau:
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Trong đó:


p1 là áp suất, đo bằng megapascal, gần khớp nối mà ở đó đưa ra từ máy kéo;

p2 là áp suất, đo bằng megapascal, gần khớp nối mà ở đó dầu chảy trở về máy kéo;

q là lưu lượng đo được, đo bằng lit/phút.

7.2.2. Công suất thủy lực có ích cực đại khi hoạt động đồng thời tất cả các cặp khớp nối

Cụm thử nối với tất cả các cặp khớp nối, cho tất cả các cụm thủy lực ngoại vi của máy kéo hoạt động để đưa dầu qua cụm thử. Hoàn thành phần còn lại của phép thử như trong 7.2.1.


7.3. Báo cáo kết quả công suất thủy lực có ích


Báo cáo kết quả thử phù hợp được trình bày trong phụ lục A. Báo cáo này gồm nội dung sau:


a) Lưu lượng dòng chảy khi mở hoàn toàn van hạn chế cho một cặp và khi cho tất cả các cặp khớp nối vận hành đồng thời;


b) Công suất thủy lực cực đại có ích và lưu lượng tương ứng, và áp suất chênh lệch có ích đối với một cặp khớp nối vận hành đồng thời.
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Hình 3 – Cụm thử công suất thủy lực cực đại


Việc nối ghép với cặp khớp nối số 1 chỉ được thực hiện khi thử công suất thủy lực có ích từ một cặp khớp nối.


Việc nối ghép với cả hai cặp khớp nối số 1 và số 2 hoặc nhiều hơn chỉ được thực hiện khi thử công suất thủy lực có ích từ tất cả các cặp khớp nối.


PHỤ LỤC A


(Quy định)


MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ THỬ

A.1. Máy kéo


Tên và địa chỉ của đơn vị chế tạo: 


Kiểu máy kéo ……………………………….. Số loại sản xuất 



Tốc độ định mức của động cơ ………. (v/ph) Áp suất thủy lực cực đại định mức ….. MPa 

A.2. Dầu thủy lực được dùng khi thử


Loại ………………………………….. Độ nhớt ở 650C ………………… mm2/s


Chỉ số độ nhớt (ISO 3448): ……………………………………….


A.3. Thử áp suất thủy lực có ích 


		Thông số

		Áp suất MPa

		Nhiệt độ dầu ở thùng chứa 0C

		Tốc độ động cơ (nếu khác tốc độ định mức)

		Lưu lượng dầu



		

		

		Thấp nhất

		Cao nhất

		v/ph

		l/ph



		Áp suất cực đại

		

		

		

		

		



		Áp suất cực đại tức thời

		

		

		

		

		



		Áp suất chênh lệch cực đại

		

		

		

		

		



		Áp suất phản hồi vòng cực đại

		

		

		

		

		



		Áp suất trở về thùng chứa cực đại có khớp nối 

		

		

		

		

		



		Áp suất trở về thùng chứa cực đại không có khớp nối

		

		

		

		

		





A.4. Thử công suất thủy lực có ích

Lưu lượng có ích cực đại từ một cặp khớp nối:


…………….. l/ph ở nhiệt độ thử trung bình …………0C và tốc độ động cơ……………. v/ph


Công suất thủy lực có ích cực đại từ một cặp khớp nối:


…………… kW ở lưu lượng ……………. l/ph và áp suất chênh lệch ……………. MPa


Lưu lượng có ích cực đại từ tất cả các cặp khớp nối vận hành đồng thời:


…….. l/ph ở nhiệt độ thử trung bình …….. 0C và tốc độ động cơ ……………………… v/ph


Công suất thủy lực có ích cực đại từ tất cả các cặp khớp nối vận hành đồng thời: 

…………… kW ở lưu lượng ……………. l/ph và áp suất chênh lệch ……………. MPa


Nhận xét: 



Người đo: 



Địa điểm thử: 



Ngày thử: 
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TCVN 1773-9:1999


ISO 789-9:1990

MÁY KÉO NÔNG NGHIỆP - PHƯƠNG PHÁP THỬ - PHẦN 9: CÔNG SUẤT KÉO
Agricultural tractors-Test procedures - Part 9: Power tests for drawbar

Soát xét lần 3


TCVN 1773-9:1999 phù hợp với ISO 789-9:1990.


TCVN 1773-9:1999 thay thế cho nội dung thử quy định ở điều 2.11 và 3.8 TCVN 1773-1991.


TCVN 1773:1999 gồm có 18 phần.


TCVN 1773-9: 1999 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 23 Máy kéo và máy dùng trong nông – lâm nghiệp biên soạn. Tổng Cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng và Vụ Khoa học Công nghệ và Chất lượng sản phẩm thuộc Bô Nông nghiệp và PTNT đề nghị, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành.


1. Phạm vi áp dụng


Phần này của TCVN 1773 quy định các phương pháp thử để xác định công suất có được tại móc kéo của các máy kéo nông nghiệp kiểu bánh hơi, kiểu xích và kiểu nửa xích.

Việc công bố về công suất kéo định mức được quy định điều 6.4.

2. Tiêu chuẩn trích dẫn


ISO 612: 1978 Xe chạy trên đường- Các kích thước xe chạy động cơ và xe được kéo – Thuật ngữ và định nghĩa.

TCVN 1773-1: 1999 (ISO 789-1:1990) Máy kéo nông nghiệp – phương pháp thử - Thử công suất của trục trích công suất.


ISO 4251-1: 1988 Lốp và vành bánh (loại đang có) cho máy kéo và máy nông nghiệp – Tên gọi và kích thước của lốp.


3. Định nghĩa


Phần này của TCVN 1773 sử dụng các định nghĩa sau:

3.1. Chiều dài cơ sở: Xem TCVN 1773-3: 1999 (ISO 612)

3.2. Khối lượng máy kéo

3.2.1. Khối lượng cơ sở của máy kéo (máy kéo không chất tải): Khối lượng của máy kéo trong điều kiện làm việc có các bình chứa và bộ tản nhiệt nạp đầy, không lắp các bộ phận tăng trọng phía trước và phía sau, tăng trọng lốp, người lái, nông cụ treo, thiết bị treo hoặc bất cứ bộ phận chuyên dùng nào.


3.2.2. Khối lượng máy kéo có tăng trọng (máy kéo có chất tải): Khối lượng máy kéo được tăng trọng nêu trong điều 5.7 về thử tính năng máy kéo được ghi ở điều 6.


3.3. Tốc độ định mức của động cơ: Tốc độ động cơ do nhà chế tạo quy định cho động cơ làm việc liên tục khi toàn tải.


3.4. Công suất kéo: Công suất đo được tại móc kéo có thể duy trì ít nhất trong 20s hoặc duy trì được trong thời gian cần thiết để máy chạy được ít nhất 20m.

3.5. Lực kéo lớn nhất: Lực kéo theo phương nằm ngang lớn nhất tại điểm treo móc kéo do nhà chế tạo quy định và phải tuân theo những giới hạn để đề ra trong điều 5.7, 6.1 và 6.2 mà một máy kéo có thể duy trì được theo trục dọc của nó.


3.6. Suất tiêu thụ nhiên liệu: Khối lượng nhiên liệu tiêu thụ trên 1 đơn vị công.


3.7. Chỉ số kính động lực học: Bán kính hữu hiệu tương ứng với khoảng cách máy kéo di chuyển được trong vòng 1 vòng quay của bánh chủ động (nghĩa là khoảng cách này đem chia cho 2 
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) khi máy kéo không có tải ở móc và được chuyển động ở vận tốc khoảng 3,5 km/h (xem ISO 4251-1).


4. Các đơn vị đo và dung sai cho phép.


Các đơn vị đo và dung sai dưới đây được dùng cho phần này của TCVN 1773:


- Tần số quay, tính bằng số vòng quay trong 1 phút 


± 0,5%


- Thời gian, tính bằng giây





± 0,2s


- Khoảng cách, tính bằng mét hoặc milimét



± 0,5%


- Lực, tính bằng niutơn 






± 1%


- Khối lượng tính bằng kilôgam





± 0,5%


- Tiêu thụ nhiên liệu, tính bằng kilôgam/kilôwat giờ


± 1%


- Áp suất khí quyển, tính bằng kilôpascal 



± 0,2kPa


- Áp suất lốp (hiệu chuẩn), tính bằng kilôpascal



± 5%


- Nhiệt độ nhiên liệu, vv, tính bằng độ bách phân



± 20C


- Nhiệt độ đo bằng nhiệt kế bầu ướt và khô, tính bằng độ bách phân 
± 0,50

5. Yêu cầu chung

5.1. Đặc điểm


Máy kéo được thử phải phù hợp với các thông số kỹ thuật nêu trong báo cáo kết quả thử (xem phụ lục A) và phải sử dụng theo đúng hướng dẫn của nhà máy chế tạo để máy hoạt động bình thường.


5.2. Chạy rà và điều chỉnh ban đầu

Máy kéo phải được chạy rà trước khi thử đối với các động cơ đốt cháy bằng tia lửa điện có lắp thiết bị để người vận hành thay đổi tỉ lệ hỗn hợp nhiên liệu và không khí thì khi thử phải đặt ở tỷ lệ được quy định để máy hoạt động bình thường. Việc điều chỉnh bộ chế hòa khí hoặc bơm cao áp phải giống như việc điều chỉnh khi thử công suất tại trục trích công suất (PTO) (xem TCVN 1773-1). Phải chạy rà ở chế độ mà bộ điều tốc giữ bướm ga mở hoàn toàn và động cơ chạy ở tốc độ định mức. Việc lắp đặt, điều chỉnh nhiên liệu không được thay đổi với cùng một máy kéo đem thử kéo và thử công suất tại trục trích công suất [xem TCVN 1773-1(ISO 789-1)].


5.3. Nhiên liệu và chất bôi trơn

Nhiên liệu dùng để thử động cơ đốt cháy bằng sức nén (diezen phải là nhiên liệu chuẩn chỉ dẫn  của CEC, loại CEC-RF-03-A-84. Đối với động cơ xăng đốt cháy bằng tia lửa điện, nhiên liệu dùng để thử phải là nhiên liệu chỉ dẫn của CEC, loại CEC-RF-01-A-80 đối với xăng pha chì CEC-RF-08-A-85 đối với xăng không pha chì và (xem các phụ lục tương ứng C, D và E).


Các chất bôi trơn dùng trong khi thử phải có đặc điểm phù hợp với quy định của nhà chế tạo và phải biết rõ: tên thương phẩm loại và cấp độ nhớt. Nếu máy dùng nhiều loại chất bôi trơn khác nhau thì phải thông báo chính xác vị trí chúng được sử dụng (động cơ, truyền lực…)


Nếu chất bôi trơn phù hợp với những tiêu chuẩn quốc gia hay quốc tế khác thì cần phải có giấy chứng nhận rõ ràng

5.4. Thiết bị phụ trợ.

Đối với mọi phép thử, các phụ kiện như bơm nâng hạ thủy lực hay bộ nén khí, chỉ nên phân khai nếu người lái máy thấy như vậy thì phù hợp với công việc thực tế, phù hợp với sổ tay sử dụng và không cần dùng đến đồ nghề, trừ trường hợp quy định trong một phép thử đặc biệt nào đó còn ngoài ra, các phụ kiện nêu trên cần được duy trì ở thế gài và hoạt động ở mức tải nhỏ nhất.

Nếu máy kéo được trang bị các thiết bị tiêu tốn công suất phụ thêm khác như quạt làm mát thay đổi được tốc độ, hoặc chạy hệ thống thủy lực hoặc điện mà không cần dùng liên tục thì không được ngắt các thiết bị đó ra hoặc thay đổi chúng để đạt yêu cầu thử. Nếu thực tế người lái thấy cần ngắt thiết bị đó ra như đã nêu trong sổ tay hướng dẫn sử dụng thì có thể tách thiết bị đó ra để đạt mục đích thử. Trong trường hợp đó cần ghi lại đầy đủ vào báo cáo kết quả thử.


Những biến đổi công suất trong quá trình thử do các thiết bị trên gây ra mà vượt quá ±5% thì phải ghi lại trong báo cáo kết quả thử dưới dạng phần trăm biến đổi so với trị số trung bình.


5.5. Điều kiện vận hành.

Không hiệu chuẩn các giá trị đo mô men hay công suất thay đổi theo các điều kiện khí quyển hoặc các yếu tố khác. Áp suất khí quyển không được thấp hơn 96,6 kPa. Nếu không đạt được vì lý do độ cao so với mực nước biển thì cần phải dùng bộ chế hòa khí hoặc bơm nhiên liệu đã được sửa đổi hay hiệu chỉnh. Các chi tiết của sự thay đổi phải ghi trong báo cáo.

Mỗi lần đặt tải, trước khi bắt đầu đo số liệu phải để cho máy đạt được chế độ hoạt động ổn định.


5.6. Tiêu thụ nhiên liệu.


Việc bố trí thiết bị đo nhiên liệu phải đảm bảo sao cho áp suất nhiên liệu ở bộ chế hòa khí hoặc bơm phun nhiên liệu tương đương với áp suất khi thùng nhiên liệu nạp đầy một nửa. Nhiệt độ nhiên liệu phải tương đương với nhiệt độ nhiên liệu lấy từ thùng nhiên liệu ra khi máy kéo hoạt động toàn tải trong 2 giờ. Cố gắng hạn chế sự biến động nhiệt độ trong suốt quá trình thử. Phải đo tiêu thụ nhiên liệu khi máy kéo chuyển động qua vạch thẳng với khoảng cách ít nhất là 100m.


Khi nhiên liệu tiêu thụ được đo theo thể tích thì cần tính khối lượng nhiên liệu trên 1 đơn vị công và phải dùng tỉ trọng nhiên liệu tương ứng với nhiệt độ nhiên liệu thích hợp. Giá trị này sau đó được dùng để tính ra số liệu thể tích với tỉ trọng nhiên liệu ở 150C.


Nếu nhiên liệu tiêu thụ được đo theo khối lượng thì khi tính số liệu thể tích phải dùng tỉ trọng nhiên liệu ở 150C.


5.7. Tăng trọng và áp suất lốp

Vật tăng trọng (trọng lượng) có bán sẵn trên thị trường và được nhà chế tạo chấp nhận để sử dụng trong nông nghiệp sẽ được lắp vào máy kéo bánh hơi: cũng có thể dùng chất lỏng cho vào lốp máy kéo để tăng trọng.


Tổng cộng tải trọng tĩnh trong mỗi lốp (gồm tăng trọng chất lỏng trong các lốp và một khối lượng 75kg thay cho người lái) và áp suất hơi trong lốp phải nằm trong giới hạn do nhà chế tạo lốp quy định. Đo áp suất hơi trong lốp khi van của lốp ở vị trí thấp nhất.

6. Phương pháp thử đối với thử kéo

6.1. Quy định chung


Đo tính năng kéo của máy kéo trên một trong các loại mặt đường dưới đây:


a) Đối với máy kéo bánh hơi hoặc xích cao su thì thử ở trên mặt đường bê tông hoặc nhựa bằng phẳng, sạch sẽ, khô ráo và có rất ít vết nối;


b) Đối với máy kéo có xích bằng thép thì thử ở trên đất cỏ đã cắt hoặc bãi cỏ chăn thả bằng phẳng, khô, rộng hoặc trên bề mặt có độ bám tốt đồng đều;


c) Thử trên bề mặt chuyển động (dùng trống quay hay băng tải) với điều kiện là kết quả thử phải tương đương với các loại mặt đường kể trên.

Ghi rõ loại mặt đường và báo cáo. Nếu dùng trống quay thì trong báo cáo cần ghi rõ đường kính trống. Không được thử ở những số truyền tiến vượt quá giới hạn an toàn của thiết bị thử.


Đường kéo phải nằm ngang. Độ cao của móc kéo cần được giữ cố định so với máy kéo và được duy trì sao cho có thể điều khiển được máy kéo trong suốt quá trình thử. Đối với các máy kéo bánh hơi áp dụng công thức sau:




[image: image2.wmf]F


Z


W


H


´


´


=


8


0


,


max




Trong đó:


W: là tải trọng tĩnh của các bánh trước lên mặt đất, tính bằng niutơn

Z: là chiều dài cơ sở của máy kéo, tính bằng milimet


F: là lực kéo, tính bằng niutơn

H: là độ cao tĩnh của đường lực kéo so với nền, tính bằng milimét.


Tại lúc ban đầu khi thử kéo, chiều cao của mấu bánh lốp hay chiều cao mấu xích cao su được đo tại đường tâm của lốp hay của xích phải đạt ít nhất bằng 65% chiều cao lúc còn mới. Chiều cao này phải được đo trên cơ sở kỹ thuật và dụng cụ quy định ở phụ lục B.


Nhiệt độ khí quyển tại nơi thử phải là 200C ± 150C.


Trường hợp máy kéo có các bánh chủ động không khóa cơ học với nhau thì phải ghi được số vòng quay của từng bánh riêng biệt và độ trượt tính cho từng bánh. Nếu kết quả cho từng bánh khác nhau quá 5% thì phải kiểm tra lại kết quả và cần có báo cáo riêng.


Độ trượt của các bánh chủ động hoặc của bánh xích cần xác định theo công thức sau:
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Trong đó:


N1: là tổng số vòng quay của tất cả các bánh chủ động hay của các xích chuyển động trên khoảng cách định trước;


N0: là tổng số vòng quay của tất cả các bánh chủ động hay của các xích khi máy kéo chuyển động không có tải kéo ở tốc độ khoảng 3,5 km/h với cùng khoảng cách trên.


Độ trượt của các bánh bơm hoặc xích cao su không được phép vượt quá 15% còn đối với các xích sắt thì không quá 75%.


6.2. Thử đặc tính truyền lực.


Nếu có thể được thì đo công suất kéo lớn nhất với 6 số truyền. Trong các số truyền đó thì tiến hành đo ở số truyền nào phát huy được lực kéo lớn nhất mà độ trượt không vượt quá giới hạn quy định ở điều 6.1 và ở số truyền nào đạt được công suất lớn: thử cho tới số truyền đạt xấp xỉ nhưng không quá tốc độ 16 km/h. Kết quả đo bao gồm công suất kéo, lực kéo, tốc độ, độ trượt, tiêu thụ nhiên liệu và các điều kiện khí quyển. Bất kỳ trường hợp nào bánh xe nẩy lên một cách đáng chú ý thì phải ghi vào báo cáo về độ trượt tương ứng xảy ra tại đó. Đối với các máy kéo xích sắt thì phải báo cáo lực kéo lớn nhất bằng lời ghi chú dưới bảng số liệu đặc điểm kéo nếu lực kéo lớn nhất này xảy ra khi độ trượt vượt quá %.

Nếu máy kéo có bộ chuyển đổi mô men kiểu thủy động mà người lái có thể ngắt được thì tiến hành thử với cả hai trường hợp: cho bộ chuyển đổi hoạt động và ngắt.


Nếu máy có bộ truyền lực thay đổi vô cấp thì tiến hành thử ở 6 tỉ số truyền với phân cách xấp xỉ bằng nhau nhưng phải có số truyền mà máy đạt công suất lớn nhất. Lập các bảng thực hiện công suất kéo, tốc độ, độ trượt, bánh hơi hoặc xích và tiêu thụ nhiên liệu phụ thuộc vào lực kéo.


6.3. Thay đổi lực kéo và tốc độ toàn tải


Nếu máy kéo không lắp trục trích công suất có khả năng truyền toàn bộ công suất động cơ thì công suất kéo và tốc độ phải được đo như một hàm số của lực kéo khi toàn tải. Cho máy kéo hoạt động có lắp tăng trọng để thử như đã nêu ở điều 6.2 ở số truyền có công suất kéo lớn nhất. Tăng lực kéo cho tới khi đạt được tốc độ động cơ định mức rồi sau đó tiếp tục tăng lực kéo để giảm tốc độ động cơ theo từng nấc tốc độ xấp xỉ 10% cho tới khi hoặc là lực kéo đạt được tới giá trị lớn nhất hoặc là đến giới hạn độ trượt quy định ở điều 6.1, hoặc là đạt tới điều kiện giới hạn khác mà nhà chế tạo quy định. Mỗi lần tăng lực kéo đều cần phải đo tốc độ, công suất kéo, độ trượt của bánh hơi hoặc xích, tốc độ động cơ và các điều kiện khí quyển.

Nếu máy kéo có bộ chuyển đổi mô men kiểu thủy động mà người lái có thể ngắt thì tiến hành thử với cả hai trường hợp: nối cho hoạt động và ngắt.


Nếu máy kéo thay đổi tỉ lệ số truyền đặt tự động theo mức độ tăng lực kéo thì ngừng thử, khi bắt đầu thấy có sự thay đổi tỉ số truyền.


6.4. Công bố về công suất định mức


Công suất định mức của máy kéo được công bố là công suất tại trục trích công suất (PTO) [xem TCVN 1773-1 (ISO 789-1: 1990 điều 6.3)]. Nếu máy kéo không lắp trục trích công suất có khả năng truyền hết công suất của động cơ thì công suất định mức của máy kéo được công bố là công suất đo được tại móc kéo.


PHỤ LỤC A

(Quy định)


MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ THỬ LỰC KÉO

A.1. Địa điểm


Tên và địa chỉ đơn vị chế tạo máy kéo: 



Địa điểm chạy rà:



Thời gian chạy rà:



A.2. Yêu cầu kỹ thuật của máy kéo


Máy kéo


Kiểu: ………………
Số đợt sản xuất: ……………… ……………… ……………… …………….


Động cơ


Nhãn hiệu:……………
Kiểu: ……………… ……………… ……………… ………………………….


Loại: ………………
Số đợt sản xuất: ……………… ……………… ……………… …………….


Tốc độ định mức: ………………phút-1

Xi lanh


Số lượng : …………
   Đường kính : ……………… ……………… ……………… ………mm


Hành trình chuyển động của pittông …………mm   Dung tích: ……………… ……………… l


Hệ thống nhiên liệu và bơm cao áp

Dung tích thùng nhiên liệu 
l


Nhãn hiệu loại và kiểu bơm cao áp



Vị trí lắp đặt và mức điều chỉnh của nhà chế tạo



Nhãn hiệu, loại và kiểu vòi phun



Nhãn hiệu loại và kiểu của bộ đánh lửa, cuộn dây và bộ chia điện



Nhãn hiệu loại và kiểu của bộ chế hòa khí



Đặt thời điểm đốt cháy hoặc phun (bằng tay hoặc tự động):



Bộ lọc không khí


Nhãn hiệu và kiểu: …………………..… Loại: ………………………………

Bộ lọc thô (nếu có lắp)

Nhãn hiệu và kiểu  ……………….…… Loại: ………………………………

Truyền lực

Bộ ly hợp


Loại: ……………………………… Đường kính các đĩa ………………mm


		Số truyền

		

		

		

		

		

		



		Tốc độ chuyển động tính toán ở tốc độ định mức của động cơ theo chỉ số bán kính động lực học (xem điều 3.7), km/h

		

		

		

		

		

		





Móc kéo


Loại: 


Độ cao vách nền, lớn nhất ………………mm Nhỏ nhất ………………mm


Vị trí tương đối so với trục trích công suất ………………mm


Bộ phận lái


Loại: 



(Ví dụ loại điều khiển bằng tay, cơ học, hoặc có trợ lực)


Các bánh xe


Vị trí của các bánh dẫn hướng:



Bánh dẫn hướng:


Nhãn hiệu lốp …………………………..………… Loại …………………….…………………………


(Ví dụ lốp có lớp bố đặt xuyên tâm hoặc đặt chéo)


Cỡ lốp: 



Tải cho phép lớn nhất ………………….………kg  Số lớp bố………………………………


Khoảng cách vết bánh lớn nhất ……………… mm Nhỏ nhất ………………………………mm


Áp suất hơi trong lốp ………………………………kPa


Bánh chủ động


Vị trí của bánh chủ động: 



Mã hiệu lốp ………………………………….…… Loại ……………………………………..……………

(Ví dụ loại lốp có lớp bố đặt xuyên tâm hoặc đặt chéo)


Cỡ lốp: 



Tải cho phép lớn nhất ………………….………kg  Số lớp bố………………………………


Khoảng cách vết bánh lớn nhất ……………… mm Nhỏ nhất ………………………………mm


Áp suất hơi trong lốp ………………………………kPa


Chiều dài cơ sở:


…………………………………………mm


Giải xích 

Loại …………………………………………Số lượng mắt xích ……………………


Bề rộng mắt xích ……………………………………………………………………………………mm


Khối lượng (Các thùng chứa đầy nhưng không có người lái)


		Khối lượng

		Trước

		Sau

		Tổng cộng



		Không có tăng trọng

		

		

		



		Có tăng trọng

		

		

		





A.3. Đặc điểm nhiên liệu và dầu bôi trơn 


Nhiên liệu 


Tên thương phẩm ……………. Số ốc tan (RON-1):………………..


Số ốc tan hay xê tan ……………… Tỉ trọng ở 150C

Loại ……………..……………..

Dầu động cơ 


Tên thương phẩm ………………….. Loại ……………………………..

Cấp độ nhớt: …………..……………..

Dầu truyền lực


Tên thương phẩm ………………….. Loại ……………………………..

Cấp độ nhớt …………..……………..

A.4. Thay đổi lực kéo và tốc độ

		Lực kéo, kN

		

		

		

		

		

		



		Tốc độ, km/h

		

		

		

		

		

		



		Công suất kéo, kW

		

		

		

		

		

		



		Tốc độ động cơ, phút-1

		

		

		

		

		

		



		Độ trượt bánh hơi hoặc xích

		

		

		

		

		

		





Lực kéo lớn nhất (chỉ dùng cho chủ chốt máy kéo xích)

Lớn nhất  …………………..kN        Độ trượt tính …………………..…………………..%

A.5. Thử kéo


Ngày tiến hành thử: …………………..…………………..…………………..………………….


Loại mặt nền thử (hoặc đường kính trống) …………………..…………………..……………


Độ cao cách nền của móc kéo …………………..……………….………..…………………..mm


		Số truyền

		Tốc độ km/h

		Công suất kW

		Lực kéo kN

		Tốc độ động cơ phút-1

		Độ trượt bánh hơi hoặc xích

		Hiện tượng máy kéo nhảy tiên đáng chú ý có/không

		Suất tiêu thụ nhiên liệu (tùy chọn)

		Điều kiện khí quyển



		

		

		

		

		

		

		

		kg/k Wh

		kwh/l

		Nhiệt độ 0C

		Độ ẩm tương đối %

		Áp suất kPa



		Công suất lớn nhất ở tốc độ động cơ định mức



		1

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		vvv..

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Công suất lớn nhất ở tốc độ động cơ định mức (không bắt buộc)



		1

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		vvv..

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





PHỤ LỤC B

(Quy định)

THỬ KÉO – PHÉP ĐO MẤU BÁNH LỐP VÀ XÍCH

Độ cao của thanh mấu bánh lốp hoặc xích cao su phải đo bằng cách sử dụng đồng hồ đo 3 điểm. Mỗi chân đồng hồ có đầu mút dạng bán cầu có bán kính 5mm đồng hồ phải được đặt dựng lên thanh mấu và thẳng góc với hướng của thanh mấu càng gần với đường tâm của lốp hay của xích cao su thì càng tốt. Hai chân của đồng hồ đặt ở phần dưới của thanh mấu (tại điểm tiếp tuyến giữa sườn lốp và bán kính nối thanh mẫu vào sườn lốp). Điểm thứ 3 của đồng hồ phải đặt ở tâm của thanh mấu.


Độ cao thanh mấu sẽ là hiệu số theo độ cao giữa hai chân bên ngoài của đồng hồ và điểm giữa. Độ cao của thanh mấu đo theo cách này sẽ là lấy trung bình của ít nhất 4 vị trí đặt như nhau xung quanh đường bao của lốp. Nó phải được đối chiếu với những số liệu tương tự của lốp mới có cùng nhãn hiệu, cỡ, loại và áp suất hơi.
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TCVN 1773-8:1999


(ISO 789-8:1991)

MÁY KÉO NÔNG NGHIỆP - PHƯƠNG PHÁP THỬ - PHẦN 8: BÌNH LỌC KHÔNG KHÍ CỦA ĐỘNG CƠ
Agricultural tractors – Test procedures - Part 8: Engine air cleaner

Soát xét lần 3

TCVN 1773-8:1999 hoàn toàn tương đương với ISO 789-8:1991

TCVN 1773:1999 gồm có 18 phần.


TCVN 1773-8:1999 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN / TC 23 Máy kéo và máy dùng trong nông – lâm nghiệp biên soạn. Tổng Cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng và Vụ Khoa học Công nghệ và Chất lượng sản phẩm thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành.


1. Phạm vi áp dụng 


Phần này của TCVN 1773 quy định phương pháp thử các bình lọc không khí của động cơ lắp trên máy kéo nông nghiệp để bổ sung cho các phương pháp đã quy định trong IS 5011. Các phép thử bổ sung này là cần thiết do các bình lọc của động cơ phải hoạt động trong các điều kiện đặc biệt.

2. Tiêu chuẩn trích dẫn


ISO 5011 : 1998 Thiết bị lọc không khí đưa vào các động cơ đốt trong và máy nén – Thử đặc tính làm việc


3. Định nghĩa


3.1. Bộ phận an toàn: Một phần tử của bình lọc không khí được lắp cuối dòng của bộ phận lọc chính kiểu tấm chắn nhằm bảo vệ động cơ khỏi bị bụi lọt vào trong trường hợp xảy ra bất kỳ hư hỏng nào của bộ phận lọc chính hoặc để tránh bụi bẩn trong khi tháo bộ phận lọc chính ra để bảo dưỡng.

4. Độ chính xác phép đo


4.1. Các phép đo khi thử cần đặt độ chính xác đã quy định trong ISO 5011 : 1988, điều 4.


4.2. Mức chính xác cho việc đo gia tốc rung động trong phạm vi 2%; biên độ trong phạm vi 3% và tần số trong phạm vi 5%.


4.3. Các phép đo góc có mức độ chính xác trong phạm vi 10

5. Vật liệu và điều kiện thử


Vật liệu và điều kiện cần thử đúng quy định trong ISO 5011 : 1988, điều 5, trừ phi được nêu khác với quy định.


6. Thử chống rung động


6.1. Mở đầu


6.1.1. Phần này quy định phương pháp thử độ nguyên vẹn về mặt cấu trúc của cụm lọc không khí chống lại các rung động của động cơ hay thiết bị lắp đặt.

6.1.2. Các giá trị thử trên được dự định dùng như một tài liệu chỉ dẫn và có thể được thay đổi theo ý kiến của đơn vị cung cấp bình lọc không khí và đơn vị chế tạo máy kéo, đặc biệt nếu có được các số liệu về độ rung động thực tế của máy kéo.

6.2. Đặc điểm thao tác thử


Các phép thử sau xác định khả năng chịu đựng được rung động của cụm bình lọc không khí trên ba mặt phẳng trực giao chung cho trong một số chu kỳ được xác định trước.

6.3. Thiết bị thử


6.3.1. Máy gây rung loại cơ - điện, kèm theo bộ gây dao động dạng hình sin và bộ điều khiển tần số, máy khuyếch đại và bộ màn hình để chỉ sự dịch chuyển, tốc độ và gia tốc.

6.3.2. Gia tốc kế, tối thiểu phải có 2 chiếc, có đặc tính hiệu chỉnh tuyến tính trên phạm vi từ - 100 m/s2 đến +100m/s2 


6.3.3. Cụm lọc không khí để thử, kèm theo ống hút và lắp che (hoặc cụm lọc thô nếu được lắp và quai bắt hoặc giá đỡ, nếu có trang bị). Khối lượng của bộ phận chứa bụi bẩn cần phải được tính đến.

6.3.4. Tấm liên kết cứng ở giá đỡ, để tạo điều kiện lắp bộ lọc không khí trên máy gây rung trên các mặt phẳng theo 3 chiều.

6.4. Chuẩn bị và quy trình thử


6.4.1. Lắp bình lọc không khí lên trên tấm liên kết cứng hoặc vào một trong các giá đỡ (6.3.4).


6.4.2. Bắt cứng tấm liên kết hoặc giá đỡ trên máy gây rung (6.3.1) đảm bảo sao cho trục kích rung vuông góc với một trong các mặt phẳng theo 3 chiều của bình lọc không khí.


6.4.3. Lắp một gia tốc kế (6.3.2) lên tấm liên kết cứng hoặc giá đỡ (để ghi tín hiệu vào) và một gia tốc kế thứ hai lên thân bình lọc, đối diện theo hướng đường kính tấm liên kết hoặc giá đỡ (để ghi tín hiệu ra). Cần lắp đặt các gia tốc kế bổ sung và bất kỳ bộ phận nào khác của cụm lọc nếu quan sát thấy có.

6.4.4. Tiến hành khảo sát hiện tượng cộng hưởng cho đến tần số 200 Hz trong các giai đoạn sau:


a) Thử đến mức 13Hz với biên độ + 0,6mm;


b) Thử với tần số 13Hz với tốc độ 50 mm/s;


c) Thử với tần số 90Hz với gia tốc được xác định từ công thức: a = 30 + 0,3 (f – 100) 


Trong đó:


a là gia tốc, tính bằng mét trên giây bình phương;

f là tần số, tính bằng héc (hetz)


Nếu xảy ra cộng hưởng ở một tần số, thì tiến hành thử ở tần số đó ở biên độ, tốc độ hay gia tốc thích hợp như quy định ở trên để khảo sát cộng hưởng.


Nếu cộng hưởng không thấy xảy ra với một tần số nào dưới mức 200 Hz thì tiến hành thử với tần số 60 Hz và gia tốc 25m/s2 

6.4.5. Thử cụm bình lọc cho đạt đến tổng số 107 chu kỳ trừ phi xảy ra hư hỏng trước đó. Bắt đầu thử ứng với tần số và gia tốc như đã xác định trong 6.4.4.

Vì tần số cộng hưởng của cụm bình lọc dùng để thử có thể biến đổi trong quá trình thử, nên cần điều chỉnh để gia tốc đạt đến giá trị đã được xác định trong 6.4.4 sau mỗi đợt 2,5 x 106 chu kỳ.


6.4.6. Sau khi kết thúc với 107 chu kỳ mà không thấy bị hư hỏng gì thì tháo bình lọc không khí và kiểm tra bằng mắt xem có bất kỳ dấu hiệu hư hại bên ngoài nào không.


6.4.7. Lập lại phép thử từ 6.4.1 tới 6.4.6 với điều kiện bình lọc khí được lặp trên hai mặt phẳng khác. Trong mỗi lần thử, các trục tọa độ cực gia tốc kế cần được đặt theo hướng của trục kích thích.

6.4.8. Tháo cụm lọc ra khỏi máy gây rung động nhưng giữ nguyên không gây tráo trộn các bộ phận của cụm, tiến hành thử hiệu suất và khả năng trong phép thử tuổi thọ bình lọc đã quy định trong ISO 5011 : 1988, điều 7.5 hoặc 8.5 nếu thấy phù hợp.


Trên cơ sở nhất trí của đơn vị cung cấp bình lọc không khí và đơn vị chế tạo máy kéo có thể tiến hành đồng thời phép thử rung và thử khả năng làm việc của bình lọc không khí.

6.5. Báo cáo kết quả thử


Báo cáo kết quả thử (xem điều 13) cần nêu lên ít nhất các vấn đề sau:


a) Biên độ và tần số rung:


b) Dạng hư hỏng và vị trí hư hỏng.


c) Mômen đã tác động để đạt được ổn định ban đầu và cuối lúc thử:

d) Số chu kỳ đã đạt được khi xảy ra hư hỏng hoặc số chu kỳ đã hoàn thành thực hiện sau khi thử;


e) Kết quả về hiệu suất và khả năng thử tuổi thọ


7. Thử hiệu quả tác dụng của việc bảo dưỡng bình lọc không khí loại khô.

7.1. Mục đích 


Điều này quy định phương pháp xác định xem phần ruột bình lọc có thể chịu đựng được theo phương pháp bảo dưỡng mà đơn vị chế tạo đã chấp nhận, với số lần chăm sóc đã kiến nghị mà khả năng của bình lọc không bị giảm xuống dưới mức quy định.


7.2. Quy trình thử


Tiến hành thử tuổi thọ để theo dõi hiệu suất và khả năng làm việc của bình lọc theo quy định trong ISO 5011 : 1988, điều 7.5. Tiến hành bảo dưỡng bình lọc theo hướng dẫn của đơn vị chế tạp: Lặp lại các phép thử, và tiếp tục theo quy định thử này cho đến khi bình lọc đã được bảo dưỡng với số lần tối đa theo đúng kiến nghị của đơn vị chế tạo trước khi cho thay thế. Ghi riêng kết quả từng đợt thử để nhận biết được bất kỳ diễn biến xấu đi về khả năng làm việc của bình lọc.

8. Thử khả năng lọc không khí có lẫn vật liệu sợi


8.1. Mục đích 


Mục đích của phép thử này là nhằm xác định tác động của vật liệu loại sợi với bình lọc không khí, ví dụ sự tắc nghẽn các van của bình lọc thô, lưới lọc hay lỗ thông khác. Có thể tiến hành thử cho bình lọc không khí loại khô hoặc loại ướt.


8.2. Vật liệu loại sợi


Có thể dùng hai loại vật liệu dạng sợi, để thử:


a) Một loại quả đậu mèo (cat pod), đã chín già, khô, được tước bằng tay từ cuống (có hạt giống thường gọi là Bull Rush, tên la tinh là Typha angu stifolia).

b) Một loại sợi bông, có độ dài sợi từ 3mm đến 30mm, được sấy khô cho đến độ ẩm dưới 10%. Loại sợi bông thu được thu ở cửa vào bộ phận làm nguội của động cơ máy thu hoạch bông hay máy hái bông là loại sợi thích hợp để thử. Sợi bông thu hoạch theo cách như trên sẽ bị lẫn các vật liệu như mẩu lá và bụi, nhưng việc lẫn vào như vậy không gây trở ngại gì đối với vật liệu thử.

8.3. Chuẩn bị vật liệu dạng sợi


Trước khi dùng vật liệu dạng sợi này, cần gỡ sợi ra cho tơi và dùng một lượng sợi để thử theo yêu cầu thử và cần để vật liệu được ổn định ở nhiệt độ (23 ± 5)0C và độ ẩm tương đối (55 ± 15)% trong thời gian 2 giờ.

8.4. Quy trình thử


8.4.1. Phép thử này dùng để xác định đặc trưng giảm áp suất hoặc khả năng làm việc của bình lọc không khí.


8.4.2. Cân lấy một lượng vật liệu sợi, với sự thỏa thuận của người dùng và đơn vị chế tạo.


8.4.3. Cho dòng không khí đi qua thiết bị thử và giữ ổn định dòng khí ở chế độ thử. Ghi lại độ giảm áp suất.


8.4.4. Đưa một lượng 10g ± 15% của vật liệu sợi vào cho một mét khối dòng không khí.


8.4.5. Dừng đưa vật liệu sợi vào dòng không khí đã đạt đến độ giảm áp suất quy định mà người dùng và đơn vị chế tạo cùng thỏa thuận, hoặc khi lượng vật liệu sợi thử đã được đưa đủ vào bình lọc không khí.

8.4.6. Cân số vật liệu còn lại (nếu có) và từ đó xác định lượng sợi đã cấp vào dòng khí.

8.4.7. Sau khi thử xong, quan sát bộ phận thử để xác định xem vật liệu có tích tụ ở một điểm phía đầu dòng khí của một phần bình lọc không, nếu như vậy, cần ghi vào báo cáo vị trí mà sợi tích tụ.

9. Thử khả năng chịu ẩm của ruột bình lọc không khí khô


9.1. Mục đích 


Mục đích của việc thử nhằm xác định tác động, nếu có, của độ ẩm đến hoạt động của bộ lọc không khí.


9.2. Phương pháp thử


9.2.1. Quy trình thử


9.2.1.1. Đo độ giảm áp suất hay độ hạn chế áp suất của cụm bình lọc hay phần ruột lọc không khí tương ứng với dòng không khí thử quy định trong ISO 5011 : 1988, điều 6.3.

9.2.1.2. Tháo phần ruột lọc để thử ra và đem cân


9.2.1.3. Nhúng chìm hoàn toàn ruột lọc trong nước sạch ở nhiệt độ giống như nhiệt độ môi trường xung quanh khoảng 12 giờ


9.2.1.4. Vớt và để ruột lọc ráo sạch nước trong 15 phút sau đó khẽ lắc để vẩy hết các giọt nước còn đọng và cân lại ruột lọc.


9.2.1.5. Lắp lại bộ phận lọc thiết bị thử. Tăng dòng không khí đi qua bình lọc cho đến khi độ giảm áp suất đạt 100 mbar hoặc khi dòng không khí đạt mức đã ấn định. Tháo và kiểm tra ruột lọc. Ghi lại mọi hư hại xảy ra đối với bất kỳ chi tiết nào của ruột lọc hay đối với sự toàn vẹn của cả bộ phận lọc.

9.2.1.6. Lắp lại bộ phận hay thiết bị thử và cho không khí chạy qua bộ lọc ở tốc độ dòng đã ấn định cho đến khi độ giảm áp suất hay khối lượng của bộ lọc trở lại giá trị như đã xác định trong 9.2.1.1 hay trong 9.2.1.2. Nếu điều đó không xảy ra thì cho chạy hệ thống thử cho đến khi khối lượng của ruột lọc đã ổn định.

9.2.1.7. Cần một lực

9.2.1.8. Tiến hành phép thử khả năng giữ bụi bẩn và hiệu suất tổng thể như đã quy định trong ISO 5011:1988, điều 7.5.


9.2.2. Báo cáo kết quả thử


Báo cáo kết quả thử cần nêu lên các vấn đề sau:

a) Khối lượng ban đầu


b) Khối lượng ướt;


c) Khối lượng hơi ẩm được giữ lại


d) Khối lượng sau khi làm khô


10. Bộ phận an toàn 


10.1. Mở đầu


Yêu cầu đối với một bộ phận an toàn là nó cần đóng chặn lại một cách nhanh chóng khi xảy ra rò rỉ ở bộ phận lọc chính là một lượng bụi tối thiểu đi qua trong khi thử. Để đánh giá được vấn đề này, cần tiến hành một phép thử riêng về độ lọt bụi qua. Khi hệ thống lọc không khí làm việc bình thường và chuẩn xác thì người ta muốn rằng bộ phận an toàn không đóng chặn trong khi một hoặc nhiều bộ phận lọc chính còn hoạt động. Để đánh giá được vấn đề này cần tiến hành phép thử việc đóng chặn của bộ phận an toàn. Phép thử này được tiến hành như là một phần của phép thử tuổi thọ để đánh giá hiệu suất và khả năng bình lọc theo quy định trong ISO 5011 : 1988, điều 7.5.

10.2. Thử độ lọt bụi riêng


10.2.1. Chuẩn bị


Sử dụng khoang bình, vẫn thường được dùng để giới hạn các bộ phận an toàn, chuẩn bị mô hình một bộ phận chính, nghĩa là sườn khung của một bộ phận đầy đủ nhưng chỉ thiếu không có dụng cụ máy nhưng bao gồm mọi cách xoáy hiện có. Lắp bộ phận an toàn và bộ phận chính mô hình vào trong khoang bình.

10.2.2. Quy trình thử


Việc cần thử được tiến hành theo ISO 5011:1988, điều 7.5, về thử khả năng và hiệu suất theo tuổi thọ bộ phận nhưng có thêm một số đặc tính sau:

10.2.2.1. Điều kiện cho việc kết thúc việc đưa bụi vào thử là khi độ giảm áp suất qua khoang bình đạt được 100 mbar.


10.2.2.2. Loại bụi được dùng phải là loại mịn, trường hợp có thêm bình lọc khô, thì cần tiến hành thử bổ sung, dùng loại bụi khô.

10.2.2.3. Dòng khí đưa vào thử phải là dòng khí đạt toàn bộ lưu lượng mức được thỏa mãn giữa khách hàng và người cung cấp.

10.2.2.4. Nồng độ bụi thử cần đạt mức 1g/m3, trừ phi nồng độ này làm cho phép thử chỉ kéo dài được dưới 0,5h, trong trường hợp này cần tiến hành thử với nồng độ bụi đạt 0,1g/m3.


10.2.2.5. Ở nơi có điều kiện, các yêu cầu của ISO 5011:1988, điều 7.8.1 và 7.8.1.1 (lấy bụi ra khỏi bình lọc thô) cần được đáp ứng.


Hiệu suất lọc thô trong phép thử này sẽ thấp hơn một chút so với tiêu chuẩn bình thường. Tuy nhiên, nếu thấy hiệu suất giảm nhiều thì cần kiểm tra xem nguyên nhân tại sao và ghi lại các nhận xét.


10.2.2.6. Khi kết thúc thử, trước khi đo hiệu suất, cần tăng lưu lượng không khí để tạo nên độ giảm áp suất qua khoang bình đạt mức 125 mbar. Bộ phận an toàn sẽ không bị ngắt gián đoạn trong điều kiện đó.

10.2.3. Tính toán và yêu cầu cần đạt 


Để đánh giá các kết quả, độ lọt bụi riêng SDP, tính bằng gam trên mét khối trong một phút cần được tính như sau:




[image: image1.wmf]v
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Trong đó:


m là khối lượng của bụi đi qua hệ thống thử tính bằng gam;


qv là lưu lượng dòng không khí, tính bằng mét khối trong một phút.


Giá trị trên không được vượt quá 0,7 g(m3/ph)


10.3. Thử việc đóng chặn bộ phận an toàn 


10.3.1. Chuẩn bị thử


Sử dụng một bộ phận lọc chính sạch, và bộ phận an toàn trong khoang bình vẫn thường được dùng. Cần xác định khối lượng bộ phận an toàn sau khi xử lý 24h trong môi trường thử.


10.3.2. Quy trình thử


10.3.2.1. Bố trí bình lọc không khí theo ISO 5011:1988 điều 6.3. Chỉ đo và ghi lại độ giảm hay độ hạn chế áp suất của bộ phận thử tương ứng với dòng không khí định mức mà thôi. Thay thế bộ phận lọc chính và vẫn dùng bộ phận nguyên bản này để tham khảo sau.

10.3.2.2. Tiến hành phép thử khả năng và hiệu suất theo tuổi thọ của bộ phận như đã quy định trong ISO 5011:1988 điều 7.5.

10.3.2.3. Thay thế bộ phận lọc chính bằng bộ phận lọc tham khảo đã dùng khi bắt đầu thử. Lặp lại phép thử xác định độ giảm áp suất theo 10.3.2.1. Ghi lại kết quả đó.


10.3.2.4. Tháo bộ phận an toàn và cân lại theo điều 10.3.1.

10.3.3. Trình bày kết quả 


Sự tăng của độ giảm áp suất hoặc hạn chế áp suất của bộ phận thử cần được tính toán từ 10.3.2.1 và 10.3.2.3, cùng với sự tăng về khối lượng của bộ phận an toàn.


11. Góc đặt để vận hành của bình lọc không khí kiểu ướt


Tiến hành các phép thử thích hợp theo ISO 5011:1988 điều 8.4.7 với bình lọc không khí được định vị ở tư thế có thể chấp nhận được nếu máy kéo có gắn bình lọc đã nêu, nghiêng theo chiều dọc với góc +250 và theo chiều ngang là +170.


12. Các van lấy bụi tự động


Không thể đánh giá được sự hoạt động thích đáng của các van lấy bụi tự động trừ phi được đặt trên động cơ, gồm có cả các bình lọc thô hay lắp che mưa, trong một môi trường bụi thực tiễn.


13. Báo cáo kết quả thử


Trình bày kết quả các phép thử dưới hình thức của một báo cáo kết quả thử theo phụ lục A của TCVN 1773 (ISO 789) và trong ISO 5011:1988, phụ lục E, F và G, trong đó nói rõ các điều kiện để tiến hành các phép thử.


PHỤ LỤC A


(Quy định)


MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ THỬ

Báo cáo kết quả thử nêu trong ISO 5011:1988, phụ lục E cần được áp dụng với các bổ sung sau đây khi phù hợp.


Thử chống rung động


Biên độ rung 
mm

Tần số rung 
 Hz


Vị trí hư hỏng 



Dạng hư hỏng (nếu có) 



Mômen tác động để đạt được ổn định 


Lúc bắt đầu 
 N.m


Lúc kết thúc thử 
 N.m


Số chu kỳ diễn ra hư hỏng hay khi đã hoàn thành thử 



Thử khả năng chịu ẩm của ruột bình lọc không khí khô


Khối lượng ban đầu 
g


Khối lượng ướt 
g


Khối lượng hơi ẩm được giữ lại 
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MÁY KÉO VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP - PHƯƠNG PHÁP THỬ ĐỘNG CƠ (THỬ TRÊN BĂNG) - PHẦN 12: CÔNG SUẤT CÓ ÍCH
Agricultural tractors and machines – Engine test procedures (bench test) - Part 12: Net power


Soát xét lần 3


TCVN 1773-12 : 1999 phù hợp với ISO 2288: 1989.


TCVN 1773-12: 1999 thay thế cho nội dung thử quy định ở điều 2.10 và 3.7.1 a) TCVN 1773-1991.


TCVN 1773:1999 gồm có 18 phần.


TCVN 1773-12:1999 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 23 Máy kéo và máy dùng trong nông-lâm nghiệp biên soạn. Tổng Cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng và Vụ Khoa học Công nghệ và Chất lượng sản phẩm thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành.


1. Phạm vi áp dụng


Phần này của TCVN 1773 qui định phương pháp thử trên bằng các loại động cơ dưới đây để dùng cho máy kéo và máy nông nghiệp và có thể lắp một thiết bị nạp dùng bộ nạp cơ hoặc bộ nạp kiểu tuốc bô:

a) Các động cơ đốt cháy bằng tia lửa điện;

b) Các động cơ đốt cháy bằng sức nén (điezen);


Động cơ ở các điều a. và b. có thể gồm các loại sau:

c) Động cơ đốt trong kiểu pít tông chuyển động qua lại;

d) Động cơ đốt trong kiểu pít tông quay.


Đặc biệt tiêu chuẩn này cho phép biểu diễn các đường cong công suất hữu hiệu và hiệu suất tiêu thụ nhiên liệu ở tải trọng hoàn toàn là hàm số của tốc độ động cơ.


Chú thích: - Tiêu chuẩn này phù hợp với ISO 1858, liên quan đến phép thử về động cơ có khả năng lắp đặt vào một số loại máy kéo và máy nông nghiệp.


2. Tiêu chuẩn trích dẫn


TCVN 1773-1:1999 (ISO 789-1:1990) Máy kéo nông nghiệp – Phương pháp thử - Thử công suất;

ISO 1858:1982 Xe máy chạy trên đường – Qui tắc thử động cơ – Công suất có ích.

3. Định nghĩa


Phần này của TCVN 1773 sử dụng các định nghĩa sau:


3.1. Công suất có ích: Công suất thu được trên băng thử tại trục khuỷu, hoặc tương đương ở tốc độ động cơ do đơn vị chế tạo qui định, động cơ được thử có trang thiết bị các phụ kiện được sản xuất theo tiêu chuẩn, cần thiết để động cơ hoạt động theo yêu cầu riêng biệt.


3.2. Các phụ kiện: Các trang bị và các cơ cấu được liệt kê ở bảng 1.


3.3. Trang bị sản xuất theo tiêu chuẩn: Bất kỳ một trang bị nào, thường do nhà chế tạo cung cấp hoặc giới thiệu dùng động cơ theo yêu cầu riêng.


4. Độ chính xác của phép đo


4.1. Mô men


Hệ thống đo mô men bằng lực kế phải có độ chính xác ±1% trong phạm vi của các giá trị đo trên thang đo cần thiết cho việc thử


4.2. Tốc độ quay của động cơ


Tốc độ quay của động cơ tốt nhất được đo bằng máy đếm vòng quay và đồng hồ bấm giờ đồng bộ tự động (hoặc bộ đếm thời gian) độ chính xác của giá trị đo được phải đạt ±0,5%

4.3. Tiêu thụ nhiên liệu


Đối với các thiết bị được dùng để đo độ chính xác tổng thể của các phép đo tiêu thụ nhiên liệu phải đạt ±1%


4.4. Nhiệt độ không khí vào động cơ


Độ chính xác của số đo nhiệt độ này phải đạt ±2K


4.5. Áp suất khí quyển


Áp suất khí quyển được đo với sai số ±70Pa (±0,7 mbar)


4.6. Áp suất ở giai đoạn thoát khí thải


Theo phần chú thích 1 ở bảng 1, áp suất này được đo với sai số ±25 Pa.


(±0,25 mbar) (1 bar = 105 Pa).


Bảng 1. Lắp các phụ kiện trong quá trình thử

		Thứ tự

		Các phụ kiện

		Lắp để thử công suất có ích



		1

		Hệ thống hút


Ống hút


Bình lọc không khí 


Bộ giảm thanh cửa nạp và bộ phận ống dẫn


Hệ thống kiểm tra độ thoát khí của cácte


Bộ hạn chế tốc độ

		Có lắp loại thiết bị sản xuất theo tiêu chuẩn 



		2

		Bộ phận hâm nóng cảm ứng của ống hút

		Có lắp loại thiết bị sản xuất theo tiêu chuẩn, nếu có thể thì được lắp ở điều kiện thích hợp nhất



		3

		Hệ thống thải

Bộ lọc khí thải


Khí thải


Các ống nối (1)


Bộ giảm âm (1)


Ống đuôi 1

Bộ phận hăm khí thải 2

		Có lắp loại thiết bị sản xuất theo tiêu chuẩn





		4

		Bơm cung cấp nhiên liệu (3)

		Có lắp loại thiết bị sản xuất theo tiêu chuẩn 



		5

		Bộ chế hòa khí

		Có lắp loại thiết bị sản xuất theo tiêu chuẩn 



		6

		Bộ phun nhiên liệu (xăng và điezen

Bình lọc thô


Bình lọc tinh


Bơm


Ống cao áp


Vòi phun


Van nạp không khí (nếu lắp được)4

Bộ điều tốc (nếu lắp được)

		Có lắp loại thiết bị sản xuất theo tiêu chuẩn



		1. Nếu thực tế không thể lắp hệ thống thải tiêu chuẩn thì một hệ thống có giới hạn tương đương có thể được lắp để thử, miễn là nhà chế tạo chấp nhận.

Trong phòng thí nghiệm thử, khi động cơ đang hoạt động thì hệ thống thoát khí xả tại nơi mà hệ thống thải của bệ thử nối vào không được tạo ra áp suất khác với áp suất khí quyển trên ±740 Pa (±7,4mbar) ở đoạn ống thoát khí thải, trừ phi nhà máy chế tạo chấp nhận một áp suất ngược cao hơn trước khi thử.

2. Nếu bộ phận hãm khí thải được lắp vào động cơ thì có thể tháo van tiết lưu ra hoặc đặt ở thế mở hoàn toàn.


3. Áp suất cung cấp nhiên liệu, nếu cần điều chỉnh để tái tạo nên áp suất bơm vào phù hợp với việc sử dụng động cơ theo yêu cầu riêng biệt nào đó (đặc biệt khi dùng hệ thống trả nhiên liệu về)


4. Van nạp không khí và van điều khiển bộ điều tốc kiểu khí nén của bơm phun.



		7

		Thiết bị làm mát bằng chất lỏng

Bộ tản nhiệt


Quạt 6), 7)


Tấm che quạt


Bơm nước


Van hằng nhiệt 8

		Có lắp 5) loại thiết bị sản xuất theo tiêu chuẩn 



		8

		Làm mát bằng không khí 

Tấm che


Quạt hoặc bộ phận thổi 6,7

Quạt lắp thêm cho bệ thử


Thiết bị điều chỉnh nhiệt

		Có lắp loại thiết bị sản xuất theo tiêu chuẩn


Có lắp, nếu cần


Có lắp loại thiết bị sản xuất theo tiêu chuẩn



		9

		Trang bị điện 9

		Có lắp loại thiết bị sản xuất theo tiêu chuẩn



		10

		Trang bị tạo ấp suất (nếu lắp được)

Máy nén – được truyền động trực tiếp hoặc gián tiếp từ động cơ (máy nén tăng áp), hoặc bằng khí thải (với máy nén tuốc bô) 


Bộ làm mát trung gian 10

Bơm hoặc quạt chất làm mát (truyền động bằng động cơ)


Thiết bị kiểm tra dòng chất làm mát (nếu lắp được)


Quạt phụ cho bệ thử

		Có lắp loại thiết bị sản xuất theo tiêu chuẩn


Có lắp, nếu thấy cần



		11

		Thiết bị chống ô nhiễm

		Có lắp loại thiết bị sản xuất theo tiêu chuẩn



		5. Bộ tản nhiệt, quạt, tấm che quạt, bơm nước và bộ điều nhiệt phải lắp trên bệ thử ở vị trí tương đối giống như khi lắp trên xe. Chỉ được dùng bơm nước của động cơ để lưu thông chất lỏng làm mát.


Có thể tạo mát bằng bộ tản nhiệt của động cơ hoặc nhờ một hệ thống bên ngoài với điều kiện là tổn thất áp suất trong hệ thống đó tương đương với tổn thất áp suất của hệ thống làm mát động cơ. Tấm che bộ tản nhiệt, nếu có, cần được mở hoàn toàn.


6. Trường hợp có trang bị quạt hoặc bộ phận thổi không khí có thể tách ra được, thì đầu tiên phải xác định công suất có ích khi tách quạt hoặc bộ phận thổi ra và sau đó thử khi có lắp quạt và bộ phận thổi.


7. Nếu quạt hoạt động bằng cơ hay điện cố định, không thể lắp vào bệ thì cần xác định công suất tiêu thụ của quạt ở tốc độ động cơ giống như đo công suất động cơ. Lấy công suất đã hiệu chỉnh trừ công suất quạt này để có được công suất có ích của động cơ.


8. Van bằng nhiệt có thể lắp ở vị trí mở hoàn toàn.


9. Công suất tối thiểu của máy phát điện: công suất máy phát điện phải được giới hạn ở mức đủ để chạy các phụ kiện không thể thiếu cho động cơ hoạt động. Nếu cần nối với một ắc qui, thì ắc qui đó phải được nạp đầy và trong tình trạng tốt.


10. Nhiệt độ không khí trong ống nạp phải là nhiệt độ do nhà máy chế tạo qui định nếu có chỉ dẫn





5. Các phép thử

5.1. Các phụ kiện


Các phụ kiện của động cơ được xem xét là những phần cần thiết cho động cơ để sử dụng trong máy kéo hoặc máy nông nghiệp 


Trong khi thử, các phụ kiện nêu dưới đây được lắp trên bệ thử tại vị trí giống như khi sử dụng thực tế và cách xa băng thử càng tốt.


5.1.1. Các phụ kiện được lắp


Các phụ kiện cần lắp trong khi thử được liệt kê ở bảng 1. Ngoài ra bộ điều tốc mọi chế độ của thiết bị cung cấp nhiên liệu cũng phải lắp vào máy.


5.1.2. Các phụ kiện được tháo ra


Tất cả các phụ kiện trừ các phụ kiện đã được nêu ở điều 5.1.1 phải được tháo ra nếu tháo được để thử: nghĩa là tháo tất cả trừ phụ kiện cần thiết cho hoạt động bình thường của máy và được lắp thường xuyên với động cơ. Dưới đây là danh mục các phụ kiện không dùng đến để làm ví dụ:


- Bộ nén khí cho các phanh;


- Bơm trợ lực lái;


- Bơm nâng thủy lực;


- Hệ thống điều hòa nhiệt độ không khí;


Với các phụ kiện không tháo được thì công suất chúng tiêu hao khi không tải cần phải được xác định (nếu không xác định được thì có thể sử dụng các ước tính của nhà chế tạo) rồi cộng thêm công suất của động cơ đo được.


5.1.3. Các phụ kiện khởi động động cơ đốt cháy bằng sức nén


Có hai trường hợp sau đây cần phải lưu ý về các phụ kiện được dùng trong việc khởi động cơ đốt cháy bằng sức nén:


a) khởi động điện. Máy phát phải được lắp và cung cấp điện cho những chỗ cần thiết và những phụ kiện không thể thiếu được cho động cơ hoạt động.


b) khởi động không dùng điện. Nếu có bất kỳ một phụ kiện nào hoạt động bằng điện mà không thể thiếu để động cơ hoạt động thì cần lắp máy phát để cung cấp cho chúng. Nếu không thì tháo máy phát ra.


Trong cả hai trường hợp trên, hệ thống phát và nạp năng lượng cần thiết cho khởi động động cơ cũng phải được lắp vào và hoạt động trong điều kiện không tải.


5.2. Các điều kiện lắp đặt


Các điều kiện lắp đặt để thử xác định công suất hữu hiệu của động cơ được chỉ rõ ở bảng 2


Bảng 2: Các điều kiện lắp đặt


		1

		Đặt bộ chế hòa khí

		Đặt đúng theo đặc điểm qui định của nhà chế tạo và không thay đổi khi dùng trong điều kiện đặc biệt nào đó



		2

		Đặt hệ thống phân phối bơm phun

		



		3

		Đặt thời điểm đốt cháy hoặc phun (đường cong thời điểm)

		



		4

		Đặt bộ điều tốc

		





5.3. Điều kiện thử

5.3.1. Việc thử bao gồm việc cho động cơ hoạt động với bướm tiết lưu mở hoàn toàn đối với động cơ đốt cháy bằng tia lửa điện và với bơm nhiên liệu chạy toàn tải đối với động cơ đốt cháy bằng sức nén, động cơ phải được trang bị như đã nêu ở bảng 1.


5.3.2. Ghỉ ghi nhận các số liệu đặc tính làm việc trong những điều kiện động cơ hoạt động bình thường ổn định và được cung cấp không khí sạch thích đáng. Các động cơ phải được chạy rà đúng với qui định của nhà chế tạo. Các buồng đốt của động cơ đốt cháy bằng tia lửa điện có thể còn đọng những vết cặn nhưng phải với lượng nhỏ. Các điều kiện thử như nhiệt độ không khí nạp phải được lựa chọn càng gần với các điều kiện qui định càng tốt (xem điều 6.2), để làm giảm tối thiểu yếu tố ảnh hưởng đến hệ số hiệu đính.

5.3.3. Nhiệt độ không khí vào động cơ (không khí xung quanh) phải được đo ở cách đầu luồng khí phía trên ống nạp không khí không quá 0,15m. Nhiệt kế hoặc nhiệt ngẫu phải được che chắn khỏi bị bức xạ nhiệt và được đặt trực tiếp vào buồng khí. Nó còn cần được che chắn khỏi sự phun ngược nhiên liệu. Số lượng các vị trí đo phải đảm bảo để lấy được nhiệt độ nạp trung bình và đại diện.

5.3.4. Tiến hành lấy số liệu đo chỉ sau khi mô men, tần số quay và nhiệt độ đã được ổn định trong ít nhất 1 phút.


5.3.5. Tốc độ quay của động cơ trong lần thử hoặc đọc, không được sai lệch quá ±1% hay ±10 v/ph so với tốc độ quay đã được lựa chọn.


5.3.6. Các số liệu lực tải phanh, tiêu thụ nhiên liệu, nhiệt độ không khí cửa vào phải ghi lại đồng thời về trong mỗi lần thử phải là giá trị trung bình của hai lần đọc khi đã ổn định và không sai khác quá 2% đối với lực tải phanh và tiêu thụ nhiên liệu.

5.3.7. Khi đo tốc độ và tiêu thụ nhiên liệu bằng máy đếm thời gian đồng bộ tự động thì thời gian của một phép đo không ít hơn 30 giây; nếu thao tác bằng tay thì thời gian đo không ít hơn 60 giây.


5.3.8. Nhiệt độ của chất làm mát tại cửa ra của động cơ phải được duy trì mức thay đổi trong khoảng ±5 K (±50C) so với nhiệt độ được khống chế bởi van hằng nhiệt do đơn vị chế tạo quy định, nếu đơn vị chế tạo không quy định nhiệt độ đó thì nhiệt độ sẽ duy trì ở 353 K ± 5 K (800C ± 50C).


5.3.9. Đối với động cơ đốt cháy bằng tia lửa điện, nhiệt độ nhiên liệu được đo ở cửa vào bộ chế hòa khí hoặc ở hệ thống phun nhiên liệu và duy trì mức thay đổi trong khoảng ± 5K (± 50C) so với nhiệt độ đo đơn vị chế tạo qui định với mức tối thiểu là 290 K (200C)


Nếu đơn vị chế tạo không qui định nhiệt độ này thì nhiệt độ đó phải lấy là 298 K ± 5K (250C±50C).


Đối với động cơ đốt cháy bằng sức nén, nhiệt độ nhiên liệu phải đo tại cửa vào hệ thống phun nhiên liệu và duy trì mức thay đổi khoảng ± 5K (± 50C) so với nhiệt độ do đơn vị chế tạo qui định với mức tối thiểu là 303 K (300C).


Nếu đơn vị chế tạo không cung cấp số liệu nhiệt độ này thì nhiệt độ sẽ lấy bằng 313 K ± 5K (250C ± 50C).


5.3.10. Nhiệt độ dầu bôi trơn phải đo ở cửa rót vào hoặc cửa ra từ bộ làm mát dầu, nếu có lắp, trừ trường hợp đơn vị chế tạo đã qui định vị trí đo khác. Nhiệt độ dầu bôi trơn phải được duy trì trong giới hạn đo đơn vị chế tạo qui định.

5.3.11. Nhiệt độ khí thải phải đo ở một điểm bên trong ống thải kề sát mặt bích cửa ra của đoạn ống thải. Nhiệt độ này phải được duy trì trong giới hạn do đơn vị chế tạo qui định.


5.3.12. Nhiên liệu được dùng khi thử động cơ phải phù hợp với những đặc điểm do nhà chế tạo qui định.


Đối với động cơ đốt cháy bằng sức nén chỉ dùng nhiên liệu do nhà máy lọc dầu bán ra cho khách hàng mà không có thêm chất triệt khói. Trường hợp không thống nhất được ý kiến thì tiến hành thử bằng nhiên liệu theo chỉ dẫn của CEC: Loại CEC-RF-03-A-84 (xem phụ lục B). Đối với động cơ đốt cháy bằng tia lửa điện nếu chưa thống nhất thì phải dùng nhiên liệu CEC-RF-01-A-80 hoặc CEC-RF-08-A-85 (xem phụ lục A hoặc C).


5.4. Phương pháp thử.


Cần đo đầy đủ với số lần tốc độ quay của động cơ trong khoảng tốc độ quay thấp nhất và cao nhất do đơn vị chế tạo qui định để xác định được toàn bộ đường cong công suất. Để đo đặc tính một phần tải toàn phần, cần xem [TCVN 1773-1: 1998 (ISO 789-1)].

5.5. Các số liệu cần ghi


Các số liệu cần ghi được nêu ở điều 8.

6. Các hệ số hiệu chỉnh


Chú thích: - Có thể tiến hành thử trong phòng có điều hòa nhiệt độ nhằm điều chỉnh điều kiện khí quyển.


6.1. Định nghĩa hệ số (

Hệ số này dùng để nhân với công suất nhận được khi đo nhằm xác định được công suất hiệu chỉnh của động cơ, P0, ứng với những điều kiện khí quyển chuẩn qui định ở điều 6.2.


P0 = ( x P


Trong đó:


( là hệ số chỉnh ((a hoặc (d)

P là công suất nhận được khi đo


6.2. Các điều kiện khí quyển


6.2.1. Các điều kiện khí quyển chuẩn


Các điều kiện khí quyển chuẩn phải đúng với quy định ở điều 6.2.1.1 và 6.2.1.2.


6.2.1.1. Nhiệt độ 


Nhiệt độ tiêu chuẩn, T0 là 298 K (250C) hoặc 300 K (270C) đối với những nơi có điều kiện khí quyển khắc nghiệt.


6.2.1.2. Áp suất khô


Áp suất khô chuẩn Ps0, là 99 kPa(
)

6.2.2. Điều kiện khí quyển khi thử


Các điều kiện khí quyển khi thử phải nằm trong phạm vi các giá trị đã cho ở các điều 6.2.2.1. và 6.2.2.2.


6.2.2.1. Nhiệt độ, T


Đối với các động cơ đốt cháy bằng tia lửa điện


288 K (150C) ≤ T ≤ 308 K (350C)


Đối với các động cơ đốt cháy bằng sức nén


283 K (100C) ≤ T ≤ 313 K (400C)


6.2.2.2. Áp suất khô Ps

Áp suất cho mọi động cơ


80 kPa ≤ Ps ≤ 110 kPa


6.3. Những giới hạn trong việc sử dụng các công thức hiệu chỉnh


Các công thức hiệu chỉnh đã cho ở các điều 6.4.1 và 6.4.2 chỉ áp dụng khi mà các hệ số (a và (d nằm trong giới hạn qui định ở các điều 6.3.1 và 6.3.2.


6.3.1. Các động cơ đốt cháy bằng tia lửa điện (được nạp bằng áp suất và hút tự nhiên)


0,93 ≤ (a ≤ 1,07


6.3.2. Các động cơ đốt cháy bằng sức nén


0,9 ≤ (d ≤ 1,1


6.3.3. Các giá trị vượt quá giới hạn


Nếu các giá trị giới hạn vượt quá giá trị cho ở các điều 6.3.1. và 6.3.2. thì cần phải đưa ra giá trị hiệu chỉnh và các điều kiện thử (nhiệt độ và áp suất) cần được công bố chính xác trong báo cáo kết quả thử.


6.4. Xác định các hệ số hiệu chỉnh

6.4.1. Các động cơ đốt cháy bằng tia lửa điện (hút tự nhiên và nạp bằng áp suất)


Hiệu số hiệu chỉnh, (a cho các động cơ đốt cháy bằng tia lửa điện (loại chế hòa khí hoặc loại phun) được tính theo công thức sau:
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Trong đó:


T là nhiệt độ tuyệt đối, đo bằng đơn vị kelvin (K) tại cửa không khí vào động cơ;


ps là áp suất khí quyển khô đo bằng kilopascal, bằng tổng áp suất khí quyển trừ đi áp suất hơi nước.


Trong trường hợp động cơ có lắp bộ điều chỉnh nhiệt độ không khí tự động và nếu có được đóng hoàn toàn lúc toàn tải ở 298 K (250C) (không đưa thêm khí nóng vào khí nạp) thì việc thử cần tiến hành với bộ điều chỉnh nhiệt độ đóng hoàn toàn và áp dụng hệ số hiệu chỉnh định mức. Nếu bộ điều chỉnh nhiệt độ đang còn hoạt động ở 299K (260C) thì việc thử sẽ tiến hành với bộ hiệu chỉnh hoạt động bình thường và số mũ của số hạng nhiệt độ trong công thức tính hệ số chỉnh lấy bằng 0. (nghĩa là không có hệ số hiệu chỉnh nhiệt độ).

6.4.2. Các động cơ đốt cháy bằng sức nén


6.4.2.1. Hệ số hiệu chỉnh (d

Hệ số hiệu chỉnh (d ​đối với động cơ đốt cháy bằng sức nén ở mức nhiên liệu không đổi, cần tính theo công thức sau:
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Trong đó:

fa là hệ số khí quyển (xem điều 6.4.2.2.);


fm là hệ số của động cơ, nghĩa là thông số đặc trưng cho mỗi loại động cơ và mỗi phép điều chỉnh (xem điều 6.4.2.3.)


6.4.2.2. Hệ số khí quyển, fa

Hệ số khí quyển fa nói lên ảnh hưởng của các điều kiện môi trường (áp suất, nhiệt độ và độ ẩm) đến không khí mà động cơ hút vào cần được tính theo công thức a) hoặc b) dưới đây.

a) Các động cơ được hút tự nhiên và nạp áp suất theo kiểu cơ học:
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b) Các động cơ nạp bằng tuốc bô, có hoặc không làm mát không khí nạp: (1)
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Trong đó: T và ps được xác định ở điều 6.4.1.


6.4.2.3. Hệ số của động cơ, fm

Trong khoảng giới hạn đã ấn định của (0 ở điều 6.3.2 thì hệ số động cơ fm là hàm số của lưu lượng nhiên liệu đã được hiệu chuẩn, qc, và được tính theo công thức:


fm = 0,036qc – 1,14


Trong đó:
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Trong đó:


q là lưu lượng nhiên liệu tính bằng miligam trong một chu kỳ trên một lít thể tích làm việc của động cơ cho một chu kỳ hoạt động [mg/(I. chu kỳ)]:


r là tỉ số giữa áp suất cửa ra và cửa vào của máy nén (r = 1 đối với các động cơ hút tự nhiên).


Công thức tính hệ số động cơ fm chỉ được dùng khi giá trị qc nằm trong khoảng 40 mg/ (I. chu kỳ) và 65 mg/(I. chu kỳ). Với những giá trị nhỏ hơn 40 mg/(I. chu kỳ) thì fm lấy bằng 0,3; những giá trị lớn hơn 65 mg/(I.chu kỳ)  thì fm lấy bằng 1,2 (xem hình 1).


7. Đo mức khói


Việc đo mức khói hiện tại không có trong qui tắc thử này


Đo hay không là tùy ý không bắt buộc


[image: image6.emf]

Hình 1: Hệ số động cơ, fm, là hàm số của lưu lượng nhiên liệu đã hiệu chuẩn, qc

8. Báo cáo kết quả thử

(Ghi chữ “không” vào những chỗ không áp dụng, hoặc gạch đi)


8.1. Số liệu động cơ


8.1.1. Động cơ kiểu pit tông chuyển động qua lại


Nhãn hiệu ……………....
loại……………....
Số đợt sản xuất ……………....


Đường kính ……………....
Hành trình ………
Thể tích làm việc của 1 xi lanh …………


Số xi lanh ……………....




Cách bố trí các xi lanh ……………....


Tổng thể tích làm việc của các xi lanh ……………....
Đốt cháy: đánh lửa/nén1

trình tự đánh lửa hoặc phun ……………....


Tỉ số nén ……………....

Chu kỳ 2/41 thời kỳ

Thiết bị nạp suất – nhãn hiệu ………….loại ………..số đợt sản xuất ……………....


8.1.2. Động cơ pít tông quay dạng trô-cô-ít


Nhãn hiệu: ……………....loại …………….... số đợt sản xuất ……………....


Dạng êpitrô-cô-ít/ dạng hipôtrô-cô-it1


Bầu khí: Bên trong/bên ngoài


Số lượng buồng khí nén giữa rôto và stato, nghĩa là số lượng buồng kín theo chu vi cho mỗi rôto hoặc stato……………....

Độ lệch tâm ……………....Bán kính hành trình ……………....


Bề rộng hoạt động ……………....Thể tích làm việc của một buồng khí nén ……………....


Số lượng rôto …………….... Đốt cháy: đánh lửa / nén(1)

trình tự đánh lửa hoặc phun ……………....


Tỉ số nén ……………....

Chu kỳ 2/41 thời kỳ


Thiết bị tạo áp suất – nhãn hiệu ………….Loại ………..Số đợt sản xuất ……………....


8.2. Cung cấp nhiên liệu

Bơm nhãn hiệu……………..loại ……………..Số đợt sản xuất ……………..


Bình lọc thô: có/không1

Bình lọc: có/không1

8.3. Bộ chế hòa khí


Nhãn hiệu……………..Loại ……………..Số đợt sản xuất ……………..


Số lượng ……………. Đặc điểm chi tiết …………….


8.4. Bơm hoặc thiết bị phun


Nhãn hiệu …………….Loại …………….Số đợt sản xuất …………….


Thời điểm phun …………….Bộ phận đặt phun sớm …………….


Mã số của nhà máy chế tạo …………….


8.5. Kim phun và ổ đặt kim phun


Nhãn hiệu……………..Loại ……………..Số đợt sản xuất ……………..


Dài 


Áp suất đặt …………….. ống phun cao áp 
Đường kính trong


8.6. Bộ điều tốc

Nhãn hiệu……………..Loại ……………..Số đợt sản xuất ……………..


Tần số quay tác động khi có tải …………….. v/ph


Tần số quay lớn nhất khi không tải …………….. v/ph


8.7. Bộ phận phối để đánh lửa

Nhãn hiệu……………..Loại ……………..Số đợt sản xuất


Thời điểm đánh lửa ……………..Bộ phận đặt đánh lửa sớm ……………..


Định thời điểm tại ……………..v/ph ……………..(theo qui định của nhà máy)


Phạm vi lớn nhất của bộ phận đánh lửa sớm: ……………..


Khe hở giữa các tiếp điểm của bộ chia điện: ……………..


8.8. Nến đánh lửa


Nhãn hiệu……………..Loại hoặc số hiệu ……………..

Số lượng cho mỗi xi lanh ……………..Khe hở điện cực của bu di ……………..


8.9. Biến áp đánh lửa


Nhãn hiệu ……………..Loại ……………..Số đợt sản xuất ……………..


Số lượng ……………..


8.10. Nến hâm nóng


Nhãn hiệu ……………..Loại hoặc số hiệu……………..Số lượng  ……………..

8.11. Bộ chống nhiễu


Nhãn hiệu ……………..Loại ……………..Số đợt sản xuất ……………..


8.12. Hệ thống nạp khí

Ống nạp ……………..Mô tả ……………..


Bầu lọc không khí nhãn hiệu ……………..Loại ……………..Số đợt sản xuất ……………..


Bộ giảm âm cửa nạp nhãn hiệu ……………..Loại ……………..Số đợt sản xuất ……………..


Độ tụt áp lớn nhất ở cửa vào ở chế độ lưu lượng dòng khí nạp lớn nhất do nhà máy đặt ra …………….. kPa/mbar.


8.13. Bộ phận phân phối khí


Loại ……………..Mô tả tóm tắt ……………..


Thời điểm phân phối ……………..Khe hở của cần đẩy xupáp (nóng/nguội)1.


8.14. Hệ thống kiểm tra sự lọt khí của cacte

Mô tả tóm tắt: ……………..……………..……………..……………..


Nhãn hiệu ……………..Loại: ……………..Số đợt sản xuất ……………..


8.15. Thiết bị hâm nóng kiểu cảm ứng


Loại ……………..Mô tả tóm tắt ……………..


8.16. Hệ thống thải 


Các ống và bộ phận khác: tiêu chuẩn / phi tiêu chuẩn 1

Mô tả tóm tắt nếu phi tiêu chuẩn: ……………..……………..


Bộ hãm khí thải – nhãn hiệu ……………..Loại ……………..Số đợt sản xuất ……………..


Bộ giảm âm-nhãn hiệu ……………..Loại ……………..Số đợt sản xuất ……………..


8.17. Hệ thống làm mát


8.17.1. Chất lỏng làm mát


Đặc tính của chất lỏng……………..……………..


Bơm tuần hoàn – nhãn hiệu ……………..Loại ……………..Số đợt sản xuất ……………..









Tỉ số truyền: ……………..


Van hằng nhiệt – nhãn hiệu ……………..Loại ……………..Số đợt sản xuất ……………..









Bố trí: ……………..


Bộ tản nhiệt: Nhãn hiệu ……………..Loại ……………..Số đợt sản xuất ……………..

Van tăng áp - nhãn hiệu ……………..Loại ……………..Áp suất đặt ……………..

Quạt -nhãn hiệu ……………..Loại ……………..Số đợt sản xuất ……………..

Hệ thống truyền động cho quạt ……………..Tỉ số truyền 


Tấm che quạt: có / không 1

8.17.2. Hệ thống cấp không khí 


Quạt -nhãn hiệu ……………..Loại ……………..Số đợt sản xuất ……………..








Tỉ số truyền……………..

Ống dẫn không khí (sản xuất tiêu chuẩn): có / không 1

Quạt phụ của bệ thử: có/không1

Hệ thống điều chỉnh nhiệt độ: có/không1. Mô tả tóm tắt: ……………..

8.18. Bộ làm mát dầu nhớt: có/không1

Nhãn hiệu ……………..Loại ……………..Số đợt sản xuất ……………..


8.19. Thiết bị điện


Máy phát/máy phát xoay chiều 1 – Nhãn hiệu …….Loại ……Số đợt sản xuất ……………..

8.20. Các hệ thống chống ô nhiễm môi trường 


Mô tả tóm tắt ……………..……………..……………..

8.21. Các thiết bị thử khác


(đánh số, mô tả tóm tắt nếu cần)

8.22. Các điều kiện thử đặc trưng


Áp suất môi trường ……………..……………..kPa


Độ ẩm tương đối (để thông báo) ……………..%


Nhiệt độ của phòng thử (để thông báo) ……………..0C


Nhiệt độ chất lỏng làm mát ở cửa ra do đơn vị chế tạo qui định ……………..0

Phạm vi nhiệt độ đầu do đơn vị chế tạo qui định


Nhỏ nhất ……………..0Cmin    lớn nhất ……………..0Cmax

Phạm vi nhiệt độ nhiên liệu do đơn vị chế tạo qui định tại cửa vào của bộ chế hòa khí hoặc bơm cao áp:

Nhỏ nhất ……………..0Cmin lớn nhất ……………..0Cmax


Phạm vi nhiệt độ nhiên liệu do đơn vị chế tạo qui định tại cửa vào của bộ chế hòa khí hoặc bơm cao áp:


Nhỏ nhất ……………..0Cmin lớn nhất ……………..0Cmax


Nhiệt độ khí thải (được đo ở điểm phía trong ống thải, cạnh mặt bích cửa ra của ống thải, do nhà chế tạo đề nghị ……………..……………..0C


Tốc độ chạy không (để thông báo) ……………..v/ph


Hệ thống thoát khí thải của phòng thí nghiệm ……………..

Độ tăng quá áp suất hoặc độ tụt áp lớn nhất lúc toàn tải ……………..Pa±..Pa


Lực kế - nhãn hiệu ……………..Loại ……………..Số đợt sản xuất ……………..


Hằng số ..............

Thiết bị đo tiêu thụ nhiên liệu: Theo trọng lượng/theo thể tích


Thiết bị đo độ khói đối với động cơ đốt cháy bằng sức nén – nhãn hiệu ………loại …………


Điểm lắp để đo ……………..

8.23. Nhiên liệu và dầu bôi trơn


8.23.1. Nhiên liệu lỏng


Nhãn hiệu ……………..Loại ……………..RON2 ……………..


 




Số xê tan ……………..

Trưng cất: nhiệt độ mà thể tích trưng cất tương đương với 


10%……………..0C


50%……………..0C


90%……………..0C


Điểm kết thúc ……………..0C


Tỉ trọng ……………..g/cm3 tại ……………..0C


Nhiệt lượng riêng ……………..kJ/kg


8.23.2. Các nhiên liệu khác


Đặc tính ……………..

8.23.3. Dầu bôi trơn


Nhãn hiệu ……………..Loại ……………..Độ nhợt theo SAE ……………..

8.24. Các kết quả


Công suất có ích lớn nhất, đã hiệu chỉnh ……………..kW tại ……………v/ph


Mô men có ích lớn nhất ……………N.m.tại ……………v/ph


Số tiêu thụ nhiên liệu


- Tại công suất có ích lớn nhất ……………g/(kW.h)


- Tại mô men có ích lớn nhất ……………g/kW.h)


8.25. Công bố các kết quả (công suất có ích)

Các đường cong đặc tính của mô men và công suất đã dùng chuẩn, suất tiêu thụ nhiên liệu, độ phát ra khí thải phải được vẽ như là các hàm số của tốc độ động cơ.


		Tốc độ động cơ

		Mô men đo được

		Công suất đo được

		Điều kiện thử

		Hệ số hiệu chỉnh

		Mô men đã được hiệu chỉnh

		Công suất đã được hiệu chỉnh

		Suất tiêu thụ nhiên liệu

		Phân phối nhiên liệu cho động cơ đốt cháy bằng sức nén

		Nhiệt độ chất lỏng làm mát của động cơ tại cửa ra

		Nhiệt độ của dầu nhờn tại điểm đo

		Nhiệt độ khí thải

		Khói đo được hay ký hiệu khói (không bắt buộc)



		

		

		

		Áp suất khí quyển

		Nhiệt độ không khí ở cửa vào

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		v/ph

		N.m

		kW

		kPa

		0C

		

		N.m

		kW

		g/KW.h

		mm/hành trình

		0C

		0C

		0C

		m-1 hoặc ký hiệu





Đối với các động cơ được nạp bằng áp lực thì thêm các cột sau:


		Nạp bằng áp suất



		Nhiệt độ 

		Áp suất



		Sau bộ phận nạp bằng áp suất

		Sau bộ phận làm mát

		Sau bộ phận nạp bằng áp suất

		Sau bộ phận làm mát



		0C

		0C

		kPa

		kPa





9. Đơn vị đo và tên gọi


9.1. Đơn vị đo


Các đơn vị đo sau đây được sử dụng:

- Đơn vị đo khối lượng: gam (g)


- Đơn vị đo công suất: kilowatt (kW)


- Đơn vị đo mô men: niutơn mét (N.m)


- Đơn vị đo thể tích nhiên liệu phun: milimét khối (mm3)


- Áp suất khí quyển: kilôpascal (kPa)


9.2. Tên gọi


Khi các đặc tính của động cơ nhiệt đã được đo (đường cong công suất, mô men, suất tiêu thụ nhiên liệu) theo những qui định của tiêu chuẩn này, cần nêu trích dẫn về phương pháp thử đã được sử dụng bằng cách ghi: “được đo theo tiêu chuẩn TCVN 1773-12 (ISO 2288)”


9.2.1. Cách trình bày về công suất có ích


Hợp chuẩn “Công suất có ích” bằng từ “TCVN’


Ví dụ:


Công suất có ích TCVN ……kW tại …….v/ph [được đo theo TCVN 1773-12 (ISO 2288)]


9.2.2. Cách trình bày về mô men có ích


Hợp chuẩn “Mô men có ích” bằng từ “TCVN”


Ví dụ:


Mô men có ích TCVN ……..N.m tại ……….. v/ph [được đo theo TCVN 1773-12 (ISO 2288)]

9.2.3. Cách trình bày về suất tiêu thụ nhiên liệu


Đặt cụm từ “Công suất có ích theo TCVN 1773-12 (ISO 2288)” vào trong ngoặc sau cụm từ “Suất tiêu thụ nhiên liệu”.


Ví dụ:


Suất tiêu thụ nhiên liệu TCVN (công suất có ích theo TCVN 1773-12) ….g/(kW.h.)

� áp suất khô dựa trên áp suất tổng 100 kPa và áp suất hơi nước 1 kPa.



1 Hệ số hiệu chỉnh xem như tạm thời chấp nhận. Hiện nay đang có những nghiên cứu để đưa ra công thức chính xác 



1 Gạch bỏ phần không áp dụng
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TCVN 1773-6:1999


ISO 789-6:1982

MÁY KÉO NÔNG NGHIỆP - PHƯƠNG PHÁP THỬ - PHẦN 6: TRỌNG TÂM 
Agricultural tractors - Test procedures - Part 6: Centre of gravity 


Soát xét lần 3


TCVN 1773-6: 1999 phù hợp với ISO 789-6: 1982

TCVN 1773-6: 1999 thay thế cho nội dung thử quy định ở điều 2.8.4 và 3.5.4 TCVN 1773-1991. 


TCVN 1773: 1999 gồm có 18 phần.


TCVN 1773-6: 1999 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN / TC 23 Máy kéo và máy dùng trong nông - lâm nghiệp biên soạn. Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng và Vụ Khoa học Công nghệ và Chất lượng sản phẩm thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành. 

1. Phạm vi và lĩnh vực áp dụng 


Phần này của TCVN 1773 quy định phương pháp xác định vị trí trọng tâm của máy kéo nông nghiệp. 


Phương pháp trên có thể áp dụng cho các máy kéo nông nghiệp có ít nhất là hai trục, lắp bánh hơi hoặc xích. 


2. Tiêu chuẩn trích dẫn 


ISO 612 Xe chạy trên đường - Các kích thước xe chạy động cơ và xe được kéo - Thuật ngữ và định nghĩa. 


3. Định nghĩa 


Phần này của TCVN 1773 sử dụng các định nghĩa sau:


3.1. Máy kéo nông nghiệp: Xem TCVN 1773-2: 1999 (ISO 789-2) 


3.2. Chiều dài cơ sở: Xem (ISO 612)


3.3. Khối lượng máy kéo: Khối lượng máy kéo được đưa ra để thử 

3.4. Các mặt bằng cơ sở: 

3.4.1. Các mặt bằng cơ sở theo phương thẳng đứng:


a) Mặt phẳng cơ sở thẳng đứng ngang; 


1) Đối với máy kéo: mặt phẳng thẳng đứng chứa đường tâm của trục bánh sau; 


2) Đối với máy kéo xích: mặt phẳng thẳng đứng chứa đường tâm của trục bánh xích chủ động.

b) Mặt phẳng trung tuyến dọc (hoặc mặt phẳng đối xứng dọc): mặt phẳng thẳng đứng đi qua trục chính theo chiều dọc, nghĩa là đi qua các xích hoặc các bánh xe (xem ISO 612). 


3.4.2. Mặt phẳng cơ sở theo phương nằm ngang: Mặt đất (coi như tiếp xúc cứng).


3.5. Tọa độ của trọng tâm 


3.5.1. Tọa độ theo phương nằm ngang (ký hiệu

[image: image1.wmf]X


): Khoảng cách theo phương nằm ngang từ trọng tâm tới mặt phẳng cơ sở thẳng đứng - ngang. 


3.5.2. Tọa độ theo phương thẳng đứng (ký hiệu

[image: image2.wmf]h


): Khoảng cách theo phương thẳng đứng từ trọng tâm tới mặt phẳng cơ sở theo phương nằm ngang. 


3.5.3. Tọa độ bên (ký hiệu

[image: image3.wmf]y


): Khoảng cách theo phương nằm ngang từ trọng tâm tới mặt phẳng trung tuyến dọc (xem ISO 612) của máy kéo. 

4. Thiết bị đo: 


Thiết bị đo cần thiết bao gồm: 


4.1. Cân sàn hoặc bộ phận cảm biến đo tải. 


4.2. Cần cẩu


4.3. Cầu đỡ có khối tựa 


4.4. Bộ phận đo mức thăng bằng.


4.5. Dây dọi

4.6. Thước đo góc


4.7. Bảng để vạch dấu. 


Bảng để vạch dấu phải cao ít nhất là 600 mm, chiều rộng 450 mm, có kết cấu cứng vững, mặt phẳng nhẵn được gắn vào máy kéo ở vị trí thích hợp có mặt nhẵn thẳng góc và song song với mặt bên hoặc mặt tương ứng khác. 


4.8. Vạch dấu 


4.9. Thước cuộn


5. Những yêu cầu chung 


Máy kéo phải ở trạng thái sạch và phải được thử trong những điều kiện làm việc bình thường hoặc trong điều kiện được quy định tùy theo sự thỏa thuận giữa đơn vị chế tạo và đơn vị tiến hành thử. 


5.1. Két nước làm mát, thùng chứa dầu bôi trơn, dầu thủy lực và các thùng chứa khác phải được đổ đầy tới mức làm việc quy định, thùng chứa nhiên liệu có thể đổ đầy hoặc để rỗng hoặc để theo điều kiện được quy định tùy thuộc sự thỏa thuận giữa nhà máy chế tạo và đơn vị tiến hành thử máy.


5.2. Các dụng cụ đồ nghề, lốp dự phòng, phụ kiện và trang bị lẻ kèm theo phải đầy đủ như lúc trang bị ban đầu và phải để theo vị trí bảo quản bình thường. 


5.3. Áp suất hơi của lốp phải để đúng theo quy định trong hướng dẫn sử dụng của nhà máy hoặc nếu
) nhà máy đưa ra một loạt mức áp suất cho phép sử dụng thì cần để ở mức cao nhất đã cho. Trong trường hợp của máy kéo lắp lốp được bơm nước thì chúng phải được nạp đầy đúng theo hướng dẫn sử dụng của nhà máy. 

5.4. Với các máy kéo được nối khớp thì thông thường phải được thử với khớp nối được khóa ở vị trí
) thẳng hàng, nhưng cần thiết có thể tiến hành thử với khớp nối đạt ở góc nối lớn nhất hoặc ở bất kỳ góc trung gian nào.

5.5. Nếu thử máy kéo có lắp lò xo giảm xóc thì không cần phải dùng biện pháp đặc biệt nào để khóa hãm bộ phận treo của máy. 


5.6. Trong lúc tiến hành thử phải tuân theo các dung sai đo sau: 


a) Khoảng cách: ± 0,5%


b) Khối lượng: ± 0,5%


c) Áp suất hơi của lốp: ± 5% 


6. Phương pháp thử

6.1. Nguyên tắc chung


Trọng tâm được xác định bằng phương pháp treo và phản lực của đất. Phương pháp này bao gồm việc đo phản lực của đất đối với máy kéo:


a) Ở vị trí nằm ngang;


b) Máy nghiêng đi khi 1 đầu được nâng lên; 


c) Máy nghiêng đi khi đầu kia được nâng lên. 

Khoảng cách theo phương nằm ngang theo tính toán từ trọng tâm đến điểm tiếp đất được đo với từng trường hợp và kẻ các đường thẳng đứng lên trên bảng có gắn cố định vào máy kéo (4.7). Giao điểm của các đường thẳng đứng vẽ trên bảng sẽ chỉ ra trọng tâm. 

6.2. Xác định tọa độ theo phương nằm ngang (
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)

6.2.1. Đối với máy kéo xích [xem hình 1a] 


Xác định khối lượng (m) của toàn bộ máy kéo bằng cân sàn.


Đo phản lực (F1) ở phía dưới khối tựa do tác động của khối lượng khối tựa và một phần gói đỡ.


Cho máy kéo đi vào cầu đỡ, một phần tỳ lên cân sàn, đo phản lực do tác động của khối lượng máy kéo, cầu đỡ và khối tựa (F1=F2). Tại khối tựa trước tính phản lực ở khối tựa trước dưới tác động chỉ bởi khối lượng của máy kéo (F2) bằng cách trừ đi khối lượng khối tựa. 


Đo khoảng cách (d) giữa hai điểm tựa. 


Tọa độ theo phương nằm ngang theo chiều dọc được tính theo công thức: 
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6.2.2. Đối với máy kéo bánh hơi [xem hình 1b]

Đối với máy kéo bánh hơi thì không cần sử dụng cầu đỡ hay khối tựa. Nhả các phanh máy kéo, đo các tải trọng lên trục và tính toán giá trị x từ khối lượng và chiều dài cơ sở của máy kéo bằng công thức đã cho ở điều 6.2.1 (dùng chiều dài cơ sở thay cho giá trị d).


6.3. Xác định tọa độ theo phương thẳng đứng (
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) (xem hình 2)


6.3.1. Treo một đầu máy kéo lên một góc từ 200 đến 250 đối với phương nằm ngang, đầu kia tỳ vào cân sàn. Đối với một vài máy kéo thì áp dụng góc lớn như vậy có thể là không thực tế hoặc không an toàn. Trong trường hợp này thì có thể áp dụng góc nhỏ hơn nhưng không nhỏ hơn 150 so với phương nằm ngang (phương pháp có thể áp dụng được cho máy kéo bánh hơi hoặc máy kéo xích, điều khác nhau chủ yếu là cách xác định vị trí chính xác của điểm đặt chỗ tiếp đất. Trong trường hợp của các máy kéo bánh được nhả phanh thì đó là điểm ở trên đường thẳng đứng phía dưới trục bánh. Trong trường hợp của các máy kéo xích thì tìm cách dịch chuyển máy cho đến khi các mắt xích tiếp xúc ở mỗi bên đều nằm trên đường tiếp đất BB' hoặc thực hiện tiếp xúc qua khối tựa ở trên đường tiếp đất BB'. Trong mọi trường hợp dây cáp treo phải thẳng đứng nhờ được kiểm tra bằng dây dọi).

6.3.2. Đo phản lực (F3) tại điểm tiếp xúc ở trên cân sàn. 


6.3.3. Đo khoảng cách theo phương nằm ngang (d) từ điểm tiếp đất tới đường dây cáp treo. 


6.3.4. Tính khoảng cách theo phương nằm ngang (c) từ trọng tâm đến đường cáp treo theo công thức: 
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Trong đó m là khối lượng của máy kéo.


6.3.5. Kẻ một đường thẳng đứng trên bảng vạch dấu cách đường cáp treo một khoảng bằng c.

6.3.6. Lặp lại các bước như đã quy định ở điều 6.3.1 đến 6.3.5 đối với máy kéo được treo ở một đầu khác. Góc treo ở hai đầu không nhất thiết phải bằng nhau. 


6.3.7. Giao điểm của hai đường vạch trên bảng vạch dấu xác định theo quy định ở các điều 6.3.5 và 6.3.6 cho biết tọa độ theo phương thẳng đứng của trọng tâm (h).


Chú thích: 


1) Cần cho máy kéo tiến và lùi để máy thẳng góc với cân sàn, dùng các đường vạch phấn. Điều này sẽ giúp vẽ sơ đồ. Nếu trong trường hợp của máy kéo xích mà các mắt xích không ở trong đường tiếp đất BB' (xem hình 2) thì cần sử dụng phương pháp điều khiển máy kéo chuyển động theo các đường vòng khác nhau cho đến khi đạt yêu cầu.


2) Có thể có phương pháp thay thế bằng cách dùng một sàn đặt nghiêng bằng những cảm ứng đo tải tương ứng. 


6.4. Xác định tọa độ bên trong mặt phẳng nằm ngang (

[image: image8.wmf]y


) (xem hình 3) 


Đo các tải trọng bên tay trái (F4) và bên tay phải (F5) ở phía bánh hoặc xích. Tính khoảng lệch sang bên (b) của trọng tâm, lấy khoảng cách giữa hai bánh lốp hoặc hai bánh xích (dt) làm cánh tay đòn mômen nghĩa là: 
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Tính tọa độ bên trong mặt phẳng nằm ngang theo công thức: 
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Chú thích: Thường thấy rằng tổng tải trọng bên phải và bên trái không chính xác bằng khối lượng của máy kéo do có sự chênh lệch độ phẳng giữa mặt cân sàn và mặt nền. Mọi sai số được giảm thiểu bằng cách san đều phần sai số đo của bên được cân cho cả hai trường hợp. 


Phương pháp tính tổng tải trọng lên bánh hoặc xích bên phải và bên trái để xác định khối lượng của máy kéo (m) thường hay được áp dụng hơn.


7. Báo cáo kết quả thử (xem phụ lục)


7.1. Báo cáo kết quả thử bao gồm việc định loại máy kéo và các thông số thử, cùng với các tọa độ trọng tâm như sau:


a) Tọa độ dọc theo phương nằm ngang (

[image: image11.wmf]X


): khoảng cách từ trọng tâm đến mặt phẳng cơ sở thẳng đứng;


b) Tọa độ theo phương thẳng đứng (

[image: image12.wmf]h


): độ cao ở trên mặt nền nằm ngang; 


c) Tọa độ bên trong mặt phẳng nằm ngang (

[image: image13.wmf]y


): độ rời chỗ tính từ mặt phẳng trung tuyến dọc qua các trục chính.


7.2. Phải nêu vị trí của trọng tâm tính bằng milimét tới 3 mặt cơ sở. 
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Hình 1- Xác định tọa độ theo phương nằm ngang trước và sau (
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)
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Hình 2- Xác định tọa độ theo phương thẳng đứng (
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)
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Hình 3- Xác định tọa độ bên ở trong mặt phẳng nằm ngang (
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)

PHỤ LỤC A

(quy định) 

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỬ 


Tên và địa chỉ đơn vị chế tạo



Loại máy kéo: 
Kiểu:



Số đợt sản xuất: 



Mô tả những đặc điểm kỹ thuật chính của máy ảnh hưởng tới vị trí trọng tâm (thí dụ, có lắp buồng lái không, loại gì):



Áp suất hơi trong bánh: 


Bánh trước………………………………….. kPa


Bánh sau …………………………………… kPa

Cỡ lốp


Trước………………………………….. 


Sau …………………………………….

Khối lượng máy kéo (m) 


		

		Cầu trước…………………………………..kg 


Cầu sau …………………………………….kg

		} cho máy kéo bánh hơi



		

		Tổng cộng ………………………………….





Tọa độ trọng tâm: 


(

[image: image20.wmf]X


)
 mm

(
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) 
mm


Ghi lại góc so với phương nằm ngang đã áp dụng 
0

(

[image: image22.wmf]y


) 
mm.

� Áp suất hơi của lốp cần đặt theo yêu cầu của nhà máy chế tạo



� Với các máy kéo được nối khớp: được khóa ở vị trí thẳng hàng
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TCVN 1773-2: 1999


ISO 789-2: 1993

MÁY KÉO NÔNG NGHIỆP - PHƯƠNG PHÁP THỬ - PHẦN 2: KHẢ NĂNG NÂNG CỦA CƠ CẤU TREO 3 ĐIỂM PHÍA SAU 
Agricultural tractors - Test procedures - Part 2: Rear three-point linkage lifting capacity 


Soát xét lần 3

TCVN 1773-2: 1999 phù hợp với ISO 789-2: 1993. 

TCVN 1773-2: 1999 thay thế cho nội dung thử quy định ở điều 2.12 và 3.9 TCVN 1773-1991.


TCVN 1773: 1999 gồm có 18 phần.


TCVN 1773-2: 1999 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN / TC 23 Máy kéo và máy dùng trong nông - lâm nghiệp biên soạn. Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng và Vụ Khoa học Công nghệ và Chất lượng sản phẩm thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị, Bộ khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành. 


1. Phạm vi áp dụng 

Phần này của TCVN 1773 quy định các phương pháp thử để xác định khả năng nâng của hệ thống treo 3 điểm phía sau: 

a) Lực thẳng đứng lớn nhất tại điểm treo dưới do tác động của cơ cấu nâng thủy lực trong suốt hành trình của chúng; 

b) Lực thẳng đứng lớn nhất do tác động của cơ cấu nâng thủy lực tại một điểm nằm cách các điểm treo về phía sau 610 mm trên một khung được nối với cơ cấu treo 3 điểm trong suốt hành trình chuyển động của nó; 


c) Tùy theo yêu cầu có thể thử khả năng của hệ thống nâng khi giữ tải trọng ở vị trí đã nâng mà không có năng lượng thủy lực. 


Chú thích:

1. Để bảo đảm khả năng nâng và năng lượng thủy lực phù hợp cho việc sử dụng đạt hiệu quả thực tế và khai thác hiệu suất của máy kéo tương tự giống nhau, thì hiệu suất tối đa đo được để báo cáo phải là hiệu suất đạt được với áp suất thủy lực duy trì ở mức 90% áp suất đặt của van an toàn (xem điều 6.1.3.4).


2. Phép thử tĩnh cho phép so sánh thỏa đáng giữa các máy kéo. Cần biết rằng các kết quả thử này chỉ được dùng như là một biện pháp để so sánh các máy kéo mà không được coi như là một cách kiến nghị về cỡ công cụ mà máy kéo có thể mang được. 

2. Tiêu chuẩn trích dẫn 

ISO 730-1: 1990 Máy kéo bánh nông nghiệp - Cơ cấu treo 3 điểm phía sau - Phần 1: loại 1, 2 và 3.


ISO 730-2:1979 Máy kéo bánh nông nghiệp - Cơ cấu treo 3 điểm - Phần 2: loại 1N (cơ cấu treo hẹp).


ISO 730-3: 1982 Máy kéo nông nghiệp - Cơ cấu treo 3 điểm - Phần 3: loại 4.


ISO 3448: 1992 Các chất bôi trơn dạng lỏng trong công nghiệp - Phân loại độ nhớt. 


3. Định nghĩa 


Phần này của TCVN 1773 sử dụng các định nghĩa sau:


3.1. Máy kéo nông nghiệp: Máy có bánh tự hành có ít nhất 2 trục bánh, hoặc là một máy xích được thiết kế chuyên dùng để kéo, đẩy, chuyên chở để vận hành các công cụ dùng trong nông nghiệp (bao gồm cả lâm nghiệp) và nó có thể được trang bị một rơ mooc kiểu sàn chất tải có thể tháo ra được.   


3.2. Tốc độ định mức của động cơ: Tốc độ quay lớn nhất tính bằng vòng/phút do nhà máy chế tạo máy kéo quy định để hoạt động lâu dài ở mức toàn tải. 

4. Đơn vị đo và dung sai 


Các đơn vị đo và dung sai dưới đây được dùng trong phần này của TCVN 1773: 


		a) tần số quay, tính bằng số vòng trong 1 phút:

		± 0,5%



		b) thời gian, tính bằng giây 

		± 0,2s



		c) khoảng cách, tính bằng mét hoặc milimet 

		± 0,5%



		d) lực, tính bằng niutơn

		± 1%



		e) khối lượng, tính bằng kilôgam

		± 0,5%



		f) áp suất, tính bằng kilôpascal

		± 2%



		g) nhiệt độ, tính bằng độ bách phân 

		± 0,50C





5. Yêu cầu chung 


5.1. Đặc điểm kỹ thuật 


Máy kéo cần thử phải phù hợp với đặc điểm kỹ thuật ở trong báo cáo kết quả thử (xem phụ lục A) và phải được sử dụng đúng theo hướng dẫn vận hành bình thường của nhà máy chế tạo.  

5.2. Rà trơn và điều chỉnh ban đầu 


5.2.1. Máy kéo phải được chạy rà trơn trước khi thử 


5.2.2. Dầu thủy lực phải đúng quy định của nhà máy chế tạo và tính đồng nhất về chủng loại và độ nhớt phải phù hợp với ISO 3448.


5.2.3. Tay điều khiển bướm ga hoặc cần điều khiển bộ điều tốc phải đặt ở vị trí tốc độ lớn nhất.


5.2.4. Áp kế được lắp trực tiếp ở ngay đầu ra của hệ thống thủy lực máy kéo. 


5.3. Yêu cầu trong quá trình thử 

5.3.1. Vào lúc bắt đầu mỗi phép thử, phải đo nhiệt độ dầu thủy lực ở trong thùng; nhiệt độ phải bằng 650C ± 50C. Nếu không đạt được nhiệt độ này, ví dụ do có bộ phận làm mát dầu, thì nhiệt độ đo được trong quá trình thử phải trình bày trong báo cáo kết quả thử. 


5.3.2. Nhiệt độ môi trường xung quanh trong quá trình thử phải bằng 230C ± 70C.


6. Phương pháp thử 


6.1. Thử khả năng nâng thủy lực 


6.1.1. Quy định chung 


6.1.1.1. Cố định chặt máy kéo không lắp tăng trọng tại vị trí nằm ngang sao cho các bánh xe không bị lệch đi bởi phản lực của lực nâng.


6.1.1.2. Điều chỉnh cơ cấu treo cho phù hợp với các phép thử khi có hoặc không có khung nối thêm để đạt được sự bố trí lắp đặt điển hình và có thể lại được như quy định trong các điều 6.1.1.2.1 đến 6.1.1.2.5


6.1.1.2.1. Cơ cấu treo phải được điều chỉnh sao cho đạt được phạm vi công suất và độ cao điểm treo dưới như quy định trong các tiêu chuẩn ISO 730-1, ISO 730-2 hoặc ISO 730-3. Đối với những máy kéo mà không đạt được phạm vi công suất tiêu chuẩn thì đo lực nâng ở phạm vi công suất lớn nhất có thể đạt được. Nếu máy kéo không đạt được phạm vi công suất trên và độ cao điểm treo dưới theo quy định thì phải ghi rõ vào biên bản kết quả thử. 


6.1.1.2.2. Cần điều chỉnh thanh kéo trên đến độ dài cần thiết để cho trụ đứng của khung thẳng đứng trong khi các thanh kéo dưới ở vị trí nằm ngang. 


6.1.1.2.3. Nếu trên máy kéo có nhiều điểm nối thanh kéo trên hoặc thanh kéo dưới thì các điểm được dùng để thử phải ghi rõ trong báo cáo thử. 


6.1.1.2.4. Nếu có nhiều điểm nối để nối thanh nâng với các thanh kéo dưới thì sẽ sử dụng các điểm nối để thử do đơn vị chế tạo quy định và phải ghi rõ trong báo cáo thử. 


6.1.1.2.5. Các điều chỉnh ban đầu này khi đạt tới mức lớn nhất sẽ làm cho trụ đứng xoay đi một góc ít nhất là 100 từ vị trí thẳng đứng tới một góc khi đó khung treo sẽ ở vị trí cao nhất. Nếu điều này không đạt được, phải ghi vào báo cáo thử. 


6.1.2. Lực nâng ở tại các điểm treo dưới


6.1.2.1. Tác động một ngoại lực thẳng đứng hướng xuống dưới vào một thanh ngang nối các điểm treo. Lực này phải có khả năng đo được, sẽ nằm trong mặt phẳng trung tuyến dọc của máy kéo và phải giữ luôn luôn thẳng đứng trong suốt hành trình nâng. 


Cần chú ý theo dõi để tránh các thành phần xoắn trong lực này có thể làm ảnh hưởng tới độ chính xác của các số đo. 


6.1.2.2. Xác định lực nâng có thể đạt được và áp suất dầu thủy lực tương ứng ở ít nhất 6 điểm cách đều nhau trong suốt hành trình nâng bao gồm cả hai điểm mút. Ở mỗi điểm, đó là lực nâng lớn nhất đạt được dưới tác động của tải trọng tĩnh. Ngoài ra, đo thêm cả hành trình chuyển động.


Áp suất ghi được trong quá trình thử phải vượt trên mức áp suất quy định nhỏ nhất của van an toàn. 


6.1.2.3. Hiệu chỉnh mức tối thiểu của các tải trọng nâng lên tới một lực tương ứng với áp suất thủy lực bằng 90% mức áp suất quy định tối thiểu của van an toàn của hệ thống nâng thủy lực. Giá trị hiệu chỉnh trên sẽ là lực thẳng đứng lớn nhất mà cơ cấu nâng thủy lực có thể chịu đựng được qua suốt toàn bộ hành trình chuyển động của nó.

Chú thích 3 - Lực nâng được xem là tỉ lệ thuận đối với áp suất.


6.1.3. Lực nâng ở trên khung nối thêm vào


6.1.3.1. Lắp vào cơ cấu treo 3 điểm một khung có các đặc điểm sau:


a) Chiều cao trụ đứng và khoảng cách từ các điểm treo tới đường tâm máy kéo phải thích hợp với loại cơ cấu treo máy kéo như quy định ở ISO 130-1, ISO 730-2, ISI 130-3. Nếu có nhiều loại được quy định thì việc lựa chọn để thử sẽ do nhà máy quyết định.


b) Trọng tâm phải ở vị trí cách các điểm treo về phía sau 610 mm nằm trên đường vuông góc với trụ đứng đi qua trung điểm của đường nối các điểm treo dưới.


6.1.3.2. Tác động một ngoại lực có khả năng đo được hướng thẳng đứng xuống trọng tâm khung này và tính thêm trọng lượng của khung vào lực đó để xác định được lực nâng.


6.1.3.3. Xác định tải trọng nâng có thể đạt được và áp suất tương ứng của dầu thủy lực ở tại ít nhất là 6 vị trí cách đều nhau trên suốt cả hành trình chuyển động của cơ cấu nâng, bao gồm cả hai đầu mút, ở mỗi điểm lực này là lực lớn nhất có thể đạt được dưới tác động của tải trọng tĩnh. Ngoài ra đo thêm cả hành trình chuyển động.


Áp suất ghi được trong quá trình thử phải vượt trên mức áp suất quy định nhỏ nhất của van an toàn.


6.1.3.4. Hiệu chỉnh mức tối thiểu của các tải trọng nâng cho đến mức tương ứng với áp suất thủy lực tương đương 90% của mức áp suất quy định nhỏ nhất của van an toàn của hệ thống nâng thủy lực. Giá trị hiệu chỉnh đó sẽ là lực thẳng đứng lớn nhất mà cơ cấu nâng thủy lực có thể chịu đựng được qua suốt cả hành trình chuyển động.


6.1.4. Báo cáo kết quả thử


Các vấn đề sau đây cần được báo cáo:


a) Các lực thẳng đứng hiệu chỉnh lớn nhất ở tại các điểm treo (xem điều 6.1.2.3) và trọng tâm của khung này (xem điều 6.1.3.4), là hàm số của độ cao nâng đo được so với thanh treo ngang dưới trong suốt quá trình chuyển động nâng;


b) Toàn bộ phạm vi chuyển động thẳng đứng của các điểm đặt lực tương ứng (xem điều 6.1.2.2 và 6.1.3.3);


c) Áp suất tính bằng kilopasal, tương đương với 90% mức điều chỉnh áp suất nhỏ nhất của van an toàn của hệ thống nâng thủy lực;


d) Độ cao cách đất, tính bằng milimet, của điểm treo dưới ở vị trí thấp nhất khi không tải;


e) Góc xoay của trụ đứng trong toàn bộ phạm vi chuyển động của cơ cấu nâng;


f) Các kích thước chính của cơ cấu treo được thử, tính bằng milimet, bao gồm cả chiều cao trụ đứng của khung, đối với tâm các bánh sau;


g) Nhiệt độ dầu thủy lực vào lúc bắt đầu mỗi phép thử tính bằng độ bách phân;


h) Mô men tính toán quanh trục sau, tính bằng niutơnmet, tạo nên từ ngoại lực nâng lớn nhất ở khung treo mà trục có thể bị tác động trong toàn bộ hành trình chuyển động.

Chú thích 4 - Mẫu báo cáo kết quả thử được trình bày ở phụ lục A.


6.2. Duy trì sự nâng đối với thử tải

Chú thích 5 - Phép thử này tùy thuộc vào đề nghị của nhà máy chế tạo.


6.2.1. Cố định máy kéo theo điều 6.1.1


6.2.2. Tác động vào trọng tâm khung treo một lực thẳng đứng hướng xuống dưới có cường độ bằng lực thẳng đứng lớn nhất mà cơ cấu nâng thủy lực có thể chịu đựng được qua toàn bộ phạm vi chuyển động (xem điều 6.1.3) và duy trì lực đó trong suốt quá trình thử.


6.2.3. Điều khiển cơ cấu nâng thủy lực vào vị trí theo quy định của nhà máy chế tạo để vận chuyển công cụ treo, tắt động cơ và đo độ cao thẳng đứng của điểm đặt lực.


6.2.4. Trong khoảng thời gian 30 phút, cứ cách 5 phút lại tiến hành đo độ cao thẳng đứng.


6.2.5. Phải báo cáo kết quả các phép đo sau:


a) lực tác động lên khung;


b) sự giảm độ cao của điểm đặt lực sau mỗi khoảng thời gian 5 phút;


c) nhiệt độ môi trường xung quanh vào lúc bắt đầu đo. 


PHỤ LỤC A

(quy định)


MẪU BÁO CÁO KẾT THỬ ĐỐI VỚI KHẢ NĂNG NÂNG CỦA CƠ CẤU TREO 3 ĐIỂM


A.1. Địa điểm 


Tên và địa chỉ đơn vị chế tạo máy kéo 


Ngày tháng và địa điểm thử 



A.2. Đặc điểm kỹ thuật của máy kéo 


Máy kéo 


Kiểu: 
 Số đợt sản xuất: 



Khối lượng gồm cả các thùng chứa đầy nhưng không có tăng trọng và người lái máy: .................. kg


Động cơ 


Nhãn hiệu:
 Kiểu:



Loại:
 Số đợt sản xuất:



Tốc độ định mức: 
phút-1

Dầu thủy lực được dùng khi thử 

Loại: 
 Độ nhớt:
mm2/s


Chú thích 6: 1mm2/s = 1 cSt 


Chỉ số độ nhớt 



Loại hệ thống thủy lực 



A.3. Thử khả năng thủy lực (xem điều 6.1)


		

		Độ cao cách đất của điểm treo dưới ở vị trí hạ (mm) 

		Chuyển động thẳng đứng (mm) 

		Lực lớn nhất được tác động suốt toàn bộ hành trình chuyển động (kN) 

		Áp suất 1) (kPa) 

		Mô men quanh trục bánh sau (kNm) 

		Góc nghiêng của trụ đứng trong toàn bộ phạm vi nâng (độ) 



		Tại các điểm treo

		

		

		

		

		

		



		Ở trên khung 

		

		

		

		

		

		



		1) 90% mức áp suất đặt nhỏ nhất của van an toàn 





		Độ cao của các điểm treo so với thanh kéo dưới vị trí nằm ngang (mm) 

		Lực nâng đã hiệu chỉnh tại các điểm treo (kN) 

		Lực nâng đã hiệu chỉnh ở trên khung (kN) 



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		





Nhiệt độ dầu thủy lực 
0C

Các kích thước cơ cấu thanh treo chính (khi được thử) - xem bảng vẽ kèm theo 


A.4. Duy trì sự nâng đối với thử có tải (xem điều 6.2)

Lực tác động lên khung 
kN


Nhiệt độ môi trường xung quanh vào lúc bắt đầu đo 
0C 

		Thời gian 
phút 

		Giảm độ cao 
mm 



		5

		



		10

		



		15

		



		20

		



		25

		



		30
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TCVN 1773-3:1999

ISO 789-3:1993

MÁY KÉO NÔNG NGHIỆP - PHƯƠNG PHÁP THỬ - PHẦN 3: ĐƯỜNG KÍNH QUAY VÒNG VÀ ĐƯỜNG KÍNH THÔNG QUA  
Agricultural tractors - Test procedures - Part 3: Turing and clearance diameters


Soát xét lần 3


TCVN 1773-3:1999 phù hợp với ISO 789-3:1993

TCVN 1773-3:1999 thay thế cho nội dung thử quy định ở điều 2.8.6 và 3.5.5 TCVN 1773-1991


TCVN 1773:1999 gồm có 18 phần

TCVN 1773-3:1999 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 23 Máy kéo và máy dùng trong nông-lâm nghiệp biên soạn. Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng và Vụ Khoa học Công nghệ và Chất lượng sản phẩm thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành.


1. Phạm vi áp dụng


Phần này của TCVN 1773 quy định phương pháp xác định đường kính quay vòng và đường kính thông qua của máy kéo bánh nông nghiệp.

Tiêu chuẩn áp dụng đối với máy kéo bánh nông nghiệp có ít nhất là 2 trục có lắp các bánh hơi.


2. Định nghĩa


Phần này của TCVN 1773 sử dụng các định nghĩa sau:


2.1. Máy kéo nông nghiệp: Máy có bánh tự chạy có ít nhất 2 trục bánh hoặc là một máy xích được thiết kế chuyên dùng để kéo đẩy chuyên chở và vận hành các công cụ dùng trong nông nghiệp (bao gồm cả lâm nghiệp) và nó có thể được trang bị một rơ moóc kiểu sàn chất tải, có thể tháo ra được.


2.2. Khoảng cách vết bánh của máy kéo bánh: Khoảng cách xác định ở trên mặt đất phẳng giữa hai mặt phẳng thẳng đứng đi qua đường tâm vết tiếp đất của lốp và song song với mặt trung tuyết dọc của máy kéo khi các bánh ở vị trí tiến thẳng (xem hình 1).


Trường hợp bánh kép thì đó là khoảng cách xác định ở trên mặt đất phẳng giữa hai mặt phẳng đi qua đường chia đôi bánh kép.


2.3. Chiều dài cơ sở: Là khoảng cách giữa hai mặt phẳng đứng đi qua các tâm của các trục bánh trước và bánh sau khi máy kéo ở vị trí tiến thẳng trên mặt đất phẳng.

Trường hợp máy kéo có trang bị bánh xe kiểu tiếp đôi phía sau thì đó là khoảng cách giữa hai mặt phẳng thẳng đứng đi qua các tâm của bánh trước và mặt phẳng thẳng đứng trung gian ở tại giữa các tâm bánh xe ở hai trục tiếp đôi.


[image: image1.emf]

Hình 1: Khoảng cách vết bánh và chiều dài cơ sở của máy kéo bánh

2.4. Đường kính quay vòng: Đường kính đường tròn được tạo bởi tâm điểm của vết tiếp xúc giữa mặt phẳng nền thử với lốp bánh xe vạch ra vòng tròn lớn nhất khi máy kéo quay vòng gấp hết mức trong điều kiện thử đã trình bày ở điều 5 xem hình 2)


2.5. Đường kính thông qua: Đường kính của vòng tròn nhỏ nhất bao quanh những điểm nhô ra ngoài cùng của máy kéo và trang thiết bị của máy trong khi quay vòng gấp hết mức (xem hình 2).


3. Dụng cụ đo:


3.1. Thước dây: Có chiều dài lớn hơn đường kính quay vòng và đường kính thông qua cần đo, dung sai cho phép ±0,5%.


3.2. Dây dọi: Nếu có yêu cầu, để đo đường kính thông qua 


[image: image2.emf]

Hình 2: Hình dạng quay vòng của máy kéo


4. Yêu cầu chung

4.1. Khu vực thử:


Khu vực thử phải là một mặt bằng khô chắc hoặc lát mặt có độ bám lốp tốt, có khả năng biểu hiện rõ vết bánh và lưu giữ lại được không bị xóa do máy kéo quay vòng. Mặt nền thử trông phải thật bằng phẳng, độ dốc theo mọi hướng không quá 3%.


4.2. Các yêu cầu khi thử máy kéo


4.2.1. Trang bị lốp và bánh xe:


Máy kéo được thử phải ở trong tình trạng đang hoạt động được và cần lưu ý đến các trang bị phụ kèm theo máy kéo và các vị trí của chúng.


Lốp xe, bánh xe và tấm chắn bùn phải là loại được sử dụng phổ cập ở nước có dự định trang bị loại máy kéo này, nghĩa là như quy định của nhà máy và phải được trình bày trong báo cáo kết quả thử. Nói chung, không cần thử các máy kéo có bánh kép hoặc máy kéo có thêm tăng trọng ngoại trừ đó là đặc điểm kỹ thuật đặc biệt mà nhà máy giới thiệu. Áp suất hơi trong bánh, phần tăng trọng của máy kéo và việc sử dụng bánh kép trước và sau phải ghi lại trong báo cáo kết quả thử. Nếu các bộ phận giới hạn lái và/hoặc giới hạn dao động trục và các bộ phận che chắn là một phần của trang bị chuẩn thì khi ấy phải lắp các trang bị này đúng vị trí theo chỉ dẫn của nhà máy.


4.2.2. Bố trí khoảng cách giữa hai bánh:


Phải đặt khoảng cách giữa 2 bánh đã được điều chỉnh với cự ly khoảng 1.500 mm ± 25mm. Nếu điều này không thực hiện được thì sử dụng vị trí đặt khoảng cách gần sát nhất đã được quy định bởi nhà máy chế tạo. Có thể tiến hành đo bổ sung khoảng cách hai bánh ở những điểm đặt khoảng cách khác đã được nhà máy quy định. Hai khoảng cách giữa hai bánh trước và hai bánh sau cần điều chỉnh càng gần nhau càng tốt và phải được ghi lại.


4.2.3. Các bố trí khác:


Các máy kéo mà tất cả các bánh có thể lái được hoặc được trang bị các cơ cấu để ngắt riêng mỗi trục hoặc cả hai trục bánh thì cần phải thử với từng điều kiện hoạt động mà máy kéo dự định sẽ dùng. Ghi lại các kết quả thử cho mỗi điều kiện hoạt động.


Các máy kéo có nhiều trục chủ động và có các cơ cấu để ngắt chuyển động đến bất kỳ trục nào phải được thử với đủ điều kiện hoạt động mà máy kéo dự định sẽ dùng. Ghi lại các kết quả thử cho mỗi điều kiện hoạt động.


5. Phương pháp thử:


5.1. Vòng bên phải không dùng phanh:


5.1.1. Điều khiển máy kéo tiến chậm trong lúc vòng gấp hết mức, nghĩa là, với tay lái được giữ chặt ở tư thế vòng hết sang phải với tốc độ không vượt quá 2km/h trong ít nhất 1 vòng quay trọn vẹn cho đến khi chứng tỏ là đạt được vòng tròn quay nhỏ nhất.


5.1.2. Tiếp tục điều khiển máy kéo tiến chậm với tốc độ không vượt quá 2km/h, với tay lái vẫn được giữ chặt như trên để thực hiện một vòng quay trọn vẹn nữa. Tại các khoảng cách ngắn đều nhau trên đường vòng, cần đánh dấu xuống đất những điểm trùng với điểm giữa của vết tiếp đất của lốp bánh xe ngoài cùng. Đánh dấu sát ngay đằng sau vết tiếp xúc này và xác định vị trí của mỗi dấu bằng cách nhìn chiếu từ trung điểm của bề rộng lốp bánh xe hướng thẳng xuống dưới vào các điểm ở trên đường chu vi bánh với vị trí càng sát đất càng tốt.


Có thể dừng hoặc không dừng máy kéo để đánh dấu. Đường cong gãy khúc được hình thành bởi các dấu ở trên mặt đất sẽ là vòng tròn quay vòng.


5.1.3. Trong khi đường vòng được vẽ nên như ở điều 5.1.2, dừng máy kéo lại và từ một điểm tận cùng phía ngoài của máy kéo thả dây dọi xuống đất, (đó là từ một điểm của máy kéo vẽ được vòng tròn lớn nhất). Đánh dấu rõ ràng điểm dọi ở trên đất: điểm này nằm trên đường tròn thông qua của máy.


5.1.4. Đo đường kính vòng tròn quay vòng (xem điều 6.1.2) tối thiểu ở 3 vị trí cách gần đều nhau quanh đường tròn. Tính giá trị trung bình của đường kính đo được và báo cáo kết quả được xem như là “đường kính quay vòng tối thiểu bên phải không dùng phanh”. Bằng cách khác cũng có thể tính được đường kính vòng tròn quay vòng như trình bày ở hình 3 và cần được báo cáo theo cách nêu trên.


5.1.5. Đo và ghi lại khoảng cách xuyên tâm giữa các điểm nằm trên đường tròn xuyên tâm của máy kéo (xem điều 5.1.3) và chu vi đường tròn quay vòng của máy kéo (xem điều 5.1.2) cộng hai lần kích thước này với đường kính quay vòng tối thiểu và báo cáo kết quả được xem như là “đường kính thông qua tối thiểu sang phải, không sử dụng phanh”.

5.2. Vòng bên trái không dùng phanh:


Lặp lại quy trình đã trình bày ở điều 5.1 với máy kéo được điều khiển chuyển động tiến trong khi vòng gấp hết mức sang trái, nghĩa là với tay trái được giữ chặt ở tư thế vòng hết sang trái. Báo cáo kết quả được xem như là “đường kính vòng tối thiểu/đường kính thông qua, sang trái, không sử dụng phanh”.


5.3. Vòng bên phải có dùng phanh:


Ở nơi có thể áp dụng được, lặp lại quy trình đã trình bày ở điều 5.1 với bánh phía trong không được vòng bằng cách phanh hãm lại với một lực đạp phanh đủ để khóa bánh đó, tối đa là 60 daN.


Báo cáo kết quả được xem như là “đường kính quay vòng tối thiểu/đường kính thông qua, sang phải, có sử dụng phanh”.


5.4. Vòng bên trái có dùng phanh:


Ở nơi có thể áp dụng được, lặp lại quy trình đã trình bày ở điều 5.3 với máy kéo vòng gấp hết mức sang trái, nghĩa là, với tay lái được giữ chặt ở vị trí vòng hết sang trái.


Báo cáo kết quả được xem như là “đường kính quay vòng tối thiểu/đường kính thông qua, sang trái, có sử dụng phanh”.


6. Báo cáo kết quả thử:


Một mẫu báo cáo kết quả thử phù hợp được trình bày ở phụ lục A. Báo cáo kết quả thử cần bao gồm các thông tin sau:


a. Tên và địa chỉ nhà máy chế tạo;


b. Loại và kiểu máy kéo;


c. Tăng trọng của máy kéo và sự lắp đặt chắn bùn phía trước;


d. Cỡ lốp và áp suất hơi, tính bằng kilopascal;


e. Chiều dài cơ sở, tính bằng milimét.

f. Bề rộng khoảng cách cơ sở của máy kéo, tính bằng milimét;


g. Đường kính vòng tối thiểu và đường kính thông qua tối thiểu, tính bằng mét, tới 2 số lẻ như sau:


1) Vòng bên phải không dùng phanh


2) Vòng bên trái không dùng phanh, và nếu có thể áp dụng được 


3) Vòng bên phải có dùng phanh


4) Vòng bên trái có dùng phanh


5) Các điều kiện thử bổ sung, nếu thích hợp (xem điều 4.2.3).


h. Vị trí ở trên máy kéo để xác định đường kính thông qua tối thiểu nghĩa là một trong những điểm từ A đến G ở hình 2.
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[image: image4.wmf])


(


)


(


4


4


4


2


2


2


2


2


2


2


2


C


B


A


C


B


C


A


B


A


ABC


D


+


+


-


+


+


=




Hình 3: Tính toán các đường kính từ các số đo giữa 3 điểm ở trên đường chu vi cách gần đều nhau


PHỤ LỤC A 

(quy định)


BÁO CÁO KẾT QUẢ THỬ


A.1. Máy kéo


Tên và địa chỉ đơn vị chế tạo:



Nhãn hiệu máy kéo: ……………………………………. Kiểu: …………… Ngày tháng thử:



Khối lượng máy kéo được đưa ra để thử:
kg


Mô tả về tăng trọng:



A.2. Bố trí khoảng cách giữa hai bánh

		Danh nghĩa

		Thực tế ở bánh trước

		Thực tế ở bánh sau

		Chiều dài cơ sở



		…………mm

		…………mm

		…………mm

		…………mm



		…………mm

		…………mm

		…………mm

		…………mm





A.3. Các bánh chủ động


Hai bánh (sau): 



Bốn bánh (trước, sau bằng nhau): …………………….. (trước, sau không bằng nhau)


Các tấm chắn bùn (trước): có/không có

Vị trí bộ phận hãm dao động



A.4. Lốp và bánh xe


		

		Trước 

		Sau 



		Cỡ lốp

		…………………….

		…………………….



		Đơn hoặc kép

		…………………….

		…………………….



		Áp suất hơi trong bánh

		…………………….kPa

		…………………….kPa



		Loại bánh

		…………………….

		…………………….





A.5. Đường kính quay vòng và đường kính thông qua:


Chú thích: Điểm của máy kéo để xác định đường kính thông qua (A đến G) được trình bày trong hình 2.


Kích thước tính bằng mét

		Khoảng cách giữa 2 bánh danh nghĩa

		Đường kính vòng tối thiểu

		Đường kính thông qua tối thiểu



		

		Có dùng phanh

		Không dùng phanh

		Có dùng phanh

		Không dùng phanh



		

		Trái 

		Phải 

		Trái 

		Phải 

		Trái 

		Phải 

		Trái 

		Phải 



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		





Nhận xét:



Phụ trách đo:
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TCVN 1773-5:1999


ISO 789-5:1983

MÁY KÉO NÔNG NGHIỆP - PHƯƠNG PHÁP THỬ - PHẦN 5: CÔNG SUẤT Ở TRỤC TRÍCH CÔNG SUẤT (CÔNG SUẤT TRUYỀN ĐỘNG KHÔNG CƠ HỌC)
Agricultural tractors - Test procedures - Part 5: Partial power PTO – (Non – mechanically transmitted power)

Soát xét lần 3


TCVN 1773-5:1999 hoàn toàn tương đương tiêu chuẩn ISO 789-5:1983.


TCVN 1773:1999 gồm 18 phần.


TCVN 1773-5: 1999 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 23 Máy kéo và máy dùng trong nông – lâm nghiệp biên soạn. Tổng Cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng và Vụ Khoa học Công nghệ và Chất lượng sản phẩm thuộc Bô Nông nghiệp và PTNT đề nghị, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành.


1. Phạm vi áp dụng


Phần này của TCVN 1773 quy định phương pháp xác định công suất có thể khai thác được ở hệ thống các bộ phận trích công suất lắp đặt trên các máy kéo bánh hơi, xích hoặc nửa xích, với điều kiện việc truyền dẫn công suất tới các bộ phận đo không thông qua tác dụng tương hỗ cơ học trực tiếp giữa động cơ và trục ra của cụm trích công suất.


Chú thích:


Về công suất máy kéo, xem TCVN 1773-1:1999 (ISO 789/1)


Về yêu cầu kỹ thuật của bộ phận trích công suất và của thanh móc kéo, ISO 500.

2. Tiêu chuẩn trích dẫn


ISO 500 Máy kéo nông nghiệp – Trích công suất và thanh móc kéo – Yêu cầu kỹ thuật.


TCVN 1773-1: 1999 (ISO 789-1) Máy kéo nông nghiệp – Phương pháp thử - Thử công suất tại trục trích công suất.


3. Định nghĩa


Trong phần này đã sử dụng các định nghĩa sau đây:


3.1. Hệ thống truyền động không cơ học

Đây là hệ thống không có tác dụng tương hỗ cơ học giữa động cơ và trục trích công suất. Có thể coi hệ thống truyền dẫn dùng điện năng hoặc thủy lực là thuộc dạng không cơ học. Thiết bị làm mát cũng có thể được xếp vào dạng này.

3.2. Độ sai lệch so với tốc độ quay tiêu chuẩn của trục trích công suất 


Đó là số vòng quay trên đơn vị thời gian (min-1) của trục ra của trục trích công suất, thấp hơn hoặc cao hơn tốc độ quay danh định (tiêu chuẩn) của trục trích công suất của hệ thống.


4. Dung sai đo:


Các lần đo có độ sai lệch theo quy định trong TCVN 1773-1:1999 (ISO 789-1)

5. Quy định chung


5.1. Đo lường


5.1.1. Đo nhiệt độ 


Cần phải chuẩn bị sẵn một thiết bị để đo nhiệt độ của mọi bộ phận không tham gia tác dụng tương hỗ cơ học giữa động cơ và trục trích công suất.


5.1.2. Chi phí nhiên liệu 


Xem TCVN 1773-1: 1999 (ISO 789-1)


5.2. Yêu cầu kỹ thuật 


5.2.1. Máy kéo đưa vào thử nghiệm


Máy kéo đem thử nghiệm phải đúng quy cách kỹ thuật của biên bản thử nghiệm và phải sử dụng theo đúng hướng dẫn của đơn vị chế tạo để máy hoạt động bình thường.


5.2.2. Nhiên liệu và dầu bôi trơn 


Xem TCVN 1773-1: 1999 (ISO 789-1)


5.2.3. Trang thiết bị phụ trợ


Xem TCVN 1773-1: 1999 (ISO 789-1)


5.2.4. Tăng trọng và áp suất cho bánh xe


Xem TCVN 1773-1: 1999 (ISO 789-1)


5.3. Chuẩn bị máy kéo


5.3.1. Chạy rà và điều chỉnh ban đầu


Phải điều chỉnh máy kéo trước khi thử. Đối với loại động cơ mà việc khởi động được thực hiện bằng một bộ phận mà người lái sử dụng để điều chỉnh tỷ lệ hỗn hợp giữa nhiên liệu và không khí, thì phải tiến hành những điều chỉnh đã qui định để động cơ hoạt động bình thường.


Việc điều chỉnh nhiên liệu hoặc bơm nhiên liệu phải theo đúng quy cách kỹ thuật của đơn vị chế tạo.


Bộ phận điều tốc hay bướm ga cần điều chỉnh sao cho đạt được công suất cực đại ở trị số tốc độ tiêu chuẩn.


5.3.2. Điều kiện vận hành

Xem TCVN 1773-1: 1999 (ISO 789-1)


6. Cách vận hành

6.1. Đưa hệ thống vào vận hành ở chế độ công suất tiêu chuẩn và đưa cần điều khiển tốc độ vào vị trí lớn nhất, trong một khoảng thời gian đủ để đạt được trạng thái ổn định, nhưng không quá 2 giờ. Trục trích công suất được coi là ổn định khi trị số nhiệt độ đọc được qua 2 lần liên tiếp cách nhau 10 phút, không chênh lệch nhau quá 10C.


6.2. Tiến hành thử nghiệm công suất (ở trục trích công suất) tối đa có thể được, ở tốc độ quay đúng như 6.1 đã quy định, trong thời gian 1 giờ. Ghi lại những số liệu nào đáng tin cậy như đã quy định trong TCVN 1773-1: 1999 (ISO 789-1) và tính toán độ sai lệch theo chỉ dẫn ở 6.2.1 và 6.2.2.


6.2.1. Ghi lại độ sai lệch về số vòng quay trong một phút (min-1) của trục trích công suất, ở giới hạn trên và giới hạn dưới của tốc độ quay danh định (tiêu chuẩn) của trục trích công suất.


6.2.2. Ghi lại độ sai lệch (lớn nhất và nhỏ nhất) về số vòng quay trong một phút của động cơ ở giới hạn trên và dưới của tốc độ quay trung bình tính toán của động cơ theo 6.2 quy định.


6.2.3. Ghi lại các trị số nhiệt độ đã theo dõi của các bộ phận quan trọng của hệ thống trục trích công suất.


6.3. Tiến hành thử nghiệm công suất tối đa ngang mức công suất của trục trích công suất theo 6.2 qui định ở tốc độ quay thấp nhất của động cơ mà vẫn duy trì được mức công suất tối đa ở tốc độ quay tiêu chuẩn của trục trích công suất trong thời gian ít nhất là 1 giờ. Ghi lại những số liệu cần thiết theo 6.2 quy định.

6.4. Tiến hành thử công suất ở trục trích công suất với các chế độ tải khác nhau và ở tốc độ quay của động cơ đã được xác định theo 6.3. Các mức tải khác nhau được qui định như sau:

6.4.1. 85% trị số mômen tại chế độ công suất cực đại 


20 phút


6.4.2. Trị số mô mômen bằng 0





20 phút


6.4.3. Một nửa của 85% trị số mômen tại chế độ công suất cực đại
20 phút


6.4.4. Tại chế độ công suất cực đại




20 phút


6.4.5. Một phần tư của 85% trị số mômen tại chế độ công suất cực đại
20 phút


6.4.6. Ba phần tư của 85% trị số mômen tại chế độ công suất cực đại 
20 phút


Ghi lại những số liệu thu được sau mỗi đợt 20 phút nói trên, theo đúng quy định ở 6.2.

7. Biên bản thử:


7.1. Thử trục trích công suất 


Biên bản thử phải trình bày theo đúng mẫu đã giới thiệu ở phần phụ lục.


7.2. Những biểu hiện bất thường


Mọi biểu hiện bất thường quan sát được trong suốt quá trình thử phải được báo cáo lại.


Chú thích: Một số liệu bất kỳ sẽ bị coi là không bình thường nếu nó khác biệt với các quy định trong các tiêu chuẩn áp dụng cho việc vận hành của trục trích công suất.


PHỤ LỤC A

(Quy định)


MẪU BIÊN BẢN THỬ

		Công suất kW

		Tốc độ quay của động cơ (trị số trung bình tính toán) min-1

		Tốc độ quay của trục trích công suất (trị số trung bình tính toán) min-1

		Chi phí nhiên liệu *

		Nhiệt độ

		Áp suất



		

		

		

		l/h

		kg/kWh

		kWh/l

		Hệ thống trích công suất**

		Trị số trung bình của chất làm mát động cơ 00C

		Môi trường ẩm 0C

		Môi trường khô 0C

		Ở nơi khử kPa



		Thử ở tốc độ quay tiêu chuẩn của trục trích công suất (540 hoặc 1000 min-1)


Đưa cần điều khiển tốc độ về vị trí lớn nhất – thời gian 1 giờ



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Thử ở tốc độ quay tiêu chuẩn của trục trích công suất (540 hoặc 1000 min-1)


Đưa cần điều khiển tốc độ về vị trí lớn nhất – thời gian 1 giờ



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Thử ở tốc độ quay tiêu chuẩn của trục trích công suất (540 hoặc 1000 min-1)


Đưa cần điều khiển tốc độ về vị trí lớn nhất – thời gian 1 giờ



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





* Khối lượng thể tích và nhiệt độ của nhiên liệu phải được ghi lại và theo đúng quy định của đơn vị chế tạo

** Trị số nhiệt độ thích hợp của hệ thống trích công suất phải được xác định và ghi lại.


Bảng theo dõi độ biến thiên của tốc độ quay

		Mức tải

		Mức điều chỉnh bướm ga

		Khoảng biến thiên của tốc độ quay của động cơ

		Khoảng biến thiên của tốc độ quay của trục trích công suất



		

		

		min

		max

		min

		max



		Toàn phần

		max

		

		

		

		



		Toàn phần

		min

		

		

		

		



		85%

		min

		

		

		

		



		3/4 x 85%

		min

		

		

		

		



		1/2 x 85%

		min

		

		

		

		



		1/4 x 85%

		min
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TCVN 1773-4:1999


(ISO 789-4:1982)

MÁY KÉO NÔNG NGHIỆP - PHƯƠNG PHÁP THỬ - PHẦN 4: ĐO KHÍ THẢI
Agricultural tractors – Test procedures- Part 4: Measurement of exhaust smoke

Soát xét lần 3

TCVN 1773-4:1999 hoàn toàn tương đương với ISO 789-4:1982

TCVN 1773:1999 gồm 18 phần.


TCVN 1773-4:1999 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC23 Máy kéo và máy dùng trong nông – lâm nghiệp biên soạn. Tổng Cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng và Vụ Khoa học Công nghệ và Chất lượng sản phẩm thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành.


1. Phạm vi áp dụng 


Phần này của TCVN 1773 quy định phương pháp thử đo khói phát ra từ động cơ của máy kéo nông nghiệp khi làm việc với tốc độ ổn định.

2. Tiêu chuẩn trích dẫn:

TCVN 1773-1: 1999 (ISO 789-1) Máy kéo bánh nông nghiệp – Phương pháp thử - Phần 1: Thử công suất của trục trích công suất.

ISO 2288 Máy kéo và máy nông nghiệp – Phương pháp thử động cơ (trên băng) – Công suất có ích.


3. Thiết bị đo

Cần có các thiết bị thử sau đây:


3.1. Lực kế

3.2. Mật độ kế, phù hợp theo yêu cầu nêu ở phụ lục A, lắp đặt và sử dụng theo mô tả ở phụ lục B.


4. Điều kiện thử

4.1. Phòng thí nghiệm 


Nhiệt độ và áp suất khí quyển trong phòng thí nghiệm cần đạt sao cho hệ số F, lớn hơn 0,98 và nhỏ hơn 1,02 khi tính theo công suất sau:
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Trong đó:

P là áp suất khí quyển, tính bằng milimét thủy ngân
), trong phòng thử nghiệm;

T là nhiệt độ nhiệt động lực học, trong phòng thí nghiệm tính bằng Kelvin


4.2. Động cơ hoặc máy kéo


Động cơ hoặc máy kéo cần phải giữ trong trạng thái cơ học tốt và phải được chạy rà trước.


Cần thử nghiệm động cơ với đầy đủ các thiết bị lắp đi kèm, theo quy định trong TCVN 1773-1:1999 (ISO 789-1).

Việc đặt động cơ cần tuân thủ theo các điều hướng dẫn của nhà chế tạo và được quy định theo TCVN 1773-1:1999 (ISO 789-1).


Cơ cấu thoát khí thải không được có lỗ thủng vì như vậy có thể làm loãng khí thải động cơ.


Động cơ cần được duy trì trong tình trạng làm việc bình thường theo quy định của nhà chế tạo. Đặc biệt, nước làm mát và dầu cần được duy trì ở nhiệt độ bình thường theo chỉ dẫn của nhà chế tạo.


4.3. Nhiên liệu:


Trong điều kiện cho phép, sử dụng loại nhiên liệu được chỉ dẫn (quy cách kỹ thuật nêu ở phụ lục C). Nếu không dùng loại nhiên liệu theo chỉ dẫn trên thì cần ghi rõ các quy cách đặc điểm của loại nhiên liệu thử theo nội dung như đã nêu ở phụ lục C. Trong báo cáo kết quả thử cần ghi loại nhiên liệu đã dùng để thử.


5. Phương pháp thử:


5.1. Việc thử có thể tiến hành ở trên động cơ hoặc trên máy kéo.


5.2. Cần đo mật độ khói do động cơ thải ra khi động cơ làm việc ở 80% mức tải tối đa
) trong điều kiện tốc độ ổn định. Cần tiến hành 6 phép đo ứng với các tốc độ động cơ phân cách đều nhau giữa 2 chế độ tốc độ.

a) Tốc độ ứng với công suất tối đa


b) Tốc độ có giá trị cao hơn một trong hai tốc độ sau:


- 55% tốc độ động cơ khi công suất tối đa


- 1000 v/ph 


Các điểm biên tốc độ khi đo sẽ là các điểm giới hạn trên và dưới của khoảng cách đo tốc độ nêu trên.


5.3. Trong trường hợp động cơ thử là động cơ diezen có lắp bộ tích áp làm tăng nhiên liệu được phun thì thiết kế như vậy cần tiến hành các phép đó khi có và không có bộ tích áp làm việc. Tại mỗi giá trị tốc độ động cơ sẽ lấy kết quả đo mật độ nào có giá trị cao hơn trong hai số đo thu được.

5.4. Đối với mỗi tốc độ đo trong 6 phép đo nêu trên để xác định mật độ khí thải, lưu lượng khí thải danh định, tính bằng lít trong một giây, cần được tính theo công thức sau:

a) Với động cơ hai kỳ:
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b) Với động cơ bốn kỳ:
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Trong đó:


V là dung tích xi lanh của động cơ tính bằng lít 


n là tốc độ quay động cơ (tần số quay) trong một phút (min-1)


6. Báo cáo kết quả thử (xem phụ lục D)

Báo cáo kết quả thử gồm các vấn đề sau:

a) Tên và địa chỉ đơn vị chế tạo máy kéo;


b) Kiểu và số đợt sản xuất máy kéo,


c) Mã hiệu, kiểu và số đợt sản xuất động cơ,


d) Mức độ phát khí:


1) Các giá trị giới hạn


2) Các giá trị hấp thụ đo được 


e) Mã hiệu và loại mật độ kế,


f) Các số liệu chi tiết về loại nhiên liệu dùng trong thử nghiệm.


PHỤ LỤC A

(quy định)


YÊU CẦU KỸ THUẬT CỦA MẬT ĐỘ KẾ (OPACIMETER)

A.1. Đặc tính cơ bản 


A.1.1. Chất khí cần đo phải được lưu giữ trong một buồng kín, mặt bên trong không phản xạ.

A.1.2. Khi xác định độ dài hữu hiệu của vệt ánh sáng đi qua chất khí, cần tính đến ảnh hưởng có thể có của các bộ phận bảo vệ nguồn ánh sáng và tế bào quang điện. Độ dài hữu hiệu trên sẽ được chỉ ra trên dụng cụ thí nghiệm.


A.1.3. Đồng hồ chỉ thị của mật độ kế có hai thang đo, một thang chỉ các đơn vị tuyệt đối hấp thụ ánh sáng thực tế, từ 0 đến ((m-1) còn thang kia tỷ lệ xích tuyến từ 0 đến 100; cả hai thang đo trên có phạm vi biến đổi từ 0 với thông lượng ánh sáng hoàn toàn đến giá trị cao nhất của thang đo khi đạt chế độ tối hoàn toàn.

A.2. Cấu tạo


A.2.1. Về mặt tổng thể


Kết cấu của dụng cụ phải đảm bảo, trong điều kiện chạy với tốc độ ổn định, buồng chứa khói được nạp đầy khói có mật độ đồng nhất.


A.2.2. Buồng chứa khói và buồng chứa dụng cụ đo mật độ:


A.2.2.1. Độ va đập của ánh sáng phân tán lên tế báo quang điện do tác động của phản xạ bên trong hoặc khuyếch tán cần được giảm đi đến mức tối thiểu (ví dụ, bằng cách gia công bề mặt bên trong có màu đen mờ và bằng cách bố trí sơ đồ thiết bị thử phù hợp).

A.2.2.2. Các đặc trưng quang học cần đảm bảo hiệu ứng kết hợp của sự khuyếch tán và phản xạ không vượt quá một đơn vị trên thang đo tuyến tính khi buồng chứa được nạp đầy khói có hệ số hấp thụ gần tới 1,7m-1.

A.2.3. Nguồn sáng:


Nguồn sáng phải là một đèn nóng sáng có nhiệt độ màu trong phạm vi từ 2800 đến 3250 K.

A.2.4. Bộ phận thu


A.2.4.1. Bộ phận thu bao gồm một tế bào quang điện có đặc tuyến phổ đáp ứng tương tự với đường photopic (điều tiết nhìn qua ánh sáng chói) của mắt con người (mức đáp ứng tối đa đạt được trong phạm vi từ 550 đến 750 nm, còn phạm vi dưới 430 nm và cao hơn 680 nm thì mức đáp ứng đạt ở giá trị thấp hơn 4% so với mức đáp ứng tối đa.


A.2.4.2. Cấu tạo mạch điện, bao gồm cả đồng hồ chỉ thị cần đảm bảo sao cho dòng điện ở đầu ra của tế bào quang điện là một hàm tuyến tính theo cường độ ánh sáng tiếp nhận trên phạm vi dải nhiệt độ làm việc của tế bào quang điện.


A.2.5. Các thang đo

A.2.5.1. Hệ số hấp thụ ánh sáng k cần được tính theo công thức:


( = ( 0e-kL

Trong đó:


L là độ dài hữu hiệu của vệt sáng đi qua chất khí cần được đo;


(0 là thông lượng tới;

( là thông lượng thoát ra.


Nếu độ dài hữu hiệu L của một loại mật độ kế nào đó không thể đánh giá một cách trực tiếp theo chiều dài hình học của nó thì độ dài hữu hiệu L đó cần xác định bằng một trong các cách sau đây:

a) Theo phương pháp đã quy định ở điều A.3,

b) Theo tương quan với một loại mật độ kế khác mà độ dài hữu hiệu đối với dụng cụ đó đã được biết.


A.2.5.2. Mối quan hệ giữa thang đo tuyến tính (từ 0 đến 100) và hệ số hấp thụ ánh sáng k được xác định từ công thức
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Trong đó N là một giá trị đo chỉ trên thang đo tuyến tính.


A.2.5.3. Đồng hồ chỉ thị của mật độ kế cần cho phép đọc được hệ số hấp thụ đạt 1,7m-1 với độ chính xác đạt 0,025m-1.


A.2.6. Điều chỉnh và thử thiết bị đo


A.2.6.1. Mạch điện của tế bào quang điện và đồng hồ chỉ thị cần đảm bảo có thể điều chỉnh được để kim chỉ báo có thể được chuẩn lại về số 0 khi thông lượng ánh sáng đi qua buồng dùng chứa khói có đầy không khí trong sạch, hoặc đi qua một buồng có các đặc tính đồng nhất như vậy.


A.2.6.2. Khi đèn bị tắt và mạch điện đo hở hoặc bị ngắt mạch, giá trị đọc của hệ số hấp thụ trên thang đo sẽ bằng vô tận ((), và nó vẫn giữ đúng giá trị đo khi mạch đo được nối lại.

A.2.6.3. Cần tiến hành một lần kiểm tra trung gian bằng cách đặt một màn chắn trong buồng chứa khói, đại diện cho một chất khí có hệ số hấp thụ k đã biết – được đo như đã mô tả trong A.2.5.1- ở phạm vi giữa 1,6 và 1,8 m-1. Giá trị k cần được nhận biết ở phạm vi tới 0,025 m-1. Việc kiểm tra trên nhằm kiểm nghiệm để đảm bảo giá trị này không chênh lệch 0,05m-1 so với số đọc được trên mặt đồng hồ chỉ thị của mật độ kế khi màn chắn được đưa vào giữa nguồn sáng và tế bào quang điện.

A.2.7. Áp suất của chất khí được đo và của không khí làm sạch 


A.2.7.1. Áp dụng khí thải trong buồng chứa khói không được chênh lệch với áp suất khí quyển hơn 735 Pa.

A.2.7.2. Sự biến đổi áp suất chất khí được đo và của không khí làm sạch không được làm cho hệ số hấp thụ thay đổi lớn hơn 0,05m-1 đối với chất khí có hệ số hấp thụ bằng 1,7m-1.


A.2.7.3. Mật độ kế cần được trang bị các bộ phận thích hợp để đo áp suất trong buồng khói.


A.2.7.4. Các giá trị giới hạn của sự biến đổi áp suất của khí thải và không khí làm sạch trong buồng chứa khói sẽ được nhà chế tạo thiết bị đo ấn định.

A.2.8. Nhiệt độ của khí thải được đo


A.2.8.1. Tại mọi điểm trong buồng khói, nhiệt độ khí lúc đo tức thời cần đạt giữa 700C và một nhiệt độ tối đa đã được quy định bởi nhà chế tạo mật độ kế để đảm bảo các giá trị đo trong phạm vi nhiệt độ này không biến đổi lớn hơn 0,1m-1 nếu buồng khói được nạp một chất khí có hệ số hấp thụ 1,7m-1.


A.2.8.2. Mật độ kế cần được trang bị các bộ phận thích hợp để đo nhiệt độ trong buồng khói.


A.3. Xác định độ dài hữu hiệu L của mật độ kế

A.3.1. Quy định chung


A.3.1.1. Trong một số loại mật độ kế, chất khí giữa nguồn sáng và tế bào quang điện, hoặc giữa các bộ phận trong suốt bảo vệ nguồn sáng và tế bào quang điện không có mật độ cố định. Trong trường hợp đó, độ dài hữu hiệu L sẽ là độ dài của một cột chất khí có mật độ đồng nhất cần thiết để nhận được cùng một độ hấp thụ sáng như độ hấp thụ nhận được khi chất khí này được dẫn nạp một cách bình thường vào mật độ kế.

A.3.1.2. Độ dài hữu hiệu của vệt ánh sáng sẽ thu nhận được bằng cách so sánh giá trị đọc N trên mật độ kế khi làm việc bình thường, với giá trị đọc N​0 thu nhận được khi dụng cụ đo đã được hiệu chuẩn để sao cho chất khí thử nghiệm đáp ứng được một độ dài đã được xác định L0.

A.3.1.3. Cần thiết tiến hành lấy các giá trị đo so sánh kế tiếp nhau nhanh chóng nhằm xác định giá trị cần hiệu chỉnh để xê dịch số “không”


A.3.2. Quy trình thử


A.3.2.1. Chất khí thử cần phải là khí thải có mật độ cố định hoặc là một chất khí hấp thụ ánh sáng có mật độ tương tự mật độ của khí thải.


A.3.2.2. Xác định một độ dài L0 nhất định của dụng cụ đo mật độ, mà độ dài đó có thể thực hiện được một cách đồng nhất đối với chất khí thử nghiệm và hai đầu của đoạn dài đó thật thẳng góc với vệt ánh sáng. Độ dài này sẽ gần bằng với độ dài hữu hiệu đã dự kiến của mật độ kế.


A.3.2.3. Đo nhiệt độ trung bình của chất khí thử trong buồng khói


A.3.2.4. Trong trường hợp cần thiết, cần đưa một bình mở rộng có thiết kế gọn và dung tích đủ để giảm được các mạch động, trên đoạn đường lấy mẫu gần sát bộ phận thăm dò khí. Ngoài ra cũng có thể lắp thêm một bộ phận làm mát. Việc đưa thêm bình mở rộng và bộ phận làm mát vào không được làm xáo trộn quá mức cấu thành của khí thải.


A.3.2.5. Xác định độ dài hữu hiệu bằng cách đưa một mẫu chất khí thử nghiệm luân phiên qua mật độ kế khi làm việc bình thường và qua cùng một thiết bị đã được hiệu chỉnh theo chỉ dẫn ở điều A.3.1.2.


A.3.2.5.1. Ghi lại các giá trị đo của mật độ kế một cách liên tục trong khi thử, dùng một máy ghi có thời gian đáp ứng bằng hoặc nhỏ hơn thời gian đáp ứng của mật độ kế.


A.3.2.5.2. Cho dụng cụ đo làm việc bình thường, ghi lại giá trị đo trên thang đo tuyến tính ứng với độ mờ đục N và nhiệt độ trung bình T của chất khí, tính bằng Kelvin.


A.3.2.5.3. Với độ dài đã biết L0 đạt được khi thử với cùng chất khí thử nghiệm, ghi lại số giá trị đo trên thang đo tuyến tính ứng với độ mờ đục No và nhiệt độ trung bình của chất khí T0, tính bằng Kelvin.


A.3.2.6. Độ dài hữu hiệu được xác định bằng công thức:
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A.3.2.7. Lặp lại phép thử, dùng ít nhất bốn mẫu chất khí thử nghiệm để đạt kết quả do phân cách đều nhau giữa số 20 và 80 trên thang đo tuyến tính.


A.3.2.8. Tính giá trị trung bình toán học của các độ dài hữu hiệu đã được tính toán theo quy định ở điều A.3.2.6 cho mỗi mẫu của khí thử và giá trị trung bình đó được coi như độ dài hữu hiệu của mật độ kế.


PHỤ LỤC B


(quy định)


LẮP ĐẶT VÀ SỬ DỤNG DỤNG CỤ ĐO MẬT ĐỘ

B.1. Mật độ kế để lấy mẫu khí


B.1.1. Tỷ số của tiết diện bộ phận thăm dò khí với tiết diện của ống thải không được nhỏ hơn 0,05. Áp suất ngược đo được trong ống thải tại cửa vào của bộ phận thăm dò không được vượt quá 735 Pa.


B.1.2. Bộ phận thăm dò khí phải là một ống có một đầu hở quay về phía đầu dòng khí trong trục của ống thải, hoặc của ống kéo dài tùy theo yêu cầu. Đầu thăm dò cần được bố trí ở đoạn mà khói phân bố gần như đồng nhất. Để đạt được mục đích đó cần đặt bộ phận thăm dò càng xa phần cuối dòng của ống thải càng tốt, nếu cần thì đặt trong một ống kéo dài sao cho, nếu gọi D là đường kính ống thải ở cửa ra, thì đầu bộ phận thăm dò được bố trí trong phần ống thẳng, các điểm lấy mẫu thử một khoảng cách ít nhất bằng 6 D tính về phía đầu dòng khí và 3 D tính về phía cuối dòng khí thử. Nếu dùng một ống kéo dài thì không được để không khí lọt vào chỗ nối ghép.

B.1.3. Áp suất trong ống thải và đặc điểm của độ tụt áp suất trong đường ống lấy mẫu có thể thu được bằng cách lấy mẫu đẳng động lực.


B.1.4. Nếu cần thiết, phải đưa vào một bình mở rộng có thiết kế gọn và có dung tích đủ để giảm được các mạch động, nằm trên đoạn đường ống lấy mẫu càng gần sát bộ phận thăm dò khí càng tốt. Ngoài ra, cũng có thể lắp thêm một bộ phận làm mát. Việc đưa thêm bình mở rộng và bộ phận làm mát vào hệ thống không được làm xáo trộn quá mức cấu thành của khí thải.

B.1.5. Cần đặt một van bướm hoặc các phương tiện khác để tăng áp suất lấy mẫu trong ống thải, cách bộ phận thăm dò lấy mẫu một khoảng bằng 3D về phía cuối dòng.

B.1.6. Ống nối giữa bộ phận thăm dò, bộ phận làm mát, bình mở rộng (nếu có yêu cầu) và mật độ kế càng ngắn càng tốt nhưng phải đảm bảo các yêu cầu về nhiệt độ và áp suất đã mô tả trong phụ lục A, điều A.2.7 và A.2.8. ống này cần đặt nghiêng lên phía trên tính từ điểm lấy mẫu đến mật độ kế và tránh không được ngoặt gấp khúc ở những chỗ mà muội than có thể tích tụ lại. Nếu trong mật độ kế không có van phân dòng thì phải bố trí van đó ở phía đầu dòng.

B.1.7. Cần tiến hành một phép kiểm tra trong khi thử để kiểm tra xem các yêu cầu về áp suất như đã nêu ở phụ lục A, điều A.2.7 về nhiệt độ như đã nêu ở mục A.2.8, ở trong buồng đo có được đảm bảo không.


B.2. Mật độ kế của dòng khí có lưu lượng tối đa


Cần lưu ý đề phòng một số điểm chung sau đây:


B.2.1. Cần đảm bảo không để không khí ở ngoài lọt vào các chỗ mối nối trên các đường ống nối giữa ống thải và mật độ kế.


B.2.2. Các ống nối với mật độ kế nên càng ngắn càng tốt giống như trong trường hợp của mật độ kế để lấy mẫu. Hệ thống ống này cần đặt nghiêng lên phía trên tính từ ống thải đến chỗ mật độ kế và cần tránh không được ngoặt gấp khúc ở những chỗ mà muội than có thể tích tụ lại. Cần bố trí đặt một van phân dòng ở phía đầu dòng khí của mật độ kế nhằm cách ly dòng khí đó ra khỏi dòng khí thải mỗi khi ngừng đo trong lúc thử.


B.2.3. Cũng có thể cần bố trí một hệ thống làm mát ở phía đầu dòng của mật độ kế.


B.3. Ví dụ tượng trưng về hệ số hấp thụ được hiệu chỉnh


Hình tượng trưng thí dụ này chỉ cho biết hệ số hấp thụ được hiệu chỉnh bằng 1,30 m-1.

PHỤ LỤC C

(tham khảo)


QUY CÁCH KỸ THUẬT CỦA NHIÊN LIỆU DÙNG ĐỂ THAM KHẢO ĐỐI CHIẾU TRONG CÁC PHÉP THỬ ĐÃ ĐƯỢC PHÊ CHUẨN ĐỂ KIỂM ĐỊNH TÍNH CHẤT PHÙ HỢP CỦA NHIÊN LIỆU TRONG SẢN XUẤT

Chú thích: Nhiên liệu trên chỉ căn cứ vào sản phẩm từ sự chưng cất trực tiếp, có hoặc không thử lưu huỳnh bằng hydro và không chứa các chất phụ gia.

		Đặc tính

		Tiêu chuẩn kỹ thuật

		Phương pháp thử



		Tỷ trọng ở 150C

		0,830 ± 0,005 g/ml

		ASTM D 1298-67



		Đặc điểm chưng cất 


50%


90%

		

		ASTM D 86-67



		

		Nhỏ nhất 24500C

		



		

		330 ± 100C

		



		Điểm sôi cuối cùng

		Lớn nhất 3700C

		



		Chỉ số xê tan 

		54 ± 3

		ASTM D 976-66



		Độ nhớt động học ở 1000F (37,80C) 

		3 ± 0,5 cST(1)

		ASTM D 445-65



		Điểm anilin

		69 ± 50C

		ASTM D 611-64



		Tồn đọng cacbon của 10% lớp cặn khi chưng cất

		Lớn nhất 0,2% (m/m)

		ASTM D 524-64



		Giá trị nhiệt lượng thuần túy (2)

		10250 ± 100 kcal/kg(3)

18450 ± 180 Btu/lb(4)

		ASTM D 2-68

(phụ lục)





(1) 1 ST = 10-4m2/2 (đúng hoàn toàn)

(2) năng lượng nội tại riêng


(3) 1 kcal/kg = 4,184 kJ/kg


(4) 1 Btu/1b = 2326 J/kg (đúng hoàn toàn)


PHỤ LỤC D

(quy định)


MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ THỬ

1. Tên và địa chỉ của đơn vị chế tạo 


2. Loại máy kéo ………………………………….. Kiểu 



3. Số đợt sản xuất 



4. Động cơ 



- Mã hiệu …………………………………………. Kiểu 



- Loại ……………………………………………… Số đợt sản xuất 



- Tốc độ định mức: ………………………………. min-1 


5. Mức độ phát khí


		Tốc độ động cơ (min-1)

		Lưu lượng dòng khí tiêu chuẩn q(l/s)

		Các giá trị hấp thụ đo được (m-1)



		1

2


3


4


5


6

		

		





6. Loại và kiểu mật độ kế: 


7. Nhiên liệu (ghi quy cách kỹ thuật, nếu không dùng loại nhiên liệu tiêu chuẩn đối chiếu trên) (xem phụ lục C) 



8. Nhận xét: 



9. Địa điểm thử: …………………………….. Người đo: 



� 1 mmHg = 133,322 Pa



� Mức tải tối đa được hiểu như là mômen quay tối đa đạt được ở từng giá trị tốc độ trong 6 giá trị tốc độ phân cách trên
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TCVN 5845:1994

MÁY XAY XÁT THÓC GẠO - PHƯƠNG PHÁP THỬ
Rice miling machines – Test methods

1. Tiêu chuẩn này quy định phương pháp thử các yêu cầu kỹ thuật và an toàn đối với máy xay xát thóc gạo có năng suất tính theo khối lượng thóc không lớn hơn 1,0 T/h dùng quả lô xay xát chế tạo bằng gang hoặc cao su, phù hợp với TCVN 5386 – 1991 (Máy xay xát thóc gạo. Yêu cầu kỹ thuật chung) và TCVN 5745 – 1993 (Máy xay xát thóc gạo. Yêu cầu an toàn chung).


2. Lấy mẫu

Tiến hành lấy mẫu thử theo quy định ở các điều 2.1, 2.2 và 2.4 của TCVN 5386-1991 (Máy xay xát thóc gạo. Yêu cầu kỹ thuật chung).

3. Thử kiểm tra các chỉ tiêu an toàn theo TCVN 5745-1993 (Máy xay xát thóc gạo. Yêu cầu an toàn chung) quy định.


3.1. Kiểm tra tính đồng bộ của máy bằng mắt thường.


3.2. Chất lượng bề mặt của mối hàn được kiểm tra bằng mắt thường.

3.3. Chất lượng bề mặt, độ chính xác ren và biện pháp phòng sự nới lỏng của các mối ghép ren được kiểm tra bằng mắt thường hoặc bằng dụng cụ đo ren hay bằng chìa vặn đo lực.


3.4. Đánh giá chất lượng sơn bằng mắt thường.


3.5. Chất lượng chế tạo các chi tiết đúc quan trọng như thân máy, nắp máy, quả lô, vít tải… trước hết phải được kiểm tra quan sát bằng mắt thường hoặc kính lúp, sau đó tiến hành đo đạc so sánh với mẫu hoặc chuẩn với những quy định kỹ thuật và trong trường hợp cần thiết thì đưa kiểm tra ở phòng thí nghiệm về vật liệu. Thí dụ kiểm tra vết nứt bằng phương pháp từ tính.


3.6. Dùng tay thử kiểm tra sự hoạt động dễ dàng của các bộ phận điều chỉnh như: điều chỉnh khe hở giữa hai quả lô, điều chỉnh mức xát trắng gạo, cửa xuống thóc, cửa xuống gạo…


3.7. Kiểm tra độ quay trơn của quả lô, của trục hệ thống quạt bằng tay. Khi quay phải theo dõi đánh giá mức độ cong vênh và chạm vỏ của cánh quạt.


3.8. Kiểm tra độ đồng tâm của trục máy và trục động lực bằng bộ kim chỉ hoặc đồng hồ so.

3.9. Kiểm tra độ đồng phẳng của các bánh đai truyền động bằng thước thẳng.

3.10. Thử an toàn buồng xát bằng cách: trước hết cho máy làm việc ở chế độ định mức (số vòng quay, lượng thóc cung cấp và gạo thu hồi) sau đó điều chỉnh áp lực buồng xát đạt mức lớn nhất có thể và theo dõi máy làm việc ở mức áp lực đó trong khoảng thời gian từ 3 đến 5 phút.

3.11. Tiến hành đo độ ồn của máy theo TCVN 3150 – 1979 (Các phương pháp xác định các đặc tính ồn của máy).


3.12. Đo độ rung

3.12.1. Đo độ rung nền lắp đặt máy bằng thiết bị đo rung theo điều 5 của TCVN 5128-1990 (Thiết bị đo rung. Thuật ngữ và định nghĩa). Thiết bị đo rung phải phù hợp để đo được trị số bình phương trung bình của thông số rung và xác định đặc tính rung theo tiêu chuẩn hiện hành.


3.12.2. Nếu máy liên hợp với động cơ điện thì tiến hành đo khi máy làm việc với tải trọng và vòng quay định mức.


Nếu máy liên hợp với động cơ đốt trong thì tiến hành đo khi máy làm việc với tải trọng định mức và số vòng quay của động cơ thay đổi từ số vòng quay định mức đến số vòng quay thấp hơn định mức là 20%.

3.12.3. Tiến hành đo theo hai hướng thẳng góc với nhau: thẳng đứng và ngang ở vị trí công nhân vận hành máy. Ở mỗi chế độ vòng quay của động cơ tiến hành đo 3 lần.

3.12.4. Thời gian đo: Với tần số từ 5,5 đến 22 Hz – ít nhất là 5 giây. Với tần số trên 22 Hz – ít nhất là 5 giây. Độ rung trung bình của nền lắp đặt máy được xác định là trung bình cộng của các giá trị đo.


3.13. Trong quá trình máy làm việc phải theo dõi kiểm tra biện pháp phòng ngừa bụi cám và bổi trấu thải ra phòng máy. Nồng độ bụi của không khí ở trong phòng máy được xác định bằng cách sử dụng thiết bị lọc chuyên dùng lấy mẫu bụi để phân tích.

3.13.1. Khi thử máy phải làm việc ở chế độ định mức (khối lượng thóc xát và số vòng quay của động cơ).


3.13.2. Mẫu bụi phải lấy trong vùng hô cấp (cách mồm, mũi không quá 30 cm) của công nhân vận hành máy ở tại vị trí làm việc. Mẫu bụi phải thu vào lúc mức độ ô nhiễm bụi cao nhất tại điểm được lấy mẫu. Cách 5 phút lấy mẫu một lần. Thời gian lấy mẫu ít nhất là 3 phút. Số lượng mẫu ít nhất là 5.


3.13.3. Nồng độ bụi của không khí ở trong phòng máy (Kb), mg/m3 xác định theo công thức:




[image: image1.wmf]t


V


m


m


K


b


.


1


2


-


=




Trong đó: 


m1 – Khối lượng bộ phận lọc trước khi cho mẫu không khí qua, mg; 


m2 – Khối lượng bộ phận lọc sau khi cho mẫu không khí qua, mg; 


V – Lưu lượng không khí qua bộ phận lọc, m3/phút;


t – thời gian lấy mẫu, phút.


Nồng độ bụi trung bình của không khí ở trong phòng máy được xác định là trung bình cộng của các giá trị đo.


3.14. Nếu máy xay xát liên hợp với động cơ đốt trong, khi máy làm việc phải kiểm tra biện pháp phòng cháy có thể do tia lửa của khí xả gây nên.


3.15. Đối với nguồn động lực là động cơ điện, phải kiểm tra an toàn điện theo TCVN 3620 – 1992 (Máy điện quay. Yêu cầu an toàn).


4. Thử kiểm tra các chỉ tiêu làm việc cơ bản theo TCVN 5386-1991 (Máy xay xát thóc gạo. Yêu cầu kỹ thuật chung) quy định.


4.1. Việc sử dụng và chăm sóc kỹ thuật cho máy trong quá trình thử phải theo đúng những quy định của nhà máy chế tạo. 


4.2. Nguyên tắc thử 


4.2.1. Máy phải được thử trong những điều kiện phù hợp với các tính năng kỹ thuật được đặt ra khi thiết kế. 


4.2.2. Tiến hành thử ít nhất với hai loại thóc hiện đang lưu hành phổ biến trên thị trường và ở chế độ làm việc tốt nhất của máy theo tài liệu của nhà máy chế tạo. 


4.2.3. Với mỗi chỉ tiêu khi thử phải được lặp lại 3 lần. Thời gian máy làm việc kéo dài mỗi lần ít nhất là 10 phút. 


4.3. Phương tiện thử


4.3.1. Đo số vòng quay của máy xay xát bằng đồng hồ đo số vòng quay. Sa số đo không được vượt quá 1%.


4.3.2. Đo nhiệt độ ổ trục bằng thiết kế. Sai số đo không được vượt quá (± 10.


4.3.3. Đo chi phí năng lượng bằng công tơ điện 3 pha khi động lực là động cơ điện. Trường hợp động lực là động cơ đốt trong thì đo mômen xoắn trục truyền động bằng mômen kế. Sai số đo không được vượt quá 2%. 

4.3.4. Các dụng cụ lấy mẫu và phân tích mẫu thóc và gạo theo quy định của TCVN 1643-1992 (Gạo. Phương pháp thử) và các văn bản kỹ thuật về thóc có liên quan. 


4.4. Chuẩn bị thử


4.4.1. Trước khi thử phải xác định các đặc tính của thóc bao gồm:


- Độ đồng đều của hạt, %;


- Độ ẩm của thóc, %;


- Tạp chất lẫn trong thóc, %;


- Độ rạn nứt tự nhiên của gạo, %;


- Độ trấu, %.


4.4.1.1. Xác định độ đồng đều của hạt


Lấy ngẫu nhiên 50 hạt thóc nguyên vẹn, dùng thước panme đo chiều dài, chiều rộng của hạt. Tính tỷ số dài trên rộng rồi căn cứ vào quy định phân loại dạng hạt ở bảng 1, tính tỷ lệ phần trăm từng dạng hạt có ở trong mẫu và nếu có một tỷ lệ đạt mức ≥ 60% thì mẫu thóc thử được coi là đồng đều. 


Bảng 1

		Dạng hạt

		Tỷ số dài/rộng



		Thon dài

		3



		Trung bình

		Từ 2,1 đến 3



		Hơi tròn

		Từ 1,1 đến 2



		Tròn

		1,1





4.4.1.2. Xác định độ ẩm 

Dùng phương pháp cân sấy thí nghiệm hoặc cho phép dùng phương pháp khác đạt kết quả tương đương. 


4.4.1.3. Xác định tạp chất


Cân 500g mẫu, dùng sàng phân ly và tay nhặt để tách tạp chất vô cơ và tạp chất hữu cơ. Cân toàn bộ tạp chất. Tỷ lệ tạp chất được tính bằng phần trăm khối lượng theo công thức: 
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Trong đó: 


m0 – Khối lượng tạp chất vô cơ, g;


m1 – Khối lượng tạp chất hữu cơ, g;


4.4.1.4. Xác định độ rạn nứt tự nhiên của gạo


Cân 20 g thóc từ mẫu trung bình, bóc bằng tay, dùng kính lúp phát hiện những vết rạn nứt trên hạt gạo lật, cân và xác định độ rạn nứt tự nhiên, tính bằng phần trăm. 
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Trong đó:

m – Khối lượng hạt bị rạn nứt, g.

4.4.1.5. Xác định độ trấu 


Kết hợp khi xác định độ rạn nứt tự nhiên của gạo, cân toàn bộ trấu và xác định độ trấu bằng phần trăm.
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Trong đó: 


mc – Khối lượng trấu, g.


4.4.2. Cách xác lập các mẫu điểm, mẫu gốc, mẫu trung bình, mẫu lưu, mẫu phân tích theo quy định của TCVN 1643-1992 (Gạo. Phương pháp thử) và các văn bản kỹ thuật về thóc có liên quan. 


4.4.3. Tất cả các thiết bị dụng cụ đo phải được kiểm tra hiệu chỉnh trước khi thử. 


4.5. Tiến hành thử


4.5.1. Trước khi thử phải cho máy chạy trơn không tải 30 phút. Trong quá trình chạy trơn phải theo dõi kiểm tra chất lượng chế tạo, lắp ráp và khả năng hoạt động bình thường của các hệ thống trong máy.


4.5.2. Trước khi thử, cho máy làm việc có tải từ 3 đến 5 phút để điều chỉnh xác định chế độ làm việc tối ưu của máy về năng suất và chất lượng, đồng thời theo dõi kiểm tra khả năng làm việc bình thường của máy và các thiết bị, dụng cụ đo.


4.5.3. Tiến hành thử theo các điều kiện quy định ở điều 4.2. Với mỗi lần thử phải xác định các chỉ tiêu sau:


- Lượng thóc và gạo đã xay xát được, kg; 


- Thời gian thử, phút;


- Năng lượng điện đã sử dụng, kw.h hoặc lượng nhiên liệu đã tiêu thụ, kg;


- Mômen xoắn trục truyền động. Nm (nếu động lực là động cơ đốt trong).


4.5.4. Xác định chỉ tiêu đánh giá chất lượng làm việc của máy quy định ở điều 1.2 TCVN 5386-1991 (Máy xay xát thóc gạo. Yêu cầu kỹ thuật chung) theo TCVN 5643-1992 (Gạo. Phương pháp thử)

- Xác định mức xát gạo theo TCVN 5645-1992 (Gạo. Phương pháp xác định mức xát).


4.5.5. Tiến hành phân tích xác định mức độ nhiễm độc do hợp chất chế tạo quả lô gây nên đối với gạo thành phẩm theo TCVN 4733-1989 (Gạo. Yêu cầu vệ sinh).


4.5.6. Xác định công suất tiêu thụ của máy, kw


a. Động lực là động cơ điện 
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Trong đó: 


Q – Năng lượng điện tiêu thụ trong thời gian thử, kw.h


T – Thời gian thử tương ứng, h


b. Động lực là động cơ đốt trong:


N = 1,047.10-4Mx.n


Trong đó:


Mx – Mômen xoắn đo ở trục truyền, Nm;


n – Số vòng quay trục truyền động, v/ph;


4.5.7. Chi phí năng lượng riêng để xay xát, kw.h/tấn
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Trong đó:

Q – Năng lượng điện tiêu thụ trong thời gian thử, kw.h


M – Khối lượng thóc tương ứng đã được xay xát, tấn.
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TCVN 1773-1:1999


ISO 789-1:1990

MÁY KÉO NÔNG NGHIỆP - PHƯƠNG PHÁP THỬ - PHẦN 1: THỬ CÔNG SUẤT CỦA TRỤC TRÍCH CÔNG SUẤT
Agricultural tractors-Test procedures - Part 1: Power tests for power take – off


Soát xét lần 3


TCVN 1773-1:1999 phù hợp với ISO 789-1:1990.


TCVN 1773-1:1999 thay thế cho nội dung thử quy định ở điều 2.10 và 3.7.1.b) TCVN 1773-1991.


TCVN 1773:1999 gồm có 18 phần.


TCVN 1773-1: 1999 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 23 Máy kéo và máy dùng trong nông – lâm nghiệp biên soạn. Tổng Cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng và Vụ Khoa học Công nghệ và Chất lượng sản phẩm thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành.


1. Phạm vi áp dụng


Phần này của TCVN 1773 qui định phương pháp thử để xác định công suất có được tại trục trích công suất (PTO) và tại đai hoặc trục bánh đai của các máy kéo nông nghiệp loại bánh hơi, loại xích và loại nửa xích.

Vấn đề xác định công suất tại trục trích công suất được qui định ở điều 6.3.


2. Tiêu chuẩn trích dẫn


ISO 500:1979 Máy kéo nông nghiệp – Trục trích công suất và móc kéo – Yêu cầu kỹ thuật.


3. Định nghĩa


Trong phần này áp dụng các định nghĩa sau:


3.1. Tốc độ định mức của động cơ: Tốc độ động cơ do nhà chế tạo máy kéo qui định để hoạt động liên tục khi toàn tải.


3.2. Công suất của trục trích công suất: Công suất đo được bằng lực kế lắp vào một trục bất kỳ (khi máy kéo đứng yên) do nhà chế tạo thiết kế để dùng làm trục trích công suất.


Chú thích: - Đối với những máy kéo có bố trí lắp nhiều trục trích công suất thì cần có bảng hướng dẫn chi tiết để có thể nhận biết được rõ ràng (xem điều 6.3).


3.3. Công suất đai: Công suất đo được bằng lực kế kiểu đai.

3.4. Suất tiêu thụ nhiên liệu: Khối lượng nhiên liệu tiêu thụ trên một đơn vị công.


4. Các đơn vị đo và dung sai cho phép


Các đơn vị đo và dung sai dưới đây được dùng cho phần này của TCVN 1773


- Tần số quay, tính bằng số vòng quay trong một phút 


± 0,5%


- Thời gian tính bằng giây





± 0,2s


- Khoảng cách tính bằng mét hoặc milimét



± 0,5%


- Lực, tính bằng niutơn 






± 1%


- Mô men xoắn tính bằng niutơn mét




± 1%


- Khối lượng tính bằng kilogam





± 0,5%


- Tiêu thụ nhiên liệu tính bằng kilogam/kilowat giờ


± 1%


- Áp suất khí quyển, tính bằng kilôpascal 



± 0,2kPa


- Nhiệt độ nhiên liệu v.v…, tính bằng độ bách phân


± 20C


- Nhiệt độ đo bằng nhiệt kế bầu ướt và khô, tính bằng độ bách phân 
± 0,50C


5. Yêu cầu chung


5.1. Yêu cầu kỹ thuật của máy kéo


Máy kéo đem thử phải phù hợp với các thông số kỹ thuật nêu trong báo cáo thử (xem phụ lục A) và phải được sử dụng đúng với hướng dẫn của nhà chế tạo để máy hoạt động bình thường.


5.2. Chạy rà và điều chỉnh ban đầu

Máy kéo phải được chạy rà trước khi thử. Đối với các động cơ đốt cháy bằng tia lửa điện có lắp thiết bị để người vận hành thay đổi được tỉ lệ của hỗn hợp nhiên liệu và không khí thì khi thử phải đặt ở tỉ lệ đã qui định để máy hoạt động bình thường. Việc điều chỉnh bộ chế hòa khí hoặc bơm cao áp phải tuân thủ theo qui định của nhà chế tạo. Phải chạy rà máy với bộ điều hòa có tiết lưu được mở hoàn toàn với tốc độ động cơ định mức.


5.3. Nhiên liệu và chất bôi trơn


Nhiên liệu đốt cháy bằng sức nén (diezen) dùng để thử phải là nhiên liệu chuẩn theo chỉ dẫn của CEC loại CEC-RF-03-A-84. Đối với động cơ đốt cháy bằng tia lửa, khi thử phải dùng nhiên liệu theo chỉ dẫn của CEC loại CEC-RF-01-A-80 đối với xăng pha chì và CEC-RF-08-A-85 đối với xăng không pha chì (xem phụ lục B, C và D tương ứng).

Các chất bôi trơn dùng trong khi thử phải có đặc điểm phù hợp theo qui định của nhà chế tạo mày và phải biết rõ: tên thương phẩm loại và cấp độ nhớt. Nếu máy dùng nhiều loại dầu bôi trơn khác nhau thì phải thông báo chính xác các chỗ dùng (động cơ, truyền lực…)


Nếu chất bôi trơn phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia hay quốc tế khác thì phải đưa ra giấy chứng nhận rõ ràng,


5.4. Thiết bị phụ trợ

Trong mọi lần thử nghiệm, các phụ kiện như bơm thủy lực nâng hạ hoặc bộ nén khí chỉ nên phân khai nếu người lái thấy làm như vậy phù hợp với thực tế công việc, phù hợp với hướng dẫn sử dụng và không cần dùng đến dụng cụ đồ nghề. Nếu không như vậy, các phụ kiện trên cần được duy trì ở thế gá và hoạt động ở mức tải nhỏ nhất.


Nếu máy được trang bị các thiết bị tiêu tốn công suất phụ thêm khác như quạt làm mát thay đổi được tốc độ, hoặc nhu cầu sử dụng không liên tục bộ phận thủy lực hay điện thì không được phân khai bộ phận đó ra hay thay đổi chúng, để đạt yêu cầu thử nghiệm. Nếu thực tế người lái máy cần ngắt thiết bị đó ra như đã được nêu trong sổ tay hướng dẫn sử dụng thì có thể tách thiết bị đó ra để đạt mục đích thử nghiệm, trong trường hợp đó cần ghi lại trong báo cáo thử.


Những biến đổi công suất trong quá trình thử do các thiết bị trên gây ra vượt quá ± 5% thì cần ghi lại trong báo cáo thử dưới dạng phần trăm biến đổi so với số trung bình.


5.5. Điều kiện vận hành

Không được chuẩn các giá trị đo mô men hay công suất thay đổi theo các điều kiện khí quyển hay các yếu tố khác. Áp suất khí quyển không được thấp dưới 96,6 kPa. Nếu không đạt được vì lý do độ cao so với mực nước biển thì cần phải dùng bộ chế hòa khí hay bơm nhiên liệu đã được sửa đổi hay điều chỉnh. Những thay đổi cụ thể này phải ghi vào báo cáo. Nhiệt độ xung quanh phải là 230C ± 70C.

Mỗi lần đặt tải, trước khi bắt đầu đo số liệu, cần để cho máy đạt được chế độ hoạt động ổn định.


5.6. Tiêu thụ nhiên liệu 


Việc bố trí thiết bị đo nhiên liệu phải đảm bảo sao cho áp suất nhiên liệu ở bộ chế hòa khí hoặc bơm phun nhiên liệu tương đương với áp suất khí bình chứa chứa nửa lượng nhiên liệu trong bình. Nhiệt độ nhiên liệu phải tương đương với nhiệt độ nhiên liệu lấy từ bình chứa ra khi máy kéo hoạt động toàn tải trong 2 giờ.


Khí nhiên liệu tiêu thụ được đo theo thể tích thì cần tính khối lượng nhiên liệu trên 1 đơn vị công và phải dùng tỉ trọng nhiên liệu tương ứng với nhiệt độ nhiên liệu thích hợp. Giá trị này sau đó được dùng để tính ra số liệu thể tích với tỉ trọng nhiên liệu ở 150C.

Nếu nhiên liệu tiêu thụ được đo theo khối lượng thì khi tính số liệu thể tích phải dùng tỉ trọng nhiên liệu ở 150C.


6. Phương pháp thử


6.1. Thử tại trục trích công suất


Việc thử cần được thực hiện tại một hoặc nhiều trục trích công suất do nhà chế tạo qui định trên tất cả máy kéo có một trục trích công suất như qui định trong tiêu chuẩn ISO 500. Việc thử chỉ tiến hành trên một trục trích công suất mà trục này có khả năng truyền được toàn bộ công suất của động cơ.


6.1.1. Qui định chung


Các nội dung thử khác nhau thông thường phải được tiến hành liên tục.


Góc nối của trục trung gian trục trích công suất và lực kế không được vượt quá 20

Nếu hơi thử có dùng thiết bị xả khí thải thì nó không được làm ảnh hưởng đến hoạt động của động cơ.

6.1.2. Công suất 


6.1.2.1. Công suất lớn nhất tuyệt đối


Sau thời gian chạy hâm nóng để máy làm việc ổn định thì cho máy kéo làm việc với tốc độ động cơ mà có công suất lớn nhất trong thời gian 2 giờ. Tiến hành đo công suất, mô men xoắn và tiêu thụ nhiên liệu.


Công suất lớn nhất đưa vào báo cáo thử nghiệm phải là số trung bình của ít nhất 6 lần đo tại các khoảng cách thời gian bằng nhau trong thời gian 2 giờ ở trên. Nếu công suất này khác nhau quá ± 2% so với số trung bình thì phải thử lại. Nếu sự khác nhau vẫn tiếp diễn thì ghi vào báo cáo độ sai lệch đó.


Đối với máy kéo không lắp trục trích công suất truyền toàn bộ công suất động cơ thì cho máy kéo làm việc trong 2 giờ ở mức công suất do nhà chế tạo qui định. Nếu có thể, thì cứ sau 5 phút lại tăng thêm 20% công suất và kéo dài 1 phút. Nếu động cơ không phát huy được mức tăng 20% công suất thì thực hiện thử gián đoạn ở chế độ toàn bộ công suất động cơ. Bỏ qua các phép thử trình bày ở điều 6.1.3 và 6.1.4.


6.1.2.2. Công suất lớn nhất ở tốc độ định mức động cơ (không bắt buộc)


Nếu công suất lớn nhất đạt được ở tốc độ động cơ định mức thì có thể tiến hành một phép thử bổ sung một giờ theo qui trình nêu ở điều 6.1.2.1.


6.1.3. Thay đổi tốc độ ở chế độ toàn tải.


Đo công suất, mô men xoắn và nhiên liệu tiêu thụ tại các tốc độ thay đổi tăng dần xấp xỉ 10% mỗi lần ở chế độ công suất phát huy hoàn toàn. Các tốc độ nhỏ nhất trong thử nghiệm là tốc độ cho mô men xoắn lớn nhất và nếu có thể được thì tiến hành thử ở mức độ thấp hơn 15% tốc độ này.

6.1.4. Công suất lớn nhất ở tốc độ tiêu chuẩn.


Đo công suất, tốc độ và nhiên liệu tiêu thụ tại các giá trị của mô men xoắn liệt kê dưới đây với bộ phần điều tốc được đặt ở chế độ công suất lớn nhất, trước tiên thử ở tốc độ động cơ định mức, sau đó ở tốc độ tiêu chuẩn phù hợp với thiết kế ở trục trích công suất (hoặc là 500 min-1 hoặc 1000 min-1: Xem ISO 500):


a) Mô men xoắn phù hợp với công suất lớn nhất có được tại tốc độ động cơ định mức và tại tốc độ tiêu chuẩn của trục trích công suất;


b) 85% của mô men đạt được ở mục a);


c) 75% của mô men đạt được ở mục b);


d) 50% của mô men đạt được ở mục b);


e) 25% của mô men đạt được ở mục b);


f) Không tải [với lực kế không gài mà mô men dư lớn hơn 5% của mô men xác định được ở mục b)].


6.1.5. Trình bày kết quả thử


Số liệu ở các điều từ 6.1.1 đến 6.1.4 phải được báo cáo dưới dạng các bảng cho từng điều kiện thử. Cũng có thể trình bày dưới dạng đồ thị (tùy ý chọn) các đường biểu diễn sau đây tương ứng với toàn bộ phạm vi thử nghiệm của động cơ:


- Công suất là hàm số của tốc độ;


- Mô men là hàm số của tốc độ;


- Tiêu thụ nhiên liệu (khối lượng) và suất tiêu thụ nhiên liệu (khối lượng) là hàm số của tốc độ;


- Suất tiêu thụ nhiên liệu (khối lượng) là hàm số của công suất;

- Tốc độ động cơ lớn nhất ở chế độ không tải cũng phải ghi vào báo cáo.


6.1.6. Các phép đo bổ sung


Để bổ sung, ngoài việc đo đặc tính đã qui định ở trên cần phải báo cáo những điểm sau đây:


- Nhiệt độ không khí xung quanh tại điểm đại diện: là điểm cách phía trước hoặc phía sau máy kéo khoảng 2m tùy thuộc vào vị trí của thiết bị nạp hoặc thổi trên máy kéo và cách mặt đất khoảng 1,5m. Đối với máy kéo có lắp quạt đẩy thì điểm đo cách sau máy kéo khoảng 2m và cách mặt đất khoảng 1,5m.


- Nhiệt độ không khí tại cửa nạp không khí vào động cơ;


- Áp suất khí quyển;


- Độ ẩm tương đối của không khí;


- Nhiệt độ lớn nhất của chất làm mát (trường hợp động cơ được làm mát bằng không khí thì đo nhiệt độ của khối xi lanh tại các điểm đại diện);


- Nhiệt độ nhiên liệu ở cửa vào bộ chế hòa khí hoặc bơm cao áp;


- Nhiệt độ dầu bôi trơn động cơ.


6.2. Thử đai hoặc trục bánh đai (tùy chọn)


Có thể đo công suất tại đai hoặc trục bánh đai của máy kéo (nếu có lắp) theo yêu cầu của nhà chế tạo.

Nối bánh đai máy kéo với bánh đai lực kế bằng đai mềm có các đặc tính truyền công suất và mô men thích hợp. Độ trượt của đai khi được tính bằng công thức dưới đây, không được vượt quá 2% và độ căng đai cần thiết để giới hạn độ trượt thì càng nhỏ càng tốt.


Độ trượt đai xác định theo công thức sau đây:
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Trong đó:


n0 là số vòng quay trong 1 phút của bánh đai phụ động không bị trượt;


n1 là số vòng quay trong một phút của bánh đai phụ động khi có tải.


Mọi điều khoản áp dụng cho thử nghiệm tại trục trích công suất chính – trừ các điều khoản thử ở chế độ tốc độ tiêu chuẩn của trục trích công suất PTO và trừ trường hợp các Máy kéo không thể truyền được toàn bộ công suất động cơ tại trục trích công suất – thì đều áp dụng cho thử nghiệm đai hay thử tại trục bánh đai.

Nếu tốc độ động cơ định mức không phù hợp với tốc độ đai tiêu chuẩn thì đo đặc tính động cơ tại tốc độ phù hợp với tốc độ đai tiêu chuẩn 15,75 m/s ± 0,25 m/s.


6.3. Công bố công suất định mức

Công suất định mức của máy kéo được công bố là công suất lớn nhất đo được tại trục trích công suất đặt ở phía sau máy kéo và có khả năng truyền được toàn bộ công suất động cơ. Nếu máy kéo không lắp loại trục trích công suất ở phía sau có khả năng truyền toàn bộ công suất động cơ thì cần đo công suất định mức tại các điểm trục trích công suất khác nhưng phải trình bày rõ trong báo cáo kết quả thử.


Chú thích: - Nếu không có điểm trục trích công suất nào có khả năng truyền toàn bộ công suất động cơ thì công suất định mức của máy kéo được công bố là công suất đo được tại móc kéo (xem TCVN -1773-9).


PHỤ LỤC A

(Qui định)


MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ THỬ TRỤC TRÍCH CÔNG SUẤT

A.1. Địa điểm

Tên và địa chỉ của đơn vị chế tạo máy kéo: 



Địa điểm chạy rà:



Thời gian chạy rà:



A.2. Yêu cầu kỹ thuật của máy kéo


Máy kéo


Kiểu: ………………
Số đợt sản xuất: …………………………………………………………….


Động cơ

Mã hiệu:……………
Kiểu: …………………………………………………………………………….

Loại: ………………
Số đợt sản xuất: ………………………………………………………………

Tốc độ định mức: ………………min-1

Xi lanh


Số xi lanh: …………
   Đường kính: ……………… ……………… ……………… ………mm


Hành trình: …………mm   Dung tích: ……………… ……………… ……………… ……………..l


Hệ thống nhiên liệu và vòi phun


Dung tích thùng nhiên liệu: 
l

Mã hiệu, loại và kiểu bơm cao áp:



Mức điều chỉnh của nhà chế tạo:
l/h


Mã hiệu, loại và kiểu vòi phun:


Mã hiệu, loại và kiểu của bộ đánh lửa, cuộn dây và bộ phân phối:



Mã hiệu, loại và kiểu của bộ chế hòa khí:



Đặt thời điểm đốt cháy hoặc phun (bằng tay hay tự động):



Bộ lọc khí


Mã hiệu và kiểu  ……………… Loại: ………………


Bộ lọc sơ (nếu có lắp)


Mã hiệu và kiểu  ……………… Loại: ………………


Hệ thống làm mát


Loại: liên tục/gián đoạn


Nếu là loại gián đoạn thì nói rõ cách thức làm mát khi thử: ……………..


Trục trích công suất


Vị trí lắp: ……………………….. 
Các kích thước ……………..mm


Loại truyền động …………………Số rãnh then…………………….

Độ cao so với mặt đất ……………………..mm


Tốc độ tại: ……………………..ph-1. Tốc độ động cơ tương ứng …………………..ph-1

(nếu có nhiều trục trích công suất thì ghi lặp lại như trên đối với mỗi trục)


Bánh đai


Vị trí lắp ……………………… Các kích thước ………………………….mm


Loại truyền động ………………………………


Tốc độ dài của bánh đai ………………….m/s   Tốc độ động cơ tương ứng ……..ph-1

Độ cao so với mặt đắt ……………………mm     Vị trí so với đường tâm máy kéo ………mm


A.3. Yêu cầu nhiên liệu và chất bôi trơn – thử trong phòng thí nghiệm

Nhiên liệu 


Tên thương phẩm …………….Chỉ số ốc tan (RON-1):………………..


Chỉ số ốc tan hoặc chỉ số xê tan ……………… Tỉ trọng tại 150C: ………


Loại ……………..


Dầu bôi trơn động cơ 


Tên thương phẩm ………………….. Loại ………………


Cấp độ nhớt …………..


Dầu truyền lực


Tên thương phẩm ………………….. Loại ………………


Cấp độ nhớt …………..


A.4. Số liệu thử nghiệm


Ngày và nơi thử: 



Loại lực kế:



		Công suất


kW

		Tốc độ ph-1

		Tiêu thụ nhiên liệu



		

		Động cơ

		PTO

		l/h

		kg/h

		kg/kWh

		kWh/l



		Công suất lớn nhất tuyệt đối (6.1.2.1)



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		Tốc độ định mức động cơ với tải khác nhau [6.1.2.2, 6.1.4a)] (không bắt buộc)



		a)

		

		

		

		

		

		



		b)

		

		

		

		

		

		



		c)

		

		

		

		

		

		



		d)

		

		

		

		

		

		



		e)

		

		

		

		

		

		



		f)

		

		

		

		

		

		



		Thay đổi tốc độ khi toàn tải (6.1.3)



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		Tốc độ tiêu chuẩn với các tải khác nhau (6.1.4)



		a)

		

		

		

		

		

		



		b)

		

		

		

		

		

		



		c)

		

		

		

		

		

		



		d)

		

		

		

		

		

		



		e)

		

		

		

		

		

		



		f)

		

		

		

		

		

		





Tốc độ động cơ lớn nhất không tải:………………..…………….ph-1

Mô men tương đương của trục khuỷu: ………………………….N.m

Mô men tương đương lớn nhất của trục khuỷu …….N.m tại tốc độ động cơ ………..ph-1

Các điều kiện khí quyển trung bình:


Nhiệt độ tại cửa không khí vào ………0C  Nhiệt độ môi trường ………….0C


Độ ẩm tương đối ………………….%  Áp suất ……………..kPa


Nhiệt độ lớn nhất của chất làm nguội …………………………..0C


Nhiệt độ dầu bôi trơn động cơ …………………………………..0C


Chú thích: 

- Bảng trong phần A.4 còn có thể sử dụng với một số thay đổi thích hợp để báo cáo kết quả về thử đai và bánh đai.


- 1) RON: Số ốc tan nghiên cứu.

PHỤ LỤC B

(tham khảo)


NHIÊN LIỆU DÙNG ĐỂ THAM KHẢO ĐỐI CHIẾU CEC – RF – 01 – A – 80 CHO CÁC ĐỘNG CƠ ĐỐT CHÁY BẰNG TIA LỬA ĐIỆN YÊU CẦU KỸ THUẬT – XĂNG CÓ PHA CHÌ

		Đặc tính


Chỉ số ốc tan nghiên cứu (RON)

		Các giới hạn và đơn vị


Tối thiểu 98

		Phương pháp thử


ISO 5164



		Tỉ trọng tương đối 150C/40C

(trọng lượng riêng)

		0,748 ± 0,007

		ISO 3675



		Áp suất hơi

		60 kPa ± 4 kPa

(600 mbar ± 40 mbar)

		ISO 3007



		Đặc điểm chưng cất

		

		ISO 3405



		Điểm sôi ban đầu

		320C ± 80C

		



		10% (thể tích)

		500C ± 80C

		



		50% (thể tích)

		1000C ± 100C

		



		90% (thể tích)

		1600C ± 100C

		



		Lượng cặn

		Lớn nhất 2% (V/V)

		



		Phân tích hyđrocacbon

		

		ISO 3837



		Olephin

		Lớn nhất 20% (V/V)

		



		Hương liệu

		Lớn nhất 45% (V/V)

		



		Chất bão hòa

		Cân bằng

		



		Độ ổn định ôxy hóa

		Nhỏ nhất 480 phút

		ISO 7536



		Keo cồn đọng

		Lớn nhất 4mg/100mm3

		ISO 6246



		Hàm lượng lưu huỳnh

		Lớn nhất 0,04% (m/m)

		ISO 2192



		Hàm lượng chì

		0,25g/dm3 ± 0,015g/dm3

		ISO 3830



		- Tính chất tẩy rửa lọc sạch

		Hỗn hợp dùng cho động cơ

		



		- Tính chất al-kyl chì

		Không được qui định

		



		Tỉ số các bon/hyđro

		Sẽ được báo cáo

		





Chú thích: Hỗn hợp CEC RF-01-A-80 chỉ dùng những nguyên liệu cơ bản thông thường của châu Âu và không bao gồm các thành phần không thông thường như xăng nhiệt phân, nguyên liệu bị phân li do nhiệt và chất benzol cho động cơ.

PHỤ LỤC C

(tham khảo)


NHIÊN LIỆU DÙNG ĐỂ THAM KHẢO ĐỐI CHIẾU CEC – RF – 03 – A – 84 CHO ĐỘNG CƠ ĐỐT CHÁY BẰNG SỨC NÉN – YÊU CẦU KỸ THUẬT

		Đặc tính

		Các giới hạn và đơn vị

		Phương pháp thử



		Tỉ trọng tương đối 150C/40C

		

		



		Trọng lượng riêng

		0,84 ± 0,005

		ISO 3675



		Đặc điểm chưng cất

		

		ISO 3405



		50% (thể tích)

		Nhỏ nhất 2450C

		



		90% thể tích

		3300C ± 100C

		



		Điểm sôi cuối cùng

		Lớn nhất 3700C

		



		Chỉ số xe tan

		51 ± 2

		ISO 5165



		Độ nhớt động cơ học ở 400C

		3cSt ± 0.5cSt

		ISO 3104



		Hàm lượng lưu huỳnh

		Nhỏ nhất sẽ được báo cáo

Lớn nhất 0,3% (m/m)

		ISO 2192



		Điểm bốc cháy

		Nhỏ nhất 550C

		ISO 2179



		Điểm sương

		Lớn nhất -50C

		ISO 3015



		Tồn đọng các bon theo conradson ở 10% lớp đáy

		Lớn nhất 0,2% (m/m)

		ISO 6615



		Hàm lượng tro

		Lớn nhất 0,01% (m/m)

		ISO 6245



		Hàm lượng nước

		Lớn nhất 0,05% (m/m)

		ISO 3733



		Ăn mòn đồng

		Lớn nhất: 1

		ISO 2160



		Lượng axit mạnh

		Lớn nhất: 0,2 mg KOH/g

		ISO 6618



		Độ ổn định ô xít hóa

		2.5 mg/100 ml

		





Chú thích: Nhiên liệu dùng để tham khảo đối chiếu CEC-RF-03-A-84 chỉ căn cứ vào sản phẩm từ sự chưng cất trực tiếp có hoặc không khử lưu huỳnh bằng hyđro và không chứa các phụ gia.

PHỤ LỤC D

(tham khảo)


NHIÊN LIỆU DÙNG ĐỂ THAM KHẢO ĐỐI CHIẾU CEC – RF – 08 – A – 85 CHO ĐỘNG CƠ ĐỐT CHÁY BẰNG TIA LỬA ĐIỆN – YÊU CẦU KỸ THUẬT – XĂNG KHÔNG PHA CHÌ

		Đặc tính

		Các giới hạn và đơn vị

		Phương pháp thử (1)



		Chỉ số ốc tan nghiên cứu (RON)

		Nhỏ nhất 95

		ISO 5164



		Chỉ số ốc tan động cơ (MON)

		Nhỏ nhất 85

		ISO 5163



		Tỉ trọng tương đối 150C/40C


(trọng lượng riêng)

		0,755 ± 7

		ISO 3675



		Áp suất hơi theo Reid

		60 kPa ± 4 kPa 


(600 mbar ± 40 mbar)

		ISO 3007



		Đặc điểm chưng cất

		

		



		Điểm sôi ban đầu

		320C ± 80C

		ISO 3405



		10% (thể tích)

		550C ± 80C

		



		50% (thể tích)

		1000C ± 100C

		



		90% (thể tích)

		167,50C ± 12,50C

		



		Điểm sôi cuối cùng

		202,50C ± 12,50C

		



		Chất cặn

		Lớn nhất 2% (V/V)

		



		Phân tích hydro các bon


- Olephin


- Chất thơm


- Chất bão hòa

		Lớn nhất 20% (V/V)

Lớn nhất 45% (V/V)

Cân bằng

		



		Độ ổn định ô xy hóa

		Nhỏ nhất 480 phút

		ISO 7536



		Keo tồn đọng

		Lớn nhất 4mg/100mm3

		ISO 6246



		Hàm lượng lưu huỳnh

		Lớn nhất 0,04% (m/m)

		ISO 2192



		Ăn mòn đồng

		Lớn nhất: 1

		ISO 2160



		Hàm lượng chì

		Lớn nhất 0,05 g/dm3

		ISO 3830



		Hàm lượng phốt pho

		Lớn nhất 0,013 g/dm3

		ASTM D 3231



		Tỉ số các bon/hydro

		Sẽ được báo cáo

		ASTM D 3606,



		

		

		ASTM 2267



		

		

		ASTM 1319





Cấm sử dụng các chất làm bão hòa ôxy.

_1353313894.unknown
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MÁY ĐẬP LÚA TĨNH TẠI - YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG 
Stationary rice threshers-Technical requirements 

1. Phạm vi áp dụng: 


Tiêu chuẩn này quy định các chỉ tiêu làm việc cơ bản của máy đập lúa tĩnh tại có hệ thống làm sạch hạt. Đối tượng đập là các loại lúa được trồng phổ biến trong nông nghiệp ở Việt Nam, có chiều dài cắt cây lúa không lớn hơn 80 cm. 

2. Tiêu chuẩn trích dẫn:

TCVN 5662: 1992 Máy kéo và máy nông nghiệp – Yêu cầu an toàn chung 

TCVN 6545: 1999 Máy đập lúa tĩnh tại – Phương pháp thử 


TCVN 3985: 1999 Mức ồn cho phép tại vị trí làm việc


3. Thuật ngữ, định nghĩa 


Tiêu chuẩn này dùng các thuật ngữ sau: 


3.1. Máy đập lúa tĩnh tại: Máy không di chuyển vị trí khi đang làm việc


3.2. Hao phí thóc theo rơm: Lượng hạt thóc đã được tách ra khỏi bông lúa, nhưng còn lẫn ở trong rơm, được đánh giá bằng tỷ lệ phần trăm so với toàn bộ lượng hạt đưa vào máy đập. 


3.3. Hao phí thóc sót lại trên bông: Lượng hạt thóc sau khi đập chưa được tách ra khỏi bông lúa, được đánh giá bằng tỷ lệ phần trăm so với toàn bộ lượng hạt đưa vào máy đập. 


3.4. Hao phí thóc nứt, vỡ, bóc vỏ trấu: Lượng hạt thóc sau khi đập nứt, vỡ, và bóc vỏ trấu đánh giá bằng tỷ lệ phần trăm so với lượng hạt lấy mẫu. 


3.5. Khả năng làm sạch: Khả năng tách được những tạp chất như lá, rơm, rạ hoặc những tạp chất khác ra khỏi thóc, được đánh giá bằng tỷ lệ phần trăm so với toàn bộ lượng hạt thu được ở cửa ra thóc. 


3.6. Hao phí tổng cộng: Gồm các hao phí xác định được và các hao phí không xác định được như lượng hạt thóc bị nghiền nát, thóc lẫn trong tạp chất mà không tách ra được, thóc bắn ra ngoài, được đánh giá bằng tỷ lệ phần trăm so với toàn bộ lượng hạt đưa vào máy đập. 

3.7. Trẽ (gié) lúa: Một nhánh nhỏ của bông lúa có số hạt thóc từ 2 hạt trở lên. 

4. Yêu cầu kỹ thuật chung:  


4.1. Khi thử máy đập lúa theo TCVN 6545: 1999 phải đạt được các chỉ tiêu như bảng 1. 


Bảng 1 

		Tên chỉ tiêu

		Mức, %



		1. Hao phí theo rơm, không lớn hơn

		0,15



		2. Hao phí thóc sót lại trên bông, không lớn hơn

		0,1



		3. Hao phí thóc nứt, vỡ, bóc vỏ trấu, không lớn hơn

		0,01





		4. Hao phí tổng cộng, không lớn hơn

		0,4



		5. Khả năng làm sạch, không nhỏ hơn

		96



		6. Trẽ (gié) lúa lẫn trong thóc sạch, không lớn hơn 

		0,1





4.2. Chi phí năng lượng riêng không vượt quá 5 kW/tấn thóc. Nếu nguồn lực là động cơ diezen thì chi phí nhiên liệu không vượt quá 1,1 kg nhiên liệu diezen/1 tấn giờ.


4.3. Hoạt động của trống đập, quạt gió, sàng lắc phải chuyển động nhẹ nhàng. Khi làm việc máy phải ổn định ít hỏng vặt, không xê dịch khỏi vị trí ban đầu quá 5 cm trên nền cứng trong điều kiện không có các thiết bị kê chặn khác hỗ trợ, không để rơi rớt dầu, mỡ, nước vào sản phẩm thóc. 


4.4. Các bộ phận điều chỉnh phải điều chỉnh được dễ dàng. Những bộ phận truyền động phải có bộ phận che chắn. 


4.5. Các mối ghép bằng phương pháp hàn, lắp ghép ren, hoặc bằng những công nghệ khác phải đảm bảo bền chắc, trong quá trình máy làm việc không bị phá hủy, hoặc nới lỏng. 


5. Các yêu cầu về an toàn 


5.1. Để đảm bảo an toàn cho người sử dụng máy, bệ cấp liệu phải có chiều rộng từ 45 đến 50 cm. Vị trí người điều khiển phải có tầm nhìn bao quát chung được toàn máy. Các kết cấu khác phải thỏa mãn theo các điều 2, 3, 4 của TCVN 5662: 1992. 


5.2. Khi làm việc có tải không được xảy ra hiện tượng lúa cuốn vào hai đầu trục trống đập và ùn tắc sản phẩm đập ở trong buồng máy.


5.3. Các bộ phận khi làm việc có chuyển động quay phải đánh dấu chiều quay.


5.4. Các bộ phận cần chăm sóc thường xuyên (như tra dầu, mỡ bôi trơn) phải có dấu chỉ dẫn.


5.5. Máy phải có biện pháp chống gỉ (sơn, hoặc phun lớp bảo vệ bề mặt).


5.6. Tiếng ồn trong khi làm việc không vượt quá quy định của TCVN 3985: 1999.


6. Ghi nhãn: 


Mỗi máy đập lúa khi xuất xưởng đều phải có nhãn ghi:


- Tên cơ sở chế tạo


- Tên máy,


- Số hiệu lô hàng


- Các thông số cơ bản, chiều dài, rộng, đường kính trống đập, tốc độ vòng quay trống đập, công suất nguồn động lực, năng suất của máy.


_1368020115.doc
TCVN 4297-86

MÁY NÔNG NGHIỆP - BÁNH LỒNG 
Agricultural machine - Lagewheel 


Tiêu chuẩn này thay thế TCVN 1641-75 và TCVN 1642-75. 

Tiêu chuẩn này áp dụng cho những bánh lồng lắp với máy kéo bánh hơi có công suất danh nghĩa từ 30 đến 65 mã lực để làm đất ruộng nước có chiều dày lớp bùn từ 10 đến 35 cm và lớp nước từ 10 đến 30 cm.


1. Cỡ, thông số và kích thước cơ bản


1.1. Bánh lồng chia làm hai cỡ:


a) Cỡ I lắp với máy kéo có công suất danh nghĩa từ 50 - 65 mã lực. 


b) Cỡ II lắp với máy kéo có công suất danh nghĩa từ 38 - 40 mã lực. 


		Các thông số và kích thước cơ bản của bánh lồng 

		Cỡ I dùng với máy kéo có công suất danh nghĩa từ 50 - 65 mã lực 

		Cỡ II dùng với máy có công suất danh nghĩa từ 38-48 mã lực



		Đường kính vành (Dv) mm  

		Dc + 40

		D + 30



		Số lượng vành 

		4

		4



		Số lượng nan hoa

		22

		18



		Chiều dày mặt bích không nhỏ hơn mm 

		ở chỗ bắt vít sấy (S) 

		10

		10



		

		ở chỗ hàn nan hoa (S1) 

		12

		12



		Chiều dài thanh mấu (mm) 

		1000; 1100

		900; 1000



		Khoảng cách giữa các thành mấu t, mm 
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D


t


c


p


=






		Số lượng mấu (n) 

		22

		18



		Khối lượng chung của bánh lồng (kg) 

		200-220

		140-180





2. Yêu cầu kỹ thuật 

2.1. Bánh lồng phải được chế tạo phù hợp với tiêu chuẩn này và phải theo đúng các bản vẽ đã được duyệt theo thủ tục quy định. 


2.2. Hiệu số giữa hai góc nghiêng (() của nan hoa phía ngoài và nan hoa phía trong không được lớn hơn 60. 


Chú thích: Gọi phía trong là phía gần đường trục dọc của máy kéo. 


2.3. Vật liệu chế tạo bánh lồng là thép không thấp hơn X 38 TCVN 1765 X 75. 


2.4. Vành và nan hoa của bánh lồng phải chế tạo bằng thép góc có kích thước 50 x 50 x 5 theo TCVN 1658 - 75 đối với bánh lồng cỡ I và 45 x 45 x 5 theo TCVN 1658 - 75 đối với bánh lồng cỡ II. Hình 1. 


Các thanh uốn phải chế tạo bằng thép có góc kích thước 40 x 40 x 4 theo TCVN 1658 - 75 


2.5. Sai lệch của đường kính ngoài của vành bánh lồng không được lớn hơn ± 6 mm. Độ không song song giữa hai vành bất kỳ không được lớn hơn 10 mm. 


2.6. Nan hoa phải bố trí trong các mặt phẳng hướng tâm và đỉnh góc của thanh thép góc phải hướng ra ngoài so với mặt bích của bánh lồng. 


2.7. Các nan hoa một đầu hàn với mặt bích, một đầu hàn với vành phải ở tại vị trí thanh mấu đi qua. 


2.8. Các thanh mấu phải đặt cách đều nhau và thẳng góc với một đầu của bánh lồng. Một cạnh của thanh mấu trong mặt phẳng tiếp tuyến của các vành bánh lồng và hướng theo chiều quay của bánh lồng khi máy kéo tiến. Cạnh còn lại hướng ra ngoài. 


Cho phép chế tạo bánh lồng có thanh mấu đặt xiên một góc không lớn 200 với đường thẳng góc với một đầu của bánh lồng. Chiều xiên của thanh mấu bánh lồng bên phải và bên trái phải ngược nhau. 


2.9. Bánh lồng phải đảm bảo tháo lắp được dễ dàng với máy kéo. Ký hiệu chiều quay của bánh lồng phải ghi ở vị trí dễ thấy đảm bảo ký hiệu không bị mất trong quá trình sử dụng 

2.10. Khe hở giữa bánh lồng và các bộ phận cố định của máy kéo không được nhỏ hơn 30 mm. 


2.11. Phải tăng cường độ bền mối hàn tất cả các nan hoa vào mặt bích bằng các miếng táp. Hình dáng miếng táp do thiết kế quy định trên cơ sở tính toán sức bền. Các miếng táp không được vượt ra ngoài phạm vi hình trụ đồng tâm với bánh lồng và có bán kính bằng 1/5 đường kính ngoài của vành bánh lồng.


2.12. Các mối hàn phải bền chắc, ngấu đều, liên tục, không rõ rạn và phải tẩy sạch xỉ trên bề mặt mối hàn. 


2.13. Toàn bộ bánh lồng phải được sơn một lớp sơn bảo vệ phải tẩy sạch gỉ, các chất bẩn khác và làm khô bánh lồng trước khi sơn. 


2.14. Bánh lồng phải được bảo hành trong thời gian 6 tháng kể từ ngày xuất cho người sử dụng với điều kiện người sử dụng thực hiện đúng các quy định do cơ sở chế tạo đề ra. 
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Hình 1: Bánh lồng (cỡ II)

Chú thích: để hình vẽ được đơn giản ở phần dưới chỉ vẽ một thanh mấu ở hình trên phần trên hình chiếu cạnh không vẽ nan hoa. 

3. Quy tắc nghiệm thu. 


3.1. Bánh lồng chế tạo xong phải được bộ phận kiểm tra kỹ thuật của cơ sở chế tạo nghiệm thu theo yêu cầu kỹ thuật của tiêu chuẩn này. 


3.2. Bánh lồng được đưa nghiệm thu theo từng lô. Số lượng bánh lồng lấy ra để kiểm tra từ trong mỗi lô là 5% nhưng không ít hơn 3 cái. 

3.3. Kiểm tra hình dáng và kết cấu bên ngoài của bánh lồng bằng mắt. Kiểm tra tình trạng mối hàn và các kích thước của bánh lồng bằng các dụng cụ thông dụng hoặc chuyên dùng. 


3.4. Dùng thước để kiểm tra đường kính ngoài của vành và độ không song song giữa các vành theo dung sai cho phép. 


3.5. Dùng cân để kiểm tra khối lượng bánh lồng. 


3.6. Kiểm tra khả năng lắp ghép bánh lồng vào máy kéo bằng cách lấp nối vào vị trí bánh hơi (đã tháo ráp) của máy kéo được liên hợp với bánh lồng. Không cho phép sửa chữa nguội khi lắp ghép. 


Trong trường hợp không có máy kéo để lắp thử tại chỗ thì cho phép kiểm tra yêu cầu trên bằng cách kiểm tra các kích thước, dung sai lỗ và vị trí sửa lỗ trên mặt bích theo bản vẽ chế tạo bảo đảm yêu cầu lắp ghép đã nêu trên. 


3.7. Nếu kết quả kiểm tra lần thứ nhất không đạt yêu cầu thì phải kiểm tra lần thứ hai với số lượng bánh lồng gấp đôi lấy trong cùng một lô. Nếu kiểm tra lần này cũng không đạt yêu cầu (dù chỉ là một chỉ tiêu) thì cả lô đó không được thu nhận. 


3.8. Bên tiêu thụ có quyền kiểm tra chất lượng bánh lồng theo quy định của tiêu chuẩn này.


4. Ghi nhãn, bao gói, bảo quản, và vận chuyển 


4.1. Trên mỗi bánh lồng phải ghi trên một bích ở chỗ dễ nhìn thấy tên hoặc ký hiệu của cơ sở chế tạo. 


4.2. Mỗi lô bánh lồng phải kèm theo giấy chứng nhận chất lượng phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn này trong đó ghi rõ. 


a) Tên hoặc ký hiệu sản phẩm nhà máy chế tạo


b) Ngày xuất xưởng


c) Tên và số lượng sản phẩm. 


d) Số hiệu của tiêu chuẩn này.


đ) Dấu hiệu của LCS kiểm tra hay chữ ký nghiệm thu lô hàng. 


4.3. Khi vận chuyển bánh lồng phải có biện pháp đảm bảo an toàn.


PHỤ LỤC 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BÁNH LỒNG

1. Điều kiện ruộng đất 


Chỉ được sử dụng bánh lồng trong những điều kiện sau đây:


1.1. Loại: Các loại đất cát pha, đất thịt ruộng có nền


1.2. Chiều dày lớp bùn từ 10 – 35 cm. 


1.3. Chiều dày lớp nước từ 10 – 30 cm. 


1.4. Tình trạng bề mặt ruộng: bùn hoặc cát đã được để ải sau khi cày. Tuyệt đối không dùng trên ruộng bị se mặt (trên se dưới thụt).


1.5. Kích thước thửa ruộng


Chiều rộng: không nhỏ hơn 30 m nếu có hai thửa liền nhau và không nhỏ hơn 50 m nếu chỉ có 1 thửa. 


Chiều dài: Không nhỏ hơn 80 m. 


1.6. Phải phá bờ ngăn mặt ruộng, đường lên xuống không được dốc quá 300

1.7. Trước khi cho máy xuống ruộng, phải khảo sát đánh dấu các vùng lầy sâu (như hố bom nơi ao chuôm cũ). Để tránh sa vùng lầy của máy 


2. Lắp bánh lồng. 


Chú ý: Không lắp nhầm bánh trái sang bánh phải và ngược lại, bánh lồng lắp đúng phía sẽ có vị trí các thanh mấu như nên hình 1.
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Hình 1.

3. Quy tắc an toàn khi sử dụng bánh lồng 


3.1. Phải có công cụ treo lắp ở đằng sau máy kéo sau (khung vận chuyển bánh lồng, khung bừa hoặc đĩa, san đất) để tránh hiện tượng máy đổ lật ngửa xoay quanh trục cầu sau khi máy vượt bờ hoặc điều kiện đất quá nặng. 


3.2. Khi lên bờ cho máy kéo lên lùi. 


3.3. Khi máy bị sa lầy, cần tìm cách giảm lực cản và tăng khả năng bám của bánh như moi đất ở dưới bụng máy và trong bánh lồng ra, đào thành đường thoai thoải phía trước bánh lồng, đặt các vật tăng ma sát ở phía trước bánh như các bó cành cây nhỏ, bắc ván gỗ có mấu… Nếu dùng máy kéo khác để kéo lên không được chèn gỗ qua cả hai bánh lồng hoặc gài khóa bộ phận vi sai để cho máy tự lên trong trường hợp sa lầy nặng. 


3.4. Không dùng bánh lồng để di động trên đường. 


3.5. Không sử dụng bánh lồng ở những điều kiện ruộng rất không thích hợp (như đã quy định ở phần 1).

PHỤ LỤC THAM KHẢO

Phương pháp chuyển động  


Để tránh bị lỗi nên dùng các phương pháp chuyển động sau đây:


1. Phương pháp nối tiếp: Sau khi máy đi xong đường thứ nhất, đến đường thứ hai, thứ ba, thứ tư mỗi đường đều dịch sang ngang một quãng b bằng 1/2 chiều rộng của bánh lồng. Đến đường thứ năm mới dịch hẳn sang ngang một quãng L – b (L là khoảng cách giữa hai vành ngoài vùng của liên hợp máy. Xem hình 2)
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Hình 2


2. Phương pháp xen kẽ: Sau khi máy đi xong đường thứ nhất, dẫn đường thứ hai đi vào chính giữa khoảng cách khe vết bánh của đường thứ nhất, đường thứ ba, thứ tư đi đè lên các vết lỏi còn lại. Đến đường thứ năm mới dịch hàng sang ngang một quãng L – b (xem hình 3). 
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Hình 3
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MÁY NÔNG NGHIỆP -NGUYÊN TẮC QUẢN LÝ MẪU
Agriculturals implements - Principles of prototype management


Tiêu chuẩn này áp dụng đối với các mẫu máy móc, thiết bị nông nghiệp khi đưa vào sản xuất hàng loạt ở trong nước hoặc nhập hàng loạt của nước ngoài để cung cấp rộng rãi cho nông nghiệp.

1. Quy định chung


1.1. Tiêu chuẩn này ban hành nhằm đảm bảo trang bị cho nông nghiệp những máy móc, thiết bị đúng quy cách, có chất lượng và sử dụng có hiệu quả cao.


1.2. Đối tượng quản lý mẫu bao gồm các máy động lực, máy công tác và các mẫu công cụ nửa cơ khí phức tạp đòi hỏi điều kiện an toàn lao động cao (như bơm thuốc trừ sâu dùng sức người …) phục vụ trồng trọt, chăn nuôi và sơ chế bảo quản nông sản quy mô nhỏ.


1.3. Nội dung quản lý mẫu bao gồm: quản lý quy cách mẫu máy theo yêu cầu kỹ thuật nông nghiệp, quản lý chế tạo và nhập theo mẫu máy và quản lý kỹ thuật sử dụng máy.

1.4. Việc quản lý mẫu máy được phân cấp cụ thể như sau:


- Các cơ quan nông nghiệp, công nghiệp, khoa học kỹ thuật trung ương có trách nhiệm quản lý các mẫu máy, nhập của nước ngoài của Trung ương và địa phương và các mẫu máy chế tạo trong nước để phổ biến rộng rãi trong nông nghiệp cả nước hoặc một vùng sản xuất lớn.

- Các cơ quan nông nghiệp, công nghiệp, khoa học kỹ thuật cấp tỉnh (hoặc thành phố) có trách nhiệm quản lý mẫu máy do công nghiệp địa phương chế tạo và phổ biến trong phạm vi tỉnh (hoặc thành phố).


2. Quy định về quản lý quy cách mẫu máy nông nghiệp 

2.1. Ngành nông nghiệp có trách nhiệm chọn mẫu máy móc dùng trong nông nghiệp.


2.2. Các mẫu máy nông nghiệp do các tổ chức và cá nhân thiết kế và chế tạo ở trong nước hoặc nhập của nước ngoài trước khi phổ biến hàng loạt trong khu vực nông nghiệp cả nước hay ở một địa phương đều phải qua thủ tục tuyển chọn, khảo nghiệm để xác định quy cách, các thông số cơ bản, tính năng, tác dụng, phạm vi và điều kiện sử dụng phù hợp với đặc điểm, yêu cầu của sản xuất nông nghiệp nước ta.


2.3. Các mẫu máy phổ biến trong nông nghiệp cả nước hay một vùng sản xuất lớn, phải qua tuyển chọn, khảo nghiệm cấp Nhà nước. Các mẫu máy chỉ phổ biến trong nông nghiệp địa phương, phải qua tuyển chọn, khảo nghiệm cấp tỉnh (hoặc thành phố).


2.4. Tổ chức khảo nghiệm cấp Nhà nước được giao cho cơ quan khảo nghiệm chuyên trách của ngành nông nghiệp ở Trung ương, còn khảo nghiệm cấp tỉnh (hoặc thành phố) thì do cơ quan khoa học tỉnh (hoặc thành phố) chủ trì có sự tham gia của các ngành có liên quan cùng cấp.

Các kết quả khảo nghiệm phải đưa ra hội đồng khoa học các cấp của ngành nông nghiệp xem xét, kết luận và trình cấp có thẩm quyền ra quyết định tuyển chọn tùy theo nội dung và tính chất của mẫu máy khảo nghiệm.


2.5. Việc khảo nghiệm tuyển chọn mẫu máy phải thực hiện nghiêm túc mọi thủ tục và phương pháp khảo nghiệm theo TCVN đã ban hành.


Mẫu máy qua khảo nghiệm đạt yêu cầu và tiêu chuẩn sẽ có quyết định công nhận mẫu được cấp giấy chứng chỉ kỹ thuật của cấp có thẩm quyền, có giá trị trong cả nước, trong một vùng sản xuất lớn, trong một tỉnh (hoặc thành phố), được phép sản xuất hàng loạt trong nước hoặc nhập hàng loạt của nước ngoài, nếu sản xuất nông nghiệp có yêu cầu.


3. Quy định về quản lý chế tạo và nhận máy nông nghiệp.

3.1. Các cơ quan có trách nhiệm ở Trung ương và cấp tỉnh (hoặc thành phố) chỉ đưa vào kế hoạch cấp vốn và vật tư để sản xuất hoặc nhập hàng loạt máy nông nghiệp theo mẫu đã được khảo nghiệm, tuyển chọn ở cấp Nhà nước và cấp tỉnh (thành phố) có quyết định chính thức công nhận mẫu của cấp có thẩm quyền.


3.2. Đối với các máy móc sản xuất hàng loạt ở trong nước, các cơ sở chế tạo trong và ngoài ngành nông nghiệp phải chế tạo đúng thiết kế mẫu máy đã chọn, theo đúng TCVN về chế tạo máy.


Nếu vì điều kiện không đảm bảo vật tư đúng quy cách theo thiết kế, cho phép cơ sở chế tạo được thay thế bằng loại vật tư khác nhưng phải được cơ quan chủ quản đồng ý.


3.3. Đối với các máy móc nông nghiệp nhập hàng loạt của nước ngoài, các cơ quan nhập máy trong và ngoài ngành nông nghiệp phải nhập đúng mẫu máy đã qua khảo nghiệm.

3.4. Các cơ sở chế tạo và sử dụng máy muốn cải tiến mẫu máy đã được công nhận phải tuân theo các nguyên tắc dưới đây:


- Được phép cải tiến những bộ phận nhỏ nhằm nâng cao hiệu quả và tiện nghi sử dụng của máy.


- Nếu thay đổi về cơ bản thiết kế mẫu, muốn chế tạo hàng loạt, phải qua khảo nghiệm, tuyển chọn như một mẫu mới.


4. Qui định về quản lý trang bị và sử dụng máy nông nghiệp.


4.1. Các cơ sở sản xuất nông nghiệp có trách nhiệm trang bị máy đúng kiểu loại, có cơ cấu tỷ lệ hợp lý giữa các kiểu loại máy, thích hợp với yêu cầu, khả năng và điều kiện của cơ sở mình.


4.2. Khi giao máy cho các cơ sở sản xuất nông nghiệp, các cơ sở chế tạo, nhập máy và các cơ quan cung ứng vật tư cho nông nghiệp phải đảm bảo máy ở tình trạng kỹ thuật tốt, đủ phụ tùng, đồ nghề và tài liệu kỹ thuật, có bao bì đóng gói và có bảo hành.


4.3. Các cơ quan quản lý và các cơ sở sản xuất nông nghiệp có trách nhiệm quản lý chặt chẽ việc sử dụng máy nông nghiệp, nghiêm chỉnh thực hiện các quy phạm, tiêu chuẩn, định mức kỹ thuật sử dụng, chăm sóc, bảo quản, sửa chữa máy và an toàn lao động.
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MÁY NÔNG NGHIỆP - MÁY CÀY LƯỠI DIỆP TREO - THÔNG SỐ VÀ KÍCH THƯỚC CƠ BẢN
Agricultural machines – Mouldboard ploughs - Basic parameters and dimensions

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại máy cày lưỡi diệp treo liên hợp với các loại máy kéo để cày đất thuộc

1. Phân loại và ký hiệu


1.1. Phân loại theo bề rộng làm việc của một thân cày:


- Máy cày lưỡi diệp treo sá hẹp 250 mm, dùng rộng rãi trên đất trồng lúa và lúa màu ở đồng bằng;


- Máy cày lưỡi diệp treo sá rộng 350 mm, dùng rộng rãi trên đất trồng cây lâu năm ở trung du và thảo nguyên.


1.2. Ký hiệu của máy cày lưỡi diệp treo theo TCVN 1266 – 72.

2. Thông số và kích thước cơ bản


2.1. Máy cày lưỡi diệp treo phải có lực cản kéo phù hợp với lực kéo của máy kéo, đảm bảo hệ số sử dụng lực kéo không nhỏ hơn 0,75.


2.2. Trọng lượng của máy cày tính cho 1m bề rộng làm việc không vượt quá 450 kg/m. Vị trí của trọng tâm máy cày so với trọng tâm máy kéo phải đảm bảo hệ số ổn định dọc của liên hợp máy không vượt quá giá trị 0,2.

2.3. Kết cấu, vị trí và kích thước 3 khớp treo của máy cày phải phù hợp với máy kéo, đảm bảo tâm quay tức thời của máy cày trong khi làm việc luôn nằm ở vùng phía trước trọng tâm máy kéo. 


2.4. Kích thước cơ bản của thân cày phải phù hợp với hình 1, hình 2 và bảng 1. 


		Bảng 1

Kích thước

		Giá trị 



		

		Cày sá hẹp 250mm

		Cày sá rộng 350mm



		(1)

		(2)

		(3)



		Bề rộng của thân cày B (mm) 

		275

		375



		Bề rộng làm việc của thân cày B (mm) 

		250

		350



		Độ sâu cày A (mm) 

		

		



		- Theo tính toán:

		180

		270



		- Tối đa:

		200

		300



		- Góc tách (0) 

		42

		42



		- Góc nâng (0) 

		Từ 25 – 30

		Từ 25 – 30



		Vị trí mặt đường kiểm tra đường cong của diệp (mm):

		

		



		a1

		170

		220



		a2

		370

		470



		a3

		570

		670



		Độ thoát hở bên b (mm)

		Từ 3-5

		Từ 5 – 10



		Độ thoát hở đáy d (mm)

		Từ 7-10

		Từ 8 – 10





[image: image1.emf]

Hình 1

[image: image2.emf]

Hình 2


2.5. Kích thước cơ bản lắp ghép thân cày và khung cày, khoảng cách giữa 2 thân cày liền nhau phải đảm bảo như hình vẽ 3 và bảng 2.


[image: image3.emf]

Hình 3


Bảng 2


		Kích thước

		Giá trị 



		

		Cày sá hẹp 250mm

		Cày sá rộng 350mm



		Khoảng cách từ đáy luống cày tới mặt phẳng dưới của khung cày H (mm)

		500

		650



		Khoảng cách giữa 2 lưỡi cày liền nhau L (mm)

		560

		750
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM 


MÁY NÔNG NGHIỆP 


DANH MỤC CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG 


TCVN 5038-89


HÀ NỘI 

		TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

		NHÓM I



		MÁY NÔNG NGHIỆP 

Danh mục chỉ tiêu chất lượng 

		TCVN 

5038-89



		Agricultural machines quality index nomenclature

		Khuyến khích áp dụng





Tiêu chuẩn này áp dụng cho máy nông nghiệp và quy định chỉ tiêu chất lượng sản phẩm

Tiêu chuẩn này không áp dụng cho máy và thiết bị chế biến.


1. Chỉ tiêu công dụng


1.1. Năng suất: ha/h; T/h; m/h …….. hoặc Kg/s, m/s …….


1.2. Các chỉ tiêu nông học:


Chiều rộng làm việc:          m


Tốc độ di chuyển:              km/h


1.3. Khối lượng máy:         kg


1.4. Kích thước choán chỗ, mm:

- Ở vị trí làm việc:


+ Chiều rộng;


+ Chiều dài;


+ Chiều cao;


- Ở vị trí vận chuyển


+ Chiều rộng;


+ Chiều dài;


+ Chiều cao;


1.5. Khoảng cách mặt đường, mm


1.6. Bán kính quay nhỏ nhất, mm


- Theo điểm mút mặt ngoài;


- Theo vệt bánh xe ngoài;


1.7. Tiêu hao công suất động cơ cho 1 đơn vị năng suất mã lực/đơn vị năng suất.


1.8. Tính vạn năng:


1.8.1. Khả năng thực hiện các công việc khác nhau của máy.


1.8.2. Số loại đối tượng canh tác của máy.

1.9. Tính liên hợp:


Khả năng thực hiện đồng thời các công việc khác nhau trên máy.

2. Chỉ tiêu chất lượng cơ bản thực hiện quá trình sản xuất 


2.1. Hệ số dử dụng thời gian làm việc của ca máy.


2.2. Hệ số độ tin cậy thực hiện quá trình sản xuất.

2.3. Hệ số bảo dưỡng công nghệ.


3. Chỉ tiêu độ tin cậy


3.1. Tổng thời gian làm việc của máy, h 


3.2. Tổng thời gian làm việc giữa 2 kỳ sửa chữa, h.

3.3. Tổng thời gian hỏng hóc giữa 2 kỳ sửa chữa, h.


3.4. Hệ số sẵn sàng.


4. Chỉ tiêu công nghệ 


4.1. Lượng lao động để chế tạo máy,

4.2. Tỉ khối vật liệu của máy; kg/đơn vị năng suất.


5. Chỉ tiêu công thái học


5.1. Sự bố trí phù hợp chỗ điều khiển và cơ cấu điều khiển.


5.2. Lực điều khiển tay gạt và bàn đạp, N.

5.3. Thông số môi trường nơi làm việc của người lái.


5.3.1. Nhiệt độ môi trường trong buồng lái, 0C.


5.3.2. Lượng bụi trong không khí; mg/m3.


5.3.3. Mức độ ồn nơi buồng lái, dbA

5.3.4. Tần số rung, mm/s


- Tại chỗ người điều khiển;

- Tại chỗ làm việc của máy;


- Tại cơ cấu điều khiển;


6. Tính an toàn 


6.1. Độ chiếu sáng làm việc, lux


6.2. Khoảng chiếu sáng gần nhất; mm


6.3. Quãng đường phanh (đối với máy nông nghiệp tự hành) mm


6.4. Độ ổn định:


- Độ ổn định dọc;

- Độ ổn định ngang;


7. Chỉ tiêu thẩm mỹ


8. Chỉ tiêu tiêu chuẩn hóa và thống nhất hóa


9. Chỉ tiêu kinh tế.
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MÁY NÔNG NGHIỆP KHỚP BẢO VỆ CỦA TRUYỀN ĐỘNG XÍCH VÀ BĂNG TẢI - KIỂU VÀ KÍCH THƯỚC CƠ BẢN 
Agricultural machinery safety clutch for chain drive and conveyor specifications and Type and bano dimensions 

1. Tiêu chuẩn này áp dụng cho các khớp bảo vệ của máy nông nghiệp để hạn chế giá trị mô men xoắn được truyền. 


2. Khớp bảo vệ gồm hai kiểu:


Kiểu I - Khớp có vành ma sát (hình 1 - 3)


Kiểu II - Khớp có vành răng ma sát (hình 4 - 5).


Chú thích: Không có tiêu chuẩn cho kết cấu các khớp bảo vệ.


3. Các kích thước của khớp bảo vệ kiểu I phải phù hợp với bảng 1 và hình 1 - 3. Các kích thước của khớp bảo vệ kiểu II phải phù hợp với bảng 2 và hình 4; 5. 


Bảng 1


		Hình vẽ số

		Đường kính trục D

		Mômen truyền lớn nhất

		Kích thước của vành ma sát

		Số lò xo

		Tổng lực nén

		Ghi chú



		

		

		

		Đường kính ngoài D1

		Đường kính trong D2

		Độ dày b

		

		

		



		

		mm

		Ncm

		mm

		mm

		mm

		Cái

		N

		



		1

		20

		50

		100

		50

		4

		3

		3000

		



		2

		25

		100

		140

		80

		4,5

		4

		4000

		Có thể lấy D = 30



		3

		30

		150

		180

		120

		4,5

		5

		5000

		





4. Cách ghi ký hiệu: khớp bảo vệ có vành ma sát số 2. 

Khớp I - 2 TCVN 4062 - 85


Bảng 2


		Số thứ tự của khớp 

		Hình vẽ 

		Đường kính trục D

		Mômen truyền lớn nhất 

		Kích thước vành răng 

		Số lò xo

		Tổng lực nén



		

		

		

		

		Đường kính ngoài D1

		Đường kính trong D2

		

		



		

		

		mm

		Ncm

		mm

		mm

		Cái

		N



		4

		4

		25

		0,5

		56

		55

		3

		1200





Cách ghi ký hiệu: khớp bảo vệ có vành răng ma sát số 4. 

Khớp II - 4 TCVN 4062 - 85 


Khớp bảo vệ kiểu I có vành ma sát làm từ sợi amiăng đồng thau đường kính không nhỏ hơn 0,16 mm và có hệ số ma sát với gang không nhỏ hơn 0,4 - 0,45 ở nhiệt độ 100 - 1200C, chịu áp suất không nhỏ hơn 11,5 kg/cm2 cho phép sử dụng các vật liệu khác có cơ lý tính tương tự.

[image: image1.emf]

Hình 1

[image: image2.emf]

Hình 2

[image: image3.emf] 

Hình 3


1- Vành ma sát

2 - Lò xo


[image: image4.emf]

Hình 4


1 - Lò xo 


2 - Vành răng - masát

[image: image5.emf]

Hình 5
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MÁY KÉO NÔNG NGHIỆP -DANH MỤC CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG 
Agricultural tractor – Nomenclatura of quality indices

1. Tiêu chuẩn này quy định danh mục chỉ tiêu chất lượng cơ bản của máy kéo nông nghiệp: công dụng chung, vạn năng, tự hành và chuyên dùng.

2. Danh mục chỉ tiêu chất lượng của máy kéo được quy định ở bảng.


3. Tùy công dụng của máy và mục đích sử dụng có thể thêm hoặc bớt một số chỉ tiêu ghi trong tiêu chuẩn này.


		Tên chỉ tiêu

		Ký hiệu



		1. Chỉ tiêu công dụng

		



		1.1. Lực kéo định mức; KN (+) 

		Pkdm





		1.2. Lực kéo lớn nhất, KN (+)

		Pkmax





		1.3. Công suất động cơ, KW


- Lớn nhất;


- Định mức;

		Nmax


Ndm



		1.4. Hệ số dự trữ mômen kéo của động cơ;

		(



		1.5. Xuất tiêu hao nhiên liệu ở công suất định mức, g/Kwh

		gnl



		1.6. Áp suất trung bình lớn nhất khi máy kéo đứng tại chỗ N/cm2

		



		1.7. Suất tiêu hao dầu (nhờn) bôi trơn động cơ, %.


- Chung


- Cháy bao

		gd



		1.8. Tốc độ chuyển động của máy kéo, km/h (+)


Khi tiến


- Chậm nhất


- Làm việc lớn nhất 


- Vận chuyển lớn nhất 


Khi lùi


- Nhỏ nhất


- Lớn nhất 

		Ttmin

Tlvmax

Tvcmax

Tlmin


Tlmax



		1.9. Tỷ số truyền ứng với các tốc độ làm việc

		



		1.10. Tỷ số truyền


- Khi tiến


- Khi lùi

		



		1.11. Khối lượng, kg


- Khô với trang bị cơ bản


- Khô không có trang bị cơ bản

		



		1.12. Khoảng sáng gầm máy kéo (đối với máy cày giữa hàng vạn năng là khoảng sáng kỹ thuật canh tác)

		V



		1.13. Vết của máy kéo, mm

		(



		1.14. Bán kính góc quay nhỏ nhất; độ

		L



		1.15. Chiều dài cơ sở của máy kéo, mm

		



		1.16. Chiều sâu và chiều rộng của rãnh mà máy kéo có thể khắc phục (vượt qua);

		



		1.17. Áp lực lớn nhất trong hệ thống thủy lực N/cm2 (++)

		t



		1.18. Thời gian chuẩn bị động cơ làm việc và thời gian khởi động (khi nhiệt độ nước xung quanh 400C) , phút.

		



		2. Chỉ tiêu độ tin cậy


2.1. Tuổi thọ đến sửa chữa lớn lần thứ nhất, giờ


- Máy kéo


- Động cơ


- Hệ thống truyền động


- Hệ thống chịu tải

		T



		2.2. Thời gian sử dụng, năm

		Tsd



		2.3. Khối lượng công việc bảo dưỡng kỹ thuật, người –h

		



		2.4. Tỷ số giữa khối lượng công việc bảo dưỡng kỹ thuật và thời gian làm việc, người –h/h làm việc.

		



		3. Chỉ tiêu công nghệ

		



		3.1 Tỷ số khối lượng vật liệu và công suất động cơ, kg/kw

		mt



		3.2. Tính thích nghi về kỹ thuật, sử dụng, bảo dưỡng, sửa chữa.


3.3. Loại dầu, mỡ sử dụng trong máy kéo


4. Chỉ tiêu vận chuyển


Kích thước bao: mm


- Chiều rộng


- Chiều dài


- Chiều cao


5. Chỉ tiêu về điều kiện làm việc


5.1. Thông số kích thước ở vị trí làm việc và của người lái: mm


- Nhiệt độ lớn nhất của không khí vào mùa hè;


- Nhiệt độ nhỏ nhất của không khí vào mùa đông;


- Mức ồn lớn nhất;


- Mức bụi;


- Mức ô xít các bon;


- Các kích thước ghế ngồi và chỗ làm việc


5.2. Thông số về rung


- Trị số gia tốc bình phương trung bình ở chỗ ngồi thao tác m/s2

- Trị số gia tốc bình phương trung bình ở bộ phận điều khiển m/s2

5.3. Mức ồn ở bên ngoài


5.4. Ứng lực cực đại chống lại lực điều khiển của bộ phận điều khiển:


- Trục các đăng;


- Hộp số;


- Cơ cấu quay cơ khí (trên tay đòn, trên bánh lái);


- Hệ thống phanh;


- Bộ phận ba


6. Chỉ tiêu an toàn


6.1. Quảng đường phanh, m

6.2. Sự giảm tốc độ trung bình khi phanh


6.3. Góc nghiêng dọc tính ổn định 

6.4. Độ bền chống va đập của ca bin


6.5. Tổng quát

		



		7. Chỉ tiêu sáng chế phát minh


8. Chỉ tiêu tiêu chuẩn hóa và thống nhất hóa 


9. Chỉ tiêu thẩm mỹ


9.1. Hình dáng


9.2. Hợp lý hóa và giải pháp mỹ thuật công nghiệp 

		Kpm


Cmt





Chú thích:

(+) Tùy mục đích sử dụng có thể quy định thêm ở ba trường hợp sau:


- Ruộng gốc rạ khô;


- Ruộng gốc rạ ướt.


(++) Tùy mục đích sử dụng có thể quy định thêm: độ cao, vị trí và khối lượng lớn nhất mà hệ thống thủy lợi có thể nâng được.
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MÁY THU HOẠCH - BĂNG TRUYỀN TẤM 
Machinery for harvest - Bande conveyors 

Tiêu chuẩn này chỉ áp dụng cho loại băng truyền tấm của các máy thu hoạch, băng truyền dùng để vận chuyển cây ngũ cốc, cây họ đậu và cỏ sau khi cắt. 


1. Kích thước cơ bản 


1.1. Kích thước cơ bản của các chi tiết băng truyền phải theo chỉ dẫn trên các hình 1 và 2. 


2. Yêu cầu kỹ thuật 


2.1. Băng truyền phải được chế tạo theo các yêu cầu của tiêu chuẩn này và các tài liệu kỹ thuật đã được duyệt theo quy định. 

2.2. Bánh chủ động và bị động phải có các dao làm sạch và các tấm che chắn. 


2.3. Dao làm sạch phải được chế tạo bằng thép C45 và nhiệt luyện đạt độ cứng trong khoảng HRC 40 - 45.


2.4. Các đầu đai truyền nối với nhau bằng 2 bu lông cho phép nối bằng 3 bu lông.


2.5. Đai phải được chế tạo theo TCVN 217 - 66 loại A số lớp đệm không quá 4. 


Cho phép dây đai được nối bằng 2 đoạn nhưng chiều dài đoạn nhỏ không lớn hơn 500 mm


2.6. Các thanh gỗ phải được chế tạo từ nhóm gỗ 4 theo TCVN 1072-71. Độ ẩm thanh gỗ không được vượt quá 15% độ không tuyệt đối, không được phép có vết nứt trong thanh gỗ. 


2.7. Phải có thiết bị chuyên dùng để căng từng dây đai trong băng truyền.


2.8. Khi gia công các lỗ trên thanh gỗ. Không được làm ảnh hưởng đến các đặc tính cơ lý của gỗ. 


2.9. Phải sơn chống gỉ các đinh tán và vòng đệm. 


2.10. Đầu các đinh tán không được nhô lên khỏi bề mặt đai quá 0,5 mm.


2.11. Thời hạn sử dụng băng truyền phải lớn hơn 1000 ha thu hoạch.


2.12. Băng truyền phải được người kiểm tra chất lượng sản phẩm của cơ sở chế tạo tiếp nhận. Cơ sở chế tạo phải đảm bảo các băng truyền được chế tạo theo đúng các yêu cầu kỹ thuật của tiêu chuẩn này. 


3. Phương pháp thử 


3.1. Mỗi băng truyền phải được kiểm tra bề ngoài. 


3.2. Tất cả số băng truyền trong loạt phải chạy rà thử trong thời gian 20 phút. 


Khi tiến hành cho băng tải chạy rà với các chế độ làm việc khác nhau với sự thỏa thuận của các bên. 


3.3. Khi kết quả thử không đạt yêu cầu dù chỉ 1 băng truyền thì phải tiến hành thử lại với số lượng gấp đôi. Kết quả thử lại là kết quả cuối cùng. 


4. Ghi nhãn, bao gói, vận chuyển và bảo quản 


4.1. Trên các cụm và các chi tiết dự phòng của băng truyền phải có:


a) Dấu hiệu hàng hóa của cơ sở chế tạo


b) Ký hiệu 


c) Số tiêu chuẩn này


4.2. Các dây đai phải được cuộn tròn và buộc chặt.


4.3. Mỗi loại dây gửi riêng không kèm theo máy phải có giấy kiểm tra chất lượng trong đó phải ghi:


a) Dấu hiệu hàng hóa của cơ sở chế tạo


b) Ký hiệu dây đai


c) Số lượng 


d) Ngày xuất xưởng 


e) Số tiêu chuẩn 
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Hình 1:


1. Trống chủ động; 2. Tấm che; 3. Trống bị động; 4. Tấm lát dưới;
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Hình 2:


		1. Dây đai


2. Thành gạt


3. Vòng đệm


4. Đinh tán

		5. Đệm trên


6. Vít


7. Đai ốc


8. Đệm dưới






